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1 Cty TNHH Đầu tư và phát triển Diplomat 74 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn Công ty cổ phần Sao Phương nam 2019 X 9 1.482 X

- Vi phạm trật tự xây dựng: tầng sân thượng, tầng kỹ thuật và mái. 

Cần xin ý kiến cơ quan quản lý Xây dựng;

- Vi phạm về PCCC: chuyển đổi công năng 2 tầng hầm làm nhà hàng 

không đáp ứng được giải pháp an toàn PCCC.

Sở Xây dựng

2
Công ty TNHH Nhà hàng khách sạn Biểu 

Tượng Sài Gòn
65-67 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn Ông Trần Văn Thông 2017 X 11 3.500 X X

Vi phạm trật tự xây dựng: lấp các ô thông tầng gồm các tầng lửng, 

tầng 2, 3, 4,5,6,7,8) cần xin ý kiến cơ quan quản lý xây dựng.
Sở Xây dựng

3
Cty TNHH Khách sạn Asean ruby Center 

Poit
46-48 Mạc Thị Bưởi phường Sài Gòn Ông Lại Thanh Thế 2014 X 9 1.500 X Vi phạm trật tự xây dựng: Cải tạo, cơi nới tầng sân thượng. Sở Xây dựng

4
Chi nhánh Công ty TNHH khách sạn Kim 

Cương Xanh
11 Thái Văn Lung phường Sài Gòn Ông Nguyễn Hồng Đức 2014 X 12 2.148 X X

Vi phạm trật tự xây dựng: cơi nới nâng tầng (gồm tầng 9,10,11), khu 

vực đã lấp các ô thông tầng gồm tầng lửng, lầu 1,2,3,4,5,6 (vị trí từ 

trục 7 đến trục 8) và khoảng sân phía sau tầng trệt.

Sở Xây dựng

5 Cty TNHH Dịch vụ TM Khách sạn Âu Lạc 87-91 Hồ Tùng Mậu phường Sài Gòn
Cty TNHH Dịch vụ TM Khách sạn Âu 

Lạc
2011 X 13 5.082 X X Vi phạm trật tự xây dựng: vực cơi nới nâng tầng 11 và tầng 12 Sở Xây dựng

6 Cty TNHH TM SunFlower 01 Ngô Văn Năm phường Sài Gòn Bà Nguyễn Thị Hồng 2021 X 9 1.050 X X
Vi phạm trật tự xây dựng: đã lấp ô thông tầng, tại các tầng 

2,3,4,5,6,7,8
Sở Xây dựng

7

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài 

gòn

28 – 30 – 32 đường Mạc Thị Bưởi phường Sài Gòn
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam
2014 X 11 3.000 X X Vi phạm trật tự xây dựng: cơi nới cải tạo tầng kỹ thuật (sân thượng) Sở Xây dựng

8
Tòa nhà văn phòng thuộc Công ty CP tập 

đoàn Mai Linh
64 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn Công ty CP tập đoàn Mai Linh 2018 X 7 600 X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

9 Công ty TNHH BĐS Ân Nam 16-18 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam 2007 X 6 2.586 X X
Vi phạm trật tự xây dựng: lấp ô thông tầng (lầu 6) và cơi nới cải tạo 

tầng sân thượng hoạt động văn phòng
Sở Xây dựng

10 Nhà hỗn hợp 101 Đồng Khởi phường Sài Gòn HKD thời trang Mỹ Lan 2022 X 7 465 X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

11
Công ty TNHH khách sạn Kim Cương 

Xanh Luxury
6B-6B1 đường Thi Sách phường Sài Gòn

Công ty TNHH khách sạn Kim Cương 

Xanh Luxury
2019 X 9 3.000 X X X X

Vi phạm trật tự xây dựng: xây vượt 2 tầng (thẩm duyệt 7 tầng, thực tế 

9 tầng)

Sở Xây dựng 

và Công an TP

12 Công ty cổ phần thương mại địa ốc Việt 68 Nguyễn Huệ phường Sài Gòn Công ty cổ phần thương mại địa ốc Việt 2021 X 12 5.406 x x x x
Vi phạm trật tự xây dựng: cải tạo công năng tầng trệt, cơi nới bố trí 

hoạt động văn phòng tầng 12

Sở Xây dựng 

và Công an TP

13
Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư và thép 

Nam Hiệp
11B Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Sài Gòn

Công ty cổ phần vật tư và thép Nam 

Hiệp
2018 X 3 3.500 X X Vi phạm trật tự xây dựng: Cải tạo công năng công trình Sở Xây dựng

Trách nhiệm 

hướng dẫn

Danh sách các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày 

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 có hiệu lực thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hàn kèm theo Quyết định số ....../QĐ-UBND ngày ......./01/2026 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh)

Nguyên nhân không thể khắc phục

Nguồn vốn Quy mô

Không đảm bảo yêu cầu về PCCC và không có 

khả năng khắc phục đối với điểm a, b, c, d và đ 

K1 Điều 16 Luật PCCC&CNCH

Không đảm bảo yêu cầu về 

PCCC và không có khả năng 

khắc phục về phương tiện, hệ 

thống PCCC

TT Tên cơ sở (công trình)

Địa chỉ

Tên chủ đầu tư/chủ sở hữu công 

trình/người đứng đầu cơ sở

Thời điểm 

đưa vào hoạt 

động

(Ghi 

tháng/năm)



14 Hộ kinh doanh Phòng tranh Hoa Mai 50 - 52 đường Mạc Thị Bưởi phường Sài Gòn Ông Ngô Tấn Trọng Nghĩa 2016 X 10 1.306 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

15 Công ty TNHH nhà hàng Dubai 16 Mạc Thị Bưởi phường Sài Gòn Trà Văn Tài 2023 X 8 720 X X X X Chủ đầu tư không tổ chức khắc phục, tìm cách né tránh
Sở Xây dựng 

và Công an TP

16 Công ty TNHH nhà hàng Kyung Bok Gung 50-52 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn Hoàng Văn Hạ 2024 X 8 1.270 X X X X Chủ đầu tư không tổ chức khắc phục, tìm cách né tránh
Sở Xây dựng 

và Công an TP

17

CN Công ty CP bệnh viện tai mũi họng sài 

gòn - Phòng khám chuyên khoa tai mũi 

họng Sài Gòn

6-8 Trịnh Văn Cấn Bến Thành Huỳnh Kim Hoàng 2023 X 8 1.600 X X X X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

18 Hộ kinh doanh Châu Trí 28 Trịnh Văn Cấn Bến Thành Trương Thị Đẹp 2024 X 9 585 X X
Không bố trí được thang thoát nạn thứ 2 trong nhà vì chiều cao 

PCCC vượt quá 24m
Sở Xây dựng

19
Chi nhánh C Certral Hotel - Công ty TNHH 

Hotel
216 Đề Thám Bến Thành

Chi nhánh C Certral Hotel - Công ty 

TNHH Hotel
2024 X 12 960 X X Kết cấu công trình không đảm bảo nếu tổ chức thi công, khắc phục Sở Xây dựng

20 Hộ kinh doanh Gemini Saigon Luxury 40 Bùi Viện Bến Thành Hộ kinh doanh Gemini Saigon Luxury 2023 X 12 672 X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

21 Công ty TNHH Khách sạn Việt nghi 198 Bùi Viện Bến Thành Công ty TNHH Khách sạn Việt nghi 2005 X 9 720 X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

22
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ BẠCH 

TUYẾN
28/10 Bùi Viện Bến Thành

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ BẠCH 

TUYẾN
2024 X 9 675 X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

23 Hộ Kinh Doanh Quách Văn Hậu 28/23-28/25 Bùi Viện Bến Thành Hộ Kinh Doanh Quách Văn Hậu 2024 X 9 675 X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

24 HỘ KINH DOANH SÀI GÒN AMIGO 185/24 Phạm Ngũ Lão Bến Thành HỘ KINH DOANH SÀI GÒN AMIGO 2024 X 9 630 X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

25 Hộ Kinh Doanh Bi Saigon Bee 185/26 Phạm Ngũ Lão Bến Thành Hộ Kinh Doanh Bi Saigon Bee 2024 X 9 710 X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

26 Hộ Kinh Doanh Khánh Thi 178 Bùi Viện Bến Thành Hộ Kinh Doanh Khánh Thi 2025 X 9 720 X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

27 Công ty TNHH Đa Niềm Tin 42 Lê Anh Xuân phường Bến Thành Công ty TNHH Đa Niềm Tin 2022 X 7 560 X
Công trình hiện hữu chỉ có 01 cầu thang bộ thoát nạn, không còn 

không gian để bố trí lối thoát nạn thứ 2
Sở Xây dựng

28

Địa Điểm Kinh Doanh Công ty Cổ 

Phần Toridoll V Lotus – Nhà Hàng 

Marukame Udon Lý Tự Trọng

215-217 Lý Tự Trọng phường Bến Thành
Công ty Cổ Phàn Toridoll 

V Lotus
2014 X 7 420 X

Công trình hiện hữu chỉ có 01 cầu thang bộ thoát nạn, không còn 

không gian để bố trí lối thoát nạn thứ 2
Sở Xây dựng

29 Công ty TNHH Khách sạn Golden Star 60 Lê Thánh Tôn phường Sài Gòn Công ty TNHH Khách sạn Golden Star 2023 X 9 750 X X
Vi phạm trật tự xây dựng: đã lấp ô thông tầng từ tầng lửng đến lầu 6, 

cải tạo cơi nới tại tầng mái
Công an TP



30
Công ty TNHH MTV Tuyết Khắc – Khách 

sạn SoPhia
38 Thái Văn Lung phường Sài Gòn

Công ty TNHH MTV Tuyết Khắc – 

Khách sạn SoPhia
2023 X 10 1.728 x x Vi phạm trật tự xây dựng: Cải tạo cơi nới tại tầng 8, tầng 9 Sở Xây dựng

31
Công ty cổ phần giám định và khử trùng 

FCC
45 Đinh Tiên Hoàng phường Sài Gòn

Công ty cổ phần giám định và khử trùng 

FCC
2024 X 10 3.960 X X X X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

32 Hộ kinh doanh Lê Thế Hùng
Số 18 Bis/3-5 Nguyễn Thị Minh 

Khai
phường Sài Gòn Hộ kinh doanh Lê Thế Hùng 2013 X 9 2.024 x x Vi phạm trật tự xây dựng: cơi nới cải tạo tầng sân thượng Sở Xây dựng

33 Công ty TNHH Truyền Thông Khang 28 Nguyễn Văn Thủ Phường Tân Định Công ty TNHH Truyền Thông Khang 2019 X 9 2.071 x x Vi phạm trật tự xây dựng: cơi nới cải tạo tầng sân thượng Sở Xây dựng

34
Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường 

Tộ
2 Mai Thị Lựu Phường Tân Định

Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn 

Trường Tộ
2012 X 5 9.232 x x x x x x x

Không giải tỏa được 2 hộ dân nên không thể hoàn công được công 

trình xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

35 Công ty Cổ phần Vndeco 4 Phan Kế Bính Phường Tân Định Công ty Cổ phần Vndeco 2016 X 10 1.498 X X X X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

36 Công ty TNHH Đầu Tư ZIUKA 85 Cách Mạng Tháng 8 phường Bến Thành Công ty TNHH Đầu Tư ZIUKA 2017 X 10 4.180 x x x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

37
Địa điểm kinh doanh số 11 Công ty TNHH 

MTV Pax Sky
144-146-148 Lê Lai phường Bến Thành

Địa điểm kinh doanh số 11 Công ty 

TNHH MTV Pax Sky
2022 X 12 3.430 x x x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

38 Công ty TNHH Khách sạn Sao Mai 82 Tôn Thất Tùng phường Bến Thành Công ty TNHH Khách sạn Sao Mai 2021 X 9 927 x x x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

39 Công ty TNHH ĐTTM Lavender 185 Cô Bắc
Phường Cầu Ông 

Lãnh
Công ty TNHH ĐTTM Lavender 2020 X 8 896 x x

Vi phạm trật tự xây dựng: Lấp các ô thông tầng gồm toàn bộ các tầng 

cần Xin ý kiến cơ quan quản lý Xây dựng
Sở Xây dựng

40 HKD Haven Hut 176A, 176Bis, 178/4 Cô Giang
Phường Cầu Ông 

Lãnh
HKD Haven Hut Thg5-23 X 9 1.515 x x

Vi phạm trật tự xây dựng: Lấp các ô thông tầng gồm toàn bộ các tầng 

cần Xin ý kiến cơ quan quản lý Xây dựng
Sở Xây dựng

41 Công ty Cổ phần Trương Gia Group 75 Hồ Hảo Hớn
Phường Cầu Ông 

Lãnh
Công ty Cổ phần Trương Gia Group 2020 X 9 1.219 x x x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Cải tạo, cơi nới tầng sân thượng; Không mở 

được lối thoát nạn trực tiếp từ tầng 1 ra hẻm bên hông nhà do chưa 

thoả thuận xin phép giữa các hộ cư dân bên trong hẻm và chưa được 

Phường phê duyệt đồng ý mở lối ra hẻm

Sở Xây dựng 

và Công an TP

42 Công ty Cổ phần tập đoàn Capella (Tầng 21 – 22) 172 -174 Ký Con phường Bến Thành Công ty Cổ phần tập đoàn Capella 2008 X 25 15.808 x x Vi phạm trật tự xây dựng: Chuyển đổi công năng. Sở Xây dựng

43
Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khoẻ Cộng 

Đồng
215 Nguyễn Văn Thủ phường Tân Định

Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khoẻ 

Cộng Đồng
2024 X 7 2.940 X

Vi phạm trật tự xây dựng: chuyển đổi công năng, đã thẩm duyệt, 

nhưng thi công, bố trí bên trong không đúng so với thẩm duyệt, thay 

đổi lối thoát nạn bên trong nhà.

Sở Xây dựng

44 Công ty TNHH BĐS Vạn An Phát 36 Mạc Đĩnh Chi phường Tân Định Công ty TNHH BĐS Vạn An Phát 2023 X 9 4.037 X

Vi phạm trật tự xây dựng: Thi công xây dựng không đúng với Giấy 

phép xây dựng. Thang thứ 02 không đảm bảo về khoảng cách, không 

đủ kích thước. 

Sở Xây dựng

45

Cao ốc văn phòng PVFCCo Tower - Tổng 

Công ty phân bón và hóa chất dầu khí - 

Công ty cổ phần

43 Mạc Đĩnh Chi phường Sài Gòn

Cao ốc văn phòng PVFCCo Tower - 

Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu 

khí - Công ty cổ phần

2023 X 14 15.341 X

Vi phạm trật tự xây dựng: ngăn phòng, thay đổi, bố trí công năng các 

phòng trong các tầng, thay đổi đường, lối thoát nạn các tầng trong 

phòng, đã thẩm duyệt nhưng chưa nghiệm thu do không đúng bản vẽ 

thẩm duyệt.

Sở Xây dựng

46 Cty TNHH BĐS TSA Land 207A Nguyễn Văn Thủ phường Tân Định Cty TNHH BĐS TSA Land 2023 X 8 864 X
Công trình hiện hữu chỉ có 01 cầu thang bộ thoát nạn, không còn 

không gian để bố trí lối thoát nạn thứ 2;
Sở Xây dựng



47 Công ty TNHH BV Quốc tế Vineyes 49 Mạc Đĩnh Chi phường Sài Gòn Công ty TNHH BV Quốc tế Vineyes 2024 X 8 856 X
Công trình hiện hữu chỉ có 01 cầu thang bộ thoát nạn, không còn 

không gian để bố trí lối thoát nạn thứ 2; thang là thang rẻ quạt.
Sở Xây dựng

48 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển VNO 124 Điện Biên Phủ phường Tân Định
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

VNO
2023 X 9 2.482 X

Vi phạm trật tự xây dựng: cơi nới thêm diện tích tại tầng 02 không 

đúng với bản vẽ thẩm duyệt; cầu thang bộ không phải là cầu thang bộ 

kín.

Sở Xây dựng

49 Phòng khám A Nova Care 190 Nguyễn Văn Thủ phường Tân Định Công ty cổ phần Nova care 2025 X 7 760 X
Công trình hiện hữu chỉ có 01 cầu thang bộ thoát nạn, không còn 

không gian để bố trí lối thoát nạn thứ 2
Sở Xây dựng

50
Công ty CP Vật Tư Và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

TPHCM
4 Nguyễn Văn Cừ; KP18 Cầu Ông Lãnh

Công ty CP Vật Tư Và Dịch Vụ Kỹ 

Thuật TPHCM
2015 X 7 924 X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

51 Công ty TNHH Shogun 449 Trần Hưng Đạo Cầu Ông Lãnh Võ Tấn Vinh 2024 X 8 927 X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

52 Công ty TNHH TM DV Phát Hoàng Kiều 40 Nguyễn Văn Cừ Cầu Ông Lãnh Trương Mộng Kiều 2020 X 7 424 X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

53 Công ty cổ phần Sinh Thuận 107 Pasteur Sài Gòn Công ty cổ phần Sinh Thuận 2022 X 8 4.000 x x Vi phạm trật tự xây dựng: Cải tạo, cơi nới tầng sân thượng. Sở Xây dựng

54 Công ty Cổ phần Đông Tây Land 192 đường Trần Não, khu phố 27 phường An Khánh Nguyễn Thái Bình 2022 X 8 1.602 X
Vi phạm trật tự xây dựng (xây dựng vượt tầng). Chưa thẩm định 

PCCC.
Sở Xây dựng

55 Hộ kinh doanh Phạm Duy Khánh 51/17 Tân Lập 2 Tăng Nhơn Phú Phạm Duy Khánh 2019 X 4 800 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

56 Hộ kinh doanh - RITA Số 49/3, đường số 17, Bình Trưng Nguyễn Tấn Long 2019 x 1 800 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

57 Hộ kinh doanh Nhà trọ Hà My 482/4, đường Nguyễn Duy Trinh Bình Trưng Trần Phương Anh 2024 x 3 318 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

58
Chi nhánh Công ty TNHH Hong Bui 

Building
517/6, đường Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Bùi Văn Hồng 2023 x 5 1.477 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

59 Nhà trọ Mỵ Vy Oanh 31/1/3 đường 2 Cát Lái Mỵ vy Oanh 2019 x 4 413 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

60 Hộ kinh doanh Hòa Hậu 56/3 Đường 11 Cát Lái Vũ Văn Hậu 2022 x 4 1.636 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

61 Nhà Trọ Nguyễn Văn Thạnh Số 49A1 Đường số 21, KP52 Hiệp Bình Nguyễn Văn Thạnh 2017 X 3 293 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

62 Nhà trọ Nguyễn Thị Diệu Số 2/15 Đường số 23, KP52 Hiệp Bình Nguyễn Thị Diệu 2020 X 4 618 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

63 Nhà trọ 41 Số 41 Đường số 21, KP52 Hiệp Bình Đỗ Thị Hạnh 2019 X 4 558 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



64 Nhà trọ Nguyễn Bá Bảo Số 38/8 Đường số 21, KP56 Hiệp Bình Nguyễn Bá Bảo 2022 X 3 490 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

65 Nhà Trọ Nguyễn Gia Vũ 4/14 Đường 25, KP63 Hiệp Bình Nguyễn Gia Vũ 2015 X 3 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

66 Nhà trọ Lương Thị Ngoc Mai 45/6A, đường 100, KP 16 Tăng Nhơn Phú Lương Thị Ngoc Mai 2017 X 3 360 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

67 NHÀ TRỌ BÙI VĂN CHẶC
Số 207/19/11, Đường Nam Cao, 

KP 17, phường Tăng Nhơn Phú
Tăng Nhơn Phú BÙI VĂN CHẶC 2009 X 1 500 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

68 NHÀ TRỌ TRẦN VĂN ĐÀO
Số 207/51/4, Đường Nam Cao, KP 

17, phường Tăng Nhơn Phú
Tăng Nhơn Phú TRẦN VĂN ĐÀO 2010 X 1 600 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

69
Các căn Shophouse TMDV tại Chung cư 

D’lusso Emerald
số 9, đường Nguyễn Thị Định Bình Trưng Ban quản trị Chung cư D’lusso Emerald Thg3-23 x 21 42.365 X X

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng 

nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Chưa thẩm định PCCC, Vi phạm trật tự xây dựng (09 căn Shop 

House xây dựng sai phép, xây dựng vượt tầng)

Sở Xây dựng

70 Chung cư 5 tầng Khu đô thị mới An phú - An Khánh Bình Trưng

Người dân tự quản/ Chủ đầu tư ban đầu 

là Công ty quản lý và phát triển nhà 

Quận 2

2005 x 5 28.500 X x
Chung cư tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ 

kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

71 Chung cư tái định cư 1ha Thủ Thiêm
khu tái định cư 1ha, Lương Định 

Của
Bình Trưng

Công ty quản lý và phát triển nhà Quận 

2
2003 x 5 40.800 x x

Chung cư tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ 

kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

72 Chung cư 120 căn Khu đô thị mới An phú - An Khánh Bình Trưng

Người dân tự quản/ Chủ đầu tư ban đầu 

là Công ty quản lý và phát triển nhà 

Quận 2

2005 x 5 13.432 X x
Chung cư tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ 

kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

73 Nhà trọ Đỗ Thị Thùy Linh 112 đường 38 Bình Trưng Đỗ Thị Thùy Linh 2022 x 6 315 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

74 Nhà trọ Nguyễn Văn Ba 25/1 Đường 19 Bình Trưng Nguyễn Văn Ba 2018 x 3 384 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

75 Nhà trọ 268/18B Lê Văn Việt Số 268/18B Lê Văn Việt Tăng Nhơn Phú Trần Thị Phương Anh 2021 x 4 267 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

76 Nhà trọ Nguyễn Thị Phượng Hồng 268/23 Lê Văn Việt Tăng Nhơn Phú Nguyễn Thị Phượng Hồng 2024 x 4 440 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

77
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đế 

Trung Thanh Danh
số 28/3/1, đường Tam Bình, kp71 Hiệp Bình Nguyễn Văn Danh 2017 x 1 1.300 X X X

Cơ sở xây dựng trên đất quy hoạch, không được phép xây dựng; 

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

78
Địa Điểm Kinh Doanh - Kho Chứa Hàng - 

Công Ty TNHH Cơ Khí Linh Phát
Số 107/6/26/5, Đường 38, kp75 Hiệp Bình Lê Quốc Linh 2007 x 1 500 X X X

Cơ sở xây dựng trên đất quy hoạch, không được phép xây dựng; 

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

79 Công ty TNHH TTNT Thanh Vinh Số 107/6/30, Đường 38, kp75 Hiệp Bình Phạm Thị Tuyết Như 2022 x 1 500 X X

Cơ sở xây dựng trên đất quy hoạch, không được phép xây dựng; 

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

80 Cty CP Nhãn Vàng Số 22/1, đường 41, kp66 Hiệp Bình Trần Quang Hoài 2005 x 2 1.500 X X

Cơ sở xây dựng trên đất quy hoạch, không được phép xây dựng; 

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2025

Sở Xây dựng



81 Cty TNHH Long Phụng Phát số 3, Đường 40, kp73 Hiệp Bình Phạm Thanh Nhàn 2022 x 1 500 X X

Cơ sở xây dựng trên đất quy hoạch, không được phép xây dựng; 

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2026

Sở Xây dựng

82 Nhà trọ Võ Song Tùng số 44B đường 8, khu phố 42 Hiệp Bình Võ Song Tùng 2023 x 4 280 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

83
CN Công ty TNHH TM DV Trang Trí Nội 

Thất TMV

Số 3/6, Đường 40, P. Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức
Hiệp Bình Trần Quang Vinh 2017 x 1 320 X X X X Cơ sở xây dựng trên đất quy hoạch, không được phép xây dưng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

84 Công ty TNHH TM DV TTNT Bảo Ngọc
số 3/6, Đường 40, Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức
Hiệp Bình Lê Quang Hưng 2023 x 1 320 X X X X Cơ sở xây dựng trên đất quy hoạch, không được phép xây dưng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

85
Công Ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển 

Thương Mại Sao Biển
Số 107/6/32 Đường 38, kp75 Hiệp Bình Nguyễn Văn Tứ 2023 x 1 270 X X X X X

Cơ sở xây dựng trên đất quy hoạch, không được phép xây dựng; 

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2026

Sở Xây dựng 

và Công an TP

86 Hộ Kinh Doanh Sài Gòn Happy Home
Số 73/17A, Đường số 49, khu phố 

60
Hiệp Bình Hồ Minh Đường 2022 x 4 460 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

87 Nhà Cho Thuê Lê Thị Diễm Hương Số 6, Đường số 12, khu phố 39 Hiệp Bình Hồ Thị Tú Quyên 2016 x 4 1.400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

88 Đinh Thị Cát 227/17 Nguyễn Văn Tăng phường Long Bình Đinh Thị Cát 2018 X 3 360 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

89 Nguyễn Phi Khánh 5/9, đường 29 phường Long Bình Nguyễn Phi Khánh 2018 X 3 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

90
Hộ kinh doanh nhà trọ Vàng Anh (do ông 

Nguyễn Thế Anh làm chủ)
5/10 Đường 19 phường Long Bình Nguyễn Thế Anh 2017 X 3 800 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

91 Công ty Cổ phần Nhà tiền chế Số 1137A Đường Nguyễn Xiển phường Long Bình Huỳnh Thị Huỳnh Mai Thg5-05 X 1 11.000 X X X
Đã có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng sang nhà ở, đang chờ 

phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền

Sở Xây dựng 

và Công an TP

92 Nhà ngăn phòng cho thuê Trần Đức Thuận Số 5/3F đường 297 Phước Long Trần Đức Thuận 2023 X 4 760 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

93 Hộ kinh doanh Nguyễn Chung
Số 89/18A-89/18B, đường Dương 

Đình Hội
Phước Long Nguyễn Chung 2023 x 4 796 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

94 Nhà trọ Nguyễn Dị Thảo Số 21/6 đường Dương Đình Hội Phước Long Nguyễn Dị Thảo 2019 X 3 438 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

95
Địa điểm kinh doanh số 2 - Công ty TNHH 

Thời trang Tú Mỡ
29/10/37 đường 185 Phước Long Vũ Văn Ninh 2025 x 1 450 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

96 Nhà trọ Võ Thị Kim Cương Số 107/15/2 đường Nam Cao Tăng Nhơn Phú Võ Thị Kim Cương 2019 x 3 360 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

97 Nhà trọ Phạm Văn Ngôn Hẻm 107 đường Nam Cao Tăng Nhơn Phú Phạm Văn Ngôn 2018 x 3 270 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



98 Công ty TNHH TM Khách sạn An Đức Số 138/3 Đường 400 Tăng Nhơn Phú Bùi Thị Tuyết 2020 x 5 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

99 Hộ kinh doanh Cù Hoàng Ân Số 82/10 Đường 400 Tăng Nhơn Phú Cù Hoàng Hảo 2025 x 3 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

100 Nhà cho thuê Trần Phạm Thanh Phong Số 21 đường 6 An khánh Trần Phạm Thanh Phong 2025 X 4 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

101 Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Bạch Mã 24/9/2 Đặng Văn Bi Thủ Đức Trần Thị Mai Linh 2017 X 4 782 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

102 Nhà trọ Nguyễn Thế Danh số 5/3, đường số 11 Thủ Đức Nguyễn Thế Danh 2018 X 3 417 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

103 Chung cư Linh Đông 1162,KP 23, Phạm Văn Đồng Thủ Đức Chung cư tự quản 2006 X 6 2.200 X
Chung cư không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

104

Hạng mục công trình - Nhà ở kết hợp văn 

phòng cho thuê do ông Trần Tiểu Chưởng 

làm chủ đầu tư

Số 167, đường Trần Não, Khu phố 

28
An Khánh Trần Tiểu Chưởng Thg4-25 X 6 5.065 X

Vi phạm trật tự xây dựng: xây dựng sai phép. Cải tạo, thay đổi tính 

chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản 

thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Sở Xây dựng

105
Tầng 17 và tầng 18 của Nhà Chung Cư 

Newtown
số 69 Đường số 18, KP47 Hiệp Bình

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển 

Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương
2012 X 18 13.186 X X X

Chủ đầu tư mất, không có đại diện pháp luật để đứng ra tổ chức 

nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

106
Nhà cho thuê căn hộ (do ông Nguyễn 

Quang Đức làm chủ)
9/5 Đường số 66 An Khánh Nguyễn Hồ Đức Thg3-22 x 8 2.400 X Vi phạm trật tự xây dựng (xây dựng vượt tầng) Sở Xây dựng

107
Nhà cho thuê căn hộ do bà Đặng Thuý 

Phương làm chủ đầu tư
Số 188BG7 Nguyễn Văn Hưởng An Khánh Đặng Thuý Phương 2022 x 8 2.160 X

Vi phạm trật tự xây dựng (xây dựng vượt tầng). Đã thẩm duyệt, chưa 

nghiệm thu, đã bị đình chỉ hoạt động. 
Sở Xây dựng

108 Nhà xưởng giai đoạn 1
Lô I4b - 6 - đường N3, Khu Công 

nghệ cao
Tăng Nhơn Phú

Công ty TNHH Giải pháp Điện tử T.C 

Việt Nam
2015 X 2 4.300 X X X

Công trình cải tạo thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có 

giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy không thuộc trường hợp bị đình chỉ hoạt động theo Điều 

17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 

Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP

SHTP và 

Công an TP

109
Hạng mục công trình thuộc Công ty cổ 

phần XNK Nam Thái Sơn
Lô 934D3, đường D, KCN Cát Lái Cát Lái Công ty cổ phần XNK Nam Thái Sơn Thg11-02 X 1 8.149 X X X X

- Vi phạm trật tự xây dựng, một số hạng mục công trình đang bị đình 

chỉ hoạt động.

- Trong quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất, do nhu cầu của thị 

trường, yêu cầu bảo quản trong quá trình xuất nhập hàng hóa nên 

dẫn đến cơ sở có những thay đổi về công năng, tính chất hoạt động 

dẫn đến việc thay đổi từ xưởng sản xuất thành kho chứa hàng hạng 

nguy hiểm cháy nổ C, lắp đặt thêm các mái che giữa các hạng mục 

công trình nhằm mục đích bảo quản chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trong quá trình xuất, nhập hàng.

HEPZA và 

Công an TP

110 Nhà trọ 71/8E Cây Keo Tam Bình Phạm Thị Khuê 2018 X 3 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

111 NHÀ TRỌ TRẦN ĐÌNH BẢO 2/2/17 Ụ GHE Tam Bình Trần ĐÌnh Bảo 2024 X 5 550 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

112 Nhà trọ Đinh Nguyên Vũ
676/18/1 Tỉnh Lộ 43, khu phố 7, 

phường Tam Bình
Tam Bình Đinh Nguyên Vũ 2015 X 3 320 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

113 Nhà trọ Phạm Ngọc Trung
Số 2A đường 34, phường Thủ Đức, 

TP.HCM
Thủ Đức Phạm Ngọc Trung 2015 X 3 420 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



114 Nhà Trọ Võ Văn Vân
Số 26/1C đường 34, phường Thủ 

Đức, TP.HCM
Thủ Đức Võ Văn Vân 2017 X 3 591 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

115 Hộ kinh doanh nhà trọ Phạm Ngọc Thạch
Số 2 đường 34, phường Thủ Đức, 

TP.HCM
Thủ Đức Phạm Ngọc Thạch 2011 X 3 846 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

116 Hộ kinh doanh nhà trọ 526/33A
526/33A đường Kha Vạn Cân, khu 

phố 38, phường Thủ Đức, TP.HCM
Thủ Đức Hồ Thị Lũy 2016 X 3 557 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

117 Hộ Kinh Doanh Giang Thu Vân
số 187/9 đường Tô Ngọc Vân, 

KP88
Hiệp Bình Giang Thu Vân 2025 X 4 456 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

118 Nhà trọ Trần Xuân Mỹ 833/68 Kha Vạn Cân Linh Xuân Trần Xuân Mỹ 2018 x 5 900 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

119 Nguyễn Gia Sử 911/12/3 Kha Vạn Cân, KP3 Linh Xuân Nguyễn Gia Sữ 2016 x 3 223 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

120 Nhà trọ Thái Công Quyết 41/31 đường số 9 Linh Xuân Thái Công Quyết 2010 x 3 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

121 Nhà trọ Trần Văn Bền số 233/11 Quốc lộ 13 cũ, KP5 Hiệp Bình Trần Văn Bền 2010 x 1 1.000 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

122 Nhà trọ Nguyễn Văn Mạnh số 41/2 đường số 17 Hiệp Bình Nguyễn Văn Mạnh 2017 x 4 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

123 Nhà trọ Nguyễn Thị Phương Anh số 118/3 Quốc Lộ 13 cũ Hiệp Bình Nguyễn Thị Phương Anh 2018 x 3 600 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

124 Nhà trọ Trương Duy Quang số 12/5/7 Đường số 8 Hiệp Bình Trương Duy Quang 2018 x 4 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

125 Nhà trọ Nguyễn Quỳnh Anh Số 48/2A Đường số 8 Hiệp Bình Nguyễn Quỳnh Anh 2017 x 4 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

126 NHÀ TRỌ ĐOÀN MẠNH CƯỜNG 35/22A/6 Đường số 9 Hiệp Bình ĐOÀN MẠNH CƯỜNG 2025 x 3 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

127 Nhà trọ Nguyễn Văn Trường 389/5/4 Quốc lộ 13 Hiệp Bình Nguyễn Văn Trường 2021 x 3 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

128 Nhà trọ Bùi Văn Thuận 389/5/14B Quốc lộ 13 Hiệp Bình Bùi Văn Thuận 2020 x 3 330 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

129 Nhà trọ Nguyễn Thị Ngọc Trúc 520/90/8 Quốc lộ 13 Hiệp Bình Nguyễn Thị Ngọc Trúc 2024 x 3 270 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

130 Nhà trọ Huỳnh Văn Hoài Bảo Số 52/39/1 Đường 15, Khu phố 20 Linh Xuân Huỳnh Văn Hoài Bảo 2012 X 4 62 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



131 Nhà trọ Nguyễn Hùng Anh Số 1/12/8 Đường 5, Khu phố 19 Linh Xuân Nguyễn Hùng Anh 2018 X 3 113 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

132 Nhà trọ Nguyễn Gia Bảo Số 30/10/16 Đường 10, Khu phố 16 Linh Xuân Nguyễn Gia Bảo 2020 X 3 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

133
Chung cư Cao Ốc Xanh - Công trình Block 

A,C
Số 144 đường Nam Hòa phường Phước Long

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Số 8
Thg9-20 x 21 20.160 x x x x x

Chủ đầu đang thi hành án, không có người đại diện pháp luật để tổ 

chức nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

134 Công ty Cổ Phần Nam Việt 18 Đường Tăng Nhơn Phú Phước Long Hoàng Kiều Phong 2005 x 1 21.102 x x

Không có văn bản chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

công trình theo quy định của pháp luật (chưa có hợp đồng thuê đất 

với cơ quan nhà nước), do đó không có khả năng thực hiện các thủ 

tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP

135 CHUNG CƯ PHƯỚC LONG B Đường 672 Phước Long UBND Phường Phước Long 1997 x 5 2.992 x
Chung cư tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ 

kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng

136 Nhà trọ ông Lê Văn Bình 19/37 Võ Văn Ngân, KP 4 Thủ Đức Lê Văn Bình 2006 X 2 72 X
Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024
UBND cấp xã

137 Nhà trọ bà Nguyễn Thị Huệ 56/11-56/15 Đường số 13, KP 4 Thủ Đức Nguyễn Thị Huệ 2006 X 2 126 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

138 NHÀ TRỌ VŨ ĐÌNH PHÚC 95/36 Võ Văn Ngân, kp5 Thủ Đức Vũ Đình Phúc 2015 X 2 221 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

139 Nhà trọ HỒ THỊ KIM LOAN 197/7/19, VÕ VĂN NGÂN, KP 9 Thủ Đức Hồ Thị Kim Loan 2010 X 2 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

140 Nhà trọ Trần Thị Yến 1/6/2/13 đường 4, Kp 42 Thủ Đức Trần Thị Yến 2016 X 2 70 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

141 Nhà trọ PHẠM TIẾN QUỐC 163/50/3, ĐVB, KP 27 Thủ Đức Phạm Tiến Quốc 2018 X 2 126 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

142 Nhà Trọ Trần Thị Hồng 3/9 Đường 9,KP 18 Thủ Đức Trần Thị Hồng 2016 X 2 70 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

143 Đinh Thanh Hóa 445/1 đường SHXLHN- KP15 Thủ Đức Đinh Thanh Hóa 2015 X 2 339 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

144 Đinh Thanh Hóa 445/10 đường SHXLHN -KP15 Thủ Đức Đinh Thanh Hóa 2019 X 2 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

145 Lê Văn Phát
1056/2/25/27/2/14 Tỉnh Lộ 43, 

Khu Phố 10
Tam Bình Lê Văn Phát 2016 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

146 Phạm Công Sáu
1056/2/25/43 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

10
Tam Bình Phạm Công Sáu 2015 X 1 80 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

147 Lê Thị Cảnh
1056/2/25/27/10 Tỉnh Lộ 43, Khu 

Phố 10
Tam Bình Lê Thị Cảnh 2014 X 1 137 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



148 Lê Văn Nhàn
1056/2/25/27/2/19 Tỉnh Lộ 43, 

Khu Phố10
Tam Bình Lê Văn Nhàn 2000 X 1 216 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

149 Nguyễn Thanh Tùng
1056/2/25/15 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

10
Tam Bình Nguyễn Thanh Tùng 2014 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

150 Trần Thị Kim Lan
1092/21/12/7 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

9
Tam Bình Trần Thị Kim Lan 2007 X 2 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

151 Nhà trọ Nguyễn Thị Minh Hoan
1092/21/12/6 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

9
Tam Bình Nguyễn Thị Minh Hoan 2018 X 1 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

152 Tạ Thị Kim Chi
1092/21/12/7 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

9
Tam Bình Tạ Thị Kim Chi 2018 X 1 60 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

153 nhà trọ Nguyễn Ngọc Xuân 1092/21/7/2 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 9 Tam Bình Nguyễn Ngọc Xuân 2018 X 1 60 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

154 Nhà trọ Lê Ngọc Lệ
Kế bên số nhà 1092/14/5 Tỉnh Lộ 

43, Khu Phố 9
Tam Bình Lê Ngọc Lệ 2007 X 1 60 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

155 Đinh Văn Định 1197/2/5 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 8 Tam Bình Đinh Văn Định 2005 X 1 264 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

156 Đinh Văn Trí 1197/2/1 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 8 Tam Bình Đinh Văn Trí 2005 X 1 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

157 Đinh Thị Tánh 1197/2/3 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 8 Tam Bình Đinh Thị Tánh 2005 X 1 336 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

158 Đinh Thị Tánh 1197/2/3 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 8 Tam Bình Đinh Thị Tánh 2008 X 1 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

159 Phạm Thị Bích Hạnh
1231/21/5/3b Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

7
Tam Bình Phạm Thị Bích Hạnh 2009 X 1 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

160 Phạm Hoài Anh
1231/21/6A/1 Tỉnh Lộ 43, Khu 

Phố 7
Tam Bình Phạm Hoài Anh 2012 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

161 Bùi Văn Năm
1231/21/6C/2A Tỉnh Lộ 43, Khu 

Phố 7
Tam Bình Bùi Văn Năm 2013 X 1 80 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

162 Trần Văn Quân
1231/21/6C/8 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

7
Tam Bình Trần Văn Quân 2010 X 1 60 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

163 Hoàng Đức Thiện
1231/24/3B/1 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

6
Tam Bình Hoàng Đức Thiện 2004 X 1 84 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

164 Nguyễn Hữu Chí
1047/16/6/4 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

14
Tam Bình Nguyễn Hữu Chí 2010 X 1 264 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



165 Hoàng Thị Thanh Thuỷ
1047/16/15/1 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Hoàng Thị Thanh Thuỷ 2011 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

166 Nguyễn Ngọc giàu
1047/16/17C Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Nguyễn Ngọc giàu 2012 X 1 250 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

167 Thòong Minh Kiều
1047/16/15b Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Thòong Minh Kiều 2023 X 2 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

168 Nguyễn Văn Gìàu
1047/16/18A Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Nguyễn Văn Gìàu 2012 X 1 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

169 Nguyễn Bé Dung 1047/16/2a Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 15 Tam Bình Nguyễn Bé Dung 2016 X 1 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

170 nhà trọ-HOÀNG THỊ Dung 67 Lê Thị Hoa, kp 29 Tam Bình HOÀNG THỊ DUNG 2010 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

171 nhà trọ-PHẠM THỊ SEN 67/7 Lê Thị Hoa, kp29 Tam Bình PHẠM THỊ SEN 2006 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

172 nhà trọ-LÊ THÙY VÂN 67/9 Lê Thị Hoa, kp29 Tam Bình LÊ THÙY VÂN 2006 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

173 Nhà trọ Nguyên Thị Mai 562/3 Tỉnh lộ 43, kp 50 Tam Bình Nguyên Thị Mai 2010 X 1 80 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

174 Nhà trọ 676/26 676/24 Tô Ngọc Vân, kp Tam Bình Huỳnh Thị Tuyết Hoa 2014 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

175 Nhà trọ Đinh Nguyên Vũ 676/18/1 Tỉnh lộ 43, kp44 Tam Bình Đinh Nguyên Vũ 2012 X 1 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

176 Nhà trọ Cao Thị Diểm Trang 181/18/1 Tam Châu, kp 51 Tam Bình Cao Thị Diểm Trang 2015 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

177 Nhà trọ Trần Thị Kim Loan 20/20/2, Đường Số 13, Khu phố 27 Tam Bình Trần Thị Kim Loan 2015 X 1 32 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

178 Nhà trọ Bùi Văn Được 20/26/8 Đường Số 13, Khu phố 27 Tam Bình Bùi Văn Được 2015 X 1 189 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

179 Nhà trọ Bùi Văn Bảy 20/26/13 Đường số 13, Khu phố 27 Tam Bình Bùi Văn Bảy 2015 X 1 158 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

180 Nhà trọ Bùi Văn Em 20/26/15 Đường Số 13, Khu phố 27 Tam Bình Bùi Văn Em 2015 X 1 74 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

181 Nhà trọ Phạm Thị Đệ 20/26/14 Đường Số 13, Khu phố 27 Tam Bình Nhà trọ Phạm Thị Đệ 2015 X 1 63 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



182 Nguyễn Ngọc Dung
492/14/4B Tô Ngọc Vân, Khu phố 

55
Tam Bình Nguyễn Ngọc Dung 2018 X 2 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

183 Nhà trọ Đặng Thị Tuyết Minh 477/34 Tô Ngọc Vân Khu phố 60 Tam Bình Đặng Thị Tuyết Minh 2020 X 3 75 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

184 Phạm Thị Thu Đông
1047/16/3g Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Phạm Thị Thu Đông 2010 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

185 Trần Thị Thu Thảo
1047/16/5/2 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Trần Thị Thu Thảo 2015 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

186 Nguyễn Hiếu Trung
1047/16/6/2 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Nguyễn Hiếu Trung 2011 X 1 350 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

187 Nguyễn Hữu Trí
1047/16/4/6 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Nguyễn Hữu Trí 2011 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

188 Trần Thanh Loan
1047/16/9C Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Trần Thanh Loan 2019 X 2 140 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

189 Thông Minh Kiều
1047/16/15b Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Thông Minh Kiều 2021 X 1 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

190 Nguyễn Thị Thủy
1047/16/14 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Nguyễn Thị Thủy 2016 X 1 160 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

191 Hồ Quốc Khanh
1047/16/10 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 

15
Tam Bình Hồ Quốc Khanh 2016 X 1 250 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

192 Hồ Văn Quốc 1047/9/2/3 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 19 Tam Bình Hồ Văn Quốc 2009 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

193 Đoàn Thị Cúc 989/17/10 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 22 Tam Bình Đoàn Thị Cúc 2015 X 1 215 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

194 Thái Thanh Thảo 989/17/1A Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 22 Tam Bình Thái Thanh Thảo 2020 X 1 192 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

195 Thiều Quang Năm 989/23B/4 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 22 Tam Bình Thiều Quang Năm 2013 X 1 159 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

196 Nguyễn Văn Hùng 1047/16/4 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 15 Tam Bình Nguyễn Văn Hùng 2011 X 1 86 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

197 Phạm Mỹ Phượng (2m) 939/22 Kha Vạn Cân Linh Xuân Thạch Kim Lê 2012 X 2 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

198 Nhà trọ Nguyễn Hữu Giàu (3m2) 49/1E , Đ 7 Linh Xuân Nguyễn Thị Tiết 2017 X 2 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



199 Nhà trọ Đỗ Văn Nam (3m28) 123/8/2, Đ 7 Linh Xuân Phạm Thị Bền 2019 X 2 256 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

200 Nhà trọ Vũ Đức Thọ (2m) 145/24 , Đ 9 Linh Xuân Nguyễn Văn Hùng 2021 X 2 225 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

201 Trương Văn Hải (3m28) 123/8, Đ 9 Linh Xuân Trần Văn Bình 2023 X 2 144 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

202 Nhà trọ Phạm Thanh Trúc (3m28) 123/8/10, Đ 9 Linh Xuân Nguyễn Thị Xuân 2016 X 2 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

203
Nguyễn Văn Phúc (đoạn hẹp hơn 1m đến 

đoạn rộng 2m)
4/32C, Đ 6 Linh Xuân Nguyễn Thị Ngọc Tân 2018 X 2 75 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

204 NGUYỄN HOÀNG KHANH (1m) 13/4 , Đ 8 Linh Xuân Lê Văn Xấu 2022 X 2 70 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

205 Nhà trọ Phạm Thị Bạch Tuyết (1,5 m) 16/4 Trương Văn Ngư Linh Xuân Phương Nam 2018 X 2 84 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

206 Nhà trọ Lê Thị Kim Thoa (1,5 m) 69/35A Tô Ngọc Vân Linh Xuân Thi Văn Thường 2016 X 2 88 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

207 Trần Thị Thiện Hòa 252/10/9/6 QL1K Linh Xuân Trần Thị Thiện Hòa 2018 X 2 278 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

208 Huỳnh Thị Hoài Thương 9/13A , Đ 8 Linh Xuân Huỳnh Thị Hoài Thương 2019 X 2 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

209 Lê Văn Phước 33/15/18, Đ 8 Linh Xuân Lê Văn Phước 2015 X 2 97 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

210 Trần Ngọc Trang 109/33/14/17, Đ 8 Linh Xuân Trần Ngọc Trang 2018 X 2 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

211 Trần Hữu Phúc 559/1 QL1A Linh Xuân Trần Hữu Phúc 2002 X 2 216 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

212 Nguyễn Thành Trung 104/6, Đ4 Linh Xuân Nguyễn Thành Trung 2013 X 2 80 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

213 Mai Phúc Phú 561/12/1 QL1A Linh Xuân Mai Phúc Phú 2010 X 2 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

214 Lê Đình Tâm 101/2A, Đ4 Linh Xuân Lê Đình Tâm 2013 X 2 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

215 Lê Đình Thật 101/5, Đ4 Linh Xuân Lê Đình Thật 1998 X 2 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



216 Phạm Thị Phượng 131/5, Đ4 Linh Xuân Phạm Thị Phượng 2002 X 2 154 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

217 Nguyễn Thị Nhiễu 131/2/9, Đ4 Linh Xuân Nguyễn Thị Nhiễu 2002 X 2 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

218 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Thửa 573, Đ4 Linh Xuân Nguyễn Thị Ngọc Diễm 2015 X 2 87 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

219 Nguyễn Thị Kim Lộc 9 Đ4C Linh Xuân Nguyễn Thị Kim Lộc 2015 X 2 130 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

220 nguyễn thị thơ 9 đường 4B Linh Xuân nguyễn thị thơ 2018 X 2 160 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

221 Nguyễn Thị Hữu 226/53A , Đ 8 Linh Xuân Nguyễn Thị Hữu 2019 X 2 216 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

222 Nguyễn Văn Muôn 56/9/7, Đ 6 Linh Xuân Nguyễn Văn Muôn 2014 X 2 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

223 NGUYỄN QUANG DIỆU 74/1 , Đ 6 Linh Xuân NGUYỄN QUANG DIỆU 2012 X 2 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

224 mai thị nhung 43/2, Đ 4 Linh Xuân mai thị nhung 2000 X 2 60 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

225 Lê Văn Hùng 525/10/3 QL1A Linh Xuân Lê Văn Hùng 2013 X 2 168 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

226 Đặng Văn Hào 525/21 QL1A Linh Xuân Đặng Văn Hào 2013 X 2 130 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

227 Đinh Lệnh Dũng 46/2 , Đ 4 Linh Xuân Đinh Lệnh Dũng 2016 X 2 75 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

228 Nguyễn Duy Sơn 525/14 QL1A Linh Xuân Nguyễn Duy Sơn 2020 X 2 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

229 Đặng Thị Kim Thủy 60/2 , Đ 4 Linh Xuân Đặng Thị Kim Thủy 2003 X 2 310 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

230 VÕ THỊ DIỆU HẠNH 13/33/10 , Đ 4 Linh Xuân VÕ THỊ DIỆU HẠNH 2015 X 2 326 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

231 Phan Hoàng An 88/23 QL1k Linh Xuân Phan Hoàng An 2022 X 2 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

232 NGUYỄN HÙNG ANH 1/20 , Đ 5 Linh Xuân NGUYỄN HÙNG ANH 2022 X 2 224 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



233 Huỳnh Nguyễn Lan Phương 18/3/1 , Đ 3 Linh Xuân Huỳnh Nguyễn Lan Phương 2011 X 2 108 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

234 TRẦN THỊ MAI 469/4 QL1A Linh Xuân TRẦN THỊ MAI 2003 X 2 216 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

235 Nguyễn Thị Phúc 115/17 , Đ 5 Linh Xuân Nguyễn Thị Phúc 2018 X 2 289 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

236 LÊ TIẾN CẢNH 115/17/8, Đ 5 Linh Xuân LÊ TIẾN CẢNH 2015 X 2 204 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

237 Nhà trọ Lê Thanh Tú 191/12 , Đ 11 Linh Xuân Nhà trọ Lê Thanh Tú 2024 X 2 125 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

238 Nguyễn Trọng Chương 108/4, Đ 11 Linh Xuân Nguyễn Trọng Chương 2019 X 2 96 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

239 Lê Thanh Hùng 13/39/6, Đ 4 Linh Xuân Lê Thanh Hùng 2000 X 2 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

240 Nhà trọ Lê Mạnh Hùng 13/39/6, Đ 4 Linh Xuân Nhà trọ Lê Mạnh Hùng 2000 X 2 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

241 Phế liệu Trần Văn Thành 226 Man Thiện, KP5 Tăng Nhơn Phú Trần Văn Thành 2018 X 1 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

242 Phế liệu Lê Thị Thông 271 Lã Xuân Oai, Kp4 Tăng Nhơn Phú Lê Thị Thông 2015 X 1 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

243 Phế liệu Nguyễn Thị Huệ 220 Man Thiện, KP5 Tăng Nhơn Phú Nguyễn Thị Huệ 2013 X 1 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

244 Phế Liệu Hoàng Đình Châu 52B Làng Tăng Phú, KP4 Tăng Nhơn Phú Hoàng Đình Châu 2013 X 1 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

245 Nhà trọ Nguyễn Thị Ngọc Huệ 227/24 Nguyễn Văn Tăng, KP39 Long Bình Nguyễn Thị Ngọc Huệ 2017 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

246 Nhà trọ Võ Thị Gái 26/32 đường 15, KP39 Long Bình Võ Thị Gái 2010 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

247 Nhà trọ Nguyễn Văn Học 7/3/15 đường 17, KP40 Long Bình Nguyễn Văn Học 2018 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

248 Nhà trọ Trần Thế Hệ 7/3/33 đường 17, KP40 Long Bình Trần Thế Hệ 2019 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

249 Nhà trọ Ngô Quang Trung 7/7/5 đường 17, KP40 Long Bình Ngô Quang Trung 2019 X 1 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



250 Nhà trọ Nguyễn Thanh Tuyền
Không số hẻm 8, Đường Phước 

Thiện, KP43
Long Bình Nguyễn Thanh Tuyền 2012 X 1 250 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

251 Nhad trọ Dương Thị Phú
Không số 694/24 Nguyễn Xiển, 

KP43
Long Bình Dương Thị Phú 2020 X 1 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

252 Nhà trọ Dương Văn Đệ
Không số 694/28 Nguyễn Xiển, 

KP43
Long Bình Dương Văn Đệ 2018 X 1 190 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

253 Cơ sở mộc Bùi Hữu Toàn 81/7A Lê Văn Việt Long Bình Bùi Hữu Toàn 2013 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

254 Bạch Lệ Thủy 448/30, Nguyễn Văn Tăng Long Bình Bạch Lệ Thủy 2020 X 1 130 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

255 Phạm Bạch Trung Ngọc 448/30, Nguyễn Văn Tăng Long Bình Phạm Bạch Trung Ngọc 2020 X 1 130 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

256 Võ Minh Trí 348/12 Nguyễn Văn Tăng Long Bình Võ Minh Trí 2020 X 1 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

257 Nguyễn Thành Tâm 348/37 Nguyễn Văn Tăng Long Bình Nguyễn Thành Tâm 2019 X 1 130 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

258 Nguyễn Thị Duyên Không số, hẻm 600/1 Nguyễn Xiển Long Bình Nguyễn Thị Duyên 2019 X 1 80 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

259 Hồ Thi Ngọc Hường
25/5/10 đường 3, Khu phố 2 , Long 

Phước
Long Phước Hồ Thi Ngọc Hường 2018 X 1 160 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

260 NHÀ TRỌ NGUYỄN VĂN PHÁT
Nhà không số (kế bên 16/39/9, 

đường 6, KP. 3 , Long Phước
Long Phước NGUYỄN VĂN PHÁT 2020 X 1 220 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

261 NHÀ TRỌ NGUYỄN VĂN NHU
Nhà không số (kế bên 16/39/8), 

đường 6, KP. 3 , Long Phước
Long Phước NGUYỄN VĂN NHU 2009 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

262 NHÀ TRỌ PHAN THỊ NGỌC NHUNG
Nhà không số (kế bên 16/61/8), 

đường 6, KP. 3 , Long Phước
Long Phước PHAN THỊ NGỌC NHUNG 2021 X 1 110 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

263 NHÀ TRỌ ĐẶNG MINH HOÀNG
18/11 đường 19, KP. 4 , Long 

Phước
Long Phước ĐẶNG MINH HOÀNG 2018 X 1 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

264 NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ CẨM THUÝ
Không số (4/5E) Lò Lu, KP. 5 , 

Long Phước
Long Phước NGUYỄN THỊ CẨM THUÝ 2010 X 1 270 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

265 NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ XUYÊN
Không số (chủ nhà 6/18E) Lò Lu, 

KP. 5 , Long Phước
Long Phước NGUYỄN THỊ XUYÊN 2013 X 1 220 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

266 NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ HOA
110/15/3 Lò Lu, KP. 6 , Long 

Phước
Long Phước NGUYỄN THỊ HOA 2010 X 1 170 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



267 Nhà trọ Nguyễn Thị Nhung
110/14/12 Lò Lu, KP. 6 , Long 

Phước
Long Phước Nguyễn Thị Nhung 2016 X 1 220 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

268 Nhà trọ Nguyễn Văn Tấc
110/14/22 Lò Lu, KP. 6 , Long 

Phước
Long Phước Nguyễn Văn Tấc 2020 X 1 130 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

269 Nhà trọ Lương Mộng Hoài Hương
110/15/9 Lò Lu, KP. 6 , Long 

Phước
Long Phước Lương Mộng Hoài Hương 2009 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

270 Nhà trọ Võ Thị Hồng Hoa
110/15/10-110/15/12 Lò Lu, KP. 6 

, Long Phước
Long Phước Võ Thị Hồng Hoa 2021 X 1 170 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

271 Nhà trọ Trần Văn Phúc
110/27/24A Lò Lu, KP. 6 , Long 

Phước
Long Phước Trần Văn Phúc 2015 X 1 160 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

272 Nhà trọ Nguyễn Văn Lân
110/15/7 Lò Lu, KP. 6 , Long 

Phước
Long Phước Nguyễn Văn Lân 2010 X 1 155 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

273 Nhà trọ Lê Hồng Tuấn
75/3/1 đường 4, KP. 3 , Long 

Phước
Long Phước Lê Hồng Tuấn 2009 X 1 160 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

274 NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ THU TRANG
115/3 đường 12, KP. 17 , Long 

Phước
Long Phước Nguyễn Thị Thu Trang 2013 X 1 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

275 Nguyễn Văn Phúc
110/14/25, đường Lò Lu , Long 

Phước
Long Phước Nguyễn Văn Phúc 2018 X 1 95 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

276 Dương Thị Hồng Trang
110/14/8, đường Lò Lu , Long 

Phước
Long Phước Dương Thị Hồng Trang 2021 X 1 145 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

277 Nhà trọ Nguyễn Tấn Hùng
Không số, đường 6, KP3 , Long 

Phước
Long Phước Nguyễn Tấn Hùng 2021 X 1 119 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

278 Nhà trọ Nguyễn Văn Lâm
Không số, đường 6, KP3 , Long 

Phước
Long Phước Nguyễn Văn Lâm 2017 X 1 72 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

279 Nhà trọ Nguyễn Duy Sơn
không số ( kb 82 ) đường 4, KP. 6 , 

Long Phước
Long Phước Nguyễn Duy Sơn 2021 X 1 220 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

280 Nhà trọ Bùi Thị Ngọc Nguyệt
Số 1150/39/16, đường Thích Mật 

Thể, KP15, phường Cát Lái
Cát Lái Bùi Thị Ngọc Nguyệt 2007 X 1 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

281 NHÀ TRỌ HÀ THỊ HỒNG TIÊN
Số 1150/39/16A, đường Thích Mật 

Thể, KP15, phường Cát Lái
Cát Lái HÀ THỊ HỒNG TIÊN 2007 X 1 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

282 Hộ kinh doanh Phạm Thế Hiển (nhà trọ) 13/13/5 đường 28, KP7 Cát Lái Phạm Thế Hiển 2023 X 1 112 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

283 Nhà trọ Võ Thị Thưa 9/20 đường Thạnh Mỹ Lợi, kp4 Cát Lái Võ Thị Thưa 2020 X 2 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



284 Nhà trọ Võ Thị Nuôi 9/24 đường Thạnh Mỹ Lợi, kp4 Cát Lái Võ Thị Nuôi 2020 X 1 250 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

285 Nhà trọ Nguyễn Thị Hồng Hoa
Số 10/19/15 đường 20, KP23, 

P.Cát Lái
Cát Lái Nguyễn Thị Hồng Hoa 2003 X 1 480 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

286 Nhà trọ Lê Thị Ngà
Số 110/19/6 đường 20, KP23, 

P.Cát Lái
Cát Lái Lê Thị Ngà 2003 X 1 450 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

287 NHÀ TRỌ VŨ VĂN LINH
Số 22/9 đường 2, KP22, phường 

Cát Lái
Cát Lái VŨ VĂN LINH 2025 X 1 103 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

288 NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI
Số 26/7 đường 2, KP22, phường 

Cát Lái
Cát Lái NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI 2020 X 1 85 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

289 nhà trọ Phạm Thị Xuân 14/1/22 Đường 3,KP1, P.Cát Lái Cát Lái Phạm Thị Xuân 2009 X 1 144 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

290 nhà trọ Nguyễn Thị Thanh Chúc 27/3 Đường 3, KP1, P.Cát Lái Cát Lái Nguyễn Thị Thanh Chúc 2015 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

291 Nhà trọ Phạm Công Khanh
668/3 Nguyễn Thị Định, KP10, 

P.Cát Lái
Cát Lái Phạm Công Khanh 2019 X 1 75 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

292 Nhà trọ Nguyễn Văn Cường
668/29 Nguyễn Thị Định, KP10, 

P.Cát Lái
Cát Lái Nguyễn Văn Cường 2011 X 1 115 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

293 Nhà trọ Lê Công Nghĩa
465/1 Nguyễn Thị Định, KP9, 

P.Cát Lái
Cát Lái Lê Công Nghĩa 2011 X 1 132 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

294 NHÀ TRỌ PHAN THỊ BÍCH LAN
Số 315/4 đường LVT, KP9, P.Cát 

Lái
Cát Lái PHAN THỊ BÍCH LAN 2012 X 1 60 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

295 Nhà Trọ Thạch Kim Lê 18/16/1 đường 6 Bình Trưng Thạch Kim Lê 2010 X 2 356 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

296 Nhà Trọ Nguyễn Thị Tiết 18/2/8 đường 6 Bình Trưng Nguyễn Thị Tiết 2010 X 2 110 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

297 Nhà trọ Phạm Thị Bền 31/13 Đường 25, KP9 Bình Trưng Phạm Thị Bền 2019 X 2 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

298 Nhà Trọ Nguyễn Văn Hùng 40/6 Nguyễn Đôn Tiết Bình Trưng Nguyễn Văn Hùng 2017 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

299 Nhà Trọ Trần Văn Bình 35/11 đường 18 Bình Trưng Trần Văn Bình 2019 X 1 138 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

300 Nhà trọ Nguyễn Thị Xuân 45 Đường 22 Bình Trưng Nguyễn Thị Xuân 2006 X 1 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



301 Nhà trọ Nguyễn Thị Ngọc Tân 9/6 Đường 23 Bình Trưng Nguyễn Thị Ngọc Tân 1997 X 1 330 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

302 Nhà trọ Lê Văn Xấu 44 Đường 23 Bình Trưng Lê Văn Xấu 2004 X 1 263 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

303 nhà trọ Phương Nam 51/8 Đường 5 Bình Trưng Phương Nam 2006 X 1 160 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

304 Nhà trọ Thi Văn Thường 55/12/10 Đường 5 Bình Trưng Thi Văn Thường 2018 X 1 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

305 Nhà trọ Lê Bá Nhân 69/2B Đường 5 Bình Trưng Lê Bá Nhân 2016 X 1 98 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

306 Nhà trọ Nguyễn Ngọc Quế Chi 55A Đường 5 Bình Trưng Nguyễn Ngọc Quế Chi 2022 X 1 94 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

307 Nhà trọ Hồ Văn Thiết 13 Đường 22 Bình Trưng Hồ Văn Thiết 2021 X 1 75 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

308 Nhà trọ Trần Duy Nhà trọ Trần Duy Bình Trưng Trần Duy 2018 X 1 81 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

309 Nhà trọ Đặng Thị Kim Cúc Nhà trọ Đặng Thị Kim Cúc Bình Trưng Đặng Thị Kim Cúc 2019 X 1 86 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

310 Nhà trọ Phan Hoàng Dương Nhà trọ Phan Hoàng Dương Bình Trưng Phan Hoàng Dương 2019 X 1 80 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

311 Nhà trọ Trương Dãng 46 Đường 5 Bình Trưng Trương Dãng 2020 X 1 144 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

312 Nhà trọ Mai Thị Hoa 5A Đường 5 Bình Trưng Mai Thị Hoa 2017 X 2 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

313 Nhà trọ Bùi Thị Phượng 32 Đường 35 Bình Trưng Nhà trọ Bùi Thị Phượng 2010 X 1 72 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

314 Nhà trọ Phan Tôn Phương Thảo 29B Đường 35 Bình Trưng Nhà trọ Phan Tôn Phương Thảo 2010 X 1 85 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

315 Hộ kinh doanh Bảo Khánh House 76/11A, đường 109 Phước Long Nguyễn Thị Mỹ Nhung 29/10/2025 X 3 60 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

316 Hộ kinh doanh Lê Thị Hoa 100/2K, đường 79 Phước Long Lê Thị Hoa 20/06/2017 X 2 68 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

317 Nhà trọ Võ Đức Dũng 11/4-L3, đường 26 Phước Long Võ Đức Dũng 2006 X 2 58 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



318 Nhà trọ Huỳnh Vĩnh Nghiệp 13/3A Đường 9, khu phố 35 Hiệp Bình Huỳnh Vĩnh Nghiệp 1997 X 1 264 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

319 Nhà trọ Phan Chu Trinh 64/24 đường số 4 Hiệp Bình Phan Chu Trinh 2000 X 1 60 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

320 Nhà trọ Phan Thị Lan 16 đường 13 Hiệp Bình Phan Thị Lan 1993 X 1 100 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

321 Nhà trọ Nguyễn Văn Hoàng 61/7 đường 48 Hiệp Bình Nguyễn Văn Hoàng 2000 X 1 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

322 Nhà trọ Triệu Thị Minh Tâm 7/18B đường Linh Đông Hiệp Bình Triệu Thị Minh Tâm 1999 X 1 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

323 Nhà trọ Đỗ Thị Thực 50/10 đường 35 Hiệp Bình Đỗ Thị Thực 1999 X 1 245 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

324 Khu Nhà Trọ Vũ Thị Nhị Số 34/2-34/5 Đường số 23 Hiệp Bình Vũ Thị Nhị 2000 X 1 435 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

325 Khu Nhà Trọ Lê Văn Cương Số 34/9-34/11 Đường 23 Hiệp Bình Lê Văn Cương 2000 X 1 338 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

326 Khu Nhà Trọ Đào Thị Hoàng Yến Số 34/7-34/7A Đường 23 Hiệp Bình Đào Thị Hoàng Yến 2000 X 1 429 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

327 Nhà trọ Lê Thị Chuyện 472/26 đường Kha Vạn Cân Hiệp Bình Lê Thị Chuyện 1989 X 1 252 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

328 NHÀ TRỌ PHẠM NHẬT LÂM TÂN 472/15 đường Kha Vạn Cân Hiệp Bình Phạm Nhật Lâm Tân 1993 X 1 252 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

329 NHÀ TRỌ PHẠM THỊ PHƯƠNG OANH 1020/20/4 đường Phạm Văn Đồng Hiệp Bình Phạm Thị Phương Oanh 1999 X 1 273 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

330 Nhà trọ Trương Văn Chánh 541 Kha Vạn Cân khu phố 8 Hiệp Bình Trương Văn Chánh 1999 X 1 288 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

331 Nhà trọ Trần Thị Giềng Số 2 đường 36 Hiệp Bình Trần Thị Giềng 1999 X 1 264 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

332 Nhà trọ Lê Văn Liêu Số 363 đường Kha Vạn Cân Hiệp Bình Lê Văn Liêu 1995 X 1 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

333 Nhà trọ Nguyễn Văn Ngà 49/16 đường số 47 Hiệp Bình Nguyễn Văn Ngà 1995 X 1 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

334 Nhà trọ Nguyễn Thị Kim Hằng 12 đường số 46 Hiệp Bình Phạm Thị Hồng Lĩnh 1993 X 1 304 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã



335 Nhà trọ Nguyễn Thị Thu Số 55 đường số 21 Hiệp Bình Nguyễn Thị Thu 1995 X 1 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

336 Nhà trọ Võ Thái Phong 46A đường 18 Hiệp Bình Võ Thái Phong 1993 X 1 72 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

337 Nhà trọ Đỗ Lê Ngọc Tuyết 117/3 - 117/20 Đường 16 Hiệp Bình Đỗ Lê Ngọc Tuyết 1999 X 1 72 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

338 Nhà trọ Đỗ Lê Ngọc Nữ Số 117/8/16 đường số 16 Hiệp Bình Đỗ Lê Ngọc Nữ 1999 X 1 264 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

339 Nhà trọ NGUYỄN THỊ KHẨN 179/1/12 Kha Vạn Cân Hiệp Bình Nguyễn Thị Khẩn 1999 X 1 135 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

340 Nhà trọ LÊ THỊ KIM HOA Số 50 đường số 4, khu phố 41 Hiệp Bình LÊ THỊ KIM HOA 1993 X 1 170 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

341 Nhà trọ Nguyễn Thị Thanh Số 37 đường 5, khu phố 36 Hiệp Bình Nguyễn Thị Thanh 1998 X 1 228 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

342 Nhà trọ Nguyễn Quang Hữu Số 3 đường 13, khu phố 36 Hiệp Bình Nguyễn Quang Hữu 1990 X 1 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

343 Nhà trọ Dương Thị Lệ Thi Số 39 đường 11, khu phố 36 Hiệp Bình Dương Thị Lệ Thi 1999 X 1 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

344 Nhà trọ Lê Hoang 133 Kha Vạn Cân, khu phố 37 Hiệp Bình Le Hoang 1999 X 1 280 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

345 Nhà trọ Phạm Thị Hồng Lĩnh không số, đường 1, khu phố 37 Hiệp Bình Phạm Thị Hồng Lĩnh 1993 X 1 224 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

346 Nhà trọ Trần Thị Kim Yến 61B Kha Vạn Cân, khu phố 37 Hiệp Bình Trần Thị Kim Yến 1996 X 1 147 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

347 Nhà trọ Dương Tuấn Đạt
Số 36A đường số 19, khu phố 4, 

Hiệp Bình
Hiệp Bình Dương Tuấn Đạt 1998 X 1 275 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

UBND cấp xã

348 Nhà tập thể 170/9 Võ Văn Tần Bàn Cờ UBND phường Bàn Cờ 1976 x 8 830 x x x x x x
Nhà ở tập thể tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có 

đủ kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

349 Nhà tập thể 125 Bàn Cờ, Khu phố 17 Bàn Cờ UBND Phường Bàn Cờ 1988 x 5 600 X X
Nhà ở tập thể tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có 

đủ kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

350 Nhà tập thể 194 Lý Thải Tổ, khu phố 1 Bàn Cờ UBND Phường Bàn Cờ 1995 x 6 1 X X X
Nhà ở tập thể tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có 

đủ kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

351 Nhà tập thể 445 Điện Biên Phủ, Khu Phố 17 Bàn Cờ UBND Phường Bàn Cờ 1975 x 5 600 X X
Nhà ở tập thể tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có 

đủ kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP



352 Nhà tập thể
473- 475 Điện Biên phủ, Khu Phố 

17
Bàn Cờ UBND Phường Bàn Cờ 1988 x 6 786 X X X

Nhà ở tập thể tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có 

đủ kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

353 Nhà tập thể 619 Điện Biên Phủ, Khu Phố Bàn Cờ UBND Phường Bàn Cờ 1988 x 5 600 X X
Nhà ở tập thể tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có 

đủ kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

354 Nhà tập thể
60 Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 1
Xuân Hòa UBND Phường Xuân Hòa 1975 x 6 3.400 X X X X X

Nhà ở tập thể tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có 

đủ kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

355 Chung cư 57 Phạm Ngọc Thạch 57 Phạm Ngọc Thạch, Khu phố 5 Xuân Hòa UBND Phường Xuân Hòa 1975 x 4 2.400 X X X X X
Chung cư tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ 

kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

356 Chung cư 59 Phạm Ngọc Thạch 59 Phạm Ngọc Thạch, Khu phố 5 Xuân Hòa UBND Phường Xuân Hòa 1975 x 4 2.400 X X X X X
Chung cư tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ 

kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

357 Chung cư 67 Phạm Ngọc Thạch 67 Phạm Ngọc Thạch, Khu phố 5 Xuân Hòa UBND Phường Xuân Hòa 1975 x 4 2.900 X X X X X
Chung cư tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ 

kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

358 Chung cư Nguyễn Trung Hiếu 590 Cách MẠng Tháng Tám Nhiêu Lộc UBND phường Nhiêu Lộc 1975 X 5 1.660 X X X X X
Chung cư tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ 

kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

359 Chung cư 86 Nguyễn Thông 86 Nguyễn Thông Nhiêu Lộc UBND phường Nhiêu Lộc 1999 X 3 2.000 X X X X X
Chung cư tự quản không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ 

kinh phí, tài chính để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

360
Công ty TNHH Sản Xuất kinh doanh xuất 

nhập khẩu Quận 3
487-489 Điện Biên Phủ, khu phố 17 Bàn Cờ

Công ty TNHH Sản Xuất kinh doanh 

xuất nhập khẩu Quận 3
04//2025 X 9 1.500 X

Công trình hiện hữu, không có không gian để bố trí thang thoát nạn 

thứ hai
Sở Xây dựng

361
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại 

Dịch Vụ Hải Hưng
252 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 3 Xuân Hòa Nguyễn Thị Trang Phương 2020 X 8 650 X X X X X X

Công trình hiện hữu chỉ có 01 cầu thang thoát nạn, không có không 

gian để xây bể nước PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

362 Nhà trọ 235/4 Võ Thị Sáu Xuân Hòa Nguyễn Thị Tuyết Nhung 2019 x 5 300 x Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC Công an TP

363 Nhà trọ 547/38 Hoàng Sa Xuân Hòa Vũ Đình Sơn 2020 x 5 400 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

364 Nhà trọ 115/24 Trần Quốc Thảo Xuân Hòa Dương Thanh Hằng 2019 x 5 400 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

365 Nhà trọ 174/95 Nguyễn Thiện Thuật Bàn Cờ Nguyễn Đình Minh Hoàng 2019 x 5 300 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

366 Nhà trọ 212/102 Nguyễn Thiện Thuật Bàn Cờ Lê Văn Thịnh 2017 x 5 300 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

367 Nhà trọ 212/11/18 Nguyễn Thiện Thuật Bàn Cờ Võ Phi Khương 2018 x 5 300 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



368 Nhà trọ 242/7/20 Nguyễn Thiện Thuật Bàn Cờ Đinh Gia An 2018 x 5 200 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

369 Nhà trọ 242/7/44-46 Nguyễn Thiện Thuật Bàn Cờ Nguyễn Phan Tuyến 2017 x 4 200 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

370 Nhà trọ 150 Bàn Cờ Bàn Cờ Nguyễn Thị Thu Hiền 2018 x 6 250 x Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC Công an TP

371 Nhà trọ 362/1 Lý Thái Tổ Bàn Cờ Đặng Quốc Hiếu 2018 x 8 400 x Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC Công an TP

372 Nhà trọ 237/140 Trần Văn Đang Nhiêu Lộc Nguyễn Thị Kim Thu 2024 x 6 1.140 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

373 Nhà trọ 205/80B Trần Văn Đang Nhiêu Lộc Nguyễn Vũ Ngọc Hoàng 2024 x 5 400 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

374 Nhà trọ 436/40 Cách Mạng Tháng Tám Nhiêu Lộc Vũ Bá Anh 2024 x 6 400 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

375 Nhà trọ 472/60 Cách Mạng Tháng Tám Nhiêu Lộc Nguyễn Thị Nhớt 2024 x 5 400 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

376 Nhà trọ 540/7/2 Cách Mạng Tháng Tám Nhiêu Lộc Trần Như Tuấn 2024 x 6 600 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

377 Nhà trọ 472/3 Cách Mạng Tháng Tám Nhiêu Lộc Đinh Dũng 2024 x 7 600 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

378 Nhà trọ 444/22 Cách Mạng Tháng Tám Nhiêu Lộc Kim Mai 2024 x 5 500 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

379 Nhà trọ 648/61 Cách Mạng Tháng Tám Nhiêu Lộc Trần Thiện Quân 2024 x 6 500 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

380 Nhà trọ 209 Trần Văn Đang Nhiêu Lộc Võ Thanh Thoại Hân 2024 x 6 600 X

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

381 Nhà trọ 73 Trương Định Xuân Hoà Nguyễn Thị Kiều Diễm 2023 x 6 600 x Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC Công an TP

382 Nhà trọ 540 Lê Văn Sỹ Nhiêu Lộc Phạm Thị Bích Ly 2025 x 6 500 x Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC Công an TP



383 Nhà trọ 453/60 Lê Văn Sỹ Nhiêu Lộc Nguyễn Thị Lan Anh 2022 x 6 360 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

384 Nhà trọ 656/36 Cách Mạng Tháng Tám Nhiêu Lộc Nguyễn Thị Minh 2024 x 6 900 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

385 HKD KibaHomes ESD 372/4 Cách Mạng Tháng Tám Nhiêu Lộc Nguyễn Thị Tuyết 2023 x 5 280 X

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

386 Nhà trọ 1046/25A Trường Sa Nhiêu Lộc Nguyễn Lê Huy 2024 x 5 300 x

Công trình hiện hữu không có không gian để xây bể nước PCCC

Chiều rộng thông thủy của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 

3,5m theo QĐ 101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

387 Chung cư 16/16 Nguyễn Thiện Thuật Bàn Cờ UBND 1987 x 4 460 x x
Chung cư không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
UBND cấp xã

388 Nhà tập thể 58 Cao Thắng Bàn Cờ UBND 1974 x 2 240 x x
Nhà ở tập thể không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
UBND cấp xã

389 Nhà tập thể 416 Võ Văn Tần Bàn Cờ UBND 1975 x 4 500 x x
Nhà ở tập thể không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
UBND cấp xã

390 Nhà tập thể 218/575A Võ Văn Tần Bàn Cờ UBND 1975 x 3 480 x x
Nhà ở tập thể không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
UBND cấp xã

391 Nhà tập thể 51/22/21 Cao Thắng Bàn Cờ UBND 1975 x 4 240 x x
Nhà ở tập thể không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
UBND cấp xã

392 Nhà tập thể 423 Điện Biên Phủ Bàn Cờ UBND 1975 x 3 240 x x
Nhà ở tập thể không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
UBND cấp xã

393 Nhà tập thể 621 Điện Biên Phủ Bàn Cờ UBND 1975 x 4 320 x x
Nhà ở tập thể không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
UBND cấp xã

394 Nhà tập thể 575 Điện Biên Phủ Bàn Cờ UBND 1975 x 4 320 x x
Nhà ở tập thể không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
UBND cấp xã

395
Trung tâm y tế khu vực 

Xóm Chiếu – Trụ sở 5

396/27 Nguyễn Tất Thành, khu 

phố 9
Xóm Chiếu

Ủy ban nhân dân 

phường Xóm Chiếu
2005 X 1 1.320 X X X

Có chương trình số 09-CTr/ĐU ngày 18/8/2025 của Đảng ủy phường 

Xóm Chiếu về việc triển khai thực hiện 4 công trình trọng tâm (phá 

dỡ và xây dựng mới trụ sở làm việc) theo Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ phường Xóm Chiếu nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sở Xây dựng 

và Công an TP

396 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 298A Nguyễn Tất Thành, khu phố 7 Xóm Chiếu Nguyễn Mai Lan 1975 X 2 600 X
Công trình được xây dựng lâu năm và hiện đang chờ phê duyệt đề 

xuất xây dựng mới công trình
Sở Xây dựng

397 Bệnh viện đa khoa Khánh Hội 65 Bến Vân Đồn, khu phố 2 Xóm Chiếu Sở y tế 1999 X 5 1.000 X Do giai đoạn sáp nhập và nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước Sở Xây dựng

398
Trung tâm điều hành khai thác khu vực 

Nhà Rồng Khánh Hội
05 Nguyễn Tất Thành, khu phố 1 Xóm Chiếu

Công ty cổ phần

cảng Sài Gòn
1975 X 1 20.000 X

Công trình được xây dựng lâu năm và đang chuẩn bị

chuyển đổi công năng thực hiện dự án theo chủ trương của Nhà nước
Công an TP



399 Chung cư 13 Nguyễn Khoái số 13 Nguyễn Khoái, khu phố 3 P Vĩnh Hội Uỷ ban nhân dân phường Vĩnh Hội 2020 X 4 400 X X X X X
Công trình hiện hữu chỉ có 01 cầu thang bộ thoát nạn, không còn 

không gian để bố trí lối thoát nạn thứ 2

Sở Xây dựng 

và Công an TP

400
Chi Nhánh 3 – Doanh nghiệp tư nhân 

Thương mại Nam Phương
360 Bến Vân Đồn, Khu phố 2 P Vĩnh Hội Công ty Thương mại Nam Phương 2018 X 1 2.550 X X

Do ký hợp đồng ngắn hạn không đủ nguồn kinh phí để trang bị hệ 

thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy vách tường.
Công an TP

401 Chung cư Ngọc Khánh 21 - 23 Nguyễn Biểu phường Chợ Quán Đặng Thị Thẩm Mỹ 2018 X 20 10.327 X X X

Chủ đầu tư và ngân hàng đang tranh chấp pháp lý, do đó chưa có khả 

năng xây dựng hoàn thiện 2 tầng 17, 18; chưa tổ chức nghiệm thu về 

PCCC theo quy định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

402 Tòa nhà M-H Building 728-730 Võ Văn Kiệt phường Chợ Quán Hồ Ngọc Hùng 2019 X 20 11.209 X X X X
Chủ đầu tư không bố trí được nguồn kinh phí để tổ chức thi công, 

khắc phục.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

403 Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 929 Trần Hưng Đạo phường Chợ Quán Hoàng Mạnh Cường 1962 X 4 12.000 X X X
Công trình hiện hữu đã xuống cấp không có khả năng cải tạo, sửa 

chữa, khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

404 Bệnh viện Nhiệt Đới 764 Võ Văn Kiệt phường Chợ Quán Nguyễn Thành Dũng 1861 X 6 29.099 X X X X
Công trình hiện hữu đã xuống cấp không có khả năng cải tạo, sửa 

chữa, khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

405
Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh
280 An Dương Vương phường Chợ Quán Sở GD&ĐT 1976 X 12 57.000 X X X X X X

Khu nhà cán bộ đã xuống cấp không đảm bảo kết cấu xây dựng và 

khoảng cách an toàn PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

406 Trường Đại học Khoa học tự nhiên 227 Nguyễn Văn Cừ phường Chợ Quán Sở GD&ĐT 1945 X 12 14.000 X X X X X
Khu nhà D đã xuống cấp không đảm bảo kết cấu xây dựng, không 

trang bị hệ thống chữa cháy vách tường.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

407 Chung cư 19 Nguyễn Biểu 19 Nguyễn Biểu phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 2001 X 5 1.500 X X X X X X

Chung cư không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục.

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

408 Chung cư 322/13-15 An Dương Vương 322/13-15 An Dương Vương phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 2001 X 5 800 X X X X X X

Chung cư không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục.

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấy, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

409
Công ty TNHH MTV Nhà hàng Khách sạn 

An Đông Center
14 - 16 Sư Vạn Hạnh phường An Đông

Công ty TNHH MTV Nhà hàng Khách 

sạn An Đông Center
2022 X 12 2.700 X

Vi phạm trật tự xây dựng: cơi nới tầng 8 đến tầng 11; thay đổi công 

năng tầng hầm; đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm 

thu.

Sở Xây dựng

410 Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Quận 5 418 Trần Phú phường An Đông Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Quận 5 2018 X 9 1.752 X

Chủ đầu tư không tổ chức thi công hoàn thiện hành lang tầng sân 

thượng; bồn nước chữa cháy chưa thi công theo hồ sơ thiết kế, bố trí 

công năng không theo thiết kế, chưa thi công trục đường cấp nước 

chữa cháy theo thiết kế; đưa công trình vào hoạt động khi chưa được 

nghiệm thu về PCCC.

Sở Xây dựng

411 chung cư
1-11 Nguyễn 

Duy Dương
phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông trước 2001 x 4 1.512 X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

412 chung cư 34-34D Nguyễn Duy Dương phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông trước 2001 x 4 1.861 X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

413 chung cư 154-174 Bùi Hữu Nghĩa phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông trước 2001 X 4 3.585 X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

414 chung cư 15-21 Nguyễn Duy Dương phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông trước 2001 x 5 1.515 X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

415 chung cư 274-276 Trần Phú phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông trước 2001 x 6 1.140 X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP



416 chung cư 69-81 An Dương Vương phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông trước 2001 x 3 1.649 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

417 Chung cư 100 Hùng Vương 100 Hùng Vương phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 4 5.600 X X X X X X
Chung cư cũ không đảm bảo 02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo 

cháy; không có hệ thống chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

418 Chung cư 1048 Võ Văn Kiệt 1048 Võ Văn Kiệt phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 4 2.072 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

419 Chung cư 1090 - 1096 Võ Văn Kiệt 1090 - 1096 Võ Văn Kiệt phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 4 2.336 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

420 Chung cư 1100 Võ Văn Kiệt 1100 Võ Văn Kiệt phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 4 4.128 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

421 Chung cư 122 An Bình 122 An Bình phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 4 6.400 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

422 Chung cư 136/1-16 Nguyễn Tri Phương 136/1-16 Nguyễn Tri Phương phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 4 5.780 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

423 Chung cư 138 Nguyễn Tri Phương 138 Nguyễn Tri Phương phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 4 1.426 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

424 Chung cư 64 Nguyễn Duy Dương 64 Nguyễn Duy Dương phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 3 4.236 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

425 Chung cư 43 An Bình 43 An Bình phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 4 7.324 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

426 Chung cư 48 An Dương Vương 48 An Dương Vương phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 4 3.128 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

427 Chung cư 57 Trần Nhân Tôn (bên trong) 57 Trần Nhân Tôn phường An Đông Ủy ban nhân dân phường An Đông Trước 2001 X 3 1.219 X X X X X X

Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn; không có hệ thống báo cháy; không có hệ thống 

chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

428 Công ty TNHH CENTRAL 99 411 Trần Hưng Đạo phường Chợ Lớn Công ty TNHH CENTRAL 99 2023 X 10 2.800 X X

Vi phạm về xây dựng: không đảm bảo cửa thoát nạn, lối thoát nạn; 

thay đổi công năng hoạt động; làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng 

của phương tiện chữa cháy cơ giới, hệ thống báo cháy, chữa 

cháy”;“Không kiểm tra bảo dưỡng phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ 

dẫn thoát nạn; đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm 

thu

Sở Xây dựng

429 CN Công ty TNHH Quang phương 375 - 377 Hồng Bàng phường Chợ Lớn CN Công ty TNHH Quang phương 2023 X 5 2.500 X X X X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng không đảm bảo theo Giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

430 Chung cư 146 Hồng Bàng 146 Hồng Bàng phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn 1975 X 5 3.000 X
Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn
Sở Xây dựng

431 Chung cư 194 Đỗ Ngọc Thạnh 194 Đỗ Ngọc Thạnh phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn 1975 X 4 8.000 X
Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn
Sở Xây dựng

432 Chung cư 292 Hồng Bàng 292 Hồng Bàng phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn 1975 X 3 3.200 X
Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn
Sở Xây dựng



433 Chung cư 183-189 Phạm Hữu Chí 183-189 Phạm Hữu Chí phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn 1975 X 4 3.600 X
Chung cư cũ không đảm bảo kết cấu, không gian để cải tạo đảm bảo 

02 lối thoát nạn
Sở Xây dựng

434 Chung cư 21-41 21-41 Tản Đà phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 6 2.376 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

435 Chung Cư 255 Trần Hưng Đạo 255 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 2.817 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

436 Chung cư 2-4 2-4 Nguyễn Án phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 5 2.658 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

437 Chung cư 208 208 Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 5 3.250 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

438 Chung cư Lão Tử 21/1-9 Lão Tử phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 5 2.690 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

439 Chung cư 14 14 Lão Tử phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 2.910 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

440 Chung cư số 177 177 Lương Nhữ Học + Lão Tử phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 2.703 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

441 Chung cư 206 206/1-34 Trần Hưng Đạo phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 2 5.590 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

442 Chung cư 671 671 Nguyễn Trãi phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 4 4.528 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

443 Chung cư 246 - 262
254/1-254/12 và 246-262 Trần 

Hưng Đạo
phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 3.542 X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

444 Chung cư 3 - 23 3 - 23 Phù Đổng Thiên Vương phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 2 3.972 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

445 Chung cư 267 267 - 305 Hồng Bàng phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 5 6.360 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

446
Chung cư 34 Hải Thượng Lãn Ông (34/14-

25)
34 Hải Thượng Lãn Ông (34/14-25) phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 2 5.592 X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

447
Chung cư 62 Lương

Nhữ Học (62/1-16)
62 Lương Nhữ Học (62/1-16) phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 2 12.120 X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

448
Chung cư 115-125 Hải 

Thượng Lãn ông, 30-42 Lương Nhữ Học

115-125 Hải Thượng Lãn ông, 30-

42 Lương Nhữ Học,
phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 33.669 X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

449 Chung cư 25 Phạm Đôn 25 Phạm Đôn phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 4 14.832 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP



450 Chung cư 47 Phạm Đôn 47 Phạm Đôn phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 13.230 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

451
Chung cư 31/10-12 

Phan Huy Chú
31/10-12 Phan Huy Chú phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 4.860 X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

452 Chung cư 38-46 An Điềm 38-46 An Điềm phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 4 28.416 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

453
Chung cư 14-20 Phan 

Phú Tiên
14-20 Phan Phú Tiên phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 5.238 X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

454
Chung cư 20-28 Phan Phú 

Tiên
20-28 Phan Phú Tiên phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 4 10.128 X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

455 Chung cư 2/1-7 Trần Điện 2/1-7 Trần Điện phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 4 20.160 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

456 Chung cư 19-33 19-33 Xóm Chỉ phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 14.094 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

457 Chung cư 2-16 2-16 Phạm Đôn, phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 2001 X 3 13.230 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

458 Chung cư 14-16 Nguyễn Thị Nhỏ phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 5 1.938 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

459 Chung cư 123 Châu Văn Liêm phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 2.436 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

460 Chung cư 10/1-9 Đỗ Ngọc Thạnh phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 12 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

461 Chung cư 268/6-11 Hải Thượng Lãn Ông phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 3.444 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

462 Chung cư 14-16 Nguyễn Thị Nhỏ phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 5 1.938 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

463 Chung cư 123 Châu Văn Liêm phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 2.436 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

464 Chung cư 10/1-9 Đỗ Ngọc Thạnh phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 12 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

465 Chung cư 268/6-11 HTLO phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 3.444 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

466 Chung cư 98-120 Đỗ Ngọc Thạnh phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 4.830 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP



467 Chung cư 53/2-4-6, 55-61 Đỗ Ngọc Thạnh phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 3.293 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

468 Chung cư 56-76 Đỗ Ngọc Thạnh phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 3.720 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

469 Chung cư 202/2-202/10 Hải Thượng Lãn Ông phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 2 2 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

470 Chung cư 401-427 Hồng Bàng phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 2 3.699 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

471 Chung cư
553-563 Hồng Bàng; 26 Xóm Vôi; 

1028AB-1034 Nguyễn Trãi
phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 4.768 X X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

472 Chung cư 511-517 Hồng Bàng phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 2.838 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

473 Chung cư 52A-F Lão Tử , 216 Phùng Hưng phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 1.489 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

474 Chung cư
798ABCD; 800/1-800/4 Nguyễn 

Trãi
phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 2.828 X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

475 Chung cư 815-815A, 813/1-8 Nguyễn Trãi phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 3.290 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

476 Chung cư 892-900 Nguyễn Trãi phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 3.055 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

477 Chung cư

826-842 Nguyễn Trãi; 171-177 

Phùng Hưng; 842/1-4 Nguyễn Trãi; 

179-187; 189/20-22 Phùng Hưng

phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 3.832 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

478 Chung cư
999-1005 Nguyễn Trãi; 19-21D 

Phú Giáo
phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 4.543 X X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

479 Chung cư 1027-1029I Nguyễn Trãi phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 3.671 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

480 Chung cư
1075 Nguyễn Trãi; 64A-64B 

Nguyễn Thị Nhỏ
phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 1.491 X X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

481 Chung cư
1-1A Trần Chánh Chiếu; 1-5 Phú 

Hữu; 65 Trang Tử
phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 4.259 X X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

482 Chung cư 594-618;600/3-18 Trần Hưng Đạo phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 2 2.508 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

483 Chung cư 559-563 Trần Hưng Đạo phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 3.178 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP



484 Chung cư 96-100 Trang Tử phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 4.837 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

485 Chung cư 101-105 Trang Tử phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 2 1.856 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

486 Chung cư 84/1-5 Trang Tử phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 2 1.813 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

487 Chung cư

39-51C Lão Tử; 202-214A, B, C 

Phùng Hưng; 806/1-6 và 808-822 

Nguyễn Trãi

phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 3 4.315 X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

488 Chung cư
815B-827 Nguyễn Trãi; 200 Phùng 

Hưng; 815/1-815/2 Nguyễn Trãi
phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 3.010 X X X X X

Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

489 Chung cư 25A-F Học Lạc phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 2.827 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

490 Chung cư 50A-K Lão Tử phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn trước 1975 X 4 2.505 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: giải pháp thoát nạn không đảm bảo theo quy 

định. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

491
Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Yến Anh
26 Phú Giáo phường Chợ Lớn

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ Yến Anh
2015 X 2 260 X X Vi phạm về xây dựng: cơi nới thêm gác lửng. Sở Xây dựng

492 Hộ kinh doanh Khách sạn Thanh Ngọc 81 Châu Văn Liêm phường Chợ Lớn Nguyễn Hữu Bắc 2014 X 7 576 X X

Công trình hiện hữu chỉ có 01 cầu thang bộ thoát nạn, không còn 

không gian để bố trí lối thoát nạn thứ 2; Chưa trang bị hệ thống chữa 

cháy vách tường

Sở Xây dựng 

và Công an TP

493 Chung cư 3 Nguyễn Biểu (3/2-28) phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 1975 X 4 352 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

494 Chung cư 735-747 Trần Hưng Đạo phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 1976 X 4 1.244 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

495 Chung cư 817-833 Trần Hưng Đạo phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 1977 X 4 352 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

496 Chung cư 72-74 Trần Bình Trọng phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 1978 X 4 1.244 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

497 Chung cư 251-257E Nguyễn Biểu phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán 1986 X 4 748 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

498 Chung cư 297 An Dương Vương phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 1975 X 4 1.244 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

499 Chung cư 402/7 An Dương Vương phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 1975 X 4 464 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

500 Cư xá 258 LÊ Hồng Phong phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 1975 X 2 1.468 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã



501 Nhà tập thể 4 Trần Phú phường Chợ Quán Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán Trước 1975 X 3 1.365 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

502 Chung cư 25 Phạm Đôn, P10 Phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn <1975 X 4 309 X X X X X X X X Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định của pháp luật UBND cấp xã

503 Chung cư 38-46 An Điềm Phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn <1975 X 4 592 X X X X X X X Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định của pháp luật UBND cấp xã

504 Chung cư 187 - 195 Lương Nhữ Học Phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn <1975 X 5 995 X X X X X X X Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định của pháp luật UBND cấp xã

505 Chung cư 220/6 - 18 Trần Hưng Đạo Phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn <1975 X 5 550 X X X X X X X X Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định của pháp luật UBND cấp xã

506 Chung cư
798ABCD; 800/1-800/4 Nguyễn 

Trãi
Phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn <1975 X 3 808 X X X X X X X Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định của pháp luật UBND cấp xã

507 Chung cư 892-900 Nguyễn Trãi Phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn <1975 X 3 367 X X X X X X X X Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định của pháp luật UBND cấp xã

508 Chung cư 980-986 Nguyễn Trãi Phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn <1975 X 5 315 X X X X X X X Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định của pháp luật UBND cấp xã

509 Chung cư 146 Hồng Bàng Phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn <1975 X 4 90 X X X X X x X X Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định của pháp luật UBND cấp xã

510 Chung cư 50 Gò Công, P13 Phường Chợ Lớn Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn <1975 X 2 541 X X X X X X X Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định của pháp luật UBND cấp xã

511 Bãi xe chung cư lô C Hùng Vương
Cầu thang số 2 Lô C chung cư 

Hùng Vương
Phường Chợ Lớn Nguyễn Thế Cường <1976 X 5 80 X X X X X X X

Công trình đang trong tình trạng tranh chấp khiếu kiện, không có 

người đại diện pháp luật để tổ chức khắc phục
UBND cấp xã

512 Nhà ngăn phòng cho thuê
571 - 573 L1, trệt, lửng Trần Hưng 

Đạo
Phường Chợ Lớn Nguyễn Tư Hiếu 11/12/2025 X 3 95 X X X X X X X X

Công trình tạm, Không đảm bảo pháp lý về xây dựng theo quy định 

của pháp luật
UBND cấp xã

513 Kho Hàng 24 Đào Trí, KP27 Phú Thuận Nguyễn Thanh Thg12-11 x 1 5.000 x x x x x
Cơ sở sắp hết niên hạn sử dụng, khai thác hoặc đã có kế hoạch phá 

dỡ, di dời

Sở Xây dựng 

và Công an TP

514
Kho Hàng Công ty TNHH TM- DV Đông 

Minh
thửa đất 1033 Đào Trí, KP27 Phú Thuận Công ty TNHH TM- DV Đông Minh Thg12-20 x 1 1.500 x x x x x x x x

Cơ sở sắp hết niên hạn sử dụng, khai thác hoặc đã có kế hoạch phá 

dỡ, di dời

Sở Xây dựng 

và Công an TP

515 Kho Hàng An Phú Long Đào Trí, KP27 Phú Thuận Công ty TNHH An Phú Long Thg12-18 x 1 6.000 x x x x x x x x
Cơ sở sắp hết niên hạn sử dụng, khai thác hoặc đã có kế hoạch phá 

dỡ, di dời

Sở Xây dựng 

và Công an TP

516 Kho hàng 30/7 Phạm Hữu Lầu Phú Thuận Công ty TNHH MTV Đóng Tàu 76 Thg12-23 x 1 1.500 x x x x x x x x
Cơ sở sắp hết niên hạn sử dụng, khai thác hoặc đã có kế hoạch phá 

dỡ, di dời

Sở Xây dựng 

và Công an TP

517 Chợ tạm Phước Long Đường 15B nối dài Tân Mỹ Công ty Đầu tư BĐS Việt Nam Thg12-11 x 1 7.000 x
Cơ sở sắp hết niên hạn sử dụng, khai thác hoặc đã có kế hoạch phá 

dỡ, di dời
Sở Xây dựng



518
Công ty TNHH Thiết bị Y tế

nha khoa Việt Mỹ
1298 Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ

Công ty TNHH Thiết bị Y tế

nha khoa Việt Mỹ
Thg5-22 x 9 1.400 x x x

Việc khắc phục các tồn tại về PCCC có thể ảnh hưởng đến kết cấu 

chịu lực, gây nguy hiểm, mất an toàn của công trình

Sở Xây dựng 

và Công an TP

519 hộ kinh doanh Greenhome 1502 Huỳnh Tấn Phát, KP36 Tân Mỹ hộ kinh doanh Greenhome Thg11-23 x 9 2.700 x x
Việc khắc phục các tồn tại về PCCC có thể ảnh hưởng đến kết cấu 

chịu lực, gây nguy hiểm, mất an toàn của công trình

Sở Xây dựng 

và Công an TP

520 Khách sạn 280 280 Phạm Hữu Lầu Tân Mỹ Khách sạn 280 Thg9-23 x 6 900 x x
Việc khắc phục các tồn tại về PCCC có thể ảnh hưởng đến kết cấu 

chịu lực, gây nguy hiểm, mất an toàn của công trình

Sở Xây dựng 

và Công an TP

521 Công ty TNHH Green Country 01 đường 81, KP 32 Tân Hưng Công ty TNHH Green Country Thg12-13 x 9 4.500 x
Việc khắc phục các tồn tại về PCCC có thể ảnh hưởng đến kết cấu 

chịu lực, gây nguy hiểm, mất an toàn của công trình
Sở Xây dựng

522 Trường Hàn Quốc 482 Nguyễn Thị Thập Tân Hưng Trường Hàn Quốc Thg10-22 x 7 2.100 x
Cơ sở sắp hết niên hạn sử dụng, khai thác hoặc đã có kế hoạch phá 

dỡ, di dời
Sở Xây dựng

523 HKD 82 Lý Phục Man 82 Lý Phục Man Tân Thuận Võ Thị Huỳnh Nga Thg3-06 x 8 1.600 x x x x
Việc khắc phục các tồn tại về PCCC có thể ảnh hưởng đến kết cấu 

chịu lực, gây nguy hiểm, mất an toàn của công trình
Sở Xây dựng

524 Công ty CP Cảng Rau Quả Số 01 Nguyễn Văn Quỳ, KP7 Phú Thuận Công ty CP Cảng Rau Quả Thg12-99 x 1 11.000 x x x x
Cơ sở sắp hết niên hạn sử dụng, khai thác hoặc đã có kế hoạch phá 

dỡ, di dời

Sở Xây dựng 

và Công an TP

525 Chung cư Lưu Hữu Phước 342-343 Lưu Hữu Phước Phú Định
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích 

Quận 8
01/05/2005 X 5 5.900 X X X

Chung cư cũ, tái định cư, phương tiện PCCC đã cũ, hư hỏng, không 

có nguồn kinh phí để duy trì hoạt động PCCC
Công an TP

526 Nhà Chung cư Khang Gia 59 Đường Hồ Thành Biên Chánh Hưng
Ngô Chánh Hòa 

(Trưởng ban đại diện cư dân)

2019 

(Chưa được 

nghiệm thu 

PCCC)

X 14 12.570 X

Chủ đầu tư đã chết năm 2021, do đó không có người đại diện pháp 

luật theo quy định, không tổ chức được nghiệm thu về PCCC theo 

quy định.

Sở Xây dựng

527 Công ty TNHH SX TM Lý Tú Anh 129 Hoàng Ngân Phú Định QUÁCH KHUÔN VINH 2005 X 1 1.300 X

- Một phần diện tích xây dựng không phù hợp quy hoạch nên không 

thể thi công giải pháp ngăn cháy đúng theo quy định.

- công trình xây dựng là khung thép, mái tole đã xuống cấp theo thời 

gian nên việc lắp đặt các hệ thống PCCC có thể ảnh hưởng đến kết 

cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.

- Cơ sở đang có kế hoạch ngưng hoạt động và di dời

Công an TP

528
Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại 

Chấn Vinh
44 Phú Định Phú Định LÊ TIẾN TÀI 2005 X 1 700 X Vi phạm trật tự xây dựng: cơi nới xây dựng sai phép Sở Xây dựng

529 Hộ kinh doanh Trần Quyết Thắng 17A Trương Đình Hội Phú Định Trần Quyết Thắng 2025 X 1 700 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

530 Công ty TNHH XNK&TM Leap 172/97 An Dương Vương Phú Định Trang Quốc An 2024 X 1 396 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

531 Hộ kinh doanh Trương Bửu 118/59 Phú Định Phú Định Trương Kim Huê 2022 X 1 500 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

532 Hộ kinh doanh Nhà trọ Hẻm 206 Phú Định 206 Phú Định Phú Định Trương Huỳnh An Khương 2016 X 1 800 X
Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa có 

giấy đăng ký kinh doanh.
Sở Xây dựng

533
Công ty TNHH Sản Xuất

Thương mại Dịch vụ Lâm Nguyễn
26 Hồ Học Lãm Phú Định Nguyễn Thanh Minh 2014 X 1 490 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng



534 Chi nhánh Công ty TNHH Vĩnh Lạc Hãng 58A Trương Đình Hội Phú Định Châu Dục San 2014 X 1 400 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

535 Hộ kinh doanh Trương Thị Kim Hoài Số 6A Hồ Học Lãm Phú Định Trương Thị Kim Hoài 2008 X 1 1.800 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất ao Sở Xây dựng

536
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY ĐẠI ĐẠI 

LỢI
Số 29-31-33 Phạm Đức Sơn Phú Định Huỳnh Mộng Trân 2020 X 1 270 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

537 Công ty TNHH MTV HUYHUYHUY Số 12 Đường 01 Hồ Học Lãm Phú Định Phạm Hữu Huy 2023 X 1 6.258 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng dưới đường dây điện cao thế Sở Xây dựng

538 HỘ KINH DOANH LÊ THÀNH KHOA Số 65/2, đường Phú Định Phú Định LÊ THÀNH KHOA 2014 X 1 700 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

539 Hộ kinh doanh Buffet Lụm Lúa Số 74 Phạm Đức Sơn Phú Định Trần Châu Pha 2023 X 1 400 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

540 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân Hà Số 62/1 An Dương Vương Phú Định Nguyễn Thị Xuân Hà 2018 X 2 1.000 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

541 Hộ kinh doanh Phạm Thành Nhân 8/1 Hồ Học Lãm Phú Định Phạm Thành Nhân 2013 X 1 3.000 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

542 Hộ kinh doanh Võ Văn Kiệt Số 3 đường 35 Hồ Học Lãm Phú Định Võ Văn Kiệt 2014 X 1 1.258 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

543 Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Tần 51 Phú Định Phú Định Phạm Ngọc Tần 2012 X 2 1.200 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

544 Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thuận 89 Phú Định Phú Định Nguyễn Xuân Thuận 2004 X 1 701 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

545
Cơ sở ghế Salon (HKD Nguyễn Thị Bé 

Năm)
131 Hoàng Ngân Phú Định Nguyễn Thị Bé Năm 2008 X 1 380 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

546
Địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH TM 

và DV Nam Hà Stationery.
7 đường 192 Phạm Đức Sơn Phú Định Trần Xuân Du 2025 X 1 760 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

547 Hộ kinh doanh Lê Thị Kim Huyền 5/10 Hô Học Lãm Phú Định Lê Thị Kim Huyền 2025 X 1 3.759 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

548 Hộ kinh doanh Vũ Đình Hiêu 49/2B Phú Định Phú Định Vũ Đình Hiêu 2014 X 1 600 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

549 HKD Hồng Yến 494/20 Phú Định Phú Định Hồng Yến 2011 X 1 600 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

550 Hộ kinh doanh nhà trọ 9/9 9/9 An Dương Vương Phú Định Võ Ngọc Nhân 2025 X 1 3.759 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng



551 Hộ kinh doanh Nguyễn Tâm Vương 7/1 đường An Dương Vương Phú Định Nguyễn Tâm Vương 2018 X 1 6.900 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất ao Sở Xây dựng

552 Hộ kinh doanh Nhà Trọ Minh Nguyệt 1A Phú Định Phú Định Nguyễn Thị Minh Nguyệt 2005 X 1 600 X Vi phạm trật tự xây dựng: Cơi nới xây dựng Sở Xây dựng

553 Công ty TNHH SX TM Kẹo Ánh Dương 120/2 An Dương Vương Phú Định LƯU VĂN DIỆN 2025 X 1 290 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

554 Hộ kinh doanh Nhà trọ 172 25 An Dương Vương Phú Định Lâm Thị Giai 2016 X 1 2.000 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

555 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Loan 79/179/2/30A Nguyễn Ngọc Cung Phú Định Nguyễn Thị Kim Loan 2012 X 2 368 X X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

556 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết Loan 122/209 Phú Định Phú Định Nguyễn Thị Tuyết Loan 2014 X 1 1.000 X X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

557 Hộ kinh doanh Lê Thế Hùng 79/179/28/8/10 Phú Định Phú Định Lê Thế Hùng 2014 X 2 600 X X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

558 HKD Nguyễn Vũ Phương Trang 167/7/5-6-7 Phú Định Phú Định Nguyễn Vũ Phương Trang 2023 X 1 510 X X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

559 Hộ kinh doanh Lê Thị Bạch Nhạn 172/99 An Dương Vương Phú Định Lê Thị Bạch Nhạn 2018 X 1 960 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp Sở Xây dựng

560 Chi nhánh Công ty TNHH Fx Auto 25 Đường Võ Văn Kiệt Phú Định Đỗ Khôi Nguyên 2020 X 1 1.020 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

561
Nhà ngăn phòng cho thuê Trần Thị Mỹ 

Hương
168 Âu Dương Lân Chánh Hưng Trần Thị Mỹ Hương 2024 X 7 858 X Vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

562 HKD Âu Công Bằng 82/3 An Dương Vương Phú Định Âu Công Bằng 2009 X 4 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

563 Hộ kinh doanh Nhà Trọ Kim Nhung Số 776/5E Nguyễn Duy Phú Định Nguyễn Thị Kim Nhung 2018 X 4 560 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

564 HKD Nhà trọ Ngô Viết Nhật Thành 90/19 Âu Dương Lân Chánh Hưng Ngô Viết Nhật Thành 2009 X 5 535 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

565 Nhà trọ Huỳnh Văn Truyền 109/44/19 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Huỳnh Văn Truyền 2019 X 3 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

566 Nhà trọ Nguyễn Thị Hồng Loan 109/44/2B Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Thị Hồng Loan 2017 X 3 80 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

567 Nhà trọ Phạm Minh Hùng 109/24/1/9 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Phạm Minh Hùng 2016 X 3 128 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



568 Nhà trọ Nguyễn Hoàng Minh 109/11 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Hoàng Minh 2015 X 4 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

569 Nhà trọ KHO TY DIEZH 157/15 Dương Bá Trạc Chánh Hưng KHO TY DIEZH 2018 X 4 182 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

570 Nhà trọ Trần Thị Út (Thoa) 157/45A Dương Bá Trạc Chánh Hưng Trần Thị Út 2021 X 3 279 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

571 Nhà trọ Lương A Tỷ 157/54 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Lương A Tỷ 2014 X 3 189 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

572 Nhà trọ Nguyễn Thị Kim Hồng 109/22/12L1 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Thị Kim Hồng 2023 X 4 102 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

573 Nhà trọ Trần Hoàng Quân 157/78A Dương Bá Trạc Chánh Hưng Trần Hoàng Quân 2013 X 3 171 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

574
KHO TY DIECH (nhà ở kết hợp cho thuê 

phòng)
157A/11 Dương Bá Trạc, Chánh Hưng KHO TY DIEZH 2018 X 3 80 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

575
Thi Thị Ánh Loan (nhà ở kết hợp cho thuê 

phòng)
157/42 Dương Bá Trạc, Chánh Hưng Thi Thị Ánh Loan 2018 X 4 86 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

576 Thánh Đường Hồi Giáo Jamiul Anwar 157B/9 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Chau Ly 2004 X 3 174 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

577 Nhà trọ Bùi Ngọc Dung 201/12-201/14 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Bùi Ngọc Dung 2019 X 3 290 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

578 Nhà trọ Mai Hoàng Vân 231/21A Dương Bá Trạc Chánh Hưng Mai Hoàng Vân 2019 X 4 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

579 Nhà trọ Thạch Thị Én 231B/5 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Thạch Thị Én 2018 X 3 255 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

580 Nhà trọ Nguyễn Thị Thu Uyên 231/4T2 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Thị Thu Uyên 2016 X 3 224 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

581 Nhà trọ Nguyễn Văn Hưng 311/36 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Nhật Tinh Anh 2015 X 3 145 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

582 PHÒNG TRỌ CHO THUÊ 159/24/11A DẠ NAM, Chánh Hưng Huỳnh Thị Đông 2019 X 5 500 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

583 Nhà trọ Nguyễn Xuân Cư 360/6D Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Xuân Cư 2015 X 3 135 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

584
Nhà ngăn phòng cho thuê Nguyễn Trọng 

Hiếu
432Bis/9/4T Dương Bá Trạc, Chánh Hưng Nguyễn Trọng Hiếu 2024 X 3 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



585 Hộ kinh doanh Nguyễn Trường Nam 290B/31 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Trường Nam 2016 X 3 195 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

586 Nhà trọ Nguyễn Thị Hồng Mai 432A/35 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Thị Hồng Mai 2018 X 3 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

587 HKD Lưu Công Vỹ Nhân 63/13 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Lưu Công Vỹ Nhân 2018 X 4 250 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

588 Nhà ngăn phòng cho thuê 46/16 ÂU DƯƠNG LÂN, Chánh Hưng Nguyễn Ngọc Thùy 2023 X 4 278 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

589 Nhà ngăn phòng cho thuê 90/30 Âu Dương Lân Chánh Hưng Châu Cường Phong 2018 X 4 360 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

590 Nhà ngăn phòng cho thuê 46/20 ÂU DƯƠNG LÂN Chánh Hưng Nguyễn Văn Tiến 2017 X 4 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

591 Nhà ngăn phòng cho thuê 90/4 Âu Dương Lân Chánh Hưng Lê Thị Ánh Nguyệt 2016 X 3 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

592
Nhà ngăn phòng cho thuê-NGUYỄN 

HUỲNH MỸ DUYÊN
154/22 BIS ÂU DƯƠNG LÂN, Chánh Hưng Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 2017 X 4 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

593 Hộ kinh doanh phòng cho thuê 154/81D/18 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Nguyễn Hồng Phượng 2019 X 3 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

594
Nhà ngăn phong cho thuê PHẠM THỊ YẾN 

THƠ
451B/6 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Phạm Thị Yến Thơ 2019 X 4 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

595 HKD Nguyễn Thị Hồng Phượng 90A/22 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Nguyễn Thị Hồng Phượng 2019 X 4 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

596 Nhà ngăn phòng cho thuê 154/55/26/42 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Trần Mỹ Lệ 2016 X 3 510 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

597 Nhà ngăn phòng cho thuê 154/133 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Hoàng Mạnh Tiến 2017 X 4 165 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

598
Nhà ngăn phòng cho thuê Nguyễn Trung 

Hiếu
154/47/35 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Nguyễn Trung Hiếu 2019 X 3 190 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

599 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Quốc Bảo 184/38/55 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Nguyễn Ngọc Quốc Bảo 2014 X 4 340 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

600 Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh Nguyên 184/38/33 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Huỳnh Thanh Nguyên 2016 X 4 410 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

601 Thiền viện Hải Đức 154/102/40B Âu Dương Lân, Chánh Hưng Mai Đình Thiệt 2012 X 4 2.604 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



602 Hộ kinh doanh Hà Văn Lắm 154/20 Âu Dương Lân Chánh Hưng Hà Văn Lắm 2016 X 3 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

603 Nhà ngăn phòng cho thuê 154/41/21 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Phạm Mạnh Cường 2019 X 3 234 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

604 Nhà ngăn phòng cho thuê 154/23 Âu Dương Lân, Chánh Hưng Giang Tô Há 2015 X 3 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

605 Nhà ngăn phòng cho thuê 102/17B Âu Dương Lân Chánh Hưng Nguyễn Thị Hồng 2018 X 3 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

606 Nhà ngăn phòng cho thuê 154/41/11 Âu Dương Lân Chánh Hưng Lê Thị Tuyết Mai 2016 X 3 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

607 Nhà ngăn phòng cho thuê 102/41 Âu Dương Lân Chánh Hưng Phạm Thị Xuân Thao 2018 X 3 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

608 Nhà ngăn phòng cho thuê 191/27 Tạ Quang Bửu, Chánh Hưng Phạm Thành Trung 2024 X 4 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

609
Nhà ngăn phòng cho thuê Nguyễn thị Kiều 

Oanh
157/4T2 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Thị Kiều Oanh 2025 X 3 284 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

610 Hộ kinh doanh Tạ Thị Cẩm Giang 314/77/15 Âu Dương Lân Chánh Hưng Tạ Thị Cảm Giang 2020 X 5 500 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

611 Hộ kinh doanh Gia Mỹ 314/77/11 Âu Dương Lân Chánh Hưng Nguyễn Xuân Thành 2020 X 5 520 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

612

Nhà ngăn phòng 

cho thuê trọ Lê Minh Trị

154/81B Âu Dương Lân Chánh Hưng Lê Minh Trị 2024 X 5 380 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

613 Nhà ngăn phòng cho thuê 154/55/26/44 Âu Dương Lân Chánh Hưng Lý Hữu Dân 2023 X 3 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

614 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Minh Tú 188/2 Trịnh Quang Nghị Bình Đông Nguyễn Văn Minh Tú 2021 X 4 1.751 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

615 Hộ kinh doanh Will House II 39/42A Chánh Hưng Phường Chánh Hưng Hoàng Mộng Thanh 2023 X 4 284 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

616 Hộ kinh doanh Lê Thị Anh Hương 617/17/17A Ba Đình Phường Chánh Hưng Lê Thị Anh Hương 2017 X 3 586 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

617 Hộ kinh doanh Lưu Công Vỹ Nhân 211B/23 Ba Đình Phường Chánh Hưng Lưu Công Vỹ Nhân 2023 X 3 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

618 Hộ kinh doanh Lưu Công Vỹ Nhân 121/28 Hưng Phú Phường Chánh Hưng Lưu Công Vỹ Nhân 2023 X 3 320 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



619 HKD Hồ Minh Tùng 65D/10A Hoài Thanh Phú Định Hồ Minh Tùng 2010 X 3 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

620 HKD Đoàn Thị Mỹ Tiên 31L 1/4 Ngô Sĩ Liên Phú Định Đoàn thị Mỹ Tiên 2019 X 3 270 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

621 HKD Trần Thị Diễm My 21L/31 Ngô Sĩ Liên Phú Định Trần Thị Diễm My 2018 X 5 500 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

622 Hộ Kinh Doanh Thái Văn Bảo 361/19/6 Bến Bình Đông Phú Định Thái Văn Bảo 2019 X 4 480 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

623 HKD Nguyễn Thị Kim Oanh 19/11 Mễ Cốc Phú Định Nguyễn Thị Kim Oanh 2015 X 1 500 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

624 HKD Trần Hữu Đạo 166/1/10A Lưu Hữu Phước Phú Định Trần Hữu Đạo 2019 X 3 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

625 Phòng trọ Hùng Thảo 113K Bình Đông Phú Định Lương Quang Hùng 2020 X 3 360 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

626 HKD Bảo Trân 2117/78 Phạm Thế Hiển Bình Đông Lê Thanh Sùng 2018 X 1 800 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

627 HKD Đào Đại Uyên 1619/55 Phạm Thế Hiển Bình Đông Đào Đại Uyên 2018 X 5 990 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

628 HKD Vĩ Trí 238/22 Liên Tỉnh 5 Bình Đông Vĩ Trí 2020 X 6 816 X X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

629 HKD Cao Thị Diễm Hương 71/63ABùi Minh Trực Bình Đông Cao Thị Diễm Hương 2011 X 3 378 X X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

630 Hộ kinh doanh Đỗ Cao Minh Trí 238/4 Liên tỉnh 5 Bình Đông Đỗ Cao Minh Trí 2014 X 4 360 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

631 HKD Vũ Đức Tuynh 238/2 Liên Tỉnh Bình Đông Vũ Đức Tuynh 2011 X 3 440 X X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

632 Hộ kinh doanh Trần Thị Ngọc Dung 238/14 Liên tỉnh 5 Bình Đông Trần Thị Ngọc Dung 2015 X 4 312 X X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

633 Hộ kinh doanh Hồ Thị Thủy 1583/14 Phạm Thế Hiển Bình Đông Hồ Thị Thủy 2022 X 5 380 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

634
Chi nhánh Hà Nguyên 1 - Hộ kinh doanh 

Hà Nguyên
1385/89 Phạm Thế Hiển Bình Đông Hà Nguyên 2024 X 4 256 X X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

635 Công ty TNHH cơ sở lưu trú Hải An 56/60 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Lê Thị Bảo Trân 2025 X 7 1.400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



636 HKD Trần Thị Hà 287/3 Âu Dương Lân Chánh Hưng Trần Thị Hà 2017 X 5 550 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

637 HKD Trần Quốc Thịnh 258/86 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Trần Quốc Thịnh 2022 X 5 625 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

638 HKD Trần Nguyễn Thu Ngân 258/80A Dương Bá Trạc Chánh Hưng Trần nguyễn Thu Ngân 2021 X 6 780 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

639 HKD Ngô Viết Nhật Tâm 258/58A Dương Bá Trạc Chánh Hưng Ngô Viết nHật tâm 2023 X 5 760 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

640 HKD Phạm Thị Tuyết Mai 100/27 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Phạm Thị Tuyết Mai 2020 X 5 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

641 HKD Định Khánh 100/35 Dương Bá Trạc Chánh Hưng HKD Định Khánh 2023 X 5 258 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

642
Địa điểm kinh doanh số 1 - Hộ kinh doanh 

nhà trọ Ngọc Tuân
100/38 Dương Bá Trạc Chánh Hưng HKD Ngọc Tuân 2025 X 5 258 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

643 Nhà cho thuê 100/49 Dương Bá Trạc 100/49 Dương Bá Trạc Chánh Hưng HKD 100/49 Dương bá Trạc 2020 X 4 280 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

644
Nhà ngăn phòng cho thuê 100/69 Dương bá 

Trạc
100/69 Dương bá Trạc Chánh Hưng Trần Trọng Toàn 2025 X 4 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

645 HKD Lê Kim Oanh 100/71 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Lê Thị Kim Oanh 2016 X 5 570 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

646 Nhà ngăn phòng cho thuê Trần Thị Lợi 100A/32 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Trần Thị Lợi 2024 X 5 370 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

647 Nhà cho thuê 100A/42 Dương Bá Trạc 100A/42 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nhà cho thuê 100A/42 Dương bá Trạc 2018 X 4 280 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

648 HKD Trang Thị Điệp Linh 100A/88 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Trang Điệp Linh 2019 X 4 320 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

649 Địa điểm kinh doanh Lại Quang Huy 119B/32/11 Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Lại Quang Huy 2024 X 3 399 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

650 Hộ kinh doanh Mi Beo 119B/32/29 Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Trần Ngọc Hiền 2025 X 4 280 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

651 Phòng cho thuê 125/150 Âu Dương Lân Chánh Hưng Lê Đỗ Cường 2017 X 3 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

652 Phòng cho thuê 125/158B Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Trần Văn Dúng 2017 X 4 120 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



653 HKD Ngô Thị Kim Nhung 125/167A/8 Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Ngô Thị Kim Nhung 2016 X 4 500 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

654 HKD Bùi Trang Thơ 125/170 Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Bùi Trang tho 2018 X 6 570 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

655 HKD Võ Nguyễn Ái Vân 125/181/7A Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Võ Nguyễn Ái Vân 2019 X 5 920 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

656 HKD NGUYỄN VĂN HÙNG 125/21 Âu Dương Lân Chánh Hưng Nguyễn Văn Hùng 2023 X 3 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

657 HKD Bùi Thị Phượng 129/28A Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Bùi Thị Phượng 2016 X 3 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

658 HKD Nguyễn Thị Ngọc Thúy 137/16 Âu Dương Lân Chánh Hưng Nguyễn Thị Ngọc Thùy 2025 X 5 426 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

659
Địa điểm kinh doanh số 1 - Hộ kinh doanh 

Anh Anh Q8
137/18 Âu Dương Lân Chánh Hưng Võ Thị Mỹ Linh 2025 X 5 352 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

660 HKD Nguyễn Hữu Đức 143/19 Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Nguyễn Hữu Đức 2002 X 6 366 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

661
Nhà ngăn phòng cho thuê 152A/12 Nguyễn 

Thị Tần
152A/12 Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Đỗ Tiến Hưng 2025 X 4 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

662 HKD Mai Thị Kiều Loan 170/20 Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Mai Thị Kiều Loan 2023 X 4 692 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

663
Chi nhánh - Công ty TNHH đầu tư Xây 

dựng quản lý và khai thác BĐS NF REAL
181/3 Âu Dương Lân Chánh Hưng Bùi Văn Tùng 2022 X 5 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

664 Hộ kinh doanh Thạch Sete 181/37 Âu Dương Lân Chánh Hưng Thạch Sete 2025 X 5 428 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

665 HKD Nguyễn Thị Kim Ly 181/7 Âu Dương Lân Chánh Hưng Nguyễn Thị Kim Ly 2020 X 5 460 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

666 HKD Nguyễn Thị Thu Hà 1 181B/2 Âu Dương Lân Chánh Hưng Nguyễn Thị Thu Hà 2023 X 5 500 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

667 Hộ kinh doanh Tâm Lê 198/31 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Lê Thị Thanh Nhã 2025 X 5 600 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

668 HKD Vũ Thị Ngọc Thúy 198/49 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Vũ Thị Ngọc Thúy 2024 X 4 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

669 HKD Dương Văn Quới 198/52B Dương Bá Trạc Chánh Hưng Dương văn Quới 2024 X 4 260 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



670 HKD Nguyễn Gia Phúc 216/6 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Gia Phúc 2024 X 4 200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

671 Hộ kinh doanh Tấn Thành 219/2 Âu Dương Lân Chánh Hưng Nguyễn Tấn Thành 2022 X 3 162 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

672 Nhà ngăn phòng cho thuê 219/2C Âu Dương lân Chánh Hưng Phạm Thành Trung 2025 X 5 256 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

673 Hộ kinh doanh nhà trọ Trần Thanh Đạm 219/2E Âu Dương Lân Chánh Hưng Trần Thanh Đạm 2024 X 5 270 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

674 HKD Lương Minh Quân 219/46 Âu Dương Lân Chánh Hưng Lương Minh Quân 2022 X 5 379 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

675 HKD nhà trọ Phương Minh Trí 258/82 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Phương Minh Trí 2024 X 5 552 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

676 HKD Chip House 287/17 Âu Dương Lân Chánh Hưng Lầu Vĩnh Thông 2025 X 5 420 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

677 HKD TRẦN HUYỀN TRANG 287/21/2 Âu Dương Lân Chánh Hưng Trần Huyền Trang 2020 X 3 133 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

678
Chi nhánh Công ty TNHH giải pháp thanh 

toán Toàn Cầu ATPAY
287/22 - 287/22A Âu Dương Lân Chánh Hưng Nguyễn Văn tú 2025 X 6 900 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

679 HKD TRẦN THỊ HỢP 287/22/1 Âu Dương Lân Chánh Hưng Trần Thị Hợp 2021 X 4 320 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

680 HKD TRƯƠNG THỊ CHUNG 287/27 Âu Dương Lân Chánh Hưng Đỗ Hoàng Tuấn 2018 X 4 220 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

681 HKD Trần Thị Hà 287/3 Âu Dương Lân Chánh Hưng Trần Thị Hà 2017 X 5 550 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

682 HKD Hifriendz 287/5A Âu Dương Lân Chánh Hưng Nguyễn Hoàng Giáng Hương 2022 X 5 765 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

683 HKD Lâm Phi HÙng 288/28A Dương Bá Trạc Chánh Hưng Lâm Phi HÙng 2020 X 5 1.000 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

684 HKD Nguyễn Cẩm Tú 288/30 - 288/32 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Cẩm Tú 2023 X 6 1.440 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

685 HKD TRẦN VĂN TÌNH 288/59B Dương Bá Trạc Chánh Hưng Trần Văn Tình 2022 X 3 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

686 Nhà cho thuê 288/65 Dương Bá Trạc 288/65 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Trần Thị Mỹ Duyên 2024 X 4 450 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



687
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Xây 

dựng Tuấn Đan
288/87 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Bùi Xuân Đan 2025 X 5 581 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

688 HKD BÙI XUÂN ANH 288/89 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Bùi Xuân Anh 2022 X 4 360 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

689 Hộ kinh doanh Phạm thị Son 288/91 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Phạm Thị Son 2022 X 4 360 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

690 HKD PHẠM QUỐC VIỆT 288/93 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Phạm Quốc Việt 2022 X 3 210 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

691 HKD Hoàng Yến 33-35 DẠ NAM Chánh Hưng Vũ Hoàng Yến 2023 X 5 500 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

692 Mai Tấn Lộc 343/2A Tạ Quang Bửu Chánh Hưng Mai Tấn Lộc 2020 X 3 133 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

693 Hộ gia đình Nguyễn Thị Phương Khanh 39/31A Dạ Nam Chánh Hưng Nguyễn Thị Phương Khanh 2020 X 6 870 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

694 Nhà cho thuê 39A/7 Dạ Nam, P2, Q8 39A/7 Dạ Nam Chánh Hưng Nguyễn Thị Kim Xuyến 2020 X 3 360 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

695 HKD Gia Nghi 417 Tạ Quang Bửu Chánh Hưng HKD Gia Nghi 2024 X 5 300 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

696 HKD Huỳnh Ngọc Minh 43/21-43/23 Dạ Nam Chánh Hưng Huỳnh Ngọc Minh 2017 X 5 630 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

697 HKD nhà trọ Xanh 43/38B Dạ Nam Chánh Hưng Phạm nhật Minh 2024 X 6 1.700 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

698 HKD Nguyễn Thị Bảy 45 Dạ Nam Chánh Hưng Nguyễn Thị Bảy 2008 X 3 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

699 HKD Chu Thị Kim Ngân 47/44 Nguyễn Thị Tần Chánh Hưng Chu Thị Kim Ngân 2020 X 3 350 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

700 HỘ KINH DOANH PHAN LÊ ANH 56/6 Âu Dương Lân Chánh Hưng Phan Lê Anh 2021 X 5 400 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

701 HKD Nguyễn Thị Hạnh 82/38 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Thị Hạnh 2019 X 4 280 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

702 HKD Nguyễn Thị Thanh Xuân 82/42 Dương Bá Trạc Chánh Hưng Nguyễn Thị Thanh Xuân 2020 X 4 450 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

703 HKD Trần Hiếu Thuận 5/15A Chánh Hưng Chánh Hưng Trần Hiếu Thuận 2018 X 3 144 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



704 HKD La Ngọc Linh 5/17A Chánh Hưng Chánh Hưng La Ngọc Linh 2017 X 3 135 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

705 HKD Hoàng Trung Hiếu 141/77/21A Tám Danh Chánh Hưng Hoàng Trung Hiếu 2018 X 3 210 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

706 HKD Nguyễn Thị Ngọc Xuân 125/63/10 Tám Danh Chánh Hưng Nguyễn Thị Ngọc Xuân 2016 X 3 180 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

707 HKD Nguyễn Thị Lệ Liễu 6/14A Chánh Hưng Chánh Hưng Nguyễn Thị Lệ Liễu 2016 X 3 210 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

708 HKD Nguyễn Thị Ngọc Hằng 141/74A - 141/76 Tám Danh Chánh Hưng Nguyễn Thị Ngọc Hằng 2016 X 4 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

709 HKD Nhà Trọ Văn Thị Mỹ Lệ 125/81A/1 Tám Danh Chánh Hưng Văn Thị Mỹ Lệ 2022 X 3 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

710 HKD Trần Thị Ngọc Hải
125/63/12 Đường Tám Danh (Số 

13)
Chánh Hưng Trần Thị Ngọc Hải 2022 X 3 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

711 HKDTrương Thị Ngọc Hà 9 Đường 643 Tạ Quang Bửu Chánh Hưng Trương Thị Ngọc Hà 2016 X 3 128 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

712 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thu Hồng 154/21-154/23 Hoàng Ngân Phú Định Phạm Thị Thu Hồng 2015 X 5 680 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

713 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Loan 79/179/2/30A Nguyễn Ngọc Cung Phú Định Nguyễn Thị Kim Loan 2012 X 2 368 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

714 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết Loan 122/209 Phú Định Phú Định Nguyễn Thị Tuyết Loan 2014 X 1 900 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

715 Hộ kinh doanh Lê Thế Hùng 79/179/28/8/10 Phú Định Phú Định Lê Thế Hùng 2014 X 2 600 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

716 HKD Nguyễn Vũ Phương Trang 167/7/5-6-7 Phú Định Phú Định Nguyễn Vũ Phương Trang 2023 X 1 510 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

717 HKD Trần Văn Giàu 244/14A Phú Định Phú Định Trần Văn Giàu 2025 X 3 240 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe chữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

718 Chung cư Nguyễn Quyền 279 Phan Anh. Khu phố 13 Bình Trị Đông Công ty TNHH Nguyễn Quyền Thg1-13 X 14 82.128 X X X X X X X X

Do chung cư hiện tại thuộc quản lý của chủ đầu tư chưa bàn giao cho. 

Đồng thời chủ đầu tư đã bị khởi tố, bắt giam nên không có kinh phí 

để khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP



719 Chung cư Lý Chiêu Hoàng
Đường số 2 KDC Lý Chiêu Hoàng, 

khu phố 39
An Lạc

Công ty Quản lý kinh doanh Nhà 

TPHCM
2003 X 6 18.486 X X X X

Theo văn bản số 1427/UBND ngày 17/4/2023 của UBND quận Bình 

Tân (cũ) đã đánh giá Chung cư xuống cấp nghiêm trọng, mái tôn hư 

hỏng nặng, hệ thống PCCC không hoạt động, bể nước bị rỉ, có hiện 

tượng lún nứt, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, 

khai thác công trình

Quỹ bảo trì 2% do Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh Nhà 

Thành phố chưa bàn giao cho Ban quản trị Chung cư để thự hiện duy 

tu, sửa chữa công trình. Lý do Ban quản trị cũ đã từ nhiệm, Ban quản 

trị Chung cư mới chưa thành lập dù đã tổ chức đại hội nhiều lần, 

hiện nay Chung cư vẫn không thể bầu ra thành viên Ban quản trị 

Chung cư, do đó Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh Nhà 

Thành phố không có đối tượng để bàn giao Quỹ bảo trì

Sở Xây dựng 

và Công an TP

720
Chi nhánh công ty TNHH SX TM Tân 

Thuận Thành

29-31 Đường Trung Tâm, KCN 

Tân Tạo
Tân Tạo Nguyễn Quý Hiếu Thg12-20 X 2 8.000 X Chủ đầu tư hiện gặp khó khăn, không có nguồn kinh phí để thực hiện. Công an TP

721 Trường Mầm non 19/5 287 CMT8 Hòa Hưng Lý Minh Hà 1998 X 4 2.000 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

722 Chung Cư 85 - 87 Hòa Hưng 85 - 87 Hòa Hưng Hòa Hưng Đặng Văn Lập 1998 X 5 1.500 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

723 Chung cư Lê Hồng Phong đường Lê Hồng Phong Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 1996 X 5 18.061 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

724 Chung cư Ngô Gia Tự Trần Nhân Tôn - Sư Vạn Hạnh Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 1970 X 4 15.860 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

725 Trường Trung cấp Vạn Tường 469 Lê Hồng Phong Vườn Lài
Công ty Cổ phần phát triển Hùng 

Hậu/Đinh Công Viễn Phương
2001 X 5 1.000 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

726 Trường nghiệp vụ DV Việt Giao Số 193, đường Vĩnh Viễn Vườn Lài UBND TP.HCM/Trần Phương 2000 X 5 1.000 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

727 chợ Nhật Tảo Số 99, đường Nhật Tảo Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 2000 X 1 1.600 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

728 Chung cư Ấn Quang Số 001 Lô A , chung cư Ấn Quang Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 1996 X 4 11.681 X x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

729 Nhà tập thể 126 Ngô Gia Tự, Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 1975 X 5 340 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

730 Nhà tập thể 124 Ngô Gia Tự, Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 1975 X 5 600 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

731 Nhà tập thể 44 Ngô Gia Tự, Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 1975 X 5 500 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

732 Nhà tập thể 137 Ngô Gia Tự, Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 1975 X 7 1.960 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

733 Nhà tập thể 673 - 675 Lê Hồng Phong Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 1975 X 6 1.600 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP



734 Nhà tập thể 107 Ngô Gia Tự, Vườn Lài UBND Phường Vườn Lài 1975 X 5 2.000 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

735 Chung cư 599 599 CMT8 Hoà Hưng Đặng Thanh Tân 1960 X 5 5.500 x X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

736 Chung cư 88 – 96 Căn 595 CMT8 Hoà Hưng Đặng Thanh Tân 1988 X 3 5.400 x X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

737 Chung cư 48 599 CMT8 Hoà Hưng Trần Thị Thu Hà 1988 X 5 6.500 x X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

738 Kho Tài Sản Thành Phố 573 CMT8 Hoà Hưng Huỳnh Ngọc Lâm 1994 X 1 4.168 X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

739
Cư xá Lý Thường Kiệt

(Khu A - B)
91/5 Lý Thường Kiệt Diên Hồng UBND Quận/Nhà nước 1968 X 6 10.000 X x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

740 Chợ Nguyễn Tri Phương 68 Nguyễn Lâm Diên Hồng UBND Quận/Nhà nước 1999 X 2 8.000 X x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

741 Phòng cho thuê Ngọc Châu 09 Ngô Quyền Diên Hồng Nguyễn Thị Hồng Phúc/Tư nhân 2000 X 5 400 X x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

742 Công ty TNHH Khách sạn Cường Thanh 3 252/43-45 Cao Thắng Hòa Hưng Vũ Ngọc Cường 2019 X 9 1.960 X Vi phạm trật tư xây dựng, chưa có khả năng tổ chức nghiệm thu Sở Xây dựng

743
Công trình Văn phòng cho thuê - Công ty 

TNHH MTV Hoàng Thái Võ
763 Lê Hồng Phong Hòa Hưng Võ Văn Thái 2019 X 9 794 X X X X Vi phạm trật tư xây dựng, chưa có khả năng tổ chức nghiệm thu

Sở Xây dựng 

và Công an TP

744
Công trình Nhà ở kết hợp khách sạn của 

Công ty TNHH 27/7 Khách sạn Sơn Mi
839/10 Lê Hồng Phong Hòa Hưng Võ Ngọc Sơn 2020 X 9 1.250 X Vi phạm trật tư xây dựng, chưa có khả năng tổ chức nghiệm thu Sở Xây dựng

745
Công trình cải tạo tầng 1, 2, 3 và tầng kỹ 

thuật của Chung cư Rivera Park
7/28 Thành Thái Diên Hồng Công ty cổ phần đầu tư Rivea 2017 X 4 20.000 X Vi phạm trật tư xây dựng, chưa có khả năng tổ chức nghiệm thu Sở Xây dựng

746 Nhà trọ cho thuê Nguyễn Hoàng Vĩnh Thụy 162/3 đường Trần Nhân Tôn Vườn Lài Nguyễn Hoàng Vĩnh Thụy 2015 X 5 100 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

747 Hộ kinh doanh Đỗ Khắc Hoạt 39A đường Đội Cung Phú Thọ Đỗ Khắc Hoạt 2022 X 5 1.150 X X
Hiện tại, đất sử dụng kinh doanh đang bị Ngân hàng TMCP xuất 

nhập khẩu Việt Nam kê biên thu hồi
Sở Xây dựng

748 Hộ kinh doanh Đỗ Thu Hương 41 đường Đội Cung Phú Thọ Đỗ Thu Hương 2023 X 1 700 X X
Hiện tại, đất sử dụng kinh doanh đang bị Ngân hàng TMCP xuất 

nhập khẩu Việt Nam kê biên thu hồi
Sở Xây dựng

749
Trường Mần non Tuổi Ngọc (Trường mần 

non Phường 9)
181/31/7 Bình Thới Bình Thới Ủy ban nhân dân Quận 11 1987 X 3 3.000

Hiện tại, cơ sở đã thẩm duyệt thiết kế PCCC và trang bị lắp đặt 

phương tiện. Tuy nhiên, chưa nghiệm thu công trình.
Công an TP



750 Công ty cổ phần chế tạo Sinco Bình Thới 250 Bình Thời Bình Thới Công ty cổ phần chế tạo Sinco Bình Thới 2018 X 2 7.563 X X X

Công trình hiện hữu với diện tích xây dựng 7.562,8m2 trên khu diện 

tích khu viên 9.0461m2 được Ủy ban nhân dân thành phố Thành phố 

giao cho Công ty cổ phần chế tạo máy Sinco tiến hành cổ phần hóa 

(QĐ số 5332/QĐ-UB-CNN ngày 11/8/2000. Năm 2018 Sở Tài 

nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng cho 

thuê đất với Công ty cổ phần Chế tạo máy Sinco để khai thác sử dụng 

đến ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, đến nay hợp đồng cho thuê đã hết 

hạn nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa tái ký hợp đồng cho thuê 

với Công ty cổ phần chế tạo máy Sinco.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

751 Công ty cổ phần dệt may Đông Á 185 Âu Cơ Hòa Bình Công ty cổ phần dệt may Đông Á 1975 X 2 48.000 X X X

Cơ sở khó khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC, vì hiện nay đất 

thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh quản 

lý, Sở không tiếp tục ký hợp đồng cho thuê đất với cơ sở, mặt bằng có 

thể thu hồi lại bất cứ lúc nào nên cơ sở không thực hiện được theo 

NQ23

Sở Xây dựng 

và Công an TP

752 Chung cư Âu cơ 279 Trịnh Đình Trọng Hòa Bình Công ty dịch vụ Công ích Quận 11 1991 X 5 2.625 X X Không có kinh phí tổ chức thực hiện Công an TP

753 Chung cư Lạc Long Quân Lạc Long Quân Hòa Bình Công ty dịch vụ Công ích Quận 11 1993 X 5 2.436 X X Không có kinh phí tổ chức thực hiện Công an TP

754 Chung cư Bình Thới Lô A, B, C, D, E, F Đường số 6 Cư xá Bình Thới Bình Thới Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1993 X 6 36.000 X X X Không có kinh phí tổ chức thực hiện Công an TP

755 Chung cư Quân sự Đội cung Bình Thới Công ty cổ phần địa ốc Quận 11 1995 X 5 4.000 X X Không có kinh phí tổ chức thực hiện Công an TP

756 Chung cư 319 319 Lý Thường Kiệt Phú Thọ
Công ty quản lý nhà Thành phố Hồ Chí 

Minh
1997 X 5 13.900 X X X Không có kinh phí tổ chức thực hiện Công an TP

757 Chung cư Lô B Lý Thường Kiệt Vĩnh Viễn Minh Phụng Ủy ban nhân dân phường Minh Phụng 1976 X 4 1.104 X X
Chung cư không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

758 Chung cư Lô D Lý Thường Kiệt Vĩnh Viễn Minh Phụng Ủy ban nhân dân phường Minh Phụng 1976 X 4 1.497 X X
Chung cư không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

759 Chung cư Lô J Lý Thường Kiệt Tân Phước Minh Phụng Ủy ban nhân dân phường Minh Phụng 1976 X 4 719 X X
Chung cư không có BQT, không có quỹ bảo trì, không có đủ kinh 

phí, tài chính để tổ chức khắc phục
Công an TP

760
CN Công ty TNHH MTV may mặc XNK 

Nhơn Thành

Số 10/24-10/26 TrầnThị Do khu 

phố 24

phường Tân Thới 

Hiệp
Võ Đình Chúc 2023 X 1 800 X X X

Hiện trạng là tường nửa gạch, nửa tôn, việc cải tạo xây dựng ảnh 

hưởng kết cấu, sập đổ công trình

Sở Xây dựng 

và Công an TP

761
ĐĐKD Công ty TNHH MTVTM Quỳnh 

Nguyên

Số 01, đường D5, KCN Tân Thới 

Hiệp
Tân Thới Hiệp Nguyễn Văn Mạnh 2024 X 1 950 X X X X

Hiện trạng là tường nửa gạch, nửa tôn, việc cải tạo xây dựng ảnh 

hưởng kết cấu, sập đổ công trình

HEPZA và 

Công an TP

762 ĐĐKD Số 2 - Công ty TNHH Nina House Số 16, TL 03 An Phú Đông Công ty TNHH Nina House 2022 X 5 1.619 X X X
Hạ tầng đường giao thông hiện hữu không đảm bảo, xe chữa cháy 

không tiếp cận được công trình
Sở Xây dựng

763 Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Hà 1958 Số 358/1, Hà Huy Giáp An Phú Đông Nguyễn Thị Hà 2018 X 5 824 X
Hạ tầng đường giao thông hiện hữu không đảm bảo, xe chữa cháy 

không tiếp cận được công trình
Sở Xây dựng

764
Công ty Cổ phần phát Triển khoa học công 

nghệ Vina
Số 524/3, đường Hà Huy Giáp An Phú Đông

Công ty Cổ phần phát Triển khoa 

học công nghệ Vina
2018 X 3 1.200 X

Hạ tầng đường giao thông hiện hữu không đảm bảo, xe chữa cháy 

không tiếp cận được công trình
Sở Xây dựng

765 Nhà Trọ Nguyễn Anh Quân Số 170/12, Hà Huy Giáp An Phú Đông Nguyễn Anh Quân 2021 X 4 400 X
Hạ tầng đường giao thông hiện hữu không đảm bảo, xe chữa cháy 

không tiếp cận được công trình
Sở Xây dựng



766 Nhà Trọ Huỳnh Hồng Hoàng 71/69/3, khu Dân cư Nam Long An Phú Đông Huỳnh Hồng Hoàng 2013 X 1 500 X
Hạ tầng đường giao thông hiện hữu không đảm bảo, xe chữa cháy 

không tiếp cận được công trình
Sở Xây dựng

767
CN Công ty TNHH TM và SX lâm sản Ba 

Thanh - Kho chứa hàng
số 2697/3A, đường Đỗ MườI phường An Phú Đông

CN Công ty TNHH TM và SX lâm sản 

Ba Thanh - Kho chứa hàng
2021 X 1 8.500 X X Đất dự án, nằm trong diện thu hồi đất, quy hoạch công trình khác Sở Xây dựng

768 Công ty TNHH Sài Gòn Ve Wong Số 1707, đường Đỗ Mười phường An Phú Đông Công ty TNHH Sài Gòn Ve Wong 1993 X 1 10.000 X Đất dự án, nằm trong diện thu hồi đất, quy hoạch công trình khác Sở Xây dựng

769
Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí 

Sài Gòn
Số 173, đường Trường Chinh

Phường Đông Hưng 

Thuận

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm 

Trí Sài Gòn
2019 X 7 1.400 X

Lối thoát nạn hiện hữu không đảm bảo, việc cải tạo thi công khắc 

phục ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc công trình
Sở Xây dựng

770 Hôp ngủ Sleep box 228/1 Đông Bắc, Khu phố 30 Trung Mỹ Tây Nguyễn Thế Nhượng 2025 X 2 81 X X X X X
Lối thoát nạn hiện hữu không đảm bảo, việc cải tạo thi công khắc 

phục ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc công trình
UBND cấp xã

771 Chung Cư Vườn Lài Lô A 83 Vườn Lài Phú Thọ Hòa Bùi Anh trung 01/11/1999 X 5 8.991 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

772 Chung Cư Vườn Lài Lô B 53 Vườn Lài Phú Thọ Hòa Nguyễn Văn Liên 01/11/2000 X 5 6.857 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

773 Chung Cư Vườn Lài Lô C 53 Vườn Lài Phú Thọ Hòa Nguyễn Hữu Minh 01/11/2000 X 5 3.810 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

774 Chung Cư Tân Phú Lô A Lê Đại Phú Thọ Hòa Nguyễn Thị Bích Huyền 01/12/1975 X 2 2.619 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

775 Chung Cư Tân Phú Lô B Đinh Liệt Phú Thọ Hòa Nguyễn Thị Ngọc Liên 01/12/1975 X 2 5.565 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

776 Chung Cư Tân Phú Lô C Phạm Vấn Phú Thọ Hòa Nguyễn Thị Bích Liên 01/12/1975 X 2 5.650 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

777 Chung cư Tây Thạnh - Lô A Khu phố 7 Tây Thạnh Bùi Văn Cường 2005 X 5 10.423 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

778 Chung cư Tây Thạnh - Lô B Khu phố 7 Tây Thạnh Phạm Văn Kinh 2005 X 5 7.984 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

779 Chung cư Tây Thạnh - Lô C Khu phố 7 Tây Thạnh Lê Nguyễn Phương 2005 X 5 10.423 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

780 Chung cư Tây Thạnh - Lô D Khu phố 7 Tây Thạnh Nguyễn Đình Tuyến 2005 X 5 10.423 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

781 Chung cư Tây Thạnh - Lô E Khu phố 7 Tây Thạnh Lê Thị Quế 2005 X 5 5.440 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

782 Chung cư Tây Thạnh - Lô F Khu phố 6 Tây Thạnh Vương Thị Tú Uyên 2005 X 5 6.646 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP



783 Chung cư Tây Thạnh - Lô G Khu phố 6 Tây Thạnh Nguyễn Văn Lân 2005 X 5 6.646 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

784 Chung cư Tây Thạnh - Lô H Khu phố 6 Tây Thạnh Phan Văn Nhơn 2005 X 5 6.646 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

785 Chung cư Tây Thạnh - Lô I Khu phố 6 Tây Thạnh Phan Thủy Tiên 2005 X 5 10.423 X
Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

786 Chung cư Gò Dầu 2
Góc Trương Vĩnh Ký +

Tân Sơn Nhì
Tân Sơn Nhì Ngô Học 2000 X 5 5.500 X

Do chung cư cũ, tái định cư, không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt 

động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

787 Chung cư Sơn Kỳ Lô A đường CC2 Tây Thạnh
Lê Công Luận

Trưởng ban Quản trị
2006 X 5 6.250 X X

Chung cư cũ xây dựng từ năm 2006 không có nguồn kinh phí để duy 

trì hoạt động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

788 Chung cư Sơn Kỳ Lô B đường CC2 Tây Thạnh
Nguyễn Minh Thông

Trưởng ban Quản trị
2006 X 5 6.740 X X

Chung cư cũ xây dựng từ năm 2006 không có nguồn kinh phí để duy 

trì hoạt động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

789 Chung cư Sơn Kỳ Lô C đường CC2 Tây Thạnh UBND phường Tây Thạnh 2006 X 5 6.740 X X
Chung cư cũ xây dựng từ năm 2006 không có nguồn kinh phí để duy 

trì hoạt động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

790 Chung cư Sơn Kỳ Lô D đường CC2 Tây Thạnh
Bùi Văn Công

Trưởng ban Quản trị
2006 X 5 6.740 X X

Chung cư cũ xây dựng từ năm 2006 không có nguồn kinh phí để duy 

trì hoạt động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

791 Chung cư Sơn Kỳ Lô E đường CC5 Tây Thạnh
Ngô Công Bằng

Trưởng ban Quản trị
2006 X 5 6.740 X X

Chung cư cũ xây dựng từ năm 2006 không có nguồn kinh phí để duy 

trì hoạt động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

792 Chung cư Sơn Kỳ Lô F đường CC5 Tây Thạnh
Trần Thị Sơn

Phó ban Quản trị
2006 X 5 6.740 X X

Chung cư cũ xây dựng từ năm 2006 không có nguồn kinh phí để duy 

trì hoạt động PCCC và tổ chức khắc phục về PCCC
Công an TP

793 Chung cư Nhiêu Lộc A Đường số 2 Phú Thọ Hòa UBND phường Phú Thọ Hòa 1994 X 5 15.523 X  Không có kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục về PCCC Công an TP

794 Chung cư Thống Nhất 148 Thống Nhất Phú Thọ Hòa Dương Văn Ba 1997 X 5 5.321 X  Không có kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục về PCCC Công an TP

795 Chung Cư Gò Dầu Lô A Hẻm 63 Gò Dầu, Khu phố 8 Phú Thọ Hòa UBND phường Phú Thọ Hòa 2000 X 9 1.050 X  Không có kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục về PCCC Công an TP

796 Chung Cư Nhiêu Lộc C Hẻm 224 Tân Hương, Khu phố 18 Phú Thọ Hòa
Phạm Văn Châu

Trưởng ban Quản trị
1999 X 6 1.099 X  Không có kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục về PCCC Công an TP

797 Chung cư Gò Dầu Lô D Hẻm 63 Gò Dầu, Khu phố 8 Phú Thọ Hòa UBND phường Phú Thọ Hòa 2000 X 5 1.450 X  Không có kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục về PCCC Công an TP

798 Chung cư Độc Lập A 247 Độc Lập, Khu phố 23 Phú Thọ Hòa UBND phường Phú Thọ Hòa 1999 X 5 1.248 X  Không có kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục về PCCC Công an TP

799 Chung cư Độc Lập B 247 Độc Lập, Khu phố 23 Phú Thọ Hòa
Bùi Vĩnh Bằng

Trưởng ban Quản trị
1999 X 5 840 X  Không có kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục về PCCC Công an TP



800 Chung Cư Gò Dầu Lô B Hẻm 63 Gò Dầu, Khu phố 8 Phú Thọ Hòa
Hồ Viết Chính

Phó ban Quản trị
2000 X 9 824 X  Không có kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục về PCCC Công an TP

801 Chung Cư Tân Hương 09 Lê Sát, Khu phố 15 Phú Thọ Hòa
Trần Hữu Cần

Trưởng ban Quản trị
2000 X 4 982 X  Không có kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục về PCCC Công an TP

802 Chung cư Khang Gia Tân Hương 377 Tân Hương, Khu phố 26 Phú Thọ Hòa Công ty CP Địa ốc Khang Gia 2014 X 2.389 X X X
Chung cư chưa nghiệm thu về PCCC tại tầng trệt và tầng lửng do sai 

phạm về xây dựng
Sở Xây dựng

803 Nhà ngăn phòng cho thuê Lê Thị Thu Trang 40/45 Tô Hiệu Phú Thạnh Lê Thị Thu Trang 01/08/2023 3 200 X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
Sở Xây dựng

804 Hộ kinh doanh Ruby 25/16 Bùi Cẩm Hổ Tân Phú Hồ Thị Trang 01/12/2024 3 200 X X X Không còn không gian để thi công, cải tạo, bố trí thang bên ngoài Sở Xây dựng

805 Công ty TNHH MTV 16 13 Lương Minh Nguyệt Phú Thạnh Biện Ngọc Đạt 01/02/2022 1 300 X
Công trình thuê nên Chủ nhà không cho phép đơn vị thuê tiến hành 

cải tạo, khắc phục
Sở Xây dựng

806 Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Lực 58/22 Lương Thế Vinh Phú Thạnh Nguyễn Tấn Lực 01/05/2023 1 530 X X X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
Sở Xây dựng

807
Nhà ngăn phòng cho thuê Võ Thị Hồng 

Ngọc
75/85 Lý Thánh Tông Phú Thạnh Võ Thị Hồng Ngọc 01/08/2025 X 4 320 X X X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
Sở Xây dựng

808
Nhà ngăn phòng cho thuê Võ Thị Hồng 

Ngọc
75/50 Lý Thánh Tông Phú Thạnh Võ Thị Hồng Ngọc 01/08/2025 4 320 X X X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
Sở Xây dựng

809
Nhà ngăn phòng cho thuê Đặng Phạm Kim 

Lợi
3B Tô Hiệu Phú Thạnh Đặng Phạm Kim Lợi 01/05/2023 5 320 X X

Công trình thuê nên Chủ nhà không cho phép đơn vị thuê tiến hành 

cải tạo, khắc phục; dự kiến thanh lý hợp đồng thuê.
Sở Xây dựng

810 Hộ kinh doanh Ngọc Nga 75/97D, Lý Thánh Tông Phú Thạnh Võ Thị Thu Ba 05/10/2022 5 400 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
Sở Xây dựng

811 Hộ kinh doanh Dương Tố Ngọc 75/97C, Lý Thánh Tông Phú Thạnh Dương Tố Ngọc 17/05/2025 5 400 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
Sở Xây dựng

812 Hộ Kinh Doanh Phạm Ngọc Sơn 15/8A Thạch Lam Phú Thạnh Phạm Ngọc Sơn 2013 X 6 450 X X X X
Vi phạm về xây dựng: Hiện trang công trình không đảm bảo so với 

giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

813 Chi nhánh công ty TNHH Fitcenter 184 Hòa Bình Phú Thạnh Nguyễn Thị Thanh Hà 2019 X 7 560 X X X X X
Chủ đầu tư không có khả năng và chưa có giải pháp khắc phục lối 

thoát nạn thứ 2 theo quy định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

814
Phạm Thị Hồng Dung

(Nhà NNCT Nguyễn Minh Triết)
26/1 Nguyễn Văn Vịnh Phú Thạnh Nguyễn Minh Triết 2020 X 4 240 X X X X X

Vi phạm về xây dựng: Hiện trang công trình không đảm bảo so với 

giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

815 Nhà ngăn phòng cho thuê Lê Quang Thi
252/12A Phan Anh (Thửa đất số 

301, tờ bản đồ số 82)
Phú Thạnh Lê Quang Thi 2020 X 4 320 X X X X

Chủ đầu tư không có khả năng và chưa có giải pháp khắc phục lối 

thoát nạn thứ 2 theo quy định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

816 Nhà ngăn phòng cho thuê Vũ Thị Thùy Lan 58 Nguyễn Văn Vịnh Phú Thạnh Vũ Thị Thùy Lan 2018 X 6 480 X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Hiện trang công trình không đảm bảo so với 

giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



817 Hộ kinh doanh Trần Văn Duy 38/50 Nguyễn Văn Vịnh Phú Thạnh Trần Văn Duy 2016 X 960 X X X X X X
Chủ đầu tư không có khả năng và chưa có giải pháp khắc phục lối 

thoát nạn thứ 2 theo quy định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

818 Chung cư Đại Thành 221-223 Trịnh Đình Trọng Tân Phú Ngô Triều Vân 2002 X 20 47.960 X X X
Việc thi công cải tạo phải phá dỡ cấu kiện xây dựng công trình để 

đảm bảo khoảng cách PCCC, do đó không có khả năng khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

819 Chung cư Nhiêu Lộc B 18 Lê Ngã Tân Phú Phạm Minh Khoa 1997 X 5 6.000 X X

Việc thi công cải tạo phải phá dỡ cấu kiện xây dựng công trình để 

đảm bảo khoảng cách PCCC, do đó không có khả năng khắc phục; 

Không có kinh phí để lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

820 Chung cư Huỳnh Văn Chính I 18 Khuông Việt Tân Phú Huỳnh Thị Thanh Bình 2001 X 6 6.000 X X

Việc thi công cải tạo phải phá dỡ cấu kiện xây dựng công trình để 

đảm bảo khoảng cách PCCC, do đó không có khả năng khắc phục; 

Không có kinh phí để lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

821 Chung cư Huỳnh Văn Chính II 39 Khuông Việt Tân Phú Phạm Quang Hoàng 2002 X 5 11.000 X X

Việc thi công cải tạo phải phá dỡ cấu kiện xây dựng công trình để 

đảm bảo khoảng cách PCCC, do đó không có khả năng khắc phục; 

Không có kinh phí để lắp đặt hệ thống báo cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

822
Công trình Bảy Hiền Tower (chung cư 09 

Phạm Phú Thứ)
09 Phạm Phú Thứ Bảy Hiền Công ty TNHH Long Hưng Phát Thg6-16 X 22 32.426

Cơ sở vi phạm về lĩnh vực xây dựng (theo văn bản 13957/SXD-

KTCN ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng) nên chưa được 

nghiệm thu PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

823
Địa điểm KD Công ty TNHH ĐT DV DL 

Khách sạn Thành Long
18-20 Trà Khúc Tân Sơn Hòa

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Long 

Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

Thg11-23 X 10 2.160 X
Cơ sở không còn diện tích và không gian để lắp đặt thang sắt ngoài 

nhà đảm bảo đủ chiều rộng vế thang là 0,9m
Sở Xây dựng

824
CN Ciao Airport Hotel - Công ty TNHH Sài 

Gòn New
30 Đống Đa Tân Sơn Hòa Công ty TNHH Sài Gòn New Thg8-23 X 7 1.795 X

Cơ sở không còn diện tích và không gian để cải tạo chiều rộng vế 

thang tối thiểu 0,9m; không thể cải tạo thang rẻ quạt và chiều rộng vế 

thang tại căn nhà 08 Cửu Long để đảm bảo theo quy định tại QCVN 

06:2022/BXD của Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng

825 Nhà ngăn phòng cho thuê 144/18 - 20 Âu Cơ Tân Hòa Trần Ngọc Thành 2017 X 7 2.638 X

Việc tổ chức thi công, cải tạo, khắc phục sẽ ảnh hưởng đến kết cấu 

chịu lực của các trụ, cột của công trình, gây nguy hiểm, mất an toàn 

của công trình

Sở Xây dựng

826
Chi nhánh Công ty TNHH MTV TM DV 

Mai Tú Tài
22 Tân Trụ Tân Sơn Hoàng Thị Chi Thg6-14 X 8 764 X

Việc khắc phục các nội dung tồn tại về PCCC như nới rộng hành 

lang thoát nạn, vế cầu thang bộ có thể sẽ gây ảnh hưởng đến kết cấu 

chịu lực của các trụ, cột của công trình, gây nguy hiểm, mất an toàn 

của công trình

Sở Xây dựng

827 Chung cư Hoàng Hoa Thám 2 Hoàng Kế Viêm Bảy Hiền Ủy ban nhân dân Phường Bảy Hiền 1989 X 5 2.500 X X
- Không có không gian để lắp đặt bể nước PCCC

- Thiết kế cầu thang hở nên không thể thực hiện giải pháp chống khói

Sở Xây dựng 

và Công an TP

828 Chung cư Hoàng Hoa Thám 3 Hoàng Kế Viêm Bảy Hiền Ban Quản trị - Hồ Thị Ngọc Liên 1989 X 5 3.500 X X
- Không có không gian để lắp đặt bể nước PCCC

- Thiết kế cầu thang hở nên không thể thực hiện giải pháp chống khói

Sở Xây dựng 

và Công an TP

829 Chung cư Cách Mạng Tháng Tám Trường Chinh Bảy Hiền Ban Quản trị - Ngô Minh Tú 1989 X 5 9.300 X X
- Không có không gian để lắp đặt bể nước PCCC

- Thiết kế cầu thang hở nên không thể thực hiện giải pháp chống khói

Sở Xây dựng 

và Công an TP

830

Chi nhánh Công ty CP tư vấn đầu tư dầu 

khí Sài Gòn - Xí nghiệp thương mại và 

dịch vụ 79

79 Lý Thường Kiệt Tân Hòa

Chi nhánh Công ty CP tư vấn đầu tư 

dầu khí Sài Gòn - Xí nghiệp thương mại 

và dịch vụ 79

Thg3-07 x 1 2.400 X X X X
Do đất nhà nước (Nhà Đất TP. HCM đùn đẩy cho cơ sở) và không có 

hợp đồng thuê

Sở Xây dựng 

và Công an TP

831 Nhà ngăn phòng cho thuê 86/40 Âu Cơ Tân hòa Nguyễn Đức Thắng 2021 X 3 1.850 X

Việc tổ chức thi công, cải tạo, khắc phục sẽ ảnh hưởng đến kết cấu 

chịu lực của các trụ, cột của công trình, gây nguy hiểm, mất an toàn 

của công trình

Sở Xây dựng

832 Chung cư số 7 Phú Hòa 07 Phú Hòa Tân Hòa Không có BQL và BQT
Trước năm 

1975
X 5 750 X X X X X X

- Không có không gian để lắp đặt bể nước PCCC

- Thiết kế cầu thang hở nên không thể thực hiện giải pháp chống khói

Sở Xây dựng 

và Công an TP

833 Chung cư số 32 Duy Tân 32 Duy Tân Tân Hòa Không có BQL và BQT
Trước năm 

1975
X 5 920 X X X X X X

- Không có không gian để lắp đặt bể nước PCCC

- Thiết kế cầu thang hở nên không thể thực hiện giải pháp chống khói

Sở Xây dựng 

và Công an TP



834 Chung cư số 1 Phú Hòa 01 Phú Hòa Tân Hòa Không có BQL và BQT
Trước năm 

1975
X 5 750 X X X X X X

- Không có không gian để lắp đặt bể nước PCCC

- Thiết kế cầu thang hở nên không thể thực hiện giải pháp chống khói

Sở Xây dựng 

và Công an TP

835 Chung cư 524 Lý Thường Kiệt 524 Lý Thường Kiệt Tân Sơn Nhất
Trung tâm quản lý nhà ở và giám định 

xây dựng
1975 X 4 2.300 X X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

836 Chung cư 113/6 113/6 Bành Văn Trân Tân Sơn Nhất
Trung tâm quản lý nhà ở và giám định 

xây dựng
1975 X 3 1.200 X X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

837 Chung cư 35 35 Trần Triệu Luật Tân Sơn Nhất
Trung tâm quản lý nhà ở và giám định 

xây dựng
1975 X 4 1.650 X X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

838 Chung Cư Lý Thường Kiệt 171 - 173 Lý Thường Kiệt Tân Hòa Ủy ban nhân dân Phường Tân Hòa 1975 X 7.467 X X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

839 Chung Cư Số 1 Nghĩa Phát 1 Nghĩa Phát Tân Hòa Ủy ban nhân dân Phường Tân Hòa 1975 X 4 4.093 X X X X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

840 Chung cư 235A Nghĩa Phát 235A Nghĩa Phát Tân Hòa Ủy ban nhân dân Phường Tân Hòa 1975 X 2 2.424 X X X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

841 Chung cư Thanh Niên Đường Bàu Cát 2 Tân Bình

Công ty phát triển nhà Tân Bình đầu tư 

xây dựng và bán lại cho người dân năm 

1993

1993 X 5 6.000 X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục Công an TP

842 Chung cư Tân Sơn Nhì I Hẻm 80 Ba Vân Tân Bình

Công ty phát triển nhà Tân Bình đầu tư 

xây dựng và bán lại cho người dân năm 

1993

1993 X 5 6.000 X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục Công an TP

843 Chung cư Tân Sơn Nhì II Hẻm 149 Ba Vân Tân Bình

Công ty phát triển nhà Tân Bình đầu tư 

xây dựng và bán lại cho người dân năm 

1993

1993 X 5 6.000 X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục Công an TP

844 Chung cư Bàu Cát I Đường Bàu Cát 6 Tân Bình

Công ty phát triển nhà Tân Bình đầu tư 

xây dựng và bán lại cho người dân năm 

1993

1993 X 5 10.000 X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục Công an TP

845 Chung cư Bàu Cát II Đường Bàu Cát 7 Tân Bình

Công ty phát triển nhà Tân Bình đầu tư 

xây dựng và bán lại cho người dân năm 

1993

1993 X 5 10.000 X X Không có nguồn vốn đầu tư cho việc khắc phục Công an TP

846 Chung cư 26 Bùi Thị Xuân 26 Bùi Thị Xuân Tân Sơn Hòa 2001 X 5 3.750 X X
- Không có không gian để lắp đặt bể nước PCCC

- Thiết kế cầu thang hở nên không thể thực hiện giải pháp chống khói

Sở Xây dựng 

và Công an TP

847 Khu nhà ở tập thể 309/2 Nguyễn Văn Trỗi 309/2 Nguyễn Văn Trỗi Tân Sơn Hòa 1967 X 5 2.500 X X X X X
Chưa xác định được chủ đầu tư, sở hữu

- Thiết kế cầu thang hở nên không thể thực hiện giải pháp chống khói

Sở Xây dựng 

và Công an TP

848 Khối B – Chung cư Khang Gia 965/63, đường Quang Trung Phường An Hội Tây Công ty CP ĐT và PT Địa Ốc Khang Gia 2016 X 11 116.241 X X
Vi phạm về xây dựng, chủ đầu tư đã chết, không có người đại diện 

pháp luật theo quy định để tổ chức thi công, cải tạo, khắc phục
Sở Xây dựng

849

Trường Đại học Công nghiệp

- Nhà I (xây dựng năm 2002)

- Nhà A thư viện (xây dựng năm 2006)

- Nhà H (xây dựng năm 2002)

- Nhà V (xây dựng năm 2005)

12 Nguyễn Văn Bảo Phường Hạnh Thông Bộ Công thương 1975 X 16 600.000 X X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện xây dựng để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không còn diện tích, không gian để xây dựng bể nước đảm bảo khối 

tích, phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

850 Chung cư K26 Dương Quảng Hàm Phường Hạnh Thông Ban quản lý Dự án 98 - Bộ Quốc Phòng 2009 X 5 75.395 X X X

Chủ đầu tư (BQL dự án 98 - BQP), Ban Quản trị không có nguồn vốn 

đầu tư đảm bảo cho việc khắc phục. Dự án đã được Quyết toán vốn 

hoàn thành và Ban Quản lý dự án 98 cũng đã hoàn trả toàn bộ kinh 

phí bán nhà chính sách cho thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP



851 Khách sạn Thiên Đường Heaven S1 Bis Đường số 7 Phường Gò Vấp
Công ty TNHH MTV Khách sạn Thiên 

Đường Heaven
2009 X 7 330 X X X

Không khắc phục được giải pháp thoát nạn do có liên quan đến kết 

cấu xây dựng của công trình.
Sở Xây dựng

852 Hộ KD phòng cho thuê: Dỗ Thị Ngọc Lan
862/116/11F Lê Đức Thọ, Tổ 29, 

Kp45
An Hội Đông Đỗ Thị Ngọc Lan 2009 X 1 60 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

853 Hộ KD phòng cho thuê 862/116/39 Lê Đức Thọ An Hội Đông Nguyễn Văn Minh Châu 2020 X 1 96 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

854 Chung cư Labonita 6 - 8 đường D2
Phường Thạnh Mỹ 

Tây

CÔNG TY TNHH BẮT ĐỘNG SÀN 

NAM THỊ
2016 x 16 9.792 X

Chủ đầu tư đã bị bắt do vi phạm pháp luật, hiện chưa có người đại 

diện pháp luật theo quy định để tổ chức thi công, khắc phục, cải tạo
Sở Xây dựng

855 Chung cư Bắc Bình 76 đường Tân Cảng
Phường Thạnh Mỹ 

Tây
CÔNG TY CP ĐT &XD SỐ 8 2012 x 12 5.820

Chủ đầu tư còn nợ kinh phí đơn vị thi công về PCCC nên giữa 2 bên 

còn vướng mắc, tranh chấp, do đó chưa hoàn tất nghiệm thu về PCCC
Công an TP

856 Chung cư 86 86 Trần Huy liệu Phường Cầu Kiệu UBND Phường Cầu Kiệu 1967 X 5 1.750 X X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy, chung 

cư tái định cư không có nguồn kinh phí lắp đặt các hệ thống PCCC 

theo tiêu chuẩn hiện hành

Sở Xây dựng 

và Công an TP

857 Chung cư 43 43 Hồ Văn Huê Phường Đức Nhuận UBND Phường Đức Nhuận 1995 X 5 18.000 X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện căn hộ bên trong khu vực để xe; không có 

không gian để xe của cư dân để đảm bảo ngăn cháy và giao thông 

phục vụ chữa cháy, chung cư tái định cư không có nguồn kinh phí 

lắp đặt các hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành

Sở Xây dựng 

và Công an TP

858
Chi nhánh Công ty TNHH đầu tư gỗ Á 

Châu
163, đường Phạm Văn Cội Nhuận Đức Phạm Ngọc Tùng 2020 X 1 5.000 X X X X

- Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC.

- 1/2 nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

859 Công ty TNHH Nam Phương Tấn Đạt
Số 572 đường Nguyễn Văn Khạ, 

Ấp Cây Trắc
Phú Hòa Đông Nguyễn Hùng Duy 2010 X 1 600 X X X

- Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC. 

- Vi phạm xây dựng: Nhà xưởng xây dựng không phép.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

860 Công ty TNHH SX&TM MTV Đan Phong 164, đường Võ Văn Bích Bình Mỹ Nguyễn Viết Long 2022 X 1 540 X X X
- Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC. 

- Vi phạm xây dựng: Nhà xưởng xây dựng không phép.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

861
Công ty TNHH SX TM

DAE CHANG VINA
1486, đường TL8 Phú Hòa Đông Lee Seung Wook 2019 X 1 4.500 x Đất nằm trong diện thu hồi của tòa án. Công an TP

862
Chi nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiều 

Vinh
Số 145, đường Võ Văn Bích, ấp 11 Phú Hòa Đông Trần Đức Vinh 2010 x 1 2.500 X X X X X Nhà xưởng thuê, chủ đầu tư xây dựng không phép.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

863 Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Lý Đường Hồ Thị Bưng Xã Phú Hòa Đông Nguyễn Thành Lý 2011 x 1 700 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không phép. Sở Xây dựng

864 Công ty TNHH TM MT Thanh Liêm Đường Hồ Thị Bưng Xã Phú Hòa Đông Nguyễn Thanh Liêm 2012 x 1 1.250 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không phép. Sở Xây dựng

865 HKD Hùng Lạt Đường Nguyễn Thị Sương Xã Phú Hòa Đông Lê Hùng Lạt 2004 x 1 700 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không phép. Sở Xây dựng

866
CN Công ty TNHH CP SX TM Đại Hồng 

Phúc- XSX
Số 22 Đường 412 Xã Củ Chi Lâm Quy 2013 x 1 900 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không phép. Sở Xây dựng

867 Công ty TNHH SXTM Nguyễn Hoàng Hải Số 71 đường Sông Lu Bình Mỹ Lê Thị Thu Hiền 2018 X 1 6.000 X X X X
Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, không giấy 

phép xây dựng.

Sở Xây dựng 

và Công an TP



868
Công ty TNHH sản xuất thương mại Toàn 

Phong
5ố 98, đường Sông Lu Bình Mỹ Trương Nguyễn Phước 2009 X 1 1.950 X X X X

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, không giấy 

phép xây dựng.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

869
Công ty TNHH SXTM DV và XNK Đức 

Hạnh
Đường Trần Thị Ngần, ấp 6 xã Tân An Hội Nguyễn Đức Hạnh 2004 x 1 1.200 X X X Không thể xây tường ngăn cháy do công trình Xây dựng không phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

870 Công ty TNHH SX TM Bao Bì Hoàng Phát Số 104D, Đường 628, ấp Trại Đèn Tân An Hội Nguyễn Tiến Thành 2013 x 1 1.600 X X X Không thể xây tường ngăn cháy do công trình xây dựng không phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

871
Công ty TNHH SX TM COMPOSIT Long 

Phát

Số 562, ĐườngPhan Văn Khải, ấp 

Cây Trôm
xã Tân An Hội Trần Ngọc Long 2023 X 1 1.400 X X X Không thể xây tường ngăn cháy do công trình xây dựng không phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

872 Công ty TNHH SXTM Sung Quang Vina Số 05C, đường 17A, ấp 3 xã Tân An Hội KANG JAE SUNG 2023 X 1 1.600 x X X Không thể xây tường ngăn cháy do công trình xây dựng không phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

873 Công ty TNHH SX TM bao bì Phương Nam ấp Giữa, xã Tân Phú Trung Củ Chi
Công ty TNHH SX TM bao bì Phương 

Nam
2003 x 1 3.000 x x x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không phép.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

874 Công ty TNHH SX Giấy Liên Phương
Số 30, Đường Tam Tân, ấp Giữa, 

xã Tân Phú Trung
Củ Chi Công ty TNHH SX Giấy Liên Phương 2020 x 1 4.600 x x x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không phép.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

875 CN Công ty TNHH SX TM Hồng Lợi
Số 15, ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú 

Trung
Củ Chi Công ty TNHH SX TM Hồng Lợi 2002 x 1 3.800 x x x x

Vi phạm xây dựng: Xây dựng không phép; xây dựng trên đát nông 

nghiệp

Sở Xây dựng 

và Công an TP

876 CN 6 - Công ty TNHH SX TM & DV LAMI 80/10H, Đường 363, Ấp Mũi Lớn 2 Tân An Hội Công ty TNHH SX TM & DV LAMI 2020 x 1 3.000 x x x x x

- Không thể phá dỡ cấu kiện xây dựng để đảm bảo khoảng cách 

PCCC.

- Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy.

- Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

877 CN Công ty TNHH KUK JE Webbing
Số 587, Đường Nguyễn Văn Khạ, 

Ấp Cây Sộp,
Tân An Hội Kiều Khánh Ngọc 2019 x 1 921 x x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

878
CN Củ Chi Công ty TNHH Hồng Nhật 

Triều Quân
Số 22B đường 387, ấp Cây Sộp, Tân An Hội Công ty TNHH Hồng Nhật Triều Quân 2024 x 1 3.000 x x x x x

- Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC.

- Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp.

- Công trình hết thời hạn tồn tại.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

879 Chi nhánh 1 - Công ty TNHH Hoàn Vũ VN
Số 297, Đường Lê Minh Nhựt, Ấp 

Xóm Huế A
Tân An Hội Công ty TNHH Hoàn Vũ VN 2004 x 1 43.000 x x

- Có Công văn số 6474/UBND-KTHTĐT ngày 30/5/2025 của UBND 

huyện Củ Chi (cũ) về giải quyết đơn của Công ty TNHH Hoàn Vũ 

V.N (Không cho tồn tại)

- Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp.

Sở Xây dựng

880 Công ty TNHHTMDV SX Việt Bảo Mã
Số 132, Đường Phan Văn Khải, ấp 

Bàu Tre 2
Tân An Hội Phạm Thanh An 2010 x 2 1.629 x x x x x x

- Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy.

- Không có giải pháp thoát nạn

- Khoảng cách PCCC không đảm bảo

- Nhà xưởng thuê, không có khả năng khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

881
Công ty TNHH thang máy kỹ thuật điện 

HISA
số 74 Đường 511, ấp Bàu Chứa Nhuận Đức Tô Văn Nghiệp 2011 x 1 24.000 x x x

- Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC.

- Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp
Sở Xây dựng

882
Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV 

Nam Bang
Số 27 đường 526, ấp Ngã Tư Nhuận Đức Đỗ Quốc Bang 2023 x 1 1.500 x x x x x

- Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC.

- Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp.

- Vi phạm xây dựng: Xây dựng dưới lưới điện cao thế.

Sở Xây dựng

883
Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Kim 

Thuận Thảo

Số 111, Đường Tỉnh Lộ 8, ấp Mũi 

Lớn 1
Tân An Hội Phan Thị Kim Thuận 2018 x 1 1.500 x x x x x

- Nhà xưởng thuê, không có khả năng khắc phục

- Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp

Sở Xây dựng 

và Công an TP

884
Công ty TNHH KIẾN TRÚC VÀ TTNT Lê 

Gia
Số 4/160A Đặng Công Bỉnh, Ấp 73 xã Xuân Thới Sơn Lê Đình Tuần Thg8-25 X 1 1.900 X X

Có kế hoạch di dời. Không đảm bảo yêu cầu về PCCC về phương 

tiện, hệ thống PCCC.
Công an TP



885 Công ty TNHH Phượng Nguyên
Số 280/130 đường Huỳnh Thị Na, 

ấp 11
xã Đông Thạnh Nguyễn Thị Lan 2015 X 1 2.700 X X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

886 Công ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam Số 3/40E, Ấp 6 xã Xuân Thới Sơn Trương Văn Sai Thg6-19 X 2 5.500 X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

887 Công ty TNHH Phương Anh Sài Gòn ấp 4 xã Xuân Thới Sơn Trần Tuấn Hùng Thg4-25 X 1 696 X X
Có kế hoạch di dời. Không đảm bảo yêu cầu về PCCC về phương 

tiện, hệ thống PCCC.
Công an TP

888 Chi nhánh Công ty TNHH Trường Mẫn Số 87/8M, ấp 5 xã Xuân Thới Sơn Hồ Thị Mỹ 2023 X 1 900 X Có kế hoạch ngưng hoạt động: Tháng 01/2026 ngưng hoạt động Công an TP

889 Hộ Kinh Danh Vũ Ngọc Hân Số 85/10A Dương Công Khi, Ấp 70 xã Xuân Thới Sơn Vũ Ngọc Hân Thg4-24 X 1 500 X X
Có kế hoạch di dời. Không đảm bảo yêu cầu về PCCC về phương 

tiện, hệ thống PCCC.
Công an TP

890 Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Kiệt Số 545 Nguyễn Thị Đành, ấp 9 xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Tiên Thg2-25 X 1 600 X X
Có kế hoạch di dời. Không đảm bảo yêu cầu về PCCC về phương 

tiện, hệ thống PCCC.
Công an TP

891 Công ty TNHH Chang Nam Số T236, ấp Tiền Lân1 xã Bà Điểm Bà Nguyễn Thị Hà 2006 X 3 1.280 X X X X
Chủ đầu tư không có kinh phí thực hiện; có kế hoạch di dời nhà 

xưởng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

892 Công ty nhựa Vĩnh Phát PP đường Dương Công khi, ấp 4. xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Ngọc Khiết 2003 X 1 2.400 X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

893 Công ty Cổ phần in và bao bì NHK 61B1 Nguyễn Văn Bứa, ấp 5 xã Xuân Thới Sơn Lê Minh Hải 2016 X 1 500 X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

894 HKD Đào Thanh Nam Đặng Công Bỉnh, Ấp 24 xã Xuân Thới Sơn Đào Thanh Nam 2025 X 1 500 X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

895 Thu mua phế liệu Hùng Huệ Số 25, Đặng Công Bỉnh, Ấp 24 xã Xuân Thới Sơn Hoàng Thị Huệ 2024 X 1 1.500 X X X X X X X
Có kế hoạch di dời. Không đảm bảo khoảng cách về PCCC; về 

phương tiện PCCC 

Sở Xây dựng 

và Công an TP

896 Công ty Thuận Thịnh Phát
Số 28E, đường Đặng Công Bỉnh, 

ấp 5
xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Uyên Đạt Thịnh 2019 X 1 730 X X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

897 HKD Dệt kim Anh Thư Số 109 Đặng Công Bỉnh, Ấp 24 xã Xuân Thới Sơn Võ Lữ Quốc Ý 2025 X 1 450 X X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

898 Chi nhánh Công ty TNHH may mặc TPP Số 119B1, Nguyễn Văn Bứa, Ấp 23 xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Anh Phúc 2025 X 1 780 X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

899 HKD Hồng Phú Số 45E, Đặng Công Bỉnh, Ấp 24 xã Xuân Thới Sơn Lý Chấn Quang 2022 X 1 500 X X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

900 Công ty Nệm Thuận Thiên Số 18B, Đặng Công Bỉnh, Ấp 24 xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Đình Hoàng 2025 X 1 560 X X X X X X X Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

901 Chi nhánh Công ty Cổ phần Npoil Số 84/6M, Nguyễn Thị Ly, Ấp 24 xã Xuân Thới Sơn Lê Thị Hồng Hạnh 2025 X 1 400 X X X X X X X
Có kế hoạch di dời. Không đảm bảo khoảng cách về PCCC; về 

phương tiện PCCC 

Sở Xây dựng 

và Công an TP



902 Công ty TNHH Minh Hạnh Số 156/6A đường Lê Thị Lơ, Ấp 15 xã Hóc Môn Huỳnh Thị Ngọc Thảo 2007 X 1 900 X X X
Đang ngưng hoạt động, trả mặt bằng nhà xưởng, do không có kinh 

phí gia hạn hợp đồng thuê
Công an TP

903 Công ty TNHH SX TM Gỗ Tiến Phước Số 182/4G2, Ấp 10 xã Hóc Môn Nguyễn Văn Chánh 2016 X 1 1.000 X X

Không gia hạn được hợp đồng thuê nhà xưởng, hiện tại di chuyển 

sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống PCCC 

gây lãng phí không thể thực hiện

Công an TP

904
Chi Nhánh - Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Thanh Hồng Phúc

Số 142/3D đường Tân Hiệp 18, Ấp 

6
xã Hóc Môn Nguyễn Thanh Tùng 2015 X 1 800 X X

Không gia hạn được hợp đồng thuê nhà xưởng, hiện tại di chuyển 

sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống PCCC 

gây lãng phí không thể thực hiện

Công an TP

905
Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Sản xuất 

Hưng Thịnh Plastic
Số 139 đường Lê Lợi, Ấp 8 xã Hóc Môn Nguyễn Phạm Thu Uyên 2024 X 1 800 X

Không gia hạn được hợp đồng thuê nhà xưởng (thuê đất quốc 

phòng), hiện tại di chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, 

lắp đặt hệ thống PCCC gây lãng phí không thể thực hiện

Công an TP

906
Chi nhánh 1 - CTY CP Omega Packaging 

Industrial Việt Nam
Số 139, Ấp 8 xã Hóc Môn Bùi Nhật Vinh 2024 X 1 800 X X

Không gia hạn được hợp đồng thuê nhà xưởng (thuê đất quốc 

phòng), hiện tại di chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, 

lắp đặt hệ thống PCCC gây lãng phí không thể thực hiện

Công an TP

907
Chi nhánh Công ty CP kim khí và gia dụng 

Tân Á Đại Thành tại TP.HCM
220 Trịnh Thị Miếng, Ấp 75 xã Đông Thạnh Đỗ Trần Quốc Duy 2005 X 1 1.900 X

Mặt bằng thuê đang nằm trong dự án bất động sản,hết thời hạn thuê 

mặt bằng và sẽ di dời sang nơi khác hoạt động.
Công an TP

908 Công ty TNHH SX TM Naco 42/1 TTT 17, Ấp 75 xã Đông Thạnh Trần Tiến Thịnh 2012 X 1 800 X

Hết thời hạn thuê hợp đồng mặt bằng, hiện tại đã có kế hoạch di 

chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống 

PCCC gây lãng phí không thể thực hiện.

Công an TP

909 Công ty TNHH TM SX Hồng Ân Số 47/9 Bùi Thị Lùng, Ấp 46 xã Đông Thạnh Phạm Chí Tín 2015 X 1 750 X

Hết thời hạn thuê hợp đồng mặt bằng, hiện tại đã có kế hoạch di 

chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống 

PCCC gây lãng phí không thể thực hiện.

Công an TP

910
CN Công ty TNHH MTV SX TM DV Hồ 

Nguyễn
Số 37/4M Ấp 79 xã Đông Thạnh Hồ Minh Hải 2024 X 1 800 X

Hết thời hạn thuê hợp đồng mặt bằng, hiện tại đã có kế hoạch di 

chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống 

PCCC gây lãng phí không thể thực hiện.

Công an TP

911
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Ink 

Anh Dũng
Số 37/4M Ấp 79 xã Đông Thạnh Hoàng Thị Việt Hằng 2018 X 1 800 X X

Hết thời hạn thuê hợp đồng mặt bằng, hiện tại đã có kế hoạch di 

chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống 

PCCC gây lãng phí không thể thực hiện.

Công an TP

912
Chi nhánh Công ty TNHH in ấn Tân Á 

Châu
Số 171/2 TTT 6, Ấp 79 xã Đông Thạnh Đinh Thị Dịu 2024 X 1 784 X X

Hết thời hạn thuê hợp đồng mặt bằng, hiện tại đã có kế hoạch di 

chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống 

PCCC gây lãng phí không thể thực hiện.

Công an TP

913 Kho - Hộ kinh doanh LADOHOME Số 8/5B Nguyễn Thị Ngâu, Ấp 108 xã Đông Thạnh Lại Thành Đô 2023 X 1 490 X

Hết thời hạn thuê hợp đồng mặt bằng, hiện tại đã có kế hoạch di 

chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống 

PCCC gây lãng phí không thể thực hiện.

Công an TP

914
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần cơ 

khí EuroRack
Số 220 Trịnh Thị Miếng, Ấp 75 xã Đông Thạnh Hà Văn Bình 2024 X 1 3.433 X

Hết thời hạn thuê hợp đồng mặt bằng, hiện tại đã có kế hoạch di 

chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống 

PCCC gây lãng phí không thể thực hiện.

Công an TP

915
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH SX & 

TM Gumato
Số 37/4M, đường TTT6 xã Đông Thạnh Đinh Văn Thạnh Thg10-24 X 1 850 X

Hết thời hạn thuê hợp đồng mặt bằng, hiện tại đã có kế hoạch di 

chuyển sang nơi khác hoạt động nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống 

PCCC gây lãng phí không thể thực hiện.

Công an TP

916 C3ông ty TNHH Han Sung Vina Số 1/1C Tô Ký xã Đông Thạnh Choi Gouog 2006 X 1 1.500 X X X X X X
Có kế hoạch di dời. Không đảm bảo yêu cầu về PCCC về phương 

tiện, hệ thống PCCC.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

917 Công ty TNHH Sola Global
Số 221/63 đường ĐT4, ấp 39 (ấp 5 

cũ)
xã Đông Thạnh Nguyễn Xuân Tâm 2022 x 1 1.448 X X X

Chủ đầu tư không có kinh phí thực hiện; có kế hoạch di dời nhà 

xưởng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

918 Công ty TNHH XNK May Mặc SNC Số 450/64 Đặng Thúc Vịnh, ấp 1 xã Đông Thạnh Nguyễn Bạch Ngọc 2013 x 1 3.000 X X X
Chủ đầu tư không có kinh phí thực hiện; có kế hoạch di dời nhà 

xưởng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



919 Công ty TNHH Lưới Công Trình Số 58/6D Nhị Bình 4 xã Đông Thạnh Hà Lê Thùy Quyên 2018 X 1 1.500 X X X

Trong năm 2026 cơ sở có kế hoạch di dời hoạt động đến địa điểm 

khác nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống PCCC gây lãng phí không 

thể thực hiện.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

920
Chi nhánh Công ty TNHH SX TM Huỳnh 

Chí Dũng
Số 114 Bùi Công Trừng xã Đông Thạnh Huỳnh Văn Chí 2018 X 1 600 X X X

Trong năm 2026 cơ sở có kế hoạch di dời hoạt động đến địa điểm 

khác nên việc trang bị, lắp đặt hệ thống PCCC gây lãng phí không 

thể thực hiện.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

921 Chợ Phú Xuân 2/5 đường Huỳnh Tấn Phát, Ấp 1 Nhà Bè UBND xã Nhà Bè
trước năm 

1975
x 1 17.242 x x

Công trình xây dựng trước Luật 2001 và xen cài với nhà dân, do đó 

hiện trạng không có giải pháp để tổ chức thi công, khắc phục, cải tạo 

đảm bảo an toàn về PCCC

Sở Xây dựng

922
Công ty TNHH SX đồ lót 

LOVELY - Việt Nam
Số 40B, Phạm Hữu Lầu, ấp 69 Nhà Bè Phạm Thị Ngọc Phương 2012 x 1 1.200 x x

Vi phạm xây dựng: Không phù hợp quy hoạch xây dựng trên đất 

nông nghiệp.
Sở Xây dựng

923 Hộ kinh doanh Phạm Vũ Bằng Số 818/1 Nguyễn Văn Tạo Hiệp Phước Phạm Vũ Bằng 2022 x 2 550 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

924 Miếu Ngũ Hành Hẻm 2680, ấp 36 Nhà Bè Trần Như Hùng 2000 x 2 2.200 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

925
Công ty TNHH SX TM Bao bì Thiên Ân 

Phúc
271/3 Nguyễn Bình Nhà Bè Phạm Văn Phúc 2020 x 1 600 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

926 HKD Nguyễn Văn Tốt 02-Thg10 Nhà Bè Nguyễn Văn Tốt 2023 x 1 630 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

927 Hộ kinh doanh Dương Văn Hơn 2581/36 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Dương Văn Hơn 2020 x 3 432 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

928 HKD Nguyễn Minh Hải 1806/115/12 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Nguyễn Minh Hải 2011 x 1 800 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

929 HKD Nguyễn Thị Tuyết 1716/9/27 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Nguyễn Thị Tuyết 2013 x 3 227 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

930 HKD nhà trọ Nguyễn Minh Quang 1865/8 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Nguyễn Minh Quang 2016 x 4 288 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

931 Công ty TNHH MTV Đầu tư Tâm Lan 2020/41 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Nguyễn Thanh Tâm 2019 x 1 834 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

932 HKD Nguyễn Công Thanh 286/62/3 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Nguyễn Công Thanh 2007 x 1 500 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

933 HKD Đặng Thị Ba 456/37B Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Đặng Thị Ba 2006 X 1 1.080 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

934 Lớp Mẫu giáo Mặt Trời Bé Con 420/38C Nhà Bè Đặng Thị Thu Hằng 2018 X 3 150 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng

935 Trường Mầm non Thị trấn Nhà Bè 89/10/5 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Nguyễn Kim Dung 2005 X 3 1.649 X

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo: Chiều rộng thông thủy 

của mặt đường dành cho xe cữa cháy nhỏ hơn 3,5m theo QĐ 

101/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

Sở Xây dựng



936
CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT 

VIỆT NHẬT

Lô B4-B9-A4, đường số 6A, Khu 

TTCN Lê Minh Xuân
Tân Nhựt Quách Công Trình 2005 x 1 3.600 x x x

Vi phạm trật tự xây dựng: thi công không đảm bảo theo thiết kế đã 

dược thẩm duyệt về PCCC.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

937 Công ty TNHH Hương Hoàng Nam A9/54 Rạch Ông Đồ, ấp 1 Bình Chánh Công ty TNHH Hương Hoàng Nam 2002 X 1 3.000 X X X X

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất quy hoạch. Hiện trạng vách 

tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ 

thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

938 Công ty TNHH SX TM Bao bì Hải Sơn B22/17 Hoàng Phan Thái, ấp 2 Bình Chánh
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Bao bì Hải Sơn
2013 X 1 1.700 X X

Vi phạm xây dựng: Chủ đầu tư xây dựng mở rộng công trình không 

theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt, phần diện tích mở rộng 

không phù hợp quy hoạch, do đó không thể tiến hành thẩm duyệt 

điều chỉnh theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

939
Cụm cho thuê của 

Công ty TNHH TM CB XNK Thái Thịnh
C2/29 Quốc Lộ 1A, ấp 3 Bình Chánh

Cụm cho thuê công ty TNHH TM CB 

XNK Thái Thịnh
2023 X 1 6.500 X X X

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không 

đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC 

gây ảnh hưởng đến kết cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

940
Cụm nhà kho cho thuê của Công ty TNHH 

TM Nguyễn Phát - CN
375/24, Quốc lộ 1A ấp 2 Bình Chánh Công ty TNHH TM Nguyễn Phát - CN 2017 X 1 2.300 X X X X

Việc thi công, trang bị hệ thống chữa cháy tự động có thể ảnh hưởng 

đến kết cấu chịu lực xây dựng gây nguy hiểm, mất an toàn công trình

Sở Xây dựng 

và Công an TP

941 Cụm kho cho thuê Phạm Kim Hoa
C3/16A, Thửa đất 923 (số 118 và 

110/3) Phạm Hùng, Ấp 34
Bình Hưng Phạm Kim Hoa 2020 x 1 3.000 X X X

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất quy hoạch. Hiện trạng vách 

tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ 

thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

942 HKD Hợp Lực 84/14, Phạm Hùng, Ấp 33 Bình Hưng HKD Hợp Lực 2023 x 1 1.000 x x x

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất quy hoạch. Hiện trạng vách 

tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ 

thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

943 CN Công Ty TNHH MTV Sang Trọng C11/12 Phạm Hùng, ấp 36 Bình Hưng Công Ty TNHH MTV Sang Trọng 2023 x 1 1.000 x x x

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất quy hoạch. Hiện trạng vách 

tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ 

thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

944 Chợ tạm Phạm Hùng C7/26 Phạm Hùng, Ấp 41 Bình Hưng UBND xã Bình Hưng 2012 x 1 900 X X

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất quy hoạch, vách tôn không 

đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy. Không có kinh phí lắp 

đặt hệ thống PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

945 Hộ Kinh Doanh Ngọc Hòa C6/25 Phạm Hùng, Ấp 40 Bình Hưng Hộ Kinh Doanh Ngọc Hòa 2015 x 1 1.900 X X X
Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất quy hoạch, vách tôn không 

đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

946 CHUNG CƯ HỒNG LĨNH
Lô 1-2 Đường số 9A, KDC Trung 

Sơn
Bình Hưng Nguyễn Hồng Chương 2011 x 15 1.471 x x

Vi phạm xây dựng: thay đổi công năng từ văn phòng làm việc sang 

căn hộ nhà ở nên giải pháp ngăn cháy, thoát nạn không thể khắc 

phục dẫn đến chưa thẩm định, nghiệm thu về PCCC theo đúng công 

năng chuyển đổi

Sở Xây dựng

947 CÔNG TY TNHH ĐT PATTAYA 299-301-303 Đường số 9A Bình Hưng Lâm Chí Đởi 2023 x 5 215 x x

Chủ đầu tư không thể tổ chức thi công, cải tạo, khắc phục bể nước 

chữa cháy, giải pháp ngăn cháy, thoát nạn không thể khắc phục dẫn 

đến chưa thẩm định, nghiệm thu về PCCC

Sở Xây dựng

948 CÔNG TY TNHH LỮ NHẠC B8/251 Đường Quốc Lộ 50 Bình Hưng CÔNG TY TNHH LỮ NHẠC 2016 x 1 2.400 x

Vi phạm xây dựng: Hiện trạng vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trình.

Sở Xây dựng

949

ĐẠI ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦNTM BÁCH HÓA XANH- KHO 

BÁCH HÓA XANH 3240

G16/108A đường Trần Đại Nghĩa, 

ấp 38
Bình Lợi

CÔNG TY CỔ PHẦNTM BÁCH HÓA 

XANH
2024 x 1 9.528 x x x x

- Vi phạm xây dựng: Một phần diện tích xây dựng chưa phù hợp quy 

hoạch do đó không thể tiến hành thẩm duyệt điều chỉnh; 

- Kết cấu công trình đã xuống cấp và không bố trí được diện tích xây 

dựng bể nước phục vụ chữa cháy do đó không trang bị hệ thống chữa 

cháy tự động

Sở Xây dựng 

và Công an TP

950
Công Ty TNHH SX-TM Nhựa Nguyên 

Thái Bình.
G8/19A, Trần Văn Giàu, ấp 30 xã Bình Lợi Nguyễn Văn Tân 2022 x 1 3.000 x x x

Vi phạm xây dựng: Công trình được xây dựng không phù hợp quy 

hoạch do đó không thể tiến hành thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC 

theo quy định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

951 Công ty TNHH bất động sản Thành Gia G16/108A Trần Đại Nghĩa Bình Lợi Lâm Thị Giai 2011 x 1 22.959 x x x x x

- Vi phạm xây dựng: Một phần diện tích xây dựng chưa phù hợp quy 

hoạch do đó không thể tiến hành thẩm duyệt điều chỉnh; 

- Kết cấu công trình đã xuống cấp và không bố trí được diện tích xây 

dựng bể nước phục vụ chữa cháy do đó không trang bị hệ thống chữa 

cháy tự động

Sở Xây dựng 

và Công an TP



952
Công ty TNHH HIS Haiduong - Chi nhánh 

1 (Chợ KCN Lê Minh Xuân)
E7/33 Trần Đại Nghĩa Bình Lợi Phạm Ngọc Hữu 2021 x 1 7.471 x x x x x x x

- Vi phạm xây dựng: Một phần công trình được xây dựng không phù 

hợp quy hoạch và chưa được thẩm duyệt về PCCC.

- Không đảm bảo giải pháp ngăn cháy, không bố trí được bãi đỗ, 

khoảng trống phục vụ hoạt động PCCC và CNCH.

- Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động do không bố trí được 

diện tích xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

953
Công ty TNHH MTV TM SX BAO BÌ 

GIẤY PHONG DŨNG

D8/33/4, đường KÊNH RAU 

RĂM, ấp 6
Bình Lợi

Công ty TNHH MTV TM SX BAO BÌ 

GIẤY PHONG DŨNG
2007 x 1 1.600 X X X X X X

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất quy hoạch. Hiện trạng vách 

tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ 

thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

954 CÔNG TY TNHH NHỰA THUẬN ĐẠT
F6a/68, Đường An Phú Tây - Hưng 

Long
Hưng Long CÔNG TY TNHH NHỰA THUẬN ĐẠT 2016 x 1 3.000 x

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất quy hoạch. Hiện trạng vách 

tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ 

thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Sở Xây dựng

955 HKD Mai Văn Thiện B23/465C Trần Đại Nghĩa, ấp 5 xã Tân Nhựt Mai Thị Hằng 2024 x 1 1.400 x x

- Vi phạm xây dựng: Một phần diện tích xây dựng không phù hợp 

quy hoạch nên không thể thi công giải pháp ngăn cháy đúng theo quy 

định. 

- Công trình xây dựng là khung thép, mái tole đã xuống cấp theo thời 

gian nên việc lắp đặt các hệ thống PCCC có thể ảnh hưởng đến kết 

cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình. 

- Cơ sở đang có kế hoạch ngưng hoạt động và di dời trước tháng 8 

năm 2026 do đó việc đầu tư khắc phục có thể dẫn đến lãng phí.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

956
CN1 Cty TNHH nhựa Công - nông Văn 

Minh
B23/465C Trần Đại Nghĩa, ấp 5 xã Tân Nhựt Cty TNHH nhựa Công - nông Văn Minh 2023 x 1 1.600 x x

- Một phần diện tích xây dựng không phù hợp quy hoạch nên không 

thể thi công giải pháp ngăn cháy đúng theo quy định. 

- Công trình xây dựng là khung thép, mái tole đã xuống cấp theo thời 

gian nên việc lắp đặt các hệ thống PCCC có thể ảnh hưởng đến kết 

cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình. 

- Cơ sở đang có kế hoạch ngưng hoạt động và di dời trước tháng 8 

năm 2026 do đó việc đầu tư khắc phục có thể dẫn đến lãng phí.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

957 Công ty TNHH Mach Knit Việt Nam
C15/18C Huỳnh Bá Chánh, Ấp 43, 

xã Tân Kiên
xã Tân Nhựt Công ty TNHH Mach Knit Việt Nam 2002 X 1 4.000

Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên đất quy hoạch. Hiện trạng vách 

tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ 

thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Sở Xây dựng

958
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xuất 

khẩu Vĩnh Phát

A9/22M đường Nguyễn Cửu Phú 

ấp 22
xã Tân Nhựt

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

xuất khẩu Vĩnh Phát
2002 X 1 7.700 X X X X X

Công trình xây dựng thuộc đất nhà nước cho thuê chưa được gia hạn 

mới do xây dựng không phù hợp quy hoạch, do đó không đủ cơ sở 

pháp lý để tiến hành các thủ tục theo quy định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

959
Công ty TNHH Máy móc thiết bị Ngành in 

Nam Long

A5/1 Đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 

22
xã Tân Nhựt

Công ty TNHH Máy móc thiết bị Ngành 

in Nam Long
2013 X 1 3.300 X X X

Công trình xây dựng thuộc đất nhà nước cho thuê chưa được gia hạn 

mới do xây dựng không phù hợp quy hoạch, do đó không đủ cơ sở 

pháp lý để tiến hành các thủ tục theo quy định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

960 Công ty TNHH HongTao Shoe Material D6/26 Dương Đình Cúc ấp 47 xã Tân Nhựt Công ty TNHH HongTao Shoe Material 2016 X 1 3.500 X X X X
Vi phạm xây dựng: Xây dựng không phù hợp với quy hoạch, khó 

khăn về kinh tế, không có đủ kinh phí để tổ chức thực hiện

Sở Xây dựng 

và Công an TP

961
ĐĐKD xưởng sản xuất công ty TNHH SX 

TM Bút Cầu
242 Dương Đình Cúc ấp 48 xã Tân Nhựt công ty TNHH SX TM bút cầu 2024 X 1 3.700 X

Vi phạm xây dựng: Xây dựng không phù hợp với quy hoạch, khó 

khăn về kinh tế, không có đủ kinh phí để tổ chức thực hiện
Công an TP

962 Kho hàng - CTY XNK Châu Ngân B4/14E Nguyễn Hữu Trí Tân Nhựt Kho hàng - CTY XNK Châu Ngân 2016 x 1 1.660 x x x x

Vi phạm xây dựng: Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp; Cơ sở thuê 

mặt bằng của chủ đất để hoạt động; Hoạt động kinh doanh khó khăn 

chưa sắp xếp được kinh phí thực hiện việc trang bị hệ thống; cơ sở có 

dự kiến di dời địa điểm hoạt động.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

963 HKD Tấn Thành A13/32B Thiên Giang Tân Nhựt HKD Tấn Thành 2019 x 1 1.000 x x x x x x

Vi phạm xây dựng: Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp; Các khu 

vực sản xuất, kinh doanh là nhà xưởng tạm, không kiên cố; Hoạt 

động kinh doanh khó khăn chưa sắp xếp được kinh phí thực hiện việc 

trang bị hệ thống.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

964
Cty TNHH TNHH SX TM DV BB Toàn 

Phát
B2/20 Nguyễn Hữu Trí Tân Nhựt

Cty TNHH TNHH SX TM DV BB Toàn 

Phát
2010 x 1 1.352 x x x x

Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp; Cơ sở thuê mặt bằng của chủ 

đất để hoạt động; Hoạt động kinh doanh khó khăn chưa sắp xếp được 

kinh phí thực hiện việc trang bị hệ thống.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

965 Cty TNHH An Hữu B5/3A Nguyễn Hữu Trí Tân Nhựt Cty TNHH An Hữu 2018 x 1 2.880 x x

Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp, không có cơ sở pháp lý để thực 

hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; Hoạt động kinh doanh 

khó khăn chưa sắp xếp được kinh phí thực hiện việc trang bị hệ 

thống, phương tiện PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

966

Địa điểm kinh doanh - Kho hàng Tại 

TPHCM - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại Quốc tế FUJXURY GROUP

B4/14B Nguyễn Hữu Trí Tân Nhựt
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 

Quốc tế FUJXURY GROUP
2022 x 1 1.000 x x x x x

Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp; Cơ sở hoạt động trên phần 

diện tích thuê mướn từ chủ đất; Hoạt động kinh doanh khó khăn 

chưa sắp xếp được kinh phí thực hiện việc trang bị hệ thống, phương 

tiện PCCC.

Sở Xây dựng 

và Công an TP



967
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần 

Giao Nhận Tiếp Nhận Quốc Tế
580 Nguyễn Hữu Trí Tân Nhựt

Công ty Cổ phần Giao Nhận Tiếp Nhận 

Quốc Tế
2018 x 1 7.300 x x x x

Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp, không có cơ sở pháp lý để thực 

hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; Hoạt động kinh doanh 

khó khăn chưa sắp xếp được kinh phí thực hiện việc trang bị hệ 

thống, phương tiện PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

968 Kho 2 - Công ty ADC E3/8 Nguyễn Hữu Trí Tân Nhựt Công ty TNHH ADC 2002 x 1 4.000 x x x x x

Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp, không có cơ sở pháp lý để thực 

hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; Hoạt động kinh doanh 

khó khăn chưa sắp xếp được kinh phí thực hiện việc trang bị hệ 

thống, phương tiện PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

969
Địa điểm kinh doanh Công ty - TNHH 

MTV Sotrans Logistis - Sotran Chợ Đệm
667 Nguyễn Hữu Trí Tân Nhựt

Công ty - TNHH MTV Sotrans Logistis - 

 Sotran Chợ Đệm
2015 x 1 3.200 x x x x

Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp, không có cơ sở pháp lý để thực 

hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; Cơ sở thuê mướn phần 

diện tích đất của chủ đất để hoạt động; Hoạt động kinh doanh khó 

khăn chưa sắp xếp được kinh phí thực hiện việc trang bị hệ thống, 

phương tiện PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

970 Cty TNHH TM Đồng Tâm B7/27 Nguyễn Hữu Trí Tân Nhựt Cty TNHH TM Đồng Tâm 2005 x 1 19.500 x

Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp, không có cơ sở pháp lý để thực 

hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; Hoạt động kinh doanh 

khó khăn chưa sắp xếp được kinh phí thực hiện việc trang bị hệ 

thống, phương tiện PCCC

Sở Xây dựng

971 Kho Công ty XNK VietTaoBao 484 Nguyễn Hữu Trí Tân Nhựt Công ty XNK VietTaoBao 2024 x 1 2.200 x x x x

Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp, không có cơ sở pháp lý để thực 

hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; Hoạt động kinh doanh 

khó khăn chưa sắp xếp được kinh phí thực hiện việc trang bị hệ 

thống, phương tiện PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

972 Công ty TNHH Quốc tế Thành Sang 7A35/1 đường An Hạ, ấp 75 Vĩnh Lộc Công ty TNHH Quốc tế Thành Sang 2020 x 1 3.500 x x

Vị trí xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch do đó không thể 

tiến hành thủ thục pháp lý, thực hiện Thẩm duyệt và nghiệm thu về 

PCCC theo quy định

Sở Xây dựng

973 Công ty TNHH Doolim Bình Chánh Factory A6/7L Đường Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc
Công ty TNHH Doolim Bình Chánh 

Factory
2020 x 1 1.700 X X X

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng trên phần đất nông nghiệp nên 

không thể thẩm duyệt theo quy định cũng như thi công giải pháp 

ngăn cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

974 CN Công ty TNHH Phát triển Huỳnh Long B4/3A Kênh Trung Ương ấp 17 Vĩnh Lộc Huỳnh Long Triết 2022 x 1 1.900 X X X X X

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng trên đất nông nghiệp, Có kế hoạch 

di dời, vách tole không đảm bảo chịu lực và ngăn cháy lan. không bố 

trí được bãi đỗ cho xe chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

975 HKD Vũ Đình Thi C13/9A ,Bộ Đội An Điền, ấp 32 Vĩnh lộc Vũ Đình Thi 2021 x 1 4.500 x X X X

Vi phạm về xây dựng: công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, 

không có khả năng xây dựng tường ngăn cháy và bể nước phục vụ 

chữa cháy theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

976
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SXTM 

NHỰA TRẦN GIA
A1/7M, đường Công Nghệ Mới Tân Vĩnh Lộc

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SXTM 

NHỰA TRẦN GIA
2012 x 1 2.600 X X X X X

Vi phạm về xây dựng: công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, 

không có khả năng xây dựng tường ngăn cháy và bể nước phục vụ 

chữa cháy theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

977 CTY TNHH SXTM DỆT MAY PHÚ BÌNH A4/36K, Liên Ấp 123 Tân Vĩnh Lộc
CTY TNHH SXTM DỆT MAY PHÚ 

BÌNH
2015 x 1 1.800 X X X X X

Vi phạm về xây dựng: công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, 

không có khả năng xây dựng tường ngăn cháy và bể nước phục vụ 

chữa cháy theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

978
CN CTY TNHH TMSX IN ẤN BAO BÌ 

ĐẠI PHÁT TNT
A5/11A/1 ĐƯỜNG 1A Tân Vĩnh Lộc

CN CTY TNHH TMSX IN ẤN BAO BÌ 

ĐẠI PHÁT TNT
2016 x 1 1.400 X X X X X

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy và bể nước phục vụ chữa cháy đảm bảo 

theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

979 Hộ kinh doanh NGUYỄN THÀNH NAM A5/40, Đường 1A Tân Vĩnh Lộc Hộ kinh doanh NGUYỄN THÀNH NAM 2017 x 1 2.800 X X X X X

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy và bể nước phục vụ chữa cháy đảm bảo 

theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

980
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY THANH 

PHONG
A3/25/1 Liên ấp 1-2 Tân Vĩnh Lộc

CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY 

THANH PHONG
2009 x 1 1.400 X X X

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy và bể nước phục vụ chữa cháy đảm bảo 

theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

981
Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Khí An 

Bình Tân
A5/13A đường Công Nghệ Mới Tân Vĩnh Lộc

Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Khí An 

Bình Tân
2021 x 1 1.500 X X X X

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy và bể nước phục vụ chữa cháy đảm bảo 

theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

982
Chi nhánh Công ty TNHH SXTM bao bì 

Tân Minh Huyền
A1/195 kênh Liên Vùng Tân Vĩnh Lộc

Chi nhánh Công ty TNHH SXTM bao bì 

Tân Minh Huyền
2023 x 1 1.500 X X X X X

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy và bể nước phục vụ chữa cháy đảm bảo 

theo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

983 Hộ kinh doanh Trần Thị Tuyết 1A116 đường Vĩnh Lộc Tân Vĩnh Lộc Trần Thị Tuyết 2019 X 1 13.000 X X

Công trình có một phần diện tích xây dựng không phù hợp quy hoạch 

nên không đủ cơ sở pháp lý để thể tiến hành thẩm duyệt và nghiệm 

thu về PCCC.

Công an TP



984 Chợ cầu Xáng Số 18 đường Thanh Niên Tân Vĩnh Lộc UBND Xã Tân Vĩnh Lộc 2001 X 1 4.000 X x x
Công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch nên không đủ cơ sở 

pháp lý để thể tiến hành thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

985
Công ty TNHH một thành viên sản xuất 

thương mại Tạ Minh
3C8, ấp 71 Tân Vĩnh Lộc Tạ Hồng Minh 2016 X 1 1.400 X X

Công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch, hiện trạng công 

trình là khung thép, mái tole đã xuống cấp theo thời gian nên không 

thể thi công giải pháp ngăn cháy và khoang cháy theo quy định, việc 

lắp đặt các hệ thống PCCC có thể ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực gây 

nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

986
Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ Đại Hải Bắc
4A115 Thanh Niên, ấp 75 Tân Vĩnh Lộc Vũ Văn Hải 2009 X 1 1.700 X

Công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch, hiện trạng công 

trình là khung thép, mái tole đã xuống cấp theo thời gian nên việc lắp 

đặt các hệ thống PCCC có thể ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực gây 

nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.

Công an TP

987 CÔNG TY TNHH TM MONACO B5/33C, Võ Văn Vân, ấp 26 Tân Vĩnh Lộc CÔNG TY TNHH TM MONACO 2022 x 4 800 x x

Công trình đã xây dựng hết toàn bộ diện tích đất, không có đủ không 

gian xây dựng bể nước chữa cháy, giải pháp ngăn cháy, thoát nạn 

không thể khắc phục dẫn đến chưa thẩm định, nghiệm thu về PCCC

Sở Xây dựng

988 Hộ Kinh Doanh Dũng Liêm C2/16 Tân Vĩnh Lộc Hộ Kinh Doanh Dũng Liêm 2014 x 1 1.000 x x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

989
CÔNG TY TNHH SX TM DV KHÁNH 

HƯNG
B12/34, Liên ấp 123, ấp 26 Tân Vĩnh Lộc

CÔNG TY TNHH SX TM DV KHÁNH 

HƯNG
2016 x 1 5.000 x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

990
Cụm nhà xưởng của Công ty TNHH SX 

TM sắt thép mạ kẽm Hoa Phát

B12A/13T5, đường Liên ấp 1-2-3, 

ấp 22
Tân Vĩnh Lộc Lê Thị Thương 2021 x 1 1.200 x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

991
Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nội 

thất Thành Lợi

B12D/25-B12D/27P đường Liên ấp 

1-2-3, ấp 16
Tân Vĩnh Lộc

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nội 

thất Thành Lợi
2022 x 1 1.000 x x x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

992
Cụm nhà xưởng Cơ sở Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
B8/1F/1H đường Trục tổ 7, ấp 26 Tân Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Thanh Thảo 2021 x 1 1.000 x x x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

993
Cụm xưởng Chi nhánh Công ty TNHH SX 

TM cơ khí Thành Chức
B8/1F/7 đường Trục tổ 7, ấp 26 Tân Vĩnh Lộc

Công ty TNHH SX TM cơ khí Thành 

Chức
2021 x 1 1.000 x x x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

994 Công ty TNHH Tạo Hạt Nhựa Thu Vân B7/1B hẻm Võ Văn Vân, ấp 23 Tân Vĩnh Lộc Công ty TNHH Tạo Hạt Nhựa Thu Vân 2018 x 1 1.000 x x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

995 Công ty TNHH SX TM Dũng Hưng B8/3,Trục tổ 7, ấp 26 Tân Vĩnh Lộc Công ty TNHH SX TM Dũng Hưng 2022 x 1 1.000 x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

996
Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Tân Ngọc 

Vân (Chợ Vĩnh Lộc)
D19/28Q, ấp 50 Tân Vĩnh Lộc

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Tân 

Ngọc Vân (Chợ Vĩnh Lộc)
2002 X 3 4.000 X X X

Công trình không còn đủ diện tích, không gian để bố trí bể nước 

chữa cháy và đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

997 Hộ kinh doanh Hoàng Oanh E18/21C, đường Kênh Trung Ương Tân Vĩnh Lộc Hộ kinh doanh Hoàng Oanh 2014 X 1 2.800 X X X X

Công trình không còn đủ diện tích, không gian để bố trí bể nước 

chữa cháy và đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

998
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA 

SƠN QUÂN
F1/36, đường Trần Hải Phụng Tân Vĩnh Lộc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA 

SƠN QUÂN
2010 X 1 5.000 X X X

Công trình có 03 mặt đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không 

không còn diện tích, không gian để bố trí đường bộ, bãi đỗ, khoảng 

trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

999
Chi nhánh Công ty TNHH SXPT TM Thái 

Thịnh

F1/36S đường Trần Hải Phụng, ấp 

58
Tân Vĩnh Lộc

Chi nhánh Công ty TNHH SXPT TM 

Thái Thịnh
2018 X 1 3.600 X X X

Công trình không còn đủ diện tích, không gian để bố trí bể nước 

chữa cháy và đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1000 Chi nhánh 2 Công ty Cổ Phần T&T Sài Gòn 23, Đường 6D Tân Vĩnh Lộc Công ty Cổ Phần T&T Sài Gòn 2019 X 2 2.766 X X X

Công trình không còn đủ diện tích, không gian để bố trí bể nước 

chữa cháy và đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1001 HỘ KINH DOANH LÊ THANH CHUYỀN
D16/29A1 đường Võ Văn Vân, ấp 

41
Tân Vĩnh Lộc LÊ THANH CHUYỀN 2024 X 3 1.200 X X

Công trình không còn đủ diện tích, không gian để để bố trí bể nước 

chữa cháy.
Công an TP

1002 Công ty TNHH SXTM Hưng Tiến Huy
E15/1B đường Vĩnh Lộc, đường 

Vĩnh Lộc
Tân Vĩnh Lộc Công ty TNHH SXTM Hưng Tiến Huy 2016 X 1 2.300 X X X X

Công trình có kết cấu không đảm bảo về giải pháp ngăn cháy, chống 

cháy lan; việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ 

thống chữa cháy tự động có thể ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực gây 

nguy hiểm, mất an toàn công trình.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1003
CÔNG TY TNHH MTV SX TM HOÀNG 

CHI ĐAN
F1/54/15, đường Vĩnh Lộc Tân Vĩnh Lộc

CÔNG TY TNHH MTV SX TM 

HOÀNG CHI ĐAN
2017 X 1 2.900 X X X

Công trình có kết cấu không đảm bảo về giải pháp ngăn cháy, chống 

cháy lan; không xây dựng được bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1004 Cụm nhà xưởng Nguyễn Văn Thôn D16/48 đường Liên Khu 4-5, ấp 42 Tân Vĩnh Lộc Nguyễn Văn Thôn 2022 X 1 4.100 X X X X

Công trình có kết cấu không đảm bảo về giải pháp ngăn cháy, chống 

cháy lan; không xây dựng được bể nước chữa cháy, đồng thời không 

có vị trí bố trí bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1005
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI TRƯỜNG VIỆT
D16/57Z, ấp 42 Tân Vĩnh Lộc Công ty TNHH SX TM Trường Việt 2011 X 1 3.800 X X X

Công trình không còn diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa 

cháy và đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1006 Công ty TNHH May Phương Nam Vina Đường Hương lộ 2 Tam Long Lê Minh Trí 2018 X 1 1.788 X X
Cơ sở thuộc diện di dời theo quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 

05/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công an TP

1007
Hộ kinh doanh Thành Tuyền Clinic (Phòng 

khám Thanh Tuyền)
Phường Vũng Tàu

48 - 50, đường Lê 

Lợi.
Hộ kinh doanh Thành Tuyền Clinic 2014 X 5 320 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1008 Khách sạn Hưng Yên Phường Vũng Tàu Số C17 Phan Huy Chú Hộ kinh doanh Hưng Yên 2017 X 7 679 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1009 Khách sạn Bảo Khôi Phường Vũng Tàu Số I44 Phan Huy Ích
Hộ kinh doanh Hà Hồng Nhung - Khách 

sạn Bảo Khôi
2022 X 8 724 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1010 Khách sạn Bình Minh Phường Vũng Tàu Số 45/26A, Thùy Vân Hộ kinh doanh khách sạn Bình Minh 2023 X 7 910 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1011 Khách sạn A.S.I.A Phường Vũng Tàu Số 95, Thùy Vân Hộ kinh doanh A.S.I.A 2022 X 8 1.600 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1012 Khách sạn Khoa Văn Phường Vũng Tàu Số K11 Phan Huy Ích
Hộ kinh doanh Trần Thị Mận - khách 

sạn Khoa Văn
2018 X 7 700 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1013 Khách sạn Nguyên Trung Phường Vũng Tàu Số H12 Phan Huy Chú Hộ kinh doanh Nguyễn Trung 2023 X 7 670 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1014 Nhà nghỉ Phượng Trung Phường Vũng Tàu
Số 154A- 154D 

Hoàng Hoa Thám
Hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Liễu 2018 X 7 1.750 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1015 Khách sạn Trường Ân Phường Vũng Tàu
Số 155, Phan Chu 

Trinh
Hộ kinh doanh Trần Thị Hải Yến 2022 X 8 960 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1016 Bảo Ngọc Apartment Phường Vũng Tàu F9, Tạ Uyên Hộ kinh doanh Bảo Ngọc 2021 X 7 665 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng



1017 Khách sạn Joy Phường Vũng Tàu Số 7, Tạ Uyên Hộ kinh doanh Joy 2022 X 7 1.260 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1018 Khách Sạn Lâm Thuận Phường Vũng Tàu Số 51, Phó Đức Chính Hộ kinh doanh khách sạn Lâm Thuận 2010 X 7 1.064 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1019 Khách sạn Napoly Phường Vũng Tàu Số 54, Phó Đức Chính Hộ kinh doanh Napoly 2022 X 8 672 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1020 Khách sạn Amsterdam Phường Vũng Tàu Số 37, Phan Văn Trị
Hộ kinh doanh Trần Thị Mến 

(Amsterdam)
2017 X 6 645 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1021 Khách sạn New Star Phường Vũng Tàu Số 57, La Văn Cầu Hộ kinh doanh New Star 2022 X 8 1.317 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1022
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đào (Khách 

sạn RuBy)
Phường Vũng Tàu Số 53, La Văn Cầu Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đào 2017 X 7 700 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1023 Khách sạn Topaz Phường Vũng Tàu Số 26, La Văn Cầu Hộ kinh doanh Topaz 2021 X 7 700 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1024 Khách sạn Hoàng Phát Phường Vũng Tàu Số 01, La Văn Cầu Hộ kinh doanh Hoàng Phát Hotel 2018 X 7 553 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1025
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hòa (Khách sạn 

Phát Lộc)
Phường Vũng Tàu Số 1A La Văn Cầu

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hòa (Khách 

sạn Phát Lộc)
2010 X 7 490 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1026 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thương Phường Vũng Tàu Số 03, La Văn Cầu Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thương 2010 X 9 630 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1027
Công ty TNHH Nam Trung Minh (Khách 

sạn Hưng Phát)
Phường Vũng Tàu Số 24, La Văn Cầu

Công ty TNHH Nam Trung Minh 

(Khách sạn Hưng Phát)
2020 X 8 704 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1028 Hộ kinh doanh Nguyễn Nho (Thiên Ý) Phường Vũng Tàu Số 52, Phó Đức Chính Hộ kinh doanh Nguyễn Nho (Thiên Ý) 2024 X 7 700 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1029 Khách sạn Hằng Nga Phường Vũng Tàu
Số 50A, Phó Đức 

Chính
Hộ kinh doanh Bùi Thúy Hằng 2020 X 8 800 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1030 Hộ kinh doanh Zelda Hotel Phường Vũng Tàu Số 61, Phó Đức Chính Hộ kinh doanh Zelda Hotel 2020 X 6 700 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1031 Công ty TNHH khách sạn Khánh Linh Phường Vũng Tàu Số 18, Trần Quý Cáp Công ty TNHH Khách Sạn Khánh Linh 2024 X 7 854 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1032 Hộ kinh doanh Khách Sạn Sunrise Phường Vũng Tàu Số 16, La Văn Cầu Hộ kinh doanh Khách Sạn Sunrise 2018 X 7 1.540 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1033 Hộ kinh doanh Khách sạn Đại Hải Phường Vũng Tàu Số 23, La Văn Cầu Hộ kinh doanh Khách sạn Đại Hải 2011 X 6 498 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng



1034 Karaoke Mỹ Duyên 2 Phường Tam Thắng Số 35A, Ngô Đức Kế Hộ kinh doanh Nguyễn Nhật Hoàng 2019 X 5 231 x x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1035
Công ty TNHH DVDL Amis (Khách sạn 

Thùy Trang)
Phường Vũng Tàu Số 31, Phó Đức Chính

Công ty TNHH DVDL Amis (Khách sạn 

Thùy Trang)
2025 X 8 880 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1036 Hộ kinh doanh Khách Sạn Thiên Hoàng Phường Vũng Tàu Số 19/5, Hồ Quý Ly Hộ kinh doanh Khách Sạn Thiên Hoàng 2022 X 7 700 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1037 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lan Chi Phường Vũng Tàu
Số 97C, Phan Chu 

Trinh
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lan Chi 2015 X 6 720 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1038 Công ty TNHH DV DL THC Phường Vũng Tàu Số 2A, Trần Quý Cáp Công ty TNHH DV DL THC 2021 X 7 710 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1039 Khách Sạn Hoàng Hải Phường Vũng Tàu Số 19/7, Hồ Quý Ly Hộ kinh doanh Khách Sạn Hoàng Hải 2020 X 7 686 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1040
Hộ kinh doanh Nguyễn Công Đạt (Khách 

Sạn Thanh Bình)
Phường Vũng Tàu

Số 49, Hoàng Hoa 

Thám

Hộ kinh doanh Nguyễn Công Đạt 

(Khách Sạn Thanh Bình)
2019 X 7 1.120 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1041
Công ty TNHH DV DL Toàn Thịnh (Khách 

sạn Numberone)
Phường Vũng Tàu Số 28, Phan Văn Trị

Công ty TNHH DV DL Toàn Thịnh 

(Khách sạn Numberone)
2015 X 6 1.480 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1042 Khách Sạn Cen Phường Vũng Tàu Số 74A, Võ Thị Sáu Hộ kinh doanh Cen Hotel 2019 X 7 834 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1043 Khách sạn Nam Phương Phường Vũng Tàu Số 32, Phan Văn Trị
Công ty TNHH TM DV Nam Phương 

Phát
2016 X 8 968 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1044 Khách Sạn Phúc Thịnh Phường Vũng Tàu Số 20, La Văn Cầu Công ty TNHH DL Phúc Thịnh 2007 X 8 786 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1045 Khách sạn Hải Hà Phường Vũng Tàu Số H6, Phan Huy Chú Hộ kinh doanh Hải Hà Hotel 2024 X 7 679 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1046 Khách sạn Tuấn Vinh Phường Vũng Tàu Số 27, Phó Đức Chính Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Vân 2024 X 8 912 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1047 Khách sạn Hải Anh Phường Vũng Tàu
Số 44B, Phó Đức 

Chính
Doanh nghiệp tu nhân DV DL Hải Anh 2014 X 6 770 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1048 Hộ kinh doanh Khách sạn Hoa Lộc Phường Vũng Tàu Số 47, Phó Đức Chính Hộ kinh doanh Khách sạn Hoa Lộc 2023 X 7 1.260 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1049 Khách Sạn Khánh Vy Phường Vũng Tàu Số 39, Phó Đức Chính
Công ty TNHH TM DV xuất nhập khẩu 

Chính Nghĩa
2022 X 8 1.200 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1050
Hộ kinh doanh Hồng Hạnh (Khách sạn 

Hồng Hạnh)
Phường Vũng Tàu Số 21, Phan Văn Trị Hộ kinh doanh Hồng Hạnh 2020 X 7 1.260 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng



1051 Nhà nghỉ Gia Nguyễn 2 Phường Tam Thắng
Số L3 Khu Bình 

Minh, đường 3/2
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thắm 2019 X 7 700 x x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1052 Khách sạn Hải Yến Hà Phường Tam Thắng Số P3, đường 3/2 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thùy Trang 2021 X 8 1.840 x x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1053 Khách sạn Thịnh Khang Phường Tam Thắng
Số 95A, Nguyễn Thị 

Minh Khai
Hộ kinh doanh Thịnh Khang 2011 X 6 684 x x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1054 Nhà nghỉ Hải Hà Phường Tam Thắng
Số C18, Trần Bình 

Trọng
Hộ kinh doanh Trần Xuân Hải 2017 X 6 600 x x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1055 Nhà nghỉ Gia Bảo Phường Tam Thắng
Số D1-2/32, Nguyễn 

Hữu Cảnh
Hộ kinh doanh Lê Thị Hoa 2013 X 7 560 x x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1056 Khách sạn My Dream Phường Tam Thắng
Số 08, Nguyễn Hữu 

Tiến
Công ty TNHH My Dream 2019 X 7 245 x x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1057 Khách sạn Mio Phường Vũng Tàu
Số L10, Phan Huy 

Chú
Hộ kinh doanh Lê Thu Phương 2022 X 7 679 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1058 Khách sạn Hưng Bình Phường Vũng Tàu
Số 156C, Hoàng Hoa 

Thám
Hộ kinh doanh Hưng Bình 2017 X 6 810 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1059 Hộ kinh doanh Homey Phường Vũng Tàu Số L6, Phan Huy Chú Hộ kinh doanh Homey 2020 X 7 679 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1060 Khách sạn Hoàng Nam 2 Phường Vũng Tàu Số 45/24, Thùy Vân Hộ kinh doanh Hoàng Nam 2 2021 X 7 980 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1061 Nhà nghỉ Hoàng Linh Phường Vũng Tàu Số 45/32, Thuỳ Vân Hộ kinh doanh Hoàng Linh 2023 X 7 560 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1062 Khách sạn Sky Lucky Phường Vũng Tàu
Số 12/3, Hoàng Hoa 

Thám

Hộ kinh doanh Bầu Trời May Mắn (Sky 

Luck)
2022 X 8 1.600 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1063 Khách sạn Khánh Linh 2 Phường Vũng Tàu
Số L14, Phan Huy 

Chú
Công ty TNHH ABC Hotel 2017 X 8 776 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1064 Hộ kinh doanh Khách sạn Thiên Phước Phường Vũng Tàu 11/1, Trần Quý Cáp Hộ kinh doanh Khách sạn Thiên Phước 2020 X 7 612 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1065 Hộ kinh doanh Caro Phường Vũng Tàu 50, Phó Đức Chính Hộ kinh doanh Caro 2020 X 8 800 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1066 Khách sạn Kiều Anh Phường Tam Thắng
257, đường Lê Hồng 

Phong

Công ty TNHH Đầu tư phát triển du lịch 

Phương Anh
2010 X 7 1.800 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng

1067 Khách sạn Lâm Phúc Phường Vũng Tàu Số 19, Phan Văn Trị Hộ kinh doanh Lưu Thị Bình 2017 X 8 938 x

Công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, tuy nhiên chưa được 

thẩm duyệt nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Cơ sở đi thuê chưa thống 

nhất được với chủ đầu tư đơn vị đại diện cơ sở và kinh phí để tổ chức 

khắc phục.

Sở Xây dựng



1068 Cơ sở trọ Phan Thanh Giang KP Phước Lập Phú Mỹ Phan Thanh Giang 2018 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1069 Cơ sở trọ Bùi Thị Đoan Thảo KP Phước Lập Phú Mỹ Bùi Thị Đoan Thảo 2015 X 1 200 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1070 Cơ sở trọ Nguyễn Thế Văn KP Phước Lập Phú Mỹ Nguyễn Thế Văn 2014 X 1 280 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1071 Cơ sở trọ Nguyễn Thị Mên KP Phước Lập Phú Mỹ Nguyễn Thị Miên 2013 X 1 280 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1072 Cơ sở trọ Tâm Thoa KP Phước Lập Phú Mỹ Nguyễn Văn Tâm 2018 X 1 230 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1073 Cơ sở trọ Nguyễn Thị Loan KP Phước Lập Phú Mỹ Nguyễn Thị Loan 2015 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1074 Cơ sở trọ Trần Thị Thanh Tuyền KP Phước Lập Phú Mỹ Trần Thị Thanh Tuyền 2016 X 1 290 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1075 Cơ sở trọ Hồ Công Quảng KP Phước Lập Phú Mỹ Hồ Công Quảng 2012 X 1 360 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1076 Cơ sở trọ Huỳnh Văn Việt KP Phước Lập Phú Mỹ Huỳnh Văn Việt 2010 X 1 260 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1077 Cơ sở trọ Phạm Hữu Quốc KP Phước Lập Phú Mỹ Phạm Hữu Quốc 2015 X 1 280 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1078 Cơ sở trọ Nguyễn Đình Đạt KP Phước Lập Phú Mỹ Nguyễn Đình Đạt 2018 X 1 330 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1079 Nhà trọ Trương Thị Tuyết KP Mỹ Tân Phú Mỹ Trương Thị Tuyết 2014 X 1 220 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1080 Nhà trọ Huỳnh Xuân Trà KP Mỹ Tân Phú Mỹ Huỳnh Xuân Trà 2010 X 1 290 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1081 Nhà trọ Võ Mỹ Xuyên KP Mỹ Tân Phú Mỹ Võ Mỹ Xuyên 2013 X 1 260 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1082 Nhà trọ Lê Thanh Vân KP Mỹ Tân Phú Mỹ Lê Thanh Vân 2014 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1083 Nhà trọ Đặng Trọng Hoàn KP Mỹ Tân Phú Mỹ Đặng Trọng Hoàn 2016 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1084 Nhà trọ Lê Thị Thúy KP Mỹ Tân Phú Mỹ Lê Thị Thúy 2012 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã



1085 Nhà trọ Nguyễn Huỳnh Anh Dũng KP Thị Vải Phú Mỹ Nguyễn Huỳnh Anh Dũng 2015 X 1 360 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1086 Nhà trọ Nguyễn Văn Lâm KP Thị Vải Phú Mỹ Nguyễn Văn Lâm 2018 X 1 290 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1087 Nhà trọ Nguyễn Thị Lệ Châu KP Thị Vải Phú Mỹ Nguyễn Thị Lệ Châu 2014 X 1 300 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1088 Nhà trọ Phạm Thị Thanh Hằng KP Phước Hưng Phú Mỹ Phạm Thị Thanh Hằng 2007 X 1 210 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1089 Nhà trọ Trần Thị Hạnh Huyền KP Phước Hưng Phú Mỹ Trần Thị Hạnh Huyền 2009 X 1 210 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1090 Nhà trọ Võ Thị Hằng KP Phước Hưng Phú Mỹ Võ Thị Hằng 2009 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1091 Nhà trọ Đinh Hiếu Đôn KP Phước Hưng Phú Mỹ Đinh Hiếu Đôn 2013 X 1 270 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1092 Nhà trọ Ngô Thị Quyên KP Phước Hưng Phú Mỹ Ngô Thj Quyên 2014 X 1 340 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1093 Nhà trọ Trần Hoàng Tuấn KP Phước Hưng Phú Mỹ Trần Hoàng Tuấn 2016 X 1 280 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1094 Nhà trọVũ Văn Huy KP Phước Hưng Phú Mỹ Vũ Văn Huy 2010 X 1 275 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1095 Nhà trọ Lê Thị Bình KP Phước Hưng Phú Mỹ Lê Thị Bình 2015 X 1 295 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1096 Nhà trọ Trương Hiệu KP Phước Hưng Phú Mỹ Trương Hiệu 2013 X 1 300 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1097 LÊ VĂN THU 15-Vạn Hanh Phú Mỹ LÊ VĂN THU 2012 X 1 200 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1098 NGUYỄN TẤN VINH 15-Vạn Hanh Phú Mỹ NGUYỄN TẤN VINH 2014 X 1 285 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1099 HUỲNH THỊ CHÂU 15-Vạn Hanh Phú Mỹ HUỲNH THỊ CHÂU 2018 X 1 320 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1100 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 15-Vạn Hanh Phú Mỹ NGUYỄN THỊ ĐỊNH 2010 X 1 260 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1101 LÊ ĐỨC THUẬN 15-Vạn Hanh Phú Mỹ LÊ ĐỨC THUẬN 2016 X 1 290 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã



1102 MAI VĂN MINH 15-Vạn Hanh Phú Mỹ MAI VĂN MINH 2013 X 1 200 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1103 QUÁCH THỊ MƠ 15-Vạn Hanh Phú Mỹ QUÁCH THỊ MƠ 2014 X 1 280 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1104 ĐINH THỊ ĐĂNG THANH 15-Vạn Hanh Phú Mỹ ĐINH THỊ ĐĂNG THANH 2010 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1105 TRẦN SƠN 16-Vạn Hanh Phú Mỹ TRẦN SƠN 2015 X 1 270 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1106 HỒ NHO 16-Vạn Hanh Phú Mỹ HỒ NHO 2013 X 1 330 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1107 NGÔ THỊ THÚY HOA 16-Vạn Hanh Phú Mỹ NGÔ THỊ THÚY HOA 2012 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1108 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 16-Vạn Hanh Phú Mỹ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 2012 X 1 300 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1109 ĐINH THỊ THANH 16-Vạn Hanh Phú Mỹ ĐINH THỊ THANH 2018 X 1 300 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1110 TRẦN THỊ NGUYỆT 16-Vạn Hanh Phú Mỹ TRẦN THỊ NGUYỆT 2014 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1111 ĐỖ VĂN DANH 16-Vạn Hanh Phú Mỹ ĐỖ VĂN DANH 2009 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1112 HOÀNG THANH TÙNG 8-Vạn Hanh Phú Mỹ HOÀNG THANH TÙNG 2015 X 1 270 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1113 LÊ THANH HÙNG 10-Vạn Hanh Phú Mỹ LÊ THANH HÙNG 2016 X 1 280 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1114 Trọ Ngô Văn Vãng Tổ 01, Mỹ Thạnh Phú Mỹ Ngô Văn Vãng 2011 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1115 Trọ Phạm Bình Long Tổ 5, Mỹ Thạnh Phú Mỹ Phạm Bình Long 2013 X 1 260 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1116 Trọ Trần Ngọc Danh Tổ 6, Mỹ Thạnh Phú Mỹ Trần Ngọc Danh 2009 X 1 310 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1117 NGÔ VĂN LỢI(Phạm T.Thanh Nga) Đường ống dẫn khí, 6-quảng phú Phú Mỹ NGÔ VĂN LỢI(Phạm T.Thanh Nga) 2015 X 1 290 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1118 Võ Văn Còn Đường bê tông, tổ6-QP Phú Mỹ Võ Văn Còn 2018 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã



1119 DƯƠNG THỊ MỨT Đường Ống dẫn khí, tổ 6-QP Phú Mỹ DƯƠNG THỊ MỨT 2010 X 1 260 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1120 TRẦN THỊ HƯỜNG Đường Ống dẫn khí, tổ 6-QP Phú Mỹ TRẦN THỊ HƯỜNG 2012 X 1 270 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1121 HOÀNG THỊ GÁI số 1292, Độc Lập, tổ1-QP Phú Mỹ HOÀNG THỊ GÁI 2013 X 1 290 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1122 VŨ THỊ THANH TÂM Đường Ống dẫn khí, tổ 6-QP Phú Mỹ VŨ THỊ THANH TÂM 2014 X 1 350 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1123 TRỊNH MINH SƠN 1 Đường ống dẫn khí,tổ 6-QP Phú Mỹ TRỊNH MINH SƠN 1 2012 X 1 360 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1124 Nhà trọ Lê Hùng Tân Hạnh Phú Mỹ Lê Hùng 2018 X 1 250 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1125 Nhà trọ ĐỒNG THỊ LIỄU Tân Hạnh Phú Mỹ ĐỒNG THỊ LIỄU 2013 X 1 210 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1126 Nhà trọ TRẦN THỊ LIỄU Tân Hạnh Phú Mỹ TRẦN THỊ LIỄU 2014 X 1 200 X
Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe 

chữa cháy hoạt động
UBND cấp xã

1127 Cơ sở phế liệu Lê Văn Tiến Tổ 42/122, ấp Hải Tân xã Long Hải Lê Văn Tiến 2019 x 1 491 x x x x x x x công trình tạm, không có pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

1128 Phế liệu Lê Duy Đông Tổ 7, ấp Hải Tân xã Long Hải Lê Duy Đông 2019 x 1 1.200 x x x x x x x x công trình tạm, không có pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

1129 Cửa hàng đồ gỗ Minh Tuyến Hương Lộ 5, tổ 1, ấp Phước Thọ xã Long Hải Phan Minh Tuyến 2021 x 1 1.000 x x x x x x công trình tạm, không có pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

1130 Công ty TNHH Hoàng Mộc Thiên
Số 17, đường Phan Bội Châu, khu 

phố Phú Thọ 6
Thủ Dầu Một Nguyễn Thanh Tùng 2014 X 1 1.800 X X X Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1131 Công ty TNHH nội thất Thanh Sương
Số 11, đường Phú Lợi, khu phố 

Phú Lợi 1
Phú Lợi Cao Thanh Sương 2016 X 9 5.673 X X X Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1132 Hộ kinh doanh karaoke Họa Mi
Số 169/27, đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, tổ 2, khu phố Phú Thọ 2
Thủ Dầu Một Vũ Như Ý 2017 X 1 800 X X X Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1133
Công ty TNHH TMSX Lê Công Kiều - Chi 

nhánh Phú Tân

Thửa đất số 297- 298, Tờ bản đồ số 

26, đường 2B, Khu phố Phú Tân 2
Bình Dương Lê văn Thanh 2004 X 1 110.000 X X X Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1134 Hộ kinh doanh karaoke Gold 82

Thửa đất 105 – Tờ bản đồ 59, 

đường Tạo Lực 2, khu phố Phú 

Tân 2

Bình Dương Nguyễn Thị Trang 2022 X 4 600 X X X
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC (Giấy 

phép xây dựng công trình 04 nhà ở hộ gia đình)

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1135
Công ty TNHH Paramax - Chi nhánh Bình 

Dương
Số 3/35, khu phố Bình Phước B An Phú Nguyễn Tuấn Sinh 2005 X 1 4.600 X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1136
Công trình Nhà xưởng cho thuê của ông 

Nguyễn Hữu Hải

Thửa đất số 1031, 1032, 1033, tờ 

bản đồ số C3 ( DC 9-9), đường 

Bình Chuẩn 69, khu phố Bình 

Phước A

An Phú Nguyễn Hữu Hải 2019 X 1 3.500 X X X X X X
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1137 Công ty TNHH Thiên Minh BBG
Thửa đất 84 tờ bản đồ 141 khu phố 

Bình Phước A
An Phú Cao Trung Ghi Linh 2019 X 1 1.800 X X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1138
Công ty TNHH Sản xuất thương mại Dịch 

vụ Minh Bảo
Khu phố Bình Phước B An Phú Liu Minh Bảo 2003 X 1 40.000 X X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1139 Công ty TNHH Kỳ Huy Khu phố Bình Phước B An Phú Nguyễn Thị May 2016 X 1 2.200 X X X X X
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1140
Công trình Nhà xưởng cho thuê của Công 

ty TNHH Bất động sản Bình Minh
Khu phố Bình Phước B An Phú Phạm Văn Bình 2001 X 1 3.400 X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1141
Nhà xưởng Công ty TNHH sản xuất Liên 

Phong
Khu phố Hoà Phú 4 Bình Dương Lý Ngọc Mai 2020 1 4.990 X X X X X

Thời hạn thuê nhà xưởng đến năm 2026, do đó không bố trí kinh phí 

để thực hiện tổ chức khắc phục.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1142
Công trình kinh doanh Công ty TNHH 

Kiến Phước - Chợ Phú Chánh A

Chợ Phú Chánh A, Lô PC-A26, 

Khu phố Hòa Phú 1
Bình Dương Nguyễn Thị Hồng Chi 2010 X 1 9.574 X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không đảm bảo kiến trúc, kết cấu thực hiện thẩm định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1143 Nhà kho Công ty TNHH Liên Thạnh Đường số 9, Khu phố 4, Bình Dương Trần Thị Ngọc Vàng 2024 X 1 7.500 X X X X X X
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không đảm bảo kiến trúc, kết cấu thực hiện thẩm định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1144

Chi nhánh Công 

ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại 

Trần Long tại Bình Dương

Ô 6,7, lô K, khu phố Hòa Phú 2 Bình Dương Nguyễn Văn Thủy 2014 X 7 600 X X X
Xây dựng phát sinh thêm tầng nhà không có giấy phép xây dựng 

không thẩm định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1145
Nhà kho Hộ kinh doanh 

nhà phân phối Phú Thọ

Thửa đất số 2102 - tờ bản đồ số 06-

7, đường ĐX006
Bình Dương Ông Nguyễn Thành Hưng 2022 X 1 X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1146
Nhà xưởng Công ty TNHH 

TMSX Lộc Tự

Số 68, đường ĐX 051, tổ 17, khu 

phố 4
Bình Dương Ông Trần Quang Ninh 2023 X 1 1.280 X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1147
Nhà xưởng Công ty TNHH

Công nghệ bao bì Tường Thành
Số 75, đường ĐX 031, khu phố 8 Bình Dương Ông Phạm Văn Dân 2022 X 1 1.200 X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1148
Nhà xưởng Hộ kinh doanh 

Thái Thị Thanh Hoàng

Thửa đất số 1562 - tờ bản đồ số 9, 

đường ĐX41
Bình Dương Bà Thái Thị Thanh Hoàng 2024 X 1 2.000 X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1149
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 

sản xuất thương mại bao bì Minh Khang

Số 10/22 đường ĐX43, khu 5 Phú 

Mỹ,
Bình Dương

Ông Bùi Hùng Vũ - Giám đốc Công ty 

TNHH sản xuất thương mại bao bì 

Minh Khang

2020 X 1 720 X X X X X
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1150
Nhà xưởng Công ty TNHH May mặc 

thương mại SWI Vina
Số 153/4 Thích Quảng Đức, khu 12 Thủ Dầu Một

Bà Phạm Thị 

Thanh Hải
2018 X 1 2.721 X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1151 Công ty TNHH SX TM DV Thanh Phát 81 khu phố Thạnh Phú Thuận An Công ty TNHH SX TM DV Thanh Phát 2008 X 1 4.800 X X X X X
Không thể phá dỡ cấu kiện, xây dựng thêm để đảm bảo khoảng cách 

PCCC, bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1152 Công ty TNHH Bùi Hiển 432/9, khu phố Thạnh Bình Thuận An Công ty TNHH Bùi Hiển 2016 X 1 12.000 X X X X X
Không thể phá dỡ cấu kiện, xây dựng thêm để đảm bảo khoảng cách 

PCCC, bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1153
Cty TNHH SXTMDV và XNK Gốm sứ La 

Thành
Số 288/1A, khu phố Thạnh Hòa B Thuận An

Cty TNHH SXTMDV và XNK Gốm sứ 

La Thành
2013 X 1 22.000 X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện, xây dựng thêm để đảm bảo khoảng cách 

PCCC, bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1154 Hộ kinh doanh Phạm Lê Quang 269/1F khu phố Thạnh Hòa B Thuận An Hộ kinh doanh Phạm Lê Quang 2008 X 1 4.300 X X X X X
Không thể phá dỡ cấu kiện, xây dựng thêm để đảm bảo khoảng cách 

PCCC, bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1155 Nhà xưởng Ông Phạm Lê Quang
Số 269B đường Cầu Tàu, khu phố 

Hưng Thọ
Thuận An Nhà xưởng Ông Phạm Lê Quang 2023 X 1 2.300 X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện, xây dựng thêm để đảm bảo khoảng cách 

PCCC, bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1156
Công trình nhà xưởng cho thuê của Công ty 

TNHH MTV TMDV Tân Sanh
Khu phố Bình Phước B An Phú Công ty TNHH MTV TMDV Tân Sanh 2002 X 1 X X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện, xây dựng thêm để đảm bảo khoảng cách 

PCCC, bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1157 Công ty TNHH Thành Phát
Số 19A tổ 10, Đại lộ Bình Dương, 

khu phố Đông Nhì
Lái Thiêu Công ty TNHH Thành Phát 1994 X 2 6.569 X X X X

Không thể phá dỡ cấu kiện, xây dựng thêm để đảm bảo khoảng cách 

PCCC, bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Cơ sở đang thực hiện chủ trương xin di dời

Sở Xây dựng

1158 Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An Khu phố Long Thới Lái Thiêu Công ty TNHH Kim Cương 2023 X 24 X X X X X X X X Liên quan đến tranh chấp, khiếu nại
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1159 Nhà xưởng ấp cây sắn Bàu Bàng Công ty TNHH Nệm Vạn Thành 2017 x 1 11.413 x x x x x

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC, giải pháp 

ngăn cháy, chống cháy lan

Không thê bổ sung giấy kiểm định phương tiện đã lắp đặt

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1160 Nhà xưởng ấp Bàu Hốt Bàu Bàng
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

năng lượng xanh Ngọc Bích
2023 x 1 2.691 x x x

Không thể thẩm duyệt do sử dụng sai mục đích đất

Không thê bổ sung giấy kiểm định phương tiện đã lắp đặt
Công an TP

1161 Nhà xưởng ấp Bàu Hốt Bàu Bàng
Chi nhánh - Công ty TNHH Wendao 

Woodwork
2022 x 1 3.900 x x x Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo Công an TP

1162 Nhà xưởng ấp Bàu Bàng Bàu Bàng

Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại Hà nam tại Bình 

Dương

2015 x 1 5.040 x x x
Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo, 

đất quy hoạch đường điện
Công an TP

1163 Nhà xưởng ấp Bàu Bàng Bàu Bàng
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Tiến Đại Phát
2009 x 1 1.800 x x x x x

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC, giải pháp 

ngăn cháy, chống cháy lan

Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1164 Nhà xưởng ấp Cây Sắn Bàu Bàng Công ty TNHH Gỗ Phú Thành Đạt 2023 x 1 2.184 x x x Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo Công an TP

1165 Nhà xưởng ấp Bàu Bàng Bàu Bàng Nhà xưởng Ông Đàm Duy Hoan 2021 x 1 2.760 x x x Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo Công an TP

1166 Karaoke Trúc Vàng II ấp Đồng Sổ Bàu Bàng HKD Karaoke Trúc Vàng II 2020 x 1 632 x x x x x Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1167 Nhà xưởng Thửa đất số 2047, tờ bản đồ số 40 Bàu Bàng Công ty TNHH TM DV Thảo My Phát 2021 x 1 1.000 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Sở Xây dựng

1168 Nhà xưởng Thửa đất số 570, tờ bản đồ số 16 Bàu Bàng Nhà xưởng Nguyễn Thu Hà 2024 x 1 3.500 x x x Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo Công an TP

1169 Nhà xưởng Số 180, ấp Cây sắn Bàu Bàng nhà xưởng Công ty TNHH Xuân Tấn 2024 x 1 1.305 x x x Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo Công an TP



1170 Nhà xưởng Tờ bản đồ số 37, thửa 165 Bàu Bàng
Công ty TNHH dệt may Đông Nam Bộ 

(đơn vị thuê)
2024 x 1 1.791 x x x x x x

Không thể thẩm duyệt do sử dụng sai mục đích đất

Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1171 Nhà xưởng Thửa đất số 6199, tờ bản đồ số 41 Bàu Bàng Tổ Mỹ Duyên 2022 x 1 990 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Công an TP

1172 Nhà xưởng Thửa đất số 6174, tờ bản đồ số 41 Bàu Bàng Nguyễn Duy Bình 2022 x 1 899 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Công an TP

1173 Nhà xưởng Thửa đất số 6298, tờ bản đồ số 41 Bàu Bàng Nguyễn Duy Thành 2022 x 1 1.062 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Công an TP

1174 Nhà xưởng Thửa đất số 6462, tờ bản đồ số 41 Bàu Bàng Lê Văn Tài 2022 x 1 849 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Công an TP

1175 Nhà xưởng Thửa đất số 6348, tờ bản đồ số 41 Bàu Bàng Nguyễn Cảnh Dương 2022 x 1 869 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Công an TP

1176 Nhà xưởng Thửa đất số 6350, tờ bản đồ số 41 Bàu Bàng Nguyễn Bá Dưỡng 2022 x 1 420 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Công an TP

1177 Nhà xưởng Thửa đất số 6461, tờ bản đồ số 41 Bàu Bàng Lê Hoàng 2022 x 1 330 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Công an TP

1178 Nhà xưởng ấp 3 xã Trừ Văn Thố Công ty cổ phần gỗ Bình Định 2022 x 1 10.000 x x x Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo Công an TP

1179 Nhà xưởng ấp 3 xã Trừ Văn Thố Công ty cổ phần Nguyên Phát 2022 x 1 1.600 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Công an TP

1180 Nhà xưởng ấp 3 xã Trừ Văn Thố Công ty TNHH Đồ Gỗ Quốc Tường 2022 x 1 27.000 x x
Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo, 

đất quy hoạch đường điện
Công an TP

1181 Chợ ấp 4 xã Trừ Văn Thố HKD Chợ Mới 2023 x 1 980 x Không thể bổ sung giấy kiểm định phương tiện đã lắp đặt Công an TP

1182 Nhà xưởng ấp 4 xã Trừ Văn Thố
Công ty TNHH sản xuất và mua bán 

Kim Thành Phát
2020 x 1 6.061 x x x

Không thể thi công chữa cháy tự động do cấu kiện không đảm bảo, 

đất quy hoạch đường điện
Công an TP

1183

Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Thúy Lành cho 

Công ty TNHH kinh doanh gỗ Thiên Thiên 

Phát thuê

ấp Đất Đỏ xã Thanh An Nguyễn Thị Thúy Lành 2016 x 1 8.840 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Công an TP

1184 Công ty TNHH MTV Tiến Duyên Phát ấp Phú Bình xã Thanh An Công ty TNHH MTV Tiến Duyên Phát 2015 x 1 4.166 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Sở Xây dựng

1185
Nhà xưởng của ông Hồ Minh Phương cho 

thuê
ấp Tân Minh xã Minh Thạnh Hồ Minh Phương 2022 x 1 3.000 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Sở Xây dựng

1186
Nhà xưởng cho thuê của HKD Đỗ Tuấn 

Cường
ấp Đất Đỏ xã Thanh An Hồ Tuấn Cường 2024 x 1 6.100 x x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Sở Xây dựng



1187 Hộ kinh doanh Hồ Minh Phương ấp Tân Minh xã Minh Thạnh Hồ Minh Phương 2022 x 1 6.000 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Sở Xây dựng

1188 Công ty TNHH chế biến gỗ Hồng Trâm Phát ấp Định Thọ xã Thanh An
Công ty TNHH chế biến gỗ Hồng Trâm 

Phát
2017 x 1 13.644 x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1189 Công ty TNHH Hoàng Kim Thịnh ấp Định Thọ xã Thanh An Công ty TNHH Hoàng Kim Thịnh 2017 x 1 5.430 x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1190 Cơ sở Vân Anh ấp Bến Tranh xã Thanh An Nguyễn Văn Đang 2019 x 1 4.000 x Vi phạm về xây dựng: Sử dụng sai mục đích đất Sở Xây dựng

1191 Nhà trọ Phạm Thị Thanh Điệp Thửa đất số 124, TBĐ 30 xã Thanh An Phạm Thị Thanh Điệp 2020 x 1 1.500 x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1192 Nhà trọ Cô Thu Thửa đất số 88, TBĐ 30 xã Thanh An Nguyễn Thị Thu 2020 x 1 1.500 x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1193
Nhà ở Công nhân của Công ty TNHH chế 

biến gỗ Hồng Trâm Phát
ấp Định Thọ xã Thanh An

Công ty TNHH chế biến gỗ Hồng Trâm 

Phát
2024 x 1 500 x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1194

Lán trọ của Chi nhánh Unifarm Chi nhánh 

Dầu Tiếng - Unifarm thuộc Công ty TNHH 

MTV cao su Dầu Tiếng

ấp Tân Định Long Hòa
Chi nhánh Dầu Tiếng - Unifarm thuộc 

Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng
2023 x 1 1.760 x Vi phạm xây dựng: Cơ sở xây dựng sai mục đích sử dụng đất Sở Xây dựng

1195
Chi nhánh Dầu Tiếng - Công ty Cổ phần 

nông nghiệp U&I
ấp Bàu Cây Cám xã Thanh An

Chi nhánh Dầu Tiếng - Công ty Cổ 

phần nông nghiệp U&I
2023 x 1 1.329 x Vi phạm xây dựng: Cơ sở xây dựng sai mục đích sử dụng đất Sở Xây dựng

1196 Công ty Cổ phần nội thất KV House ấp Hòa Hiệp xã Minh Thạnh Công ty Cổ phần nội thất KV House 2019 x 1 2.370 x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1197 Hộ kinh doanh Khang Phát ấp Bàu Khai xã Thanh An Nguyễn Hữu Tú 2024 x 1 1.100 x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1198 Công ty TNHH Chế biến gỗ Diệu Hiền ấp Cấy Sến Dầu Tiếng Công ty TNHH Chế biến gỗ Diệu Hiền 2014 x 1 5.490 x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1199 Chi nhánh Công ty TNHH Changfeng An Thành Tây Nam Công ty TNHH Changfeng 2019 x 1 3.500 x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1200 Chi nhánh Công ty TNHH Pacco An Thành Tây Nam Công ty TNHH Pacco 2019 x 1 3.300 x x Vi phạm xây dựng: Cơ sở xây dựng sai mục đích sử dụng đất Sở Xây dựng

1201 Chi nhánh Công ty TNHH Yuan Chang VN Bưng Còng Tây Nam Công ty TNHH Yuan Chang VN 2021 x 1 2.570 x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1202 Công ty Cổ phần Giấy Công Thành Kiến An Tây Nam Công ty Cổ phần Giấy Công Thành 2003 x 1 4.050 x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1203 Công ty TNHH bao bì Hoàng Phú Hùng An Thành Tây Nam Công ty TNHH bao bì Hoàng Phú Hùng 2021 x 1 1.900 x x x x x x Vi phạm xây dựng: Cơ sở xây dựng sai mục đích sử dụng đất
Sở Xây dựng 

và Công an TP



1204 Công ty TNHH CB gỗ Phương Lộc An Thành Tây Nam Công ty TNHH CB gỗ Phương Lộc 2013 x 1 2.000 x x x x x x x x Vi phạm xây dựng: Cơ sở xây dựng sai mục đích sử dụng đất
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1205 Công ty TNHH giấy Đồng Xuân Lồ Ồ Tây Nam Công ty TNHH giấy Đồng Xuân 2015 x 1 6.700 x x x x x Vi phạm xây dựng: Cơ sở xây dựng sai mục đích sử dụng đất
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1206
Công ty TNHH gốm sứ Phước Nguyên 

Thành II
Kiến An Tây Nam

Công ty TNHH gốm sứ Phước Nguyên 

Thành II
2012 x 1 8.650 x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1207 Công ty TNHH Hiệp Đại Phát An Thành Tây Nam Công ty TNHH Hiệp Đại Phát 2019 x 1 2.500 x x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1208 Công ty TNHH Hui Sheng An Thành Tây Nam Công ty TNHH Hui Sheng 2019 x 1 6.500 x x x x Cơ sở nằm trên đất thuộc khu vực giải tỏa
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1209 Công ty TNHH MTV Phương Thanh 6M Dòng Sỏi Tây Nam Công ty TNHH MTV Phương Thanh 6M 2019 x 3 700 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1210 Công ty TNHH MTV SX&TM Trường Thọ Lồ Ồ Tây Nam
Công ty TNHH MTV SX&TM Trường 

Thọ
2007 x 1 2.250 x x Cơ sở nằm trên đất thuộc khu vực giải tỏa Sở Xây dựng

1211 Công ty TNHH MTV Trúc Ngân An Thành Tây Nam Công ty TNHH MTV Trúc Ngân 2010 x 1 1.000 x x x x x vi phạm xây dựng: Cơ sở xây dựng sai mục đích sử dụng đất
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1212 Công ty TNHH Phân bón nông hải SG Suối Cát Tây Nam Công ty TNHH Phân bón nông hải SG 2018 x 1 2.100 x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1213 Công ty TNHH San Miguel Hormel (VN) Lồ Ồ Tây Nam Công ty TNHH San Miguel Hormel (VN) 2014 x 1 850 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng trên hành lang bảo vệ đường bộ Công an TP

1214 Công ty TNHH SX TM DV Thành Lộc Phát Kiến An Tây Nam
Công ty TNHH SX TM DV Thành Lộc 

Phát
2024 x 1 7.560 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1215
Công ty TNHH SXTMDV Phương Thanh 

Sang
Lồ Ồ Tây Nam

Công ty TNHH SXTMDV Phương 

Thanh Sang
2015 x 1 9.000 x x x x x x

Xây dựng hết đất nên không có khả năng xây dựng phương án khắc 

phục và hoàn thiện các thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1216 Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt Kiến An Tây Nam Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt 2016 x 1 2.479 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1217 Công ty TNHH TM SX Nhơn Hà Dòng Sỏi Tây Nam Công ty TNHH TM SX Nhơn Hà 2004 x 1 6.717 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1218 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lĩnh Lồ Ồ Tây Nam Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lĩnh 2022 x 1 3.000 x x x x x
Xây dựng hết đất nên không có khả năng xây dựng phương án khắc 

phục và hoàn thiện các thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1219 Karaoke gia đình Mi Ngân Rạch Bắp Tây Nam Karaoke gia đình Mi Ngân 2019 x 1 800 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1220
Nhà kho ông Huỳnh Văn Tuấn (Công ty 

Trâm Huỳnh Phát) cho thuê
Lâm Vồ Tây Nam ông Huỳnh Văn Tuấn 2021 x 1 1.061 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng



1221

Nhà xưởng Công ty TNHH MTV TK&XD 

Nguyễn Bảo Đăng cho Công ty TNHH Bao 

Li VN thuê

Suối Cát Tây Nam
Công ty TNHH MTV TK&XD Nguyễn 

Bảo Đăng
2021 x 1 4.517 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1222
Nhà xưởng của Ông Nguyễn Vĩnh Tân (cho 

Công ty TNHH Jun Hui Tháng 4/2023 thuê)
Kiến An Tây Nam Ông Nguyễn Vĩnh Tân 2022 x 1 800 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1223
Nhà xưởng của Ông Phạm Minh Tân (cho 

Công ty TNHH Hồng Nguyên thuê)
Kiến An Tây Nam Ông Phạm Minh Tân 2022 x 1 2.276 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1224 Trường mầm non An Tây Lồ Ồ Tây Nam Trường mầm non An Tây 2000 x 1 2.547 x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1225 Công ty TNHH Đại Thi Phú Dòng Sỏi Tây Nam Công ty TNHH Đại Thi Phú x 1 1.061 x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1226 Công ty TNHH phân bón Thành Tâm Dòng Sỏi Tây Nam Công ty TNHH phân bón Thành Tâm x 1 4.517 x x x x
Không thể lắp đặt hệ thống PCCC,

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1227 Cơ sở gia công phân bón Thiên Lộc Lồ Ồ Tây Nam Cơ sở gia công phân bón Thiên Lộc x 1 800 x x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1228 DNTN Châu Vân Tây Nam DNTN Châu Vân x 1 2.276 x x x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1229 HKD Liwei Tây Nam HKD Liwei x 1 2.547 x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC,

Không thể lắp đặt hệ thống PCCC
Sở Xây dựng

1230 Công ty TNHH ZENNOVINA Bà Phái Long Nguyên Công ty TNHH ZENNOVINA 2020 x 1 245 x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1231 Công ty Cổ Phần Le Lumber An Sơn Long Nguyên Công ty Cổ Phần Le Lumber 2006 x 1 10.299 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1232 Công ty TNHH gỗ Trần Quang An Sơn Long Nguyên Công ty TNHH gỗ Trần Quang 2005 x 1 720 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1233 Công ty TNHH Sơn Đa-Vít An Sơn Long Nguyên Công ty TNHH Sơn Đa-Vít 2013 x 1 1.200 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1234
CN Công ty TNHH SXTM Bao bì Kỳ 

Nguyên
An Sơn Long Nguyên

CN Công ty TNHH SXTM Bao bì Kỳ 

Nguyên
2012 x 1 2.870 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1235 Công ty TNHH MTV SX TM Việt Liên An Sơn Long Nguyên Công ty TNHH MTV SX TM Việt Liên 2009 x 1 1.254 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1236 Công ty TNHH Four Seasons Vina An Sơn Long Nguyên Công ty TNHH Four Seasons Vina 2007 x 1 2.174 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1237 Công ty TNHH Woo Jin Vina An Sơn Long Nguyên Công ty TNHH Woo Jin Vina 2018 x 1 11.649 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP



1238 Công ty TNHH Đạt Tân An Sơn Long Nguyên Công ty TNHH Đạt Tân 2008 x 1 3.500 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1239 CN Công ty Cổ phần Lilama 18 Tân Lập Long Nguyên Công ty Cổ phần Lilama 18 2007 x 1 11.649 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1240 Công ty CP MDF Việt Nam Tân Lập Long Nguyên Công ty CP MDF Việt Nam 2007 x 1 11.020 x x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1241 Công ty TNHH GHP International Việt Nam Tân Lập Long Nguyên
Công ty TNHH GHP International Việt 

Nam
2011 x 1 26.000 x x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1242 Công ty TNHH Thu Nguyệt Kiến Điền Long Nguyên Công ty TNHH Thu Nguyệt 2005 x 1 2.202 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1243 Công ty TNHH SX & TM Quân Đạt Kiến Điền Long Nguyên Công ty TNHH SX & TM Quân Đạt 2008 x 1 17.302 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1244 Công ty TNHH Chieh Ke Int'l VN An Mỹ Long Nguyên Công ty TNHH Chieh Ke Int'l VN 2007 x 1 2.400 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1245
Công ty TNHH Ván ép cơ khí xây dựng 

Nhật Nam - CN Bình Dương
An Mỹ Long Nguyên

Công ty TNHH Ván ép cơ khí xây dựng 

Nhật Nam - CN Bình Dương
2008 x 1 5.379 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1246 Công ty TNHH Việt Nam Jaan Yih An Mỹ Long Nguyên Công ty TNHH Việt Nam Jaan Yih 2008 x 1 3.380 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1247 DNTN Thành Phát Kiến An Long Nguyên DNTN Thành Phát 2009 x 1 2.736 x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1248
Công ty TNHH SXTM DV Gốm Chấn 

Thành
Kiến An Long Nguyên

Công ty TNHH SXTM DV Gốm Chấn 

Thành
2006 x 1 15.830 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1249 Công ty TNHH đồ gỗ J.S An Mỹ Long Nguyên Công ty TNHH đồ gỗ J.S 2018 x 1 21.300 x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1250 Công ty TNHH Sâm Vượng An Sơn Long Nguyên Công ty TNHH Sâm Vượng 2016 x 1 11.989 x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1251 Công ty TNHH Win Win Stone An Mỹ Long Nguyên Công ty TNHH Win Win Stone 2018 x 1 6.641 x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1252 Công ty TNHH nhựa Shun Xing Việt Nam An Sơn Long Nguyên
Công ty TNHH nhựa Shun Xing Việt 

Nam
2021 x 1 1.020 x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1253
Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ Thành 

Lực
Kiến An Long Nguyên

Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ 

Thành Lực
2007 x 1 2.500 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Sở Xây dựng

1254 Công ty TNHH Ngọc Thành KP 1B
phường Chánh Phú 

Hòa
Công ty TNHH Ngọc Thành 2007 x 1 10.275 x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1255 Công ty TNHH Công nghiệp Gia Bảo KP 1B
phường Chánh Phú 

Hòa
Công ty TNHH Công nghiệp Gia Bảo 2022 x 1 7.041 x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1256 Công ty TNHH SX - TM Lộc Thành Đạt KP 1B
phường Chánh Phú 

Hòa
Công ty TNHH SX - TM Lộc Thành Đạt 2003 x 1 1.704 x x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1257 Cơ sở Huê Đạt KP 1B
phường Chánh Phú 

Hòa
Cơ sở Huê Đạt 2015 x 1 3.386 x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1258 Công ty TNHH FNT Vina KP 1B
phường Chánh Phú 

Hòa
Công ty TNHH FNT Vina 2021 x 1 2.300 x x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1259 HKD Vòng Nhộc Lìn KP 1B
phường Chánh Phú 

Hòa
HKD Vòng Nhộc Lìn 2007 x 1 8.640 x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1260 Công ty TNHH Hòa Bình Paper Cone KP 1B
phường Chánh Phú 

Hòa
Công ty TNHH Hòa Bình Paper Cone 2022 x 1 2.300 x x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1261
Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Thuận 

Phát
KP 1B

phường Chánh Phú 

Hòa

Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Thuận 

Phát
2018 x 1 8.000 x x x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1262 Công ty TNHH An Phú Hòa KP 1A
phường Chánh Phú 

Hòa
Công ty TNHH An Phú Hòa 2008 x 1 6.000 x x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1263

Địa điểm kinh doanh nhà xưởng số 1 - 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Long 

Wealth Wood Việt Nam

KP 1B
phường Chánh Phú 

Hòa

Địa điểm kinh doanh nhà xưởng số 1 - 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Long Wealth Wood Việt Nam

2019 x 1 4.630 x x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1264 Công ty TNHH Hữu Chuẩn
Thửa đất số 1834, tờ bản đồ số 33, 

đường Quốc lộ 13, khu phố 3
Thới Hòa Công ty TNHH Hữu Chuẩn 2005 x 1 2.005 x x x

Không thể lắp đặt hệ thống PCCC,

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
Công an TP

1265 Công ty TNHH nhựa Liên Thành Quốc lộ 13, khu phố 3 Thới Hòa Công ty TNHH nhựa Liên Thành 2002 x 1 2.002 x x x
Không thể lắp đặt hệ thống PCCC,

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
Công an TP

1266

Địa điểm kinh doanh Winmart Mỹ Phước 1 

- Chi nhánh Bình Dương - Công ty cổ phần 

dịch vụ thương mại tổng hợp 

WinCommerce

Khu phố 6 Thới Hòa

Địa điểm kinh doanh Winmart Mỹ 

Phước 1 - Chi nhánh Bình Dương - 

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 

tổng hợp WinCommerce

2015 x 1 2.015 x x x
Không thể lắp đặt hệ thống PCCC,

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
Công an TP

1267 Công ty TNHH MTV Nhang Hương Bảo Đường 2/9, khu phố An Phước Phường Bến Cát Công ty TNHH MTV Nhang Hương Bảo 2016 x 1 1.050 x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Công an TP

1268
Công ty TNHH Cao Phong tại Dầu Tiếng - 

Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn
Quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước Phường Bến Cát

Công ty TNHH Cao Phong tại Dầu 

Tiếng - Siêu thị điện máy nội thất Chợ 

Lớn

2021 x 1 1.402 x x x

Cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp; Cơ sở thuê mặt bằng của chủ 

đất để hoạt động; Hoạt động kinh doanh khó khăn chưa sắp xếp được 

kinh phí thực hiện việc trang bị hệ thống.

Công an TP

1269
Chi nhánh Công ty TNHH Ứng dụng công 

nghệ Kỷ Nguyên
Khu phố An Phước Phường Bến Cát

Chi nhánh Công ty TNHH Ứng dụng 

công nghệ Kỷ Nguyên
2022 x 1 5.481 x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Công an TP

1270
Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Mai Thành
Khu phố Cầu Đôi Phường Bến Cát

Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Mai Thành
2014 x 1 15.230 x x x x x x Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1271
Chi nhánh Bàu Bàng - Công ty TNHH SX-

TM-DV Sao Mai Việt
Khu phố Lai Khê Phường Bến Cát

Chi nhánh Bàu Bàng - Công ty TNHH 

SX-TM-DV Sao Mai Việt
2017 x 1 2.700 x x x x x Vi phạm về Xây dựng: Phá dỡ cải tạo tường ngăn giữa các nhà xưởng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1272
Công ty TNHH sản xuất thương mại mốp 

xốp cách nhiệt Minh Phát
Khu phố Bến Tượng Phường Bến Cát

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

mốp xốp cách nhiệt Minh Phát
2007 x 1 8.080 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1273
Công ty TNHH sản xuất thương mại BB 

Wood
Khu phố Cầu Sắt Phường Bến Cát

Công ty TNHH sản xuất thương mại BB 

Wood
2024 x 1 3.730 x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục Công an TP

1274

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại chế biến gỗ Phúc An 

Khang

Đường HL601, khu phố Bến Tượng Phường Bến Cát

Chi nhánh Công ty TNHH một thành 

viên sản xuất thương mại chế biến gỗ 

Phúc An Khang

2019 x 1 4.298 x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Công an TP

1275
Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại 

giấy Tân Quảng Phát
Khu phố Lai Khê Phường Bến Cát

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại 

giấy Tân Quảng Phát
2002 x 1 14.820 x x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1276 Công ty TNHH MTV giấy HC Việt Nam

Số 18A, đường ĐH-618, thửa đất 

số 294, tờ bản đồ số 25, khu phố 

Tân Hưng

Phường Bến Cát Công ty TNHH MTV giấy HC Việt Nam 2022 x 1 2.379 x x x

Thay đổi công năng từ nhà xưởng cơ khí sang nhà xưởng sản xuất 

nên giải pháp ngăn cháy, thoát nạn không thể khắc phục dẫn đến 

chưa thẩm định, nghiệm thu về PCCC theo đúng công năng chuyển 

đổi

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1277 Công ty TNHH sản xuất Hồng Thạnh

Số 18A, đường ĐH-618, thửa đất 

số 294, tờ bản đồ số 25, khu phố 

Tân Hưng

Phường Bến Cát Công ty TNHH sản xuất Hồng Thạnh 2019 x 1 2.379 x x x

Thay đổi công năng từ nhà xưởng cơ khí sang nhà xưởng sản xuất 

nên giải pháp ngăn cháy, thoát nạn không thể khắc phục dẫn đến 

chưa thẩm định, nghiệm thu về PCCC theo đúng công năng chuyển 

đổi

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1278 Công ty TNHH XinTai Việt Nam Khu phố Lai Khê Phường Bến Cát Công ty TNHH XinTai Việt Nam 2019 x 1 1.338 x x x x x Chủ đầu tư không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1279 Công ty TNHH SXTM Tiến Vỹ Thái Khu phố Cầu Sắt Phường Bến Cát Công ty TNHH SXTM Tiến Vỹ Thái 2004 x 1 1.800 x x x x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1280 Hộ kinh doanh Phông Phú Khu phố An Phước Phường Bến Cát Hộ kinh doanh Phông Phú 2024 x 1 800 x x Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Công an TP

1281 Công ty TNHH TMDV Hoàng Cẩm Tú DT748, Bến Liễu Phường Phú An Công ty TNHH TMDV Hoàng Cẩm Tú 2010 x 1 1.397 X X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1282 Công ty TNHH MTV Phạm Ngọc Vinh Bến Liễu Phường Phú An Công ty TNHH MTV Phạm Ngọc Vinh 2012 x 1 2.870 X X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1283 Công ty TNHH MTV Việt Đông Hưng An Thuận Phường Phú An Công ty TNHH MTV Việt Đông Hưng 2008 x 1 3.500 X X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1284
Chi nhánh công ty TNHH H-L tại Bình 

Dương
Bến Giảng Phường Phú An

Chi nhánh công ty TNHH H-L tại Bình 

Dương
2010 x 1 31.234 X X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1285 Công ty TNHH Lê Vân DT748, Bến Liễu Phường Phú An Công ty TNHH Lê Vân 2002 x 1 3.975 X X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1286
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch 

vụ Galaxy Furniture
Phú Thuận Phường Phú An

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

dịch vụ Galaxy Furniture
1999 x 1 1.227 X X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1287
Công ty TNHH SX TM JIA HUA VIỆT 

NAM
Phú Thuận Phường Phú An

Công ty TNHH SX TM JIA HUA VIỆT 

NAM
2007 x 1 2.400 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1288 HKD Cơ Sở Hợp Phát Phú Thứ Phường Phú An HKD Cơ Sở Hợp Phát 2019 x 1 3.390 X X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP



1289 Công ty TNHH Thảo Tín Thành Đường Lê Chí Dân, khu phố 4 Phường Phú An Công ty TNHH Thảo Tín Thành 2014 x 1 720 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1290 Công ty TNHH MTV giấy Minh Anh Phát Đường DX 085, khu 3 Phường Phú An
Công ty TNHH MTV giấy Minh Anh 

Phát
2015 x 1 2.174 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1291 Doanh nghiệp tư nhân Thiên Như Đường Phan Đăng Lưu, khu 6 Phường Phú An Doanh nghiệp tư nhân Thiên Như 2007 x 1 4.400 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1292 Công ty TNHH YAMEI Đường Phan Đăng Lưu, khu 6 Phường Phú An Công ty TNHH YAMEI 2020 x 1 2.174 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1293 Công ty TNHH MTV BB Nguyễn Đường ĐX133, khu phố 7 Phường Phú An Công ty TNHH MTV BB Nguyễn 2011 x 2 1.512 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1294 công ty TNHH SX TM Gia Phát Khu phố 9 Phường Phú An công ty TNHH SX TM Gia Phát 2006 x 1 11.020 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1295 Công ty TNHH SX TM DV Bảo Trân DT748 Phường Phú An Công ty TNHH SX TM DV Bảo Trân 2017 x 1 2.000 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1296
Công ty TNHH chế biến lâm sản Nghĩa 

Thành Thuận Phát
Phú Thứ Phường Phú An

Công ty TNHH chế biến lâm sản Nghĩa 

Thành Thuận Phát
2009 x 1 2.000 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1297
Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ Trung Phát Tài - CN Phú Hòa
Bến Liễu Phường Phú An

Chi nhánh Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trung Phát Tài - CN Phú Hòa
2017 x 1 800 X X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1298 Công ty TNHH Yeong Shing Việt Nam Bến Giảng Phường Phú An Công ty TNHH Yeong Shing Việt Nam 2001 x 1 3.000 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1299
Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại sản xuất gỗ Miền Đông
Phú Thuận Phường Phú An

Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại sản xuất gỗ Miền Đông
2024 x 1 2.500 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1300 Công ty TNHH Phong Yuan Bến Liễu Phường Phú An Công ty TNHH Phong Yuan 2019 x 1 2.000 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1301
Hộ Kinh Doanh Nhà hàng - Karaoke Thanh 

Liêm
An Thuận Phường Phú An

Hộ Kinh Doanh Nhà hàng - Karaoke 

Thanh Liêm
2006 x 1 180 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1302
Công ty TNHH MTV gạch Tuynel Thanh 

Bình
KP An Lợi Phường Hòa Lợi

Công ty TNHH MTV gạch Tuynel 

Thanh Bình
2014 x 1 4.030 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1303 Công ty TNHH MTV TM-DV Mai Tâm KP Phú Nghị Phường Hòa Lợi Công ty TNHH MTV TM-DV Mai Tâm 2020 x 1 8.229 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1304
Công ty TNHH SX và Xuất khẩu gốm mỹ 

nghệ Long Trường
Khu phố 2 Phường Hòa Lợi

Công ty TNHH SX và Xuất khẩu gốm 

mỹ nghệ Long Trường
2016 x 1 40.517 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1305 Công ty TNHH Hương Mộc Khu phố 3 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH Hương Mộc 2007 x 1 2.515 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng



1306 Công ty TNHH Sài Gòn đồ gỗ Quốc Tế Khu phố 3 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH Sài Gòn đồ gỗ Quốc Tế 2010 x 1 10.061 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1307 Công ty TNHH Ninh Sơn KP Phú Hòa Phường Hòa Lợi Công ty TNHH Ninh Sơn 1996 x 1 15.952 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1308 Công ty Cổ phần Liên Thành KP Phú Nghị Phường Hòa Lợi Công ty Cổ phần Liên Thành 2014 x 1 5.650 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1309 Công ty TNHH VN gạch men Thạch Anh KP An Hòa Phường Hòa Lợi
Công ty TNHH VN gạch men Thạch 

Anh
2003 x 1 33.231 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1310
Công ty TNHH MTV Huệ Thành – chi 

nhánh 4
KP An Lợi Phường Hòa Lợi

Công ty TNHH MTV Huệ Thành – chi 

nhánh 4
2022 x 1 2.182 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1311
Chi nhánh công ty TNHH MTV TM-DV 

Giai Phú
KP An Hòa Phường Hòa Lợi

Chi nhánh công ty TNHH MTV TM-DV 

Giai Phú
2016 x 1 3.740 X X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1312 Công ty CP SX TM Hevi Khu phố 4 Phường Hòa Lợi Công ty CP SX TM Hevi 2015 x 1 2.876 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1313 Công ty TNHH MTV Khai Huy (Đỉnh Huy) Khu phố 3 Phường Hòa Lợi
Công ty TNHH MTV Khai Huy (Đỉnh 

Huy)
2018 x 1 2.100 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1314 Công ty TNHH SX Thuận An Khu phố 3 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH SX Thuận An 1995 x 1 6.547 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1315 Công ty TNHH Eschbach Việt Nam Khu phố 1 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH Eschbach Việt Nam 2002 x 1 16.549 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1316 Công ty Cổ Phần Việt Hùng Khu phố 4 Phường Hòa Lợi Công ty Cổ Phần Việt Hùng 2004 x 1 9.500 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1317 Công ty TNHH Gốm Vương Hùng Phát Khu phố 2 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH Gốm Vương Hùng Phát 2008 x 1 9.100 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1318
Công ty TNHH Trang trí nội thất Kim Lộc 

Phát
Khu phố 3 Phường Hòa Lợi

Công ty TNHH Trang trí nội thất Kim 

Lộc Phát
2017 x 1 1.830 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1319 Công ty TNHH MTV Trí Đạt Khu phố 4 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH MTV Trí Đạt 2007 x 1 1.900 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1320 Công ty TNHH Minh Phương Khu phố 2 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH Minh Phương 2012 x 1 19.263 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1321 Công ty TNHH SX giày Trung Tín Khu phố 3 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH SX giày Trung Tín 2020 x 1 5.330 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1322
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Be Ga 

- Xưởng Be Ga Tân Định
Khu phố 3 Phường Hòa Lợi

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Be 

Ga - Xưởng Be Ga Tân Định
2016 x 1 7.440 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng



1323 Công ty TNHH Tỷ Dương Khu phố 1 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH Tỷ Dương 2020 x 1 1.536 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1324 Hộ kinh doanh Karaoke Lan Anh Khu phố 2 Phường Hòa Lợi Hộ kinh doanh Karaoke Lan Anh 2019 x 2 7.440 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1325 Hộ kinh doanh Trung Kiên Khu phố 4 Phường Hòa Lợi Hộ kinh doanh Trung Kiên 2022 x 1 2.500 X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1326 Cơ sở giấy Phú Lộc Khu phố 3 Phường Hòa Lợi Cơ sở giấy Phú Lộc 2019 x 1 4.000 X X X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1327 Công ty TNHH Nội thất Jun Hoàng Khu phố 3 Phường Hòa Lợi Công ty TNHH Nội thất Jun Hoàng 2020 x 1 5.665 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1328
Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ nội thất 

Merrill
Khu phố 4 Phường Hòa Lợi

Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ nội thất 

Merrill
2017 x 1 11.000 X Vi phạm về xây dựng: Cơ sở xây dựng sai phép Sở Xây dựng

1329
Hộ kinh doanh Cơ sở Phước Thành (Cho 

thuê nhà xưởng)

Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 24, ấp 

Suối Sâu
Xã Bắc Tân Uyên Ông Trần Văn Sơn T10/2020 x 1 2.325 x x x x x x x

Vi phạm về xây dựng, sai mục đích sử dụng đất. Không còn diện tích 

xây dựng thêm bể nước chữa cháy bố trí các lối thoát nạn; khả năng 

chịu lực của kết cấu xây dựng không đảm bảo.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1330

Địa điểm kinh doanh công ty TNHH MTV 

sản xuất bao bì giấy Bình Minh - Xưởng 

sản xuất

Thửa đất số 520, tờ bản đồ số 16 Xã Bắc Tân Uyên Ông Trần Nghi Quốc T9/2014 x 1 5.053 x x x x x Vi phạm về xây dựng; sai mục đích sử dụng đất.
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1331
Hộ kinh doanh Chu Hữu Phúc (Cho thuê 

nhà xưởng)

Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 24, ấp 

Suối Sâu
Xã Bắc Tân Uyên Ông Chu Hữu Phúc T5/2019 x 1 8.634 x x x Vi phạm về xây dựng. Công an TP

1332 Doanh nghiệp tư nhân Đức Trí
Thửa đất số 224, tờ bản đồ số 4, ấp 

Tân Lợi
Xã Bắc Tân Uyên Doanh nghiệp tư nhân Đức Trí T7/2008 x 1 7.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng. Khả năng chịu lực của kết cấu xây dựng không 

đảm bảo (công trình xuống cấp)

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1333 Công ty TNHH Nhất A
Thửa đất số 367, tờ bản đồ số 33, 

ấp Thường Tân 1
Xã Thường Tân Công ty TNHH Nhất A T2/2011 x 1 5.550 x x x x x Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1334 Công ty TNHH T-K Vina Ấp Thường Tân 1 Xã Thường Tân Công ty TNHH T-K Vina T6/2008 x 1 12.188 x x x x x x x

Vi phạm về xây dựng. Khả năng chịu lực của kết cấu xây dựng một 

số hạng mục không đảm bảo (công trình xuống cấp). Hệ thống PCCC 

xuống cấp nghiêm trọng.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1335
Hộ kinh doanh Phạm Hữu Phấn (Cho thê 

nhà xưởng)
Đường Đất Cuốc 04, ấp Suối Sâu Xã Bắc Tân Uyên Hộ kinh doanh Phạm Hữu Phấn 2021 x 1 2.027 x x x x x x Vi phạm về xây dựng. Không có chủ trương đầu tư

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1336
Công ty TNHH Gỗ Âu Châu (Cho thê nhà 

xưởng)
Đường Đất Cuốc 01, ấp Tân Lợi Xã Bắc Tân Uyên Công ty TNHH Gỗ Âu Châu 2006 x 1 10.757 x x x x x

Vi phạm về xây dựng. Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, 

không đáp ứng khả năng chịu lực. Thuộc diện quy hoạch của khu 

công nghiệp Đất Cuốc mở rộng.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1337 Công Ty TNHH gạch Tuynel Phú Quý Khu phố Vườn Vũ Phường Tân Uyên Công Ty TNHH gạch Tuynel Phú Quý 2020 x 1 8.000 x x
Khả năng chịu lực của kết cấu xây dựng không đảm bảo. Không đảm 

bảo giao thông phục vụ chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1338 Công Ty TNHH Sản Xuất Ngọc Thành Khu phố Vườn Vũ Phường Tân Uyên Công Ty TNHH Sản Xuất Ngọc Thành 2017 x 1 10.000 x x
Khả năng chịu lực của kết cấu xây dựng không đảm bảo. Không đảm 

bảo giao thông phục vụ chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1339 Công Ty CP Gốm Việt Đường ĐH.436, ấp Suối Sâu xã Bắc Tân Uyên Công Ty CP Gốm Việt 2010 x 1 1.100 x Thuộc diện quy hoạch của khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng Công an TP



1340
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại 

chế biến gỗ xuất nhập khẩu Ngọc Nga
Khu phố Mỹ Lộc Phường Tân Uyên

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương 

mại chế biến gỗ xuất nhập khẩu Ngọc 

Nga

2019 x 1 5.422 x x x x
Khả năng chịu lực của kết cấu xây dựng không đảm bảo. 'Tự ý 

chuyển đổi công năng nhà xưởng không đảm bảo quy định.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1341 Chợ Khu phố Ông Đông Phường Tân Hiệp Ông Bùi Văn Tuyên 2015 x 1 2.000 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1342 Nhà xưởng C Khu phố Ông Đông Phường Tân Hiệp HKD Cơ sở Linh Trung 2017 x 1 8.775 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1343 Nhà xưởng C Khu phố Bến Sắn Phường Tân Hiệp Cty TNHH cơ khí Hai Hùng Thịnh 2020 x 1 8.100 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1344 Nhà xưởng C Khu phố Tân Hội Phường Tân Hiệp Ông Lê Văn Quang 2017 x 1 2.700 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1345 Nhà xưởng C Khu phố Bến Sắn Phường Tân Hiệp Ông Trần Văn Mẫn 2018 x 1 2.200 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1346 Nhà xưởng C Khu phố Tân Hội Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Hải Hải Trinh 2015 x 1 3.000 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1347 Nhà xưởng C Khu phố Ông Đông Phường Tân Hiệp
Công ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì 

Giấy Thiện Phúc
2017 x 1 8.000 X X X X X X X

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1348 Nhà xưởng C Khu phố Ông Đông Phường Tân Hiệp Công ty TNHH chế biến gỗ Đại Phú Phát 2020 x 1 6.300 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1349 Nhà xưởng C Khu phố Bến Sắn Phường Tân Hiệp Ông Đỗ Văn Em 2017 x 1 3.800 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1350 Nhà xưởng C Khu phố Bến Sắn Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Tiến Nam Phát 2018 x 1 1.900 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1351 Nhà xưởng C Khu phố Bến Sắn Phường Tân Hiệp Ông Phạm Ánh Dương 2015 x 1 2.600 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1352 Nhà xưởng C Khu phố Bà Tri Phường Tân Hiệp Ông Mai Đình Tân 2017 x 1 2.576 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1353 Nhà xưởng C Khu phố Ông Đông Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Phong Thủy 2020 x 1 6.300 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1354 Nhà xưởng C Khu phố Tân Hội Phường Tân Hiệp Ông Nguyễn Văn Ngào 2017 x 1 4.900 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1355 Nhà xưởng C Khu phố Bà Tri Phường Tân Hiệp Bà Nguyễn Thị Liên 2018 x 1 2.000 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1356 Nhà xưởng C Khu phố Ông Đông Phường Tân Hiệp Công ty TNHH SX TM Ti Tan 2015 x 1 11.000 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1357 Nhà xưởng C Khu phố Ông Đông Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Triệu Phúc Lộc Furniture 2017 x 1 12.100 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1358 Nhà xưởng C Khu phố Tân Hội Phường Tân Hiệp Công ty TNHH MTV Khánh An An 2020 x 1 4.300 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1359 Nhà xưởng C Khu phố Phú Chánh Phường Tân Hiệp Ông Nguyễn Văn Thanh 2017 x 1 9.600 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1360 Nhà xưởng C Khu phố Tân Hội Phường Tân Hiệp Ông Nguyễn Văn Quỳ 2018 x 1 9.500 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1361 Nhà xưởng C Khu phố Bến Sắn Phường Tân Hiệp Ông Đỗ Duy Vĩnh 2015 x 1 3.500 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1362 Nhà xưởng C Khu phố Bến Sắn Phường Tân Hiệp Công ty TNHH MTV Phan Đại Lợi 2017 x 1 1.800 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1363 Nhà xưởng C Khu phố Phú Chánh Phường Tân Hiệp Ông Nguyễn Hoàng Minh 2020 x 1 1.200 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1364 Nhà xưởng C Khu phố Phú Chánh Phường Tân Hiệp Ông Trần Văn Trọng 2017 x 1 5.373 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1365 Nhà xưởng C Khu phố Phú Chánh Phường Tân Hiệp Ông Trịnh Hoàng Anh 2018 x 1 2.000 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1366 Nhà xưởng C Khu phố Tân Hội Phường Tân Hiệp Bà Lâm Thị Ngọc Đẹp 2015 x 1 1.500 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1367 Nhà xưởng C Khu phố Bến Sắn Phường Tân Hiệp Bà Đoàn Thị Thu Thủy 2017 x 1 4.000 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1368 Nhà xưởng C Khu phố Ông Đông Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Hưng Đông Phát 2020 x 1 6.931 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1369 Nhà xưởng C Khu phố Ông Đông Phường Tân Hiệp HKD Gia Công Gỗ Bình Minh 2017 x 1 1.630 X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Công an TP

1370 Nhà xưởng C Khu phố Bà Tri Phường Tân Hiệp
Công ty TNHH Một Thành Viên Ván 

Gỗ Hồng Hà
2018 x 1 4.500 X X X X X X X

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1371 Chợ Khu phố Bà Tri Phường Tân Hiệp Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cốm 2015 x 1 3.500 X X X X X X X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1372 Nhà xưởng C Khu phố Bà Tri Phường Tân Hiệp bà Nguyễn Thị Quỳnh Như 2024 x 1 3.157 X
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Công an TP

1373 Nhà xưởng C Khu phố Bà Tri Phướng Tân Hiệp HKD Lê Thị Ngân 39 2024 x 1 600 x x x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1374 Nhà xưởng C Khu phố Bà Tri Phướng Tân Hiệp HKD Bùi Xuân Tùng 2025 x 1 600 x x x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1375 Nhà xưởng C
đường Tân Phước Khánh 32, 

Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Công ty TNHH MTV Xuân Quang 16/01/2022 x 1 4.500 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1376 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh
Công trình mở rộng của Công ty TNHH 

Bao bì Vĩnh Thành
12/11/2022 x 1 5.204 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1377 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu, Khánh Lộc Phường Tân Khánh
Công trình mở rộng của Công ty TNHH 

SX và TM Nhất Kiến
18/11/2022 x 1 9.700 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1378 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu Phường Tân Khánh Ông Trần Nghi Quốc 18/11/2022 x 1 5.900 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1379 Nhà xưởng C
đường Tân Phước Khánh 32, 

Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Đình Thi 22/11/2022 x 1 1.500 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1380 Nhà xưởng C
đường Tân Phước Khánh 32, 

Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Bà Võ Ngọc Lan 24/12/2022 x 1 1.700 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1381 Nhà xưởng C
đường Tân Phước Khánh 32, 

Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Công ty TNHH Cường Thịnh 24/12/2022 x 1 33.600 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1382 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu, Khánh Hội Phường Tân Khánh Công ty TNHH GTM 26/11/2022 x 1 31.830 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1383 Nhà xưởng C đường Tô Vĩnh Diện, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Công ty TNHH SX TM Trung Chánh 27/11/2022 x 1 6.300 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1384 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu, Khánh Hội Phường Tân Khánh Công tyTNHH DV XNK Phúc Hiếu 28/11/2022 x 1 1.400 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1385 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu, Khánh Hội Phường Tân Khánh

Chi Nhánh Công tySX TM Cosy - Nhà 

Máy 

SX Cosy Funitute

27/11/2022 x 1 1.700 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1386 Nhà xưởng C Đường Lý Tự Trọng, Khánh Hội Phường Tân Khánh
Công trình mở rộng của Công tyTNHH 

Image và Design Việt Nam
28/11/2022 x 1 7.251 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1387 Nhà xưởng C Đường Lý Tự Trọng, Khánh Hội Phường Tân Khánh
Công trình mở rộng của Công ty TNHH 

Yun Ching
28/11/2022 x 1 3.389 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1388 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu, Khánh Hội Phường Tân Khánh Bà Cam Mỹ Hồng 30/11/2022 x 1 1.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1389 Nhà xưởng C đường TPK 38, Khánh Long Phường Tân Khánh
Công trình mở rộng của Công ty CP 

Công viên mô tô
03/12/2022 x 1 16.000 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1390 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu, Khánh Hội Phường Tân Khánh Công ty TNHH Gia Công XK An Bình 30/11/2022 x 1 1.300 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng



1391 Nhà xưởng C đường Tô Vĩnh Diện, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Công ty TNHH Gỗ Sâm Sương Thịnh 03/12/2022 x 1 2.100 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1392 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu, Khánh Hội Phường Tân Khánh Bà Hoàng Thị Đào 04/12/2022 x 1 7.098 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1393 Nhà xưởng C Cụm 7 Mẫu, Khánh Long Phường Tân Khánh Ông Trần Văn Hương 05/12/2022 x 1 1.400 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1394 Nhà xưởng C TPK 52, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Thanh Lâm 08/12/2022 x 1 1.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1395 Nhà xưởng C TPK 52, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Ông Bùi Thanh Xuân 08/12/2022 x 1 1.800 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1396 Nhà xưởng C TPK 32, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Hữu An 09/12/2022 x 1 1.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1397 Nhà xưởng C đường Võ Thị Sáu, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Trần Hoàng Vũ 11/12/2022 x 1 11.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1398 Nhà xưởng C Nguyễn Tấn Thuận, Khánh Lợi Phường Tân Khánh Công ty TNHH An Thành Lộc 11/12/2022 x 1 1.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1399 Nhà xưởng C TPK 31, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Bà sàn lỷ kíu 04/01/2022 x 1 1.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1400 Nhà xưởng C Hàn Mặc Tử, Bình Hòa 1 Phường Tân Khánh DNTN Đài Sĩ 11/01/2023 x 1 4.500 x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1401 Nhà xưởng C Hàn Mặc Tử, Bình Hòa 1 Phường Tân Khánh Bà Nguyễn Thị Kim Lý 04/01/2022 x 1 2.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1402 Nhà xưởng C Hàn Mặc Tử, Bình Hòa 1 Phường Tân Khánh DNTN Tân Thành Phát Đạt 14/01/2023 x 1 1.699 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1403 Nhà xưởng C Lãnh Binh Thăng, Bình Hòa 2 Phường Tân Khánh Ông Phạm Văn Tuấn 14/01/2023 x 1 4.100 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1404 Nhà xưởng C Lãnh Binh Thăng, Bình Hòa 2 Phường Tân Khánh Bà Cao Thị Hoa 18/01/2023 x 1 11.554 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1405 Nhà xưởng C Lãnh Binh Thăng, Bình Hòa 2 Phường Tân Khánh Bà Lê Thị Thanh Hoa 19/01/2023 x 1 2.929 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1406 Nhà xưởng C Hàn Mặc Tử, Bình Hòa 1 Phường Tân Khánh Công ty TNHH TM SX Lê Công Kiều 19/12/2022 x 1 4.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1407 Nhà xưởng C Cụm Nam Việt, Bình Hòa 1 Phường Tân Khánh
Một số công trình của Công ty TNHH 

đồ gỗ Lập Đạt

Ngày 

13/2/2023
x 1 46.244 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1408 Nhà xưởng C Cụm 7 Mẫu, Khánh Long Phường Tân Khánh
Công TNHH sản xuất chế biến gỗ Nam 

Khang
19/12/2022 x 1 5.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1409 Nhà xưởng C
Võ Thị Sáu, thửa đất số 252, tờ bản 

đồ số 14, Khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh

Công ty TNHH thương mại sản xuất chế 

biến gỗ phương Nam
17/03/2023 x 1 4.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1410 Nhà xưởng C
Tô Vĩnh Diện, thửa đất số 549, tờ 

bản đồ số 6, Khu phố Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Văn Sơn 23/03/2023 x 1 3.112 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1411 Nhà xưởng C

TPK 55, Thửa đất số 552,614,615, 

681,680, tờ bản đồ số 2, Khu phố 

Khánh Lộc

Phường Tân Khánh Ông Đặng Dích Trung 24/03/2023 x 1 4.352 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1412 Nhà xưởng C
Đường ĐT746, thửa đất 505, tờ 

bản đồ số 7, khu phố Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh

Địa điểm kinh doanh công ty TNHH 

Minh Nhựt
24/11/2022 x 1 5.052 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1413 Nhà xưởng C
Thửa đất số 1416, 1417, tờ bản đồ 

số 04, Khu phố Khánh Lợi
Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Thành Hưng 26/03/2023 x 1 2.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1414 Nhà xưởng C

Thửa đất số 42; tờ bản đồ số 14, 

đường Tân Phước Khánh 38, khu 

phố Khánh Hội

Phường Tân Khánh
Công ty TNHH Mtv tm sx DV xây dựng 

cơ khí hữu nghị
29/03/2023 x 1 2.129 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1415 Nhà xưởng C
Thửa đất số 615, tờ bản đồ số 7, 

khu phố Bình Hòa 2
Phường Tân Khánh

công ty TNHH MTV bao bì giấy Vân 

Hồng
30/03/2023 x 1 3.855 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1416 Nhà xưởng C

Võ Thị Sáu, thửa đất số 84, 55, 

357, 480, 481, 315, 217,52,93, 365, 

tờ bản đồ số 14, Khu phố Khánh 

Long

Phường Tân Khánh Ông Phan Ngọc Vinh 13/04/2023 x 1 12.073 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1417 Nhà xưởng C
Hàn Mặc Tử, thửa đất số 558, tờ 

bản đồ số 07, Khu phố Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh DNTN gốm xuất khẩu Tân Phát 30/04/2023 x 1 5.200 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1418 Nhà xưởng C
Cụm 7 Mẫu, Thửa đất số 286; tờ 

bản đồ số 15, khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh

Công ty TNHH MTV TM DV xây dựng 

Hà Dũng
20/04/2023 x 1 2.191 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1419 Nhà xưởng C
TPK38, Thửa đất số 85, 86, 87, tờ 

bản đồ số 14, Khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh Ông Ngọ Duy Tiến 21/04/2023 x 1 4.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1420 Nhà xưởng C

ĐT747B, TĐS 82, 92, 93, 94, 95, 

96, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 

331, 332, 364, 365,TBĐS 6, khu 

phố Khánh Lộc

Phường Tân Khánh
Công ty TNHH Một thành viên nội thất 

và nhiếp ảnh Quốc Tế Hoa Sen
27/04/2023 x 1 4.600 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1421 Nhà xưởng C
Hàn Mặc Tử, Số 49/2, tổ 2, khu 

phố Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh Công ty TNHH Tân Khánh Thành 30/04/2023 x 1 5.272 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1422 Nhà xưởng C

Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 8, 

đường Hàn Mặc Tử, Tổ 1, Khu phố 

Bình Hòa 1

Phường Tân Khánh Bà Phùng Kim Hồng 04/05/2023 x 1 1.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1423 Nhà xưởng C
TPK 03, Thửa đất số 905, tờ bản 

đồ số 8, Khu phố Khánh Hòa
Phường Tân Khánh

Địa điểm kinh doanh - công ty TNHH 

MTV bao bì Khang Nguyễn
04/05/2023 x 1 1.750 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1424 Nhà xưởng C

Hàn Mặc Tử, Thửa đất số 746, 

747, 749, tờ bản đồ số 8, Khu phố 

Khánh Hòa

Phường Tân Khánh Ông Trần Bình Có 04/05/2023 x 1 2.820 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1425 Nhà xưởng C

Thửa đất số 149, 150, 151, 152, tờ 

bản đồ số 8 và 153,154, tờ bản đồ 

số 14, Khu phố Bình Hòa 1

Phường Tân Khánh Ông Phùng Nhật Liêm 04/05/2023 x 1 2.910 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1426 Nhà xưởng C
TPK 32, Thửa đất số 322, 1460, tờ 

bản đồ số 4, Khu phố Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Ông Thái Kim Xúng 06/05/2023 x 1 3.250 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1427 Nhà xưởng C
Cụm 7 mẫu, Số 193, đường TPK 

39, Khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh

Công trình mở rộng của Công trình mở 

rộng của Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại bao bì giấy Nam Long - Địa 

điểm kinh doanh nhà xưởng Bẩy Mẫu

07/05/2023 x 1 6.030 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1428 Nhà xưởng C
TPK12, Thửa đất số 372, tờ bản đồ 

số 12, Khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh Ông Phùng Anh Dũng 11/05/2023 x 1 46.113 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1429 Nhà xưởng C
TPK12, Thửa đất số 115, tờ bản đồ 

số 12, tổ 3, Khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh Ông Đỗ Thanh Liêm 11/05/2023 x 1 2.850 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1430 Nhà xưởng C
TPK12, Thửa đất số 267, tờ bản đồ 

số 12, Khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh Ông Vương Thu Huê 14/05/2023 x 1 46.204 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1431 Nhà xưởng C
TPK12, Thửa đất số 378, tờ bản đồ 

số 12, Khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Đăng Dũng 16/05/2023 x 1 46.113 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1432 Nhà xưởng C
Cụm 7 Mẫu, TĐS 1153, TBĐS 15, 

khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh Công ty TNHH Phúc Anh 16/05/2023 x 1 46.054 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1433 Nhà xưởng C

Võ Thị Sáu, Thửa đất số 361; 363, 

tờ bản đồ số 14, Khu phố Khánh 

Long

Phường Tân Khánh Bà Phan Thị Ngọc Loan 17/05/2023 x 1 1.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1434 Nhà xưởng C
Hàn Mặc Tử, Thửa đất số 642, tờ 

bản đồ số 8, Khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh

Công trình mở rộng của Công ty TNHH 

TM DV Hoàng Duy Linh
20/05/2023 x 1 46.054 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1435 Nhà xưởng C

Võ Thị Sáu, Thửa đất số 157, 47, 

141, 217, 218, 219, 88, 73, 74, 75, 

tờ bản đồ số 15, Khu phố Khánh 

Long

Phường Tân Khánh Bà Đỗ Thị Bích Sâm 20/05/2023 x 1 2.174 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1436 Nhà xưởng C
ĐT746, thửa đất số 349, 429, tờ 

bản đồ số 7, khu phố Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh Bà Nguyễn Thị Bông 18/06/2023 x 1 9 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1437 Nhà xưởng C
Số 61, Đường Tân Phước Khánh 

43, Khu Phố Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh Trương Xuân Hương 16/06/2023 x 1 1.260 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1438 Nhà xưởng C Lãnh Binh Thăng Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Đức Tiên 16/06/2023 x 1 1.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1439 Nhà xưởng C Lãnh Binh Thăng, Bình Hòa 2 Phường Tân Khánh Công ty TNHH SX TM Phước Hùng 16/06/2023 x 1 800 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1440 Nhà xưởng C
Võ Thị Sáu, Số 47/4A KL, Võ Thị 

Sáu, Khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh Công ty TNHH Kim Hồng Thành 06/04/2024 x 1 2.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1441 Nhà xưởng C
Cụm Nam Việt, Số 1110, khu phố 

Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh Công ty TNHH gốm sứ Hùng Vương 10/04/2024 x 1 6.150 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1442 Nhà xưởng C

Lý Tự Trọng, thửa đất số 239, 118, 

160, 159, tờ bản đồ số 12, khu phố 

Khánh Hội

Phường Tân Khánh Bà Bồ Mỹ Hiền 21/04/2024 x 1 2.355 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1443 Nhà xưởng C
ĐT746, thửa đất số 9, 194, 197, tờ 

bản đồ số 21, khu phố Khánh Lợi
Phường Tân Khánh Bà Vương Bích Phượng 27/04/2024 x 1 1.860 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1444 Nhà xưởng C
thửa đất số 16, tờ bản đồ số 07,11, 

tổ 4, khu phố Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh

Công trình mở rộng của Côngty TNHH 

2002
03/05/2024 x 1 4.200 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1445 Nhà xưởng C

Nguyễn Tấn Thuận, thửa đất số 

115, tờ bản đồ số 4, khu phố 

Khánh Lộc

Phường Tân Khánh Ông Bùi Đông Triều 06/05/2024 x 1 3.050 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1446 Nhà xưởng C

Võ Thị Sáu, Thửa đất số 74, 75, 

76, 694; tờ bản đồ số 10, Khu phố 

Khánh Hội

Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Quang Tú 25/05/2024 x 1 2.300 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1447 Nhà xưởng C
Cụm Nam Việt, : số 1110, khu phố 

Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh

Một số công trình của Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu - Đầu tư và dịch vụ 

tổng hợp Nam Việt

04/11/2024 x 1 15.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1448 Nhà xưởng C
TPK19, số 14/1, khu phố Khánh 

Thạnh
Phường Tân Khánh

Công ty TNHH Một thành viên Mỹ nghệ 

Đông Phương Mộc
03/11/2024 x 1 1.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1449 Nhà xưởng C

thửa đất số 15, 16, 17, 394, 1075, 

52, tờ bản đồ số 4; 9; đường Tân 

Phước Khánh 28, tổ 5, khu phố 

Khánh Lợi

Phường Tân Khánh Ông Trần văn nhiều 09/11/2024 x 1 4.900 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1450 Nhà xưởng C
ĐT746, thửa đất số 308, 617, tờ 

bản đồ số 7; khu phố Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Hồng Ngự 09/11/2024 x 1 2.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1451 Nhà xưởng C

Lãnh Binh Thăng, thửa đất số 853, 

835, tờ bản đồ số 7; tổ 8 khu phố 

Bình Hòa 2

Phường Tân Khánh Bà Hà Thị Hồng 09/11/2024 x 1 7.127 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1452 Nhà xưởng C
Hàn Mặc Tử, thửa đất số 253, tờ 

bản đồ số 7; khu phố Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh Ông Trần Văn Phụng 09/11/2024 x 1 2.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1453 Nhà xưởng C

thửa đất số 248, tờ bản đồ số 9, 

đường Tân Phước Khánh 53; khu 

phố Khánh Hội

Phường Tân Khánh Ông Ngô Quốc Toàn 10/11/2024 x 1 1.800 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1454 Nhà xưởng C
ĐT746, Số 021/BHA2, khu phố 

Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh

Doanh nghiệp tư nhân gốm Mỹ nghệ 

xuất khẩu An Hoà
10/11/2024 x 1 4.432 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1455 Nhà xưởng C

TPK55, thửa đất số 697, 903, 904, 

906, 902, 905, tờ bản đồ số 2, khu 

phố Khánh Lộc

Phường Tân Khánh Bà Nguyễn thị Thùy Dương 30/11/2024 x 1 6.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1456 Nhà xưởng C

Tô Vĩnh Diện,thửa đất số 394, 395, 

360, 361, 490, 359, 227, tờ bản đồ 

số 2, khu phố Khánh Lộc

Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Văn Đem 10/11/2024 x 1 4.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1457 Nhà xưởng C

ĐT747B, thửa đất số 152, 153, 

154, 155, 184, 313, 314 tờ bản đồ 

số 6, Khu phố Khánh Lộc

Phường Tân Khánh Bà đỗ thị hằng 30/11/2024 x 1 3.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1458 Nhà xưởng C

Lãnh Binh Thăng, thửa đất số 173; 

174; 175; 176; 177; 137, 453, 185; 

186; 187, tờ bản đồ số 7, Khu phố 

Bình Hòa 2

Phường Tân Khánh Bà Phạm Thị Thắm 15/11/2024 x 1 3.940 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1459 Nhà xưởng C TPK03 Phường Tân Khánh
Công ty tnhh thương mại - sản xuất xây 

dựng Bình Dương
25/11/2024 x 1 5.378 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1460 Nhà xưởng C

Hàn Mặc Tử, thửa đất số 523, 201, 

tờ bản đồ số 08, Khu phố Khánh 

Hội

Phường Tân Khánh Ông Mai Văn An 30/11/2024 x 1 46.117 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1461 Nhà xưởng C

Hàn Mặc Tử, Thửa đất số 205, 

1222, tờ bản đồ số 8; 12, số 37/3, 

khu phố Khánh Hội

Phường Tân Khánh
Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu T-N-L
17/11/2024 x 1 9.525 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1462 Nhà xưởng C

Hàn Mặc Tử, thửa đất số 200, 232, 

233, 234, 238, 239, 235, 259, tờ 

bản đồ số 08, Khu phố Khánh Hội

Phường Tân Khánh Ông Lâm Quốc Vinh 26/11/2024 x 1 4.800 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1463 Nhà xưởng C Lý Tự Trọng Phường Tân Khánh
Công trình mở rộng của Công ty tnhh 

gỗ Chieh Hsing
07/12/2024 x 1 3.000 x x x Vi phạm về xây dựng: Vi phạm thi công xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1464 Nhà xưởng C

Thửa đất số 269, tờ bản đồ số 14, 

Đường Bình Chuẩn 62, khu phố 

Khánh Long

Phường Tân Khánh
Công trình mở rộng của Công ty tnhh 

Syaqua- ADN
14/12/2024 x 1 9.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1465 Nhà xưởng C
TPK10, Thửa đất số 1695, tờ bản 

đồ số 9, khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh

Một số công trình của Công ty TNHH 

nghệ thuật Xin Rong
15/12/2024 x 1 8.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1466 Nhà xưởng C
ĐT747B, TĐS 484, TBĐS 05, Khu 

phố Khánh Lộc
Phường Tân Khánh

Một số công trình của Công ty cổ phần 

gỗ Tân thành
15/12/2024 x 1 39.500 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1467 Nhà xưởng C
TPK32, TĐS 507, TBĐS 05, Khu 

phố Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Công ty TNHH Hoà Thành 15/12/2024 x 1 20.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1468 Nhà xưởng C
thửa đất số 1602, tờ bản đồ số 9, tổ 

5, Khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh Bà Võ Ngọc Lệ 18/12/2024 x 1 1.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1469 Nhà xưởng C

thửa đất số 1394, 1395, 1396, tờ 

bản đồ số 04, đường Lương Định 

Của, Khu phố Khánh Lợii

Phường Tân Khánh Bà Bùi Lê Duyên 20/12/2024 x 1 1.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1470 Nhà xưởng C
TPK03, thửa đất số 401, tờ bản đồ 

số 8, tổ 5, Khu phố Khánh Hòa
Phường Tân Khánh Bà Nguyễn Thị Hiền 20/12/2024 x 1 1.200 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1471 Nhà xưởng C

Thửa đất số 137, tờ bản đồ số 8, 

đường Hàn Mặc Tử, khu phố Bình 

Hòa 1

Phường Tân Khánh
Công ty tnhh Một thành viên bao bì 

giấy Thiện Phúc
19/12/2024 x 1 4.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1472 Nhà xưởng C
thửa đất số 830, 831, 832, tờ bản 

đồ số 8, Khu phố Khánh Hòa
Phường Tân Khánh Ông Chu Văn Thế 11/01/2025 x 1 1.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1473 Nhà xưởng C
thửa đất số 803, 810, tờ bản đồ số 

8, Khu phố Khánh Hòa
Phường Tân Khánh Ông Hồ Minh thuận 10/01/2025 x 1 1.292 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1474 Nhà xưởng C
thửa đất số 336, 317, tờ bản đồ số 

07, khu phố Bình Hòa 1
Phường Tân Khánh Bà Phan Nguyễn Quỳnh Anh 30/12/2024 x 1 2.650 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1475 Nhà xưởng C
TPK03, thửa đất số 403, tờ bản đồ 

số 8, Khu phố Khánh Hòa
Phường Tân Khánh Ông Lê Duy Khiêm 09/01/2025 x 1 840 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1476 Nhà xưởng C
TPK03, thửa đất số 841, tờ bản đồ 

số 8, Khu phố Khánh Hòa
Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Văn Tư 16/01/2025 x 1 800 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1477 Nhà xưởng C
TPK32, thửa đất số 643, tờ bản đồ 

số 10, Khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh

Công trình nhà xưởng Địa điểm chi 

nhánh công ty cổ phần thế giới Di Động 

– Cửa hàng thế giới di động Bình Dương

02/02/2025 x 1 10.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1478 Nhà xưởng C

Hàn Mặc Tử, thửa đất 838 và 839, 

tờ bản đồ số 8, tổ 5, khu phố 

Khánh Hòa

Phường Tân Khánh Bà Hồ Ngọc Bích 02/02/2025 x 1 10.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1479 Nhà xưởng C
Hàn Mặc Tử, thửa đất 581, tờ bản 

đồ số 8, khu phố Khánh Hòa
Phường Tân Khánh Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu 02/02/2025 x 1 820 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1480 Nhà xưởng C
Cụm 7 Mẫu, 30KL, tổ 1, khu phố 

Khánh Long
Phường Tân Khánh

Công trình mở rộng của Công ty TNHH 

Một thành viên Trần Lê Nam
02/02/2025 x 1 2.532 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1481 Nhà xưởng C
Lý Tự Trọng, Số 76, tổ 3, khu phố 

Khánh Hội
Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Duy Thanh 20/02/2025 x 1 1.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1482 Nhà xưởng C

Lý Tự Trọng, Thửa đất số 752, tờ 

bản đồ số 8, tổ 5, khu phố Khánh 

Hòa

Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Trọng Khương 20/02/2025 x 1 1.100 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1483 Nhà xưởng C
Số 54/3 đường Tân Phước Khánh 

12, tổ 3, khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh Công ty TNHH MTV Tran Linh VK 20/02/2025 x 1 3.000 x X x x Vi phạm về xây dựng: Vi phạm thi công xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1484 Nhà xưởng C

Thửa đất số 724, 725, tờ bản đồ số 

13, đường Tân Phước Khánh 08, 

khu phố Khánh Hội

Phường Tân Khánh Bà Nguyễn Ái Phương 23/02/2025 x 1 2.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1485 Nhà xưởng C
TPK 38, Thửa đất số 317, tờ bản 

đồ số 14, tổ 1, khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh Công ty cổ phần đồ gỗ Tuấn Phương 14/12/2022 x 1 18.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1486 Nhà xưởng C

Võ Thị Sáu, Thửa đất số 257, 209, 

210, 211, 248,208; tờ bản đồ số 14, 

khu phố Khánh Long

Phường Tân Khánh Ông Hoàng Văn Dương 15/12/2022 x 1 4.998 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1487 Nhà xưởng C
TPK52, Thửa đất số 1146; tờ bản 

đồ số 5, khu phố Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Thanh Hòa 16/12/2022 x 1 1.600 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1488 Nhà xưởng C
Tô Vĩnh Diện, Thửa đất số 141; tờ 

bản đồ số 5, khu phố Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Ông Lê Văn Kèo 18/12/2022 x 1 3.800 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1489 Nhà xưởng C

Tô Vĩnh Diện, Thửa đất số 1322, 

127, 438, 439, 773; tờ bản đồ số 5, 

khu phố Khánh Lộc

Phường Tân Khánh Bà Bùi Thị Kim Cúc 19/12/2022 x 1 7.605 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1490 Nhà xưởng C

Tô Vĩnh Diện, Thửa đất số 528; tờ 

bản đồ số 6, đường Tô Vĩnh Diện, 

tổ 5, khu phố Khánh Lộc

Phường Tân Khánh Bà Nguyễn Kim Tuyến 19/12/2022 x 1 2.400 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1491 Nhà xưởng C

Tô Vĩnh Diện, Thửa đất số 

142,126; tờ bản đồ số 5, khu phố 

Khánh Lộc

Phường Tân Khánh Ông Đỗ Thanh Việt 19/12/2022 x 1 2.975 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1492 Nhà xưởng C

Đt747B, Thửa đất số 794, 778, 

1055, tờ bản đồ số 10, Khu phố 

Khánh Lộc

Phường Tân Khánh
Một số công trình Công tyTNHH MTV 

Gốm Mỹ Nghệ Sài Gòn
28/12/2022 x 1 15.440 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1493 Nhà xưởng C TPK32, kP Khánh Lộc Phường Tân Khánh
Khu vực mở rộng của Công tyTNHH Gỗ 

XNK Vũ Gia Phát
28/12/2022 x 1 3.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1494 Nhà xưởng C TPK33, kP Khánh Lộc Phường Tân Khánh
ông Quách Thiện Hiếu và ông Lê Văn 

Hoàng
28/12/2022 x 1 3.250 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1495 Nhà xưởng C TPK33, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Lý Thanh
Tháng 

12/2021
x 1 1.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1496 Nhà xưởng C TPK52, Khánh Lộc Phường Tân Khánh nhà xưởng bà Chu Bích Thi
Tháng 

10/2021
x 1 8.800 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1497 Nhà xưởng C KP Khánh Hội Phường Tân Khánh Công trình ông Võ Văn Mến
Tháng 

12/2019
x 1 1.200 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1498 Nhà xưởng C Bình Hòa 2 Phường Tân Khánh Công trình ông Võ Đình Nguyễn Tháng 7/2024 x 1 33.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1499 Nhà xưởng C Tô Vĩnh Diện, khánh Lộc Phường Tân Khánh

Công trình nhà xưởng

bà Lê Thị Ngọ (Hộ kinh doanh Văn 

Thuận)

Tháng 7/2015 x 1 1.400 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1500 Hộ kinh doanh Phan Thị Tho (nhà trọ) ĐT747B, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Phan Thị Tho Tháng 3/2022 x 1 500 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1501 Hộ kinh doanh Võ Bá Quản (nhà trọ) tổ 3, Khánh Hội Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Võ Bá Quản Tháng 9/2013 x 1 669 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1502 Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Sương (nhà trọ) TPK10, Khánh Hội Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Sương
Tháng 

12/2007
x 1 600 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1503 Hộ kinh doanh Phạm Công Sơn (nhà trọ) TPK35, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Phạm Công Sơn Tháng 7/2016 x 1 918 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1504 Hộ kinh doanh Văn Hoàng (nhà trọ) Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Văn Hoàng
Tháng 

12/2011
x 1 2.280 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1505 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhỏ (nhà trọ) Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhỏ Tháng 7/2010 x 1 600 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1506 Hộ kinh doanh Huỳnh Kim Ngân (nhà trọ) ĐT747B, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Huỳnh Kim Ngân Tháng 2/2025 x 1 660 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1507 Hộ kinh doanh Thanh Ngân (nhà trọ) Hẻm 89, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Thanh Ngân Tháng 3/2013 x 1 600 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1508 Hộ kinh doanh Châu Thị Ái Tuyết (nhà trọ) Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Châu Thị Ái Tuyết Tháng 9/2006 x 1 2.215 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1509 Hộ kinh doanh Phạm Văn Hướng (nhà trọ) TPK32, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Phạm Văn Hướng
Tháng 

11/2009
x 1 1.400 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1510 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thân (nhà trọ) ĐT747B, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thân
Tháng 

11/2009
x 1 828 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1511
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thanh Hương (nhà trọ)
Hẽm 89, tổ 3, Khánh Long Phường Tân Khánh

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thanh Hương
Tháng 2/2022 x 1 984 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1512 Hộ kinh doanh nhà trọ Thịnh Phát TPK 15, Khánh Hội Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh nhà trọ Thịnh Phát Tháng 2/2017 x 1 612 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1513
Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Dương (nhà 

trọ)
Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Dương Tháng 6/2017 x 1 1.120 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1514 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cu (nhà trọ) TPK07, Khánh Hội Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cu
Tháng 

11/2011
x 1 600 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1515 Hộ kinh doanh Trương Văn Nô (nhà trọ) Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Trương Văn Nô
Tháng 

11/2007
x 1 624 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1516
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bé Năm (nhà 

trọ)
TPK35, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bé Năm

Tháng 

11/2012
x 1 620 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1517 Hộ kinh doanh Đỗ Văn Hải (nhà trọ) ĐT747B, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Đỗ Văn Hải Tháng 8/2007 x 1 504 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1518 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Gái (nhà trọ) ĐT747B, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Gái Tháng 9/2006 x 1 732 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1519
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trương (nhà 

trọ)
ĐT747B, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trương Tháng 1/2022 x 1 1.600 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1520 Hộ kinh doanh Lê Thị Thanh Mận (nhà trọ) Võ Thị Sáu, Khánh Hội Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Lê Thị Thanh Mận Tháng 4/2017 x 1 640 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1521 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lợi (nhà trọ) ĐT474B, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lợi Tháng 2/2003 x 1 744 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1522 Hộ kinh doanh Tống Thị Kim Anh (nhà trọ) Hồ Văn Mên, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh Tống Thị Kim Anh Tháng 6/2010 x 1 576 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1523
Hộ kinh doanh nhà trọ Tống Văn Lân (nhà 

trọ)
Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Hộ kinh doanh nhà trọ Tống Văn Lân Tháng 3/2024 x 1 615 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1524 Hộ kinh doanh nhà trọ Linh Khánh Đường Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Huỳnh Thị Thảo Trâm Tháng 9/2025 x 1 792 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1525
Hộ kinh doanh nhà trọ Phạm 

Hồng Công
TPK07, Khánh Long Phường Tân Khánh Phạm Hồng Công Tháng 3/2013 x 1 996 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1526 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Hải (nhà trọ) Nguyễn Văn Luân, Khánh Long Phường Tân Khánh Nguyễn Ngọc Hải Tháng 1/2022 x 1 600 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1527 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Châu (nhà trọ) TPK04, Khánh Hòa Phường Tân Khánh Nguyễn Văn Châu Tháng 8/2001 x 1 600 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1528 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Phước (nhà trọ) ĐT746, Bình Hòa 1 Phường Tân Khánh Nguyễn Hữu Phước Tháng 6/2001 x 1 960 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1529 Hộ kinh doanh Phạm Văn Hưng (nhà trọ) Đường Võ Thị Sáu, Khánh Hội Phường Tân Khánh Phạm Văn Hưng Tháng 9/2012 x 1 500 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1530 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thu (nhà trọ) TPK 05, Khánh Hòa Phường Tân Khánh Nguyễn Văn Thu
Tháng 

10/2004
x 1 660 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1531 Hộ kinh doanh Hồ Thị Bé (nhà trọ) TPK 05, Khánh Hòa Phường Tân Khánh Hồ Thị Bé Tháng 5/2001 x 1 650 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1532 Hộ kinh doanh Trần Thị Ánh (nhà trọ) Hàn Mặc Tử, Bình Hòa 1 Phường Tân Khánh Trần Thị Ánh
Tháng 

01/2000
x 1 500 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1533
Hộ kinh doanh Trương 

Ngọc Kiều Diễm (nhà trọ)
Hàn Mặc Tử, Bình Hòa 1 Phường Tân Khánh Trương Ngọc Kiều Diễm Tháng 5/2006 x 1 500 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1534 Hộ kinh doanh Út Liên TPK 36, Khánh Long Phường Tân Khánh Tống Thị Bích Liên
Tháng 

10/2013
x 1 540 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1535 Hộ kinh doanh Trần Trung Trị (nhà trọ) Đường Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Trần Trung Trị
Tháng 

11/2007
x 1 530 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1536 Hộ kinh doanh nhà trọ Út Hoàng (nhà trọ) Đường Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Nguyễn Văn Hoàng Tháng 7/2006 x 1 492 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1537
Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Cường (nhà 

trọ)
Lý Tự Trọng, Khánh Hội Phường Tân Khánh Nguyễn Quốc Cường

Tháng 

12/2000
x 1 512 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1538 Hộ kinh doanh cơ sở Ngọc Vân (nhà trọ) Hàn Mặc Tử, Khánh Hội Phường Tân Khánh Trần Nghĩa Hiệp Tháng 5/2013 x 1 1.260 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1539 Hộ kinh doanh Ngô Thuận (nhà trọ) tổ 3, Khánh Hội Phường Tân Khánh Ngô Thuận
Tháng 

11/2016
x 1 500 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1540
Hộ kinh doanh Nguyễn Thảo Giang (nhà 

trọ)
Tổ3, Khánh Long Phường Tân Khánh Nguyễn Thảo Giang

Tháng 

12/2021
x 1 392 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1541 Hộ kinh doanh Tuấn Anh (nhà trọ) Khánh Long Phường Tân Khánh Nguyễn Kim Hòa Tháng 7/2014 x 1 482 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1542 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nương (nhà trọ) Tổ3, Khánh Long Phường Tân Khánh Nguyễn Thị Nương
Tháng 

12/2021
x 1 420 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1543 Hộ kinh doanh Phan Văn Vinh (nhà trọ) Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh Phan Văn Vinh
Tháng 

10/2013
x 1 564 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1544 Hộ kinh doanh Trương Tấn Thành (nhà trọ) TPK35, Khánh Long Phường Tân Khánh Trương Tấn Thành Tháng 8/2007 x 1 488 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1545 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Em (nhà trọ) TPK 14, Khánh Hội Phường Tân Khánh Nguyễn Thị Em
Tháng 

12/2002
x 1 600 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1546 Công trình ông Huỳnh Thanh Tuấn TPK 52, Khánh Lộc Phường Tân Khánh ông Huỳnh Thanh Tuấn
tháng 

12/2021
x 1 500 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1547 Công trình bà Hà Thị Xuyên TPK 52, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Bà Hà Thị Xuyên
Tháng 

12/2021
x 1 800 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1548 Công trình ông Nguyễn Ngọc Thiết TPK 52, Khánh Lộc Phường Tân Khánh ông Nguyễn Ngọc Thiết Tháng 7/2020 x 1 800 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1549 Công trình ông Nguyễn Văn Ngoan TPK 52, Khánh Lộc Phường Tân Khánh ông Nguyễn Văn Ngoan
tháng 

12/2018
x 1 800 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1550
Công trình nhà xưởng 

Ông Nguyễn Huy Hiệu
TPK33, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Ông Nguyễn Huy Hiệu

tháng 

12/2020
x 1 1.200 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1551 Công trình ông Trần Hưng Đạo Tô Vĩnh Diện, Khánh Lộc Phường Tân Khánh ông Trần Hưng Đạo
Tháng 

12/2021
x 1 1.200 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1552 Công trình bà Phạm Thị Kim Chúc Tô Vĩnh Diện, Khánh Lộc Phường Tân Khánh bà Phạm Thị Kim Chúc Tháng 5/2021 x 1 800 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1553
Xưởng 2 gia công công ty TNHH Một

thành viên cơ khí Tân Hoàng Sang
Đường ĐT747B, Khánh Lộc Phường Tân Khánh

Xưởng 2 gia công công ty TNHH Một

thành viên cơ khí Tân Hoàng Sang

Tháng 

11/2019
x 1 2.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1554 Công trình Ông Lê Văn Hoàng TPK 33, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Công trình Ông Lê Văn Hoàng Tháng 1/2025 x 1 1.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1555 Công trình Ông Hoàng Trung Hà TPK52, Khánh Lộc Phường Tân Khánh Công trình Ông Hoàng Trung Hà 01/01/2022 x 1 925 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1556

Địa điểm kinh doanh công ty TNHH

SX TM DV Chiến Lượt Xanh (thuê xưởng 

Công ty TNHH thương mại sản xuất chế 

biến gỗ phương Nam)

Đường Võ Thị Sáu, Khánh Long Phường Tân Khánh
Công ty TNHH thương mại sản xuất chế 

biến gỗ phương Nam
tháng 4/2006 x 1 4.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1557
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

xuất nhập khẩu Đồng Tiến Phát

Thửa đất số 645, tờ bản đồ số 5, 

TPK52, Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Ông Huỳnh Thanh Lâm tháng 5/2021 x 1 900 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1558 Công ty TNHH thời trang MT Đường Trịnh Công Sơn, Khánh Hội Phường Tân Khánh Công trình ông Huỳnh Văn Tủy Tháng 6/2023 x 1 1.000 x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1559
Công ty TNHH SX TM DV nội thất Đức 

Lâm
Đường TPK 48, Khánh Lộc Phường Tân Khánh

Công trình ông Vương Thanh Phương 

và bà Danh Ngọc Hà
Tháng 2/2022 x 1 800 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1560
Công trình nhà xưởng bà Nguyễn Thị Cẩm 

Vân

thửa đất số 1434, tờ bản đồ số 4, 

đường Tô Vĩnh Diện, Khánh Lộc
Phường Tân Khánh

Công trình nhà xưởng bà Nguyễn Thị 

Cẩm Vân

Tháng 

01/2024
x 1 800 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1561 Công ty TNHH gỗ Tiến Tiến Phát TĐS 1414, TBĐS 4, KP Khánh Lợi Phường Tân Khánh
Công trình nhà xưởng Ông Thái Kim 

Xúng
Tháng 9/2020 x 1 800 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1562 Công ty TNHH gỗ Hải Phát
Thửa đất số 329; 330, tờ bản đồ số 

15, Hồ Văn Mên, Khánh Long
Phường Tân Khánh

công trình nhà xưởng ông Tống Phước 

Thiện

Tháng 

11/2020
x 1 800 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1563
Công ty TNHH sản xuất và thương mại bao 

bì Việt Sài Gòn
Đường TPK 27, KP Khánh Lợi Phường Tân Khánh

công trình nhà xưởng bà Nguyễn Thị 

Hiền
Tháng 7/2023 x 1 800 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1564
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch 

vụ Cường Thịnh Roxana

thửa đất số 708, 716, tờ bản đồ số 

2, Khánh Lộc
Phường Tân Khánh

Công ty TNHH Một thành viên sản xuất 

thương mại Kiến Hưng Quang

Tháng 

12/2023
x 1 1.500 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1565

Công ty cổ phần RPF 

Công ty TNHH thương mại sản xuất 

Wicker Bình Dương

Đường TPK 09; Khánh Hội Phường Tân Khánh
Công trình nhà xưởng bà Nguyễn Thị 

Thu Hiền
Tháng 9/2023 x 1 1.000 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1566
Chi nhánh công ty TNHH xây dựng và dịch 

vụ thương mại gỗ Lê Huy - Chi nhánh 1
Số 45, Đường ĐT747B, Khánh Lộc Phường Tân Khánh

Chi nhánh công ty TNHH xây dựng và 

dịch vụ thương mại gỗ Lê Huy - Chi 

nhánh 1

Tháng 

10/2020
x 1 700 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1567
Công ty TNHH may gia công thương mại 

Quốc Việt
Số 1/5, tổ 5, khu phố Khánh Hội Phường Tân Khánh Công trình nhà xưởng ông Võ Văn Mến Tháng 4/2018 x 1 500 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1568
Công ty TNHH chén bát Khử Trùng Việt 

Nam

thửa đất số 581, tờ bản đồ số 13; 

28/4 tổ 4, khu phố Khánh Hội – 

Đường Trịnh Công Sơn

Phường Tân Khánh
công trình nhà xưởng của DNTN cho 

thuê lưu trú SXTM Minh Khang
Tháng 8/2023 x 1 720 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1569 Công trình ông Nguyễn Văn Chen Đường Trịnh Công Sơn, Khánh Hội Phường Tân Khánh Công trình ông Nguyễn Văn Chen Tháng 1/2023 x 1 800 x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1570
Công ty TNHH nguyên liệu gỗ và xử lý môi 

trường Bình Dương
Đường ĐT747B, Khánh Lộc Phường Tân Khánh

Công ty TNHH nguyên liệu gỗ và xử lý 

môi trường Bình Dương
Tháng 3/2022 x 1 700 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1571
Công ty TNHH Một thành viên nội thất 

A.Q.L
Tổ 5, khu phố Khánh Lộc Phường Tân Khánh

Công ty TNHH Một thành viên nội thất 

A.Q.L
Tháng 3/2014 x 1 1.500 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1572 Công ty TNHH Phúc Anh
Thửa đất số 1153, tờ bản đồ số 15, 

Khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh

Công trình nhà xưởng ông Tống Văn 

Sơn
Tháng 8/2007 x 1 1.000 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1573 Công ty TNHH MTV SX TM Việt Gia Phát
560/14, đường Tân Phước Khánh 

38, Khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh

Công ty TNHH MTV SX TM Việt Gia 

Phát
Tháng 1/2024 x 1 1.000 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1574 Công ty TNHH Vinh Hua Phát
Số 65/2, đường Hàn Mặc Tử, Khu 

phố Khánh Hòa
Phường Tân Khánh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN 

THÀNH PHÁT ĐẠT
Tháng 1/2024 x 1 1.000 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1575
Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập 

khẩu ngũ kim Việt Châu
28A/B, khu phố Khánh Lộc Phường Tân Khánh công ty TNHH MTV Long Nhuận Tháng 6/2020 x 1 1.800 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1576 Công ty TNHH thương mại Ỷ Lâm

Thửa đất số 156, tờ bản đồ số 

13,đường Lý Tự Trọng, khu phố 

Khánh Hội

Phường Tân Khánh Công trìnhnhà xưởng bà Lê Thị Kim Tháng 6/2019 x 1 800 x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1577
Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần cơ 

khí Vinacast

Thửa đất số 873, 874, 1084, tờ bản 

đồ số 16, tổ 3, đường Võ Thị Sáu, 

khu phố Khánh Long

Phường Tân Khánh Ông Tống Từ Dân 01/10/2023 x 1 1.734 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1578
Công ty TNHH Một thành viên sản xuất 

thương mại dịch vụ Thiên Vũ

Số 81/3, tổ 3, đường Lý Tự Trọng, 

khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh

Công trình nhà xưởng bà Vương Kim 

Huệ

Tháng 

10/2016
x 1 1.200 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1579 Công ty TNHH in ấn Ai Xin
Thửa đất số 106, tờ bản đồ số 13, 

khu phố Khánh Hội
Phường Tân Khánh

công trình nhà xưởng bà Nguyễn Thị 

Thu Hiền
Tháng 6/2024 x 1 1.000 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1580 Công ty cổ phần Trần Đạt - KKH Japan
Số 1289/5, Đường Phước Khánh 

52, khu phố Khánh Lộc
Phường Tân Khánh

ông Nguyễn Đăng Khoa cùng sử dụng 

đất với ông Đặng Vũ Bảo và ông 

Nguyễn Việt Ngữ

Tháng 2/2024 x 1 800 x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1581 Công ty TNHH Hưng Kiệt Phát Việt Nam
Số 13, Tổ 1, đường TPK 33, Khu 

phố Khánh Lộc
Phường Tân Khánh

Công trình nhà xưởng Ông Nguyễn Lý 

Hùng
Tháng 3/2023 x 1 1.200 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1582 Công ty TNHH Hà Hải Việt Nam

Thửa đất số 212, tờ bản đồ số 09, 

đường Tân Phước Khánh 33, khu 

phố Khánh Hội

Phường Tân Khánh Công trình nhà xưởng ông Võ Văn Mến Tháng 8/2023 x 1 1.000 x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1583
Công ty TNHH Một thành viên băng keo 

Trung Phát

Thửa đất số 873, 1084, tờ bản đồ 

số 16, Khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh Công trình nhà xưởng ông Tống Từ Dân

Tháng 

11/2014
x 1 800 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1584
Công ty TNHH Một thành viên may mặc 

Thành Nam

Thửa đất số 1368, tờ bản đồ số 16, 

Khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh Công trình nhà xưởng ông Tống Từ Dân

Tháng 

01/2021
x 1 700 x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

1585
Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sofa Vạn Long

Thửa đất số 18,19, tờ bản đồ số 14, 

Khu phố Khánh Long
Phường Tân Khánh

công trình nhà xưởng của ông Phạm 

Văn Lắm

Tháng 

03/2021
x 1 800 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1586 Công ty TNHH MTV Kav Hardware
Thửa đất số 1066, tờ bản đồ số 10, 

Khu phố Khánh Lộc
Phường Tân Khánh

công trình nhà xưởng của bà Trần Lệ 

Kim
Tháng 8/2022 x 1 1.000 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1587 Công ty TNHH Long Sơn Phat Đạt
Số nhà 25/4, tổ 4, khu phố Khánh 

Hội
Phường Tân Khánh

Công trình nhà xưởng Ông Vũ Trần 

Dương
Tháng 5/2019 x 1 600 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1588
Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ 

khách sạn Ngọc Lý
ĐT747B, Khánh Long Phường Tân Khánh

Công ty TNHH MTV thương mại dịch 

vụ khách sạn Ngọc Lý
Tháng 1/2005 x 1 1.200 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1589 Công ty TNHH Kim Thành Phát Thịnh
Thửa đất số 322, tờ bản đồ số 5, 

Khánh Lộc
Phường Tân Khánh Công trình ông Lê Quốc Thông

Tháng 

12/2022
x 1 1.000 x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1590 Công ty TNHH dệt nhuộm Hưng Nghiệp Khu phố Bình Hoà 2 phường Tân Khánh Trịnh Thành Khánh 01/10/2023 x 1 850 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1591 HKD Đoàn Văn Vị Khu phố Bình Hoà 1 phường Tân Khánh Đoàn Văn Vị 01/10/2023 x 1 1.400 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1592 Hộ kinh doanh nhà trọ An Cư Khu phố Bình Hoà 1 phường Tân Khánh Bà Nguyễn Thị Nguyệt 01/10/2023 x 1 900 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1593 Công ty TNHH Hân Vinh Khu phố Khánh Hoà phường Tân Khánh Đặng Quốc Huy 01/10/2020 x 1 1.056 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1594 Công ty TNHH sofa Phát Đạt Khu phố Bình Hoà 2 phường Tân Khánh Trương Hoàng Đạt 01/10/2023 x 1 800 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1595 Công ty TNHH sơn Kim Thành Đạt Khu phố Khánh Hoà phường Tân Khánh Phan Thị Kim Huệ 01/10/2023 x 1 890 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1596 Công ty TNHH TM - DV gỗ Bình An Khu phố Khánh Hoà phường Tân Khánh Phan Văn Lưu 01/03/2024 x 1 800 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1597 Công Ty TNHH TM-DV Mô Tô Trong Sáng Khu phố Bình Hoà 2 phường Tân Khánh
Công Ty TNHH TM-DV Mô Tô Trong 

Sáng
01/03/2024 x 1 1.100 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1598 Công ty TNHH Unaxol Việt Nam Khu phố Khánh Hoà phường Tân Khánh Đồng Thánh Kính 01/10/2022 x 1 459 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1599 Công ty TNHH bao bì Đại Thuận Phát Khu phố Khánh Hoà phường Tân Khánh Lê Thị Thuý 01/10/2023 x 1 432 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1600 Công ty TNHH TM DV gỗ Thịnh Gia Phát Khu phố Khánh Hoà phường Tân Khánh Chu Văn Kiều 01/10/2023 x 1 560 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1601 Chi nhánh 3 Công ty TNHH Nghĩa Thành Khu phố Bình Hoà 1 phường Tân Khánh Lê Thị Ngọc Sang 01/10/2023 x 1 450 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1602
Công ty TNHH MTV TM DV Vương Kỳ 

Anh
Khu phố Bình Hoà 2 phường Tân Khánh

Công ty TNHH MTV TM DV Vương 

Kỳ Anh
01/10/2023 x 1 1.027 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1603
Công ty TNHH sản xuất thương mại bao bì 

giấy Bình An
Khu phố Khánh Hoà phường Tân Khánh

Công ty TNHH sản xuất thương mại bao 

bì giấy Bình An
01/10/2023 x 1 46.266 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1604
CÔNG TY TNHH- MTV- SX-TM HƯNG 

ĐẠI LỢI
Khu phố Bình Hoà 2 phường Tân Khánh

CÔNG TY TNHH- MTV- SX-TM 

HƯNG ĐẠI LỢI
01/10/2023 x 1 6.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1605 Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Hoa (nhà trọ) Khu phố Bình Hoà 1 phường Tân Khánh Huỳnh Thị Hoa 01/10/2023 x 1 2.709 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1606
CÔNG TY TNHH MTV TM SX THỊNH 

PHÚ PHÁT FURNITURE
Khu phố Bình Hoà 1 phường Tân Khánh

CÔNG TY TNHH MTV TM SX THỊNH 

PHÚ PHÁT FURNITURE
01/10/2023 x 1 5.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1607
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÀI 

TRƯỞNG
Khu phố Bình Hoà 1 phường Tân Khánh NGUYỄN TÀI TRƯỞNG 01/10/2023 x 1 1.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1608 Công ty TNHH máy móc Trường Phùng Khu phố Khánh Hội phường Tân Khánh Công ty TNHH máy móc Trường Phùng 01/10/2023 x 1 1.600 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1609
Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại 

Sang Thành Ngọc
Khu phố Bình Hoà 1 phường Tân Khánh

Công ty TNHH MTV sản xuất thương 

mại Sang Thành Ngọc
01/10/2023 x 1 1.300 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1610 CÔNG TY TNHH MTV KIM TỔ Khu phố Bình Hoà 1 phường Tân Khánh CÔNG TY TNHH MTV KIM TỔ 01/10/2023 x 1 1.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1611 HKD BÁCH HÓA TỔNG HỢP SIMMAXX Khu phố Bình Hoà 1 phường Tân Khánh
HKD BÁCH HÓA TỔNG HỢP 

SIMMAXX
01/07/2024 x 1 750 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1612 Công ty TNHH Nhãn Mác TV
Đường Tân Phước Khánh 28, tổ 5, 

Khánh Lợi
phường Tân Khánh ông Trần Minh Hùng 01/05/2020 x 1 600 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1613 Hộ kinh doanh Phan Ngọc Vinh Khánh Long phường Tân Khánh Ông Phan Ngọc Vinh 01/10/2020 x 1 800 x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Công an TP

1614 Hộ kinh doanh Việt Anh ĐT747B, Khánh Lộc phường Tân Khánh Ông Bùi Văn Tràng 01/10/2020 x 1 1.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1615 Công ty TNHH Long Sơn Phát Đạt
Thửa đất số 23, TBĐS 8, Khánh 

Hội
phường Tân Khánh Ông Vũ Trần Dương 01/10/2020 x 1 1.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1616 Công Ty TNHH MTV Song Nguyễn Nguyễn
TĐS 854, TBĐS 10, tổ 1, Khu phố 

Khánh Lộc
phường Tân Khánh

Chi nhánh 2 Công ty TNHH MTV Song 

Nguyễn Nguyễn
01/07/2023 x 1 1.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1617
Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất 

nhập khẩu Quang Hưng Thịnh

Số 146 tổ 2, Đường Tô Vĩnh Diện, 

Khu phố Khánh Lộc
phường Tân Khánh Ông Bùi Đông Triều 01/08/2023 x 1 800 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1618 Công ty TNHH may mặc Thảo Ly TPK 09, Khánh Long phường Tân Khánh Ông Liêu Quang Minh 01/10/2022 x 1 500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1619
công trình nhà xưởng của ông Phạm Văn 

Lắm

Thửa đất số 18,19, tờ bản đồ số 14, 

Khu phố Khánh Long
phường Tân Khánh ông Phạm Văn Lắm tháng 7/2023 x 1 800 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1620
Doanh nghiệp tư nhân nhà trọ cho thuê lưu 

trú Nguyễn Văn Xon (nhà trọ)

Thửa đất số 5, Tờ bản đồ số 5, khu 

phố Khánh Lộc
phường Tân Khánh Ông Nguyễn Văn Xon Dec-18 x 1 548 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1621 Cơ sở TM DV Việt Lợi Phát Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Cơ sở TM DV Việt Lợi Phát 01/08/2022 x 1 4.320 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1622 Công ty TNHH Việt Tân Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Việt Tân 01/07/2022 x 1 12.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1623 HKD ván lạng Thùy Linh Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp HKD ván lạng Thùy Linh 01/09/2022 x 1 1.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1624 nhà xưởng Ông Trần Hữu Hùng Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp nhà xưởng Ông Trần Hữu Hùng 01/09/2022 x 1 1.300 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1625 Côgn ty TNHH Đỗ Thanh Thư Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Côgn ty TNHH Đỗ Thanh Thư 01/10/2022 x 1 2.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1626 Nhà xưởng bà Hoàng Thị Nho Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng bà Hoàng Thị Nho 01/10/2022 x 1 1.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1627 Nhà xưởng ông Nguyễn Quốc Tường Khu phố Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Nguyễn Quốc Tường 01/11/2022 x 1 2.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1628 Hộ kinh doanh nhựa Quốc Việt Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Hộ kinh doanh nhựa Quốc Việt 01/09/2022 x 1 1.300 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1629 Nhà xưởng ông Nguyễn Trọng nghĩa Khu phố Bình Chánh Đông Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Nguyễn Trọng nghĩa 01/10/2022 x 1 2.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1630 Nhà xưởng ông Nguyễn Thu Ra Khu phố Bình Chánh Đông Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Nguyễn Thu Ra 01/10/2022 x 1 1.700 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1631 Nhà xưởng ông Mai Thanh Liêm Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Mai Thanh Liêm 01/10/2022 x 1 1.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1632 Nhà xưởng ông Trương Minh Phúc Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Trương Minh Phúc 01/11/2022 x 1 1.100 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1633 Nhà xưởng ông Phạm Đức Ngọ Khu phố Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Phạm Đức Ngọ 01/10/2022 x 1 1.700 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1634 Nhà xưởng bà Nguyễn Trần Thuỷ Tiên Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng bà Nguyễn Trần Thuỷ Tiên 01/10/2022 x 1 2.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1635 HKD Trung nguyên 3 Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp HKD Trung nguyên 3 01/11/2022 x 1 4.060 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1636 HKD Trung Nguyên 2 Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp HKD Trung Nguyên 2 01/11/2022 x 1 3.600 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1637 Cơ sở sản xuất vẫn lạng, vẫn ép Quỳnh Anh Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp
Cơ sở sản xuất vẫn lạng, vẫn ép Quỳnh 

Anh
01/11/2022 x 1 3.400 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1638 Nhà xưởng ông Lê Ngọc Hạnh Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Lê Ngọc Hạnh 01/10/2022 x 1 1.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1639 Nhà xưởng ông Nguyễn Duy Tuấn Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Nguyễn Duy Tuấn 01/07/2022 x 1 4.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1640 Nhà xưởng ông Đặng Văn Quản Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Đặng Văn Quản 01/12/2022 x 1 6.300 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1641
Địa điểm kinh doanh 2 Công ty TNHH 

MTV Phú Kiệt Phát
Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 

MTV Phú Kiệt Phát
01/08/2022 x 1 11.000 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1642 Nhà xưởng ông Trần Hoàng Bửu Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Trần Hoàng Bửu 01/03/2023 x 1 1.800 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1643 Nhà xưởng ông Trần Tiến Dũng Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Trần Tiến Dũng 01/12/2022 x 1 1.243 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1644
Nhà xưởng Công ty TNHH MTV gạch ngói 

Quốc Toàn
Khu phố Bình Chánh Đông Phường Tân Hiệp

Nhà xưởng Công ty TNHH MTV gạch 

ngói Quốc Toàn
01/11/2022 x 1 14.930 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1645 Nhà xưởng ông Nguyễn Thanh Tâm Khu phố Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Nguyễn Thanh Tâm 01/12/2022 x 1 900 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1646 Nhà xưởng ông Lê Trung Đông Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Lê Trung Đông 01/03/2023 x 1 1.600 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1647 Nhà xưởng bà Lê Thị Út Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng bà Lê Thị Út 01/03/2023 x 1 900 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1648 Nhà xưởng ông Lê Thanh Tùng Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Lê Thanh Tùng 01/03/2023 x 1 1.600 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1649 Nhà xưởng ông Mai Văn Lợi Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Mai Văn Lợi 01/04/2023 x 1 1.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1650 Nhà xưởng ông Lê Văn Dưỡng Khu phố Bình Chánh Đông Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Lê Văn Dưỡng 01/04/2023 x 1 1.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1651 Nhà xưởng bà Trần Thị Thúy Hằng Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng bà Trần Thị Thúy Hằng 01/03/2023 x 1 3.960 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1652 Nhà xưởng ông Nguyễn Thế Gia Khu phố Bình Chánh Đông Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Nguyễn Thế Gia 01/04/2023 x 1 1.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1653 Công ty TNHH SX TM DV Tâm Bình Phát Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp
Công ty TNHH SX TM DV Tâm Bình 

Phát
01/04/2023 x 1 1.600 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1654 Nhà xưởng ông Đỗ Minh Hoàng Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Đỗ Minh Hoàng 01/03/2023 x 1 2.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1655 Nhà xưởng ông Vũ Văn Phong Khu phố Bình Chánh Đông Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Vũ Văn Phong 01/05/2023 x 1 1.700 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1656 Nhà xưởng ông Nguyễn Văn Cường Khu phố Phước Chánh Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Nguyễn Văn Cường 01/03/2023 x 1 4.400 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1657 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Tố Nga Khu phố Khánh Vân Phường Tân Hiệp Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Tố Nga 01/06/2022 x 1 1.100 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1658 CN Công ty TNHH Long Trường Sinh Khu phố Khánh Lộc Phường Tân Hiệp CN Công ty TNHH Long Trường Sinh 01/09/2022 x 1 1.440 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1659 Bà Nguyễn Thị Hằng Sinh Khu phố Khánh Tân Phường Tân Hiệp Bà Nguyễn Thị Hằng Sinh 01/03/2024 x 1 3.043 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1660 Nhà xưởng ông Nguyễn Bá Công Khu phố Khánh Vân Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Nguyễn Bá Công 01/03/2024 x 1 3.400 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1661
Trương Đình Công (Cơ sở Việt Thành 

Công)
Khu phố Khánh Lộc Phường Tân Hiệp

Trương Đình Công (Cơ sở Việt Thành 

Công)
01/09/2022 x 1 8.300 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1662 Hộ kinh doanh Văn Thắng Khu phố Khánh Tân Phường Tân Hiệp Hộ kinh doanh Văn Thắng 01/10/2022 x 1 297 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1663 Nhà xưởng của bà Tô Hương Liên Khu phố Khánh Tân Phường Tân Hiệp Nhà xưởng của bà Tô Hương Liên 01/12/2022 x 1 900 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1664 Công ty TNHH Thiên Thiện Vũ Khu phố Khánh Tân Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Thiên Thiện Vũ 01/12/2022 x 1 1.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1665 DNTN Minh Trang Khu phố Khánh Lộc Phường Tân Hiệp DNTN Minh Trang 01/03/2023 x 1 10.000 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1666
ĐĐKD 1 - Công ty TNHH MTV Phú Kiệt 

Phát
Khu phố Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Công ty TNHH MTV Phú Kiệt Phát 01/03/2023 x 1 1.400 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1667 Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Khu phố Khánh Vân Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Nguyễn Ngọc 01/03/2023 x 1 10.032 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1668 Nhà xưởng ông Đỗ Minh Thông Khu phố Khánh Tân Phường Tân Hiệp Nhà xưởng ông Đỗ Minh Thông 01/03/2023 x 1 2.500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1669 Nhà xưởng bà nguyễn Thị Nhung Khu phố Khánh Tân Phường Tân Hiệp Nhà xưởng bà nguyễn Thị Nhung 01/04/2024 x 1 4.300 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1670 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Lan Khu phố Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Lan 01/05/2024 x 1 6.400 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1671 Nhà xưởng bà Phạm Thị Khuyên Khu phố Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Nhà xưởng bà Phạm Thị Khuyên 01/08/2024 x 1 2.222 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1672 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Công Ty TNHH Biển Đông 01/01/2018 X 1 21.000 x x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1673 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ HKD Nguyễn Quốc Hùng 01/07/2016 X 1 4.500 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1674 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Cơ sở Dương Văn Cường 01/11/2019 X 1 5.400 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1675 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Cơ sở Dương Văn Cương 01/07/2019 X 1 1.900 x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1676 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ

Công ty TNHH Minh Huy (Thuê nhà 

xưởng Hộ kinh doanh ông Nguyễn Công 

Tư)

2019 X 1 6.537 x x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1677 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Công Ty TNHH Tư Tư Phát 01/07/2014 X 1 6.000 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1678 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ HKD Nguyễn Thị Phương Uyên 01/07/2021 X 1 2.750 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1679 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ
Hộ kinh doanh Cơ sở sản Xuất Danh 

Mỹ Phát
01/02/2021 X 1 3.760 x x x x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1680 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Công Ty TNHH MTV Khởi An Phát 01/05/2015 X 1 3.000 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1681 Nhà xưởng C KP Bào Gốc Phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Bạch Văn Khại 01/05/2014 X 1 3.000 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1682 Nhà xưởng C KP Đồng Sặc Phường Bình Cơ Cơ sở Phương Anh 01/06/2016 X 1 4.000 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1683 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ

Hộ kinh doanh Phương Tâm (Cho Chi 

nhánh Công ty cung ứng năng lượng 

xanh thuê đất hoạt động)

01/10/2005 X 1 4.600 x x x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1684 Nhà xưởng C KP Đồng Sặc Phường Bình Cơ

Công Ty TNHH MTV Long Trang Tân 

(nay là Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Long)

01/06/2017 X 1 3.500 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1685 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Cơ sở Mạnh Hảo 01/11/2015 X 1 1.500 x x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1686 Nhà xưởng C KP Bào Gốc Phường Bình Cơ Công ty TNHH Chế biến gỗ Hồng Khánh 01/12/2015 X 1 3.000 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1687 Nhà xưởng C KP Bào Gốc Phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Dương Văn Tuấn 01/08/2021 X 1 900 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1688 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Ngô Văn Khắp 01/11/2015 X 1 4.000 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1689 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ
Công ty TNHH XS gỗ Lộc Dương 

Tường Việt
2022 X 1 720 x x x x x

Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1690 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Công ty TNHH SX gỗ Tuệ Minh 2022 X 1 500 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1691 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Công ty TNHH Gỗ Tùng Phong 2022 X 1 1.200 x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1692 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Chu Thị Kim Oanh 2022 X 1 700 x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1693 Nhà xưởng C KP Suối Cầu Phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Cơ sở Dương Văn Nhịn 2024 X 1 1.000 x x x x x x
Vi phạm về xây dựng: Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1694 Nhà xưởng C Suối Cầu Phường Bình Cơ Công ty TNHH United Colomate 2015 X 1 7.814 x x x x
Vi phạm xây dựng: Xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với 

các hạng mục đình chỉ hoạt động

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1695 Nhà xưởng C Suối Cầu Phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Minh An Lâm 2021 X 1 14.350 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng Sở Xây dựng

1696 CN Công ty TNHH Zheng Hao Khánh Vân Phường Tân Hiệp Nguyễn Thị Tiếng 2023 X 1 3.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP



1697 Nhà xưởng bà Lâm Thị Ngọc Đẹp Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Lâm Thị Ngọc Đẹp 2022 X 1 1.200 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1698 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Bình Khánh Vân Phường Tân Hiệp Nguyễn Thị Bình 2024 X 1 10.000 X X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1699 nhà xưởng Hộ kinh doanh Spa Khánh Ngân Khánh Bình Phường Tân Hiệp Hộ kinh doanh Spa Khánh Ngân 2025 X 1 5.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1700 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Lan Khánh Vân Phường Tân Hiệp Nguyễn Thị Lan 2023 X 1 2.200 X X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1701 Nhà xưởng ông Đỗ Minh Thắng Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Minh Thắng 2025 X 1 2.900 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1702 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Thúy Diễm Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Thị Thúy Diễm 2022 X 1 1.600 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1703 Nhà xưởng bà Phạm Thị Hạnh (KB39) Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Phạm Thị Hạnh 2021 X 1 2.100 X X X X X
Vi phạm đất đai, xây dựng, kết cấu không đảm bảo khi tiến hành cải 

tạo, thi công, khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1704 Nhà xưởng bà Phạm Thị Hạnh (KB13) Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Phạm Thị Hạnh 2021 X 1 2.500 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1705
nhà xưởng Hộ kinh doanh Bùi Thị Phương 

Tuyền
Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Hộ kinh doanh Bùi Thị Phương Tuyền 2022 X 1 2.500 X X X X X Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1706 Nhà xưởng ông Đỗ Mạnh Cường Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Mạnh Cường 2023 X 1 700 X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1707 Nhà xưởng ông Đỗ Văn Chiến Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Văn Chiến 2024 X 1 1.100 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1708 Nhà xưởng ông Đỗ Văn Mần Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Văn Mần 2022 X 1 3.400 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1709 Nhà xưởng ông Mai Thanh Liêm (KB13) Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Mai Thanh Liêm 2025 X 1 2.200 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1710 Nhà xưởng ông Mai Văn Lợi Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Mai Văn Lợi 2024 X 1 2.500 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1711 Nhà xưởng ông Mai Văn Lợi   (KB05) Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Mai Văn Lợi 2022 X 1 3.000 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1712 Nhà xưởng ông Trần Văn Hai Khánh Bình Phường Tân Hiệp Trần Văn Hai 2021 X 1 1.300 X X X
Kết cấu công trình không đảm bảo khi tiến hành cải tạo, thi công, 

khắc phục

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1713
Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Hoa Lệ
Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Hoa Lệ 2022 X 1 6.000 X X X X X Chủ đầu tư chưa có nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1714 Nhà xưởng ông Trần Quốc Hiệp Khánh Vân Phường Tân Hiệp Trần Quốc Hiệp 2024 X 1 1.600 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1715 Nhà xưởng ông Nguyễn Văn Thịnh Khánh Vân Phường Tân Hiệp Nguyễn Văn Thịnh 2023 X 1 1.600 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1716 nhà xưởng ông Phạm Hữu Nhân Khánh Vân Phường Tân Hiệp Phạm Hữu Nhân 2024 X 1 3.000 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1717
Nhà xưởng Công ty TNHH MTV Long 

Bình Dương
Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Công ty TNHH MTV Long Bình Dương 2023 X 1 3.500 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1718

Nhà xưởng Công ty TNHH MTV Quốc 

Toàn (Công ty TNHH Phú Mậu, Công ty 

TTNHH Fu Rong)

Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Công ty TNHH MTV Quốc Toàn 2021 X 1 4.500 X X X X X Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1719
Nhà xưởng Công ty TNHH MTV Trường 

Trọng Phát
Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp

Công ty TNHH MTV Trường Trọng 

Phát
2023 X 1 3.000 X X X X X Kết cấu công trình không đảm bảo

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1720 Nhà xưởng ông Lê Văn Khôi Khánh Vân Phường Tân Hiệp Lê Văn Khôi 2025 X 1 3.000 X X X X Kết cấu công trình không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1721 Nhà xưởng bà Đoàn Thị Ánh Khánh Vân Phường Tân Hiệp Đoàn Thị Ánh 2024 X 1 1.400 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1722 Nhà xưởng ông Nguyễn Đức Phương Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Đức Phương 2024 X 1 600 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1723 Nhà xưởng ông Lưu Văn Đồn Khánh Vân Phường Tân Hiệp Lưu Văn Đồn 2023 X 1 700 X X X X Kết cấu công trình không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1724 Nhà xưởng bà Lê Thị Ánh Nguyệt Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Lê Thị Ánh Nguyệt 2024 X 1 700 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1725
Nhà xưởng Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Thanh Long
Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Công ty TNHH SX TM Thanh Long 2024 X 1 4.000 X X X X X Chủ đầu tư chưa có nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1726 Nhà xưởng ông Nguyễn Hữu Phong Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Hữu Phong 2022 X 1 1.100 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1727 nhà xưởng bà Đoàn Thị Ánh Khánh Vân Phường Tân Hiệp Đoàn Thị Ánh 2023 X 1 2.500 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1728 Nhà xưởng bà Đỗ Thanh Thủy Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Thanh Thủy 2022 X 1 600 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1729 Nhà xưởng bà Đỗ Thị Lệ Nguyên Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Thị Lệ Nguyên 2025 X 1 2.700 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1730 Nhà xưởng ông Đỗ Văn Táo Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Văn Táo Dec-24 X 1 3.500 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP



1731 Nhà xưởng ông Lê Hữu Khánh Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Lê Hữu Khánh 2024 X 1 1.000 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1732 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Bán Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Thị Bán 2024 X 1 900 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1733 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Hồng Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Thị Hồng 2024 X 1 800 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1734 Nhà xưởng ông Nguyễn Văn Tuấn Khánh Vân Phường Tân Hiệp Nguyễn Văn Tuấn 2024 X 1 700 X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1735 Hộ kinh doanh Ngọc Thành I Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Hộ kinh doanh Ngọc Thành I 2025 X 1 600 X X X Kết cấu công trình không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1736 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Phượng Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Thị Phượng 2025 X 1 700 X X X Kết cấu công trình không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1737 Công ty TNHH DM CNC Khánh Vân Phường Tân Hiệp Công ty TNHH DM CNC 2023 X 1 1.400 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1738 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Tuyết Ngân Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Thị Tuyết Ngân 2025 X 1 800 X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1739 Hộ kinh doanh Tiến Phát Khánh Vân Phường Tân Hiệp Hộ kinh doanh Tiến Phát 2024 X 1 800 X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1740 Nhà xưởng ông Đỗ Thanh Thọ (TĐS 80) Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Thanh Thọ 2024 X 1 2.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1741 Nhà xưởng ông Võ Văn Dũng Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Võ Văn Dũng 2024 X 1 1.100 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1742 Nhà xưởng ông Đỗ Thanh Thọ Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Thanh Thọ 2024 X 1 2.500 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1743 Nhà xưởng bà Phạm Thị Râm Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Phạm Thị Râm 2024 X 1 1.400 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1744 Công ty TNHH Hinh Ngọc Long Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Công Ty TNHH Hinh Ngọc Long 2024 X 1 2.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1745 Nhà xưởng ông Trần Văn Cương Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Trần Văn Cương 2023 X 1 4.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1746 Nhà xưởng ông Nguyễn Văn Thạo Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Văn Thạo 2023 X 1 2.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1747 Nhà xưởng ông Đỗ Văn Chung Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Văn Chung 2024 X 1 1.200 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP



1748 Nhà xưởng ông Đỗ Minh Tâm Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Minh Tâm 2022 X 1 1.590 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1749 Nhà xưởng ông Nguyễn Văn Thân Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Nguyễn Văn Thân 2025 X 1 6.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1750 Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Mạnh Khánh Vân Phường Tân Hiệp Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Mạnh 2019 X 1 1.200 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1751 Công ty TNHH Quốc tế Return Gold Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Quốc tế Return Gold 2015 X 1 39.311 X X X X X Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1752 Nhà xưởng bà Đỗ Thị Tâm Khánh Vân Phường Tân Hiệp Đỗ Thị Tâm 2019 X 1 4.000 X X X X X Kết cấu công trình không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1753 Công ty TNHH sofa Chính Hữu Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Công ty TNHH sofa Chính Hữu 2019 X 1 4.932 X X X X X Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1754 Nhà xưởng Ông Phan Trung Dũng Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Phan Trung Dũng 2023 X 1 2.500 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1755 nhà xưởng ông Phan Văn Anh Khánh Vân Phường Tân Hiệp Phan Văn Anh 2023 X 1 2.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1756 Nhà xưởng bà Nguyễn Thu Hà Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Thu Hà 2014 X 1 7.000 X X X X X Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1757 Nhà xưởng ông Nguyễn Đình Sáu Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Đình Sáu 2023 X 1 5.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1758 Công ty TNHH Chính Hưng Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Chính Hưng 2022 X 1 2.500 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1759 Hộ kinh doanh Minh Trương Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Hộ kinh doanh Minh Trương 2022 X 1 4.500 X X X X X Kết cấu công trình không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1760 Nhà xưởng ông Đỗ Văn Lai Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Văn Lai 2023 X 1 1.600 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1761 Công ty TNHH Sơn Hải Khánh Vân Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Sơn Hải 2016 X 1 3.300 X X X X X Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1762 Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Kim Yến Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Thị Kim Yến 2023 X 1 600 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1763 Nhà xưởng bà Đỗ Thị Thắm Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Thị Thắm 2022 X 1 700 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1764 nhà xưởng ông Nguyễn Văn Mới Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Văn Mới 2022 X 1 2.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP



1765 Nhà xưởng Công ty TNHH đồ gỗ Ly Long Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp ông ty TNHH đồ gỗ Ly Long 2017 X 1 14.800 X X X X X Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1766 Nhà xưởng ông Lý Anh Tuấn Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Lý Anh Tuấn 2020 X 1 3.600 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1767 Nhà xưởng ông Mai Thanh Liêm Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Mai Thanh Liêm 2022 X 1 4.000 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1768 Nhà xưởng bà Liêu Mỹ Tiên Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Liêu Mỹ Tiên 2014 X 1 2.200 X X X X X Kết cấu công trình không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1769 Nhà xưởng ông Trần Hữu Dũng Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Trần Hữu Dũng 2020 X 1 1.800 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1770 Nhà xưởng bà Đỗ Thị Hồng Đào Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Thị Hồng Đào 2023 X 1 1.800 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1771 Công ty TNHH Châu Hữu Đức Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Châu Hữu Đức 2014 X 1 3.500 X X X X X Kết cấu công trình không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1772 Công ty TNHH MTV SX TM Quang Năm Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp
Công ty TNHH MTV SX TM Quang 

Năm
2017 X 1 3.500 X X X X X

Vi phạm đất đai, xây dựng, chưa lắp đặt hệ thống PCCC theo quy 

định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1773 Nhà xưởng bà Trương Thị Thơi Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Trương Thị Thơi 2016 X 1 2.000 X X X X X Kết cấu công trình không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1774 Công ty TNHH gỗ Tương Đông Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Công ty TNHH gỗ Tương Đông 2025 X 1 7.000 X X X X X Vi phạm xây dựng, kết cấu không đảm bảo
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1775 Nhà xưởng ông Ngô Văn Xây Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Ngô Văn Xây 2022 X 1 3.500 X X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1776 Nhà xưởng bà Dương Thị Oanh Khánh Lộc Phường Tân Hiệp Dương Thị Oanh 2024 X 1 600 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1777 Nhà xưởng ông Đỗ Văn Táo Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Văn Táo 2023 X 1 700 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1778 Nhà xưởng ông Trần Quốc Hiệp Khánh Vân Phường Tân Hiệp Trần Quốc Hiệp 2024 X 1 700 X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1779 Nhà xưởng ông Phạm Bỉnh Huân Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Phạm Bỉnh Huân 2023 X 1 600 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1780 Nhà xưởng ông Nguyễn Thành Công Khánh Bình Phường Tân Hiệp Nguyễn Thành Công 2024 X 1 1.100 X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1781 Nhà xưởng ông Lê Duy Hùng Khánh Vân Phường Tân Hiệp Lê Duy Hùng 2024 X 1 800 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP



1782 Nhà xưởng bà Nguyễn Thanh Hoá Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Nguyễn Thanh Hoá 2023 X 1 600 X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1783 Nhà xưởng ông Đỗ Văn Út Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Đỗ Văn Út 2024 X 1 2.500 X X X X X
Vi phạm đất đai, xây dựng, chưa lắp đặt hệ thống PCCC theo quy 

định

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1784 Nhà xưởng ông Lê Ngọc Chấn Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp Lê Ngọc Chấn 2024 X 1 600 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

1785
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú 

An Việt
Tân Hóa Khánh Phường Tân Hiệp

Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Phú An Việt
2023 X 1 1.800 X X X X Vi phạm đất đai, xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1786 Công ty TNHH Thành Thắng Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH Thành Thắng Tháng 5/2006 X 1 19.356 X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1787 Công ty TNHH ALL FINE Việt Nam Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH ALL FINE Việt Nam Tháng 7/2007 X 1 2.300 X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1788 Công ty TNHH đầu tư Thuận Phát Thịnh Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH đầu tư Thuận Phát Thịnh
Tháng 

12/2018
X 1 7.000 X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1789 Công ty TNHH CBG nhựa Lâm Thành Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH CBG nhựa Lâm Thành Tháng 2/2003 X 1 19.981 X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1790 Công ty TNHH ẩm thực Karaoke Lasvegas Tân Hóa Phường Tân Khánh
Công ty TNHH ẩm thực Karaoke 

Lasvegas

Tháng 

12/2024
X 1 700 x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1791 CN Công ty TNHH SX TM Hòa Hảo Tân Hóa Phường Tân Khánh CN Công ty TNHH SX TM Hòa Hảo Tháng 6/2023 X 1 1.900 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1792 Công ty TNHH Như Quỳnh Tân An Phường Tân Khánh Công ty TNHH Như Quỳnh Tháng 7/2017 X 1 3.700 X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1793 Công ty TNHH Thạch Tùng Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH Thạch Tùng Tháng 6/2018 X 1 4.700 X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1794 Công ty TNHH Kim Lợi Đại Thành Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH Kim Lợi Đại Thành 2003 X 1 5.692 X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1795 công ty TNHH G.B.P.L.A.S.T.I.C Hóa Nhựt Phường Tân Khánh công ty TNHH G.B.P.L.A.S.T.I.C 2014 X 1 1.881 X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1796 Công ty TNHH Đại Lê Nguyễn Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH Đại Lê Nguyễn 2009 X 1 2.452 X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1797
Địa điểm kinh doanh - Công ty TNHH SX 

TM nhựa xốp Tấn Đại
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Địa điểm kinh doanh - Công ty TNHH 

SX TM nhựa xốp Tấn Đại
2021 X 1 1.770 X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1798
Nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH 

Hậu Phát 1
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH Hậu Phát 1 2015 X 1 1.200 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP



1799 Công ty TNHH MTV Quốc Thắng Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH MTV Quốc Thắng 2015 X 1 3.400 X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1800 Công ty TNHH SX TM Tài Việt Hồng Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH SX TM Tài Việt Hồng 2009 X 1 7.648 X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1801
Nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH 

Tân Toàn Phát
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH Tân Toàn Phát 2009 X 1 3.440 X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1802 Công ty TNHH SX TM Việt Thuận Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH SX TM Việt Thuận 2012 X 1 1.800 X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1803 DNTN Ngọc Tùng Tân Hóa Phường Tân Khánh DNTN Ngọc Tùng 2017 X 1 2.415 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1804 CN Cty TNHH Đại Thành Phát Tân An Phường Tân Khánh CN Cty TNHH Đại Thành Phát 2024 X 1 700 X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1805
Công ty TNHH MTV thức ăn chăn nuôi 

Thành Lợi
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Công ty TNHH MTV thức ăn chăn nuôi 

Thành Lợi
1999 X 1 35.122 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1806
Nhà xưởng cho thuê của Bà Lâm thị Ngọc 

Đẹp
Tân Hóa Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của Bà Lâm thị 

Ngọc Đẹp
2018 X 1 1.512 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1807 Nhà xưởng cho thuê của Bà Đỗ Thị Hằng Vĩnh trường Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của Bà Đỗ Thị 

Hằng
2019 X 1 1.500 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1808 Nhà xưởng cho thuê của ông Vũ Hoàng Sơn Vĩnh trường Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của ông Vũ Hoàng 

Sơn
2017 X 1 2.200 X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1809 Công ty TNHH MTV Danh Bình Phát Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH MTV Danh Bình Phát 2015 X 1 3.000 X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1810
Công ty TNHH gỗm mỹ nghệ xuất khẩu Tạ 

Mai
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Công ty TNHH gỗm mỹ nghệ xuất khẩu 

Tạ Mai
2003 X 1 2.500 X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1811
Nhà xưởng cho thuê của ông Lâm Minh 

Ngọc
Vĩnh An Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của ông Lâm Minh 

Ngọc
2018 X 1 2.800 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1812 Nhà xưởng cho thuê của ông Lâm Văn Kiên Vĩnh An Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của ông Lâm Văn 

Kiên
2021 X 1 1.430 X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1813 Nhà xưởng cho thuê của bà Cổ Kim Tuyến Hóa Nhựt Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của bà Cổ Kim 

Tuyến
2020 X 1 1.000 X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1814 Nhà xưởng cho thuê của bà Nguyễn Thị Nga Hóa Nhựt Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của bà Nguyễn Thị 

Nga
2024 X 1 3.700 X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1815 Nhà xưởng cho thuê của bà Lê Hồng Thắm Hóa Nhựt Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của bà Lê Hồng 

Thắm
2016 X 1 2.200 X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1816 Nhà xưởng cho thuê của bà Trần Lệ Kim Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Nhà xưởng cho thuê của bà Trần Lệ Kim 2019 X 1 1.786 X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1817
Nhà xưởng cho thuê của bà hồ Thị Thu 

Phương
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của bà hồ Thị Thu 

Phương
2015 X 1 3.000 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1818 Nhà xưởng cho thuê của ông Đặng Văn Lực Vĩnh trường Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của ông Đặng Văn 

Lực
2019 X 1 1.080 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1819 Công ty TNHH gốm Vương Thành Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH gốm Vương Thành 2009 X 1 7.388 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1820 Công ty TNHH xây dựng Trí Hùng Vĩnh trường Phường Tân Khánh Công ty TNHH xây dựng Trí Hùng 2021 X 1 2.000 X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1821
Nhà xưởng cho thuê của ông Nguyễn 

Hoàng Minh
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của ông Nguyễn 

Hoàng Minh
2019 X 1 600 X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1822
Công ty TNHHH thương mại Đệ Người 

Chậu
Tân Hóa Phường Tân Khánh

Công ty TNHHH thương mại Đệ Người 

Chậu
2025 X 1 5.480 X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1823 Công ty TNHH Đại Lợi Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH Đại Lợi 1999 X 1 3.041 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1824
Công ty TNHH sản xuất gỗ Hoàng Trung 

Hiếu
Tân An Phường Tân Khánh

Công ty TNHH sản xuất gỗ Hoàng 

Trung Hiếu
2001 X 1 600 X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1825 Doanh nghiệp tư nhân Liên Thành B Tân Hóa Phường Tân Khánh Doanh nghiệp tư nhân Liên Thành B 2014 X 1 4.560 X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1826
Chi nhánh công ty TNHH sản xuất thương 

mại An Thịnh Links
Tân An Phường Tân Khánh

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất 

thương mại An Thịnh Links
2023 X 1 600 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1827
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch 

vụ Danh Vũ Phát
Tân An Phường Tân Khánh

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

dịch vụ Danh Vũ Phát
2024 X 1 800 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1828 Công ty TNHH ESLITE HOME Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH ESLITE HOME 2024 X 1 890 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1829 Chi nhánh công ty TNHH AURA WOOD Hóa Nhựt Phường Tân Khánh
Chi nhánh công ty TNHH AURA 

WOOD
2021 X 1 2.000 X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1830 Công ty TNHH gốm sứ Hoa Viên Vĩnh An Phường Tân Khánh Công ty TNHH gốm sứ Hoa Viên 2016 X 1 2.800 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1831
Chi nhánh công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Tân Long Thành Đạt
Tân An Phường Tân Khánh

Chi nhánh công ty TNHH một thành 

viên sản xuất thương mại Tân Long 

Thành Đạt

2023 X 1 1.000 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1832

Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần 

thương mại thực phẩm Ngọc Đức - Kho 

chứa hàng

Tân Hóa Phường Tân Khánh

Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần 

thương mại thực phẩm Ngọc Đức - Kho 

chứa hàng

2024 X 1 500 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP



1833 Công ty TNHH MTV bao bì Phúc Lộc Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH MTV bao bì Phúc Lộc 2015 X 1 2.480 X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1834
Công ty TNHH dịch vụ thương mại bao bì 

Nam Phát
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Công ty TNHH dịch vụ thương mại bao 

bì Nam Phát
2023 X 1 1.200 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1835 Nhà xưởng Ông Thái Thanh Hữu Tân Hóa Phường Tân Khánh Nhà xưởng Ông Thái Thanh Hữu 2024 X 1 1.100 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1836
Nhà xưởng cho thuê của Ông Nguyễn Quốc 

Tiến
Tân Hóa Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của Ông Nguyễn 

Quốc Tiến
2024 X 1 2.300 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1837 Công ty TNHH Sâm Nhã Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH Sâm Nhã 2023 X 1 1.700 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1838
Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất 

nhập khẩu Mỹ Khang
Tân Hóa Phường Tân Khánh

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

xuất nhập khẩu Mỹ Khang
2023 X 1 3.490 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1839 Nhà xưởng cho thuê của Ông Lưu Văn Đồn Tân Hóa Phường Tân Khánh Ông Lưu Văn Đồn 2019 X 1 2.860 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1840
công ty TNHH một thành viên Hoa Lâm 

Phát
Vĩnh An Phường Tân Khánh

công ty TNHH một thành viên Hoa Lâm 

Phát
2018 X 1 1.800 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1841
Công ty TNHH xuất khẩu & nhập khẩu 

Vạn Phúc NBT
Tân Hóa Phường Tân Khánh

Công ty TNHH xuất khẩu & nhập khẩu 

Vạn Phúc NBT
2023 X 1 600 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1842 Công ty TNHH Tân Thành Thực Vĩnh An Phường Tân Khánh Công ty TNHH Tân Thành Thực 2024 X 1 600 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1843
Công ty TNHH gỗ xuất khẩu Trường Thịnh 

Phát
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Công ty TNHH gỗ xuất khẩu Trường 

Thịnh Phát
2024 X 1 1.800 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1844 Công ty TNHH sản xuất Tam Mộc Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH sản xuất Tam Mộc 2025 X 1 1.400 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1845 Công ty TNHH MTV Danh Thạnh Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH MTV Danh Thạnh 2015 X 1 860 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1846 Nhà xưởng cho thuê của bà La Thúy Vi Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Nhà xưởng cho thuê của bà La Thúy Vi 2024 X 1 4.300 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1847 Công ty TNHH gỗ HENG YUE Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH gỗ HENG YUE 2023 X 1 5.704 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1848
Công ty TNHH dịch vụ thương mại bao bì 

Thuận Phát
Vĩnh trường Phường Tân Khánh

Công ty TNHH dịch vụ thương mại bao 

bì Thuận Phát
2024 X 1 460 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1849
Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại 

- dịch vụ ong mật Hoàng Đức Minh
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Công ty TNHH MTV sản xuất - thương 

mại - dịch vụ ong mật Hoàng Đức Minh
2023 X 1 2.952 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP



1850 Nhà xưởng cho thuê của Ông Lê văn Đông Hóa Nhựt Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của Ông Lê văn 

Đông
2024 X 1 2.400 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1851 Kho công ty TNHH Việt Giai Hân Tân Hóa Phường Tân Khánh Kho công ty TNHH Việt Giai Hân 2023 X 1 1.704 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1852 Công ty TNHH nệm Vạn Phú Phát Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH nệm Vạn Phú Phát 2024 X 1 500 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1853 Công ty TNHH MING SHENG Hóa Nhựt Phường Tân Khánh Công ty TNHH MING SHENG 2019 X 1 1.000 X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1854
Địa điểm kinh doanh số 1 – Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Thành Phát VN
Vĩnh Trường Phường Tân Khánh

Địa điểm kinh doanh số 1 – Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Thành Phát VN
2024 X 1 578 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1855 Nhà xưởng cho thuê của Ông Phan Hữu Lai Hóa Nhựt Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của Ông Phan Hữu 

Lai
2024 X 1 1.800 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1856
Nhà xưởng cho thuê của Ông Phan Trung 

Tới
Vĩnh Trường Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của Ông Phan 

Trung Tới
2024 X 1 590 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1857
Nhà xưởng cho thuê của bà Nguyễn Thị Lệ 

Uyên
Tân Hóa Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của bà Nguyễn Thị 

Lệ Uyên
2024 X 1 2.500 X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1858
Nhà xưởng cho thuê của ông Nguyễn Văn 

Phước
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của ông Nguyễn 

Văn Phước
2022 X 1 2.400 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1859
Nhà xưởng cho thuê của Ông Lê Xuân 

Hùng
Tân Hóa Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của Ông Lê Xuân 

Hùng
2024 X 1 1.500 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1860
Nhà xưởng cho thuê của ông Nguyễn Văn 

Hùng
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của ông Nguyễn 

Văn Hùng
2019 X 1 1.600 X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1861 Công ty TNHH Đỉnh Thịnh Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH Đỉnh Thịnh Tháng 7/2025 X 1 1.100 X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1862 Kho Công ty TNHH Hàng Việt Thông minh Tân Hóa Phường Tân Khánh
Kho Công ty TNHH Hàng Việt Thông 

minh
Tháng 5/2018 X 1 1.500 X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1863 Nhà xưởng cho thuê Phan Thị Kim Em Tân Hóa Phường Tân Khánh Nhà xưởng cho thuê Phan Thị Kim Em
Tháng 

10/2024
X 1 800 X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1864
Nhà xưởng cho thuê của Bà Huỳnh Ngọc 

Điệp
Hóa Nhựt Phường Tân Khánh

Nhà xưởng cho thuê của Bà Huỳnh 

Ngọc Điệp

Tháng 

12/2024
X 1 450 X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1865
Nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH 

Đại Thành Đăng
Tân Hóa Phường Tân Khánh Công ty TNHH Đại Thành Đăng Tháng 5/2017 X 1 1.800 X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1866 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh
Chi nhánh Cty TNHH Kế Triều 

Furniture
2008 X 1 1.200 x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1867 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh HKD Cơ sở Đa Phương Thức 2016 X 1 900 x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1868 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh
Cty TNHH SX-TM Chế biến gỗ Gia 

Thịnh Phát
2019 X 1 1.200 x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1869 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng của ông Trần Văn Hiệp 2019 X 1 850 x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1870 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Công ty TNHH Xin Strong 2020 X 1 1.500 x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1871 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh HKD Lâm Quang Đông 2007 X 1 4.600 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1872 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng của bà Ngô Hằng Nga 2013 X 1 1.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1873 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh
Chi nhánh Cty TNHH MTV Nhật 

Quang Phát
2000 X 1 1.300 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1874 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng của ông Hoàng Việt Dũng 2016 X 1 800 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1875 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh HKD Duy Khiêm Thg2-12 X 1 3.500 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1876 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh
Cty TNHH SX-TM Thiết Bị Điện Kim 

Sang
Thg8-16 X 1 2.500 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1877 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng của bà Hà Thị Hồng Thg12-10 X 1 1.900 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1878 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê bà Bùi Thị Như 

Tâm
Thg4-12 X 1 1.500 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1879 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh
Cty TNHH Máy Chế Biến Gỗ Cường 

Thuận
Thg10-17 X 1 1.500 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1880 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh
Ông nguyễn Văn Nam và bà Cao Thị 

Sen
Thg5-14 X 1 1.200 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1881 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng của bà Nguyễn Thị Ái Vi Thg9-15 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1882 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng Ông Nguyễn Công Đạo Thg1-15 X 1 4.500 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1883 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Cơ sở Hưng Vượng II Thg6-14 X 1 1.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1884 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng Ông Phan Trung Dũng Thg11-11 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1885 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh
Cty TNHH SXTM Thiết Kế Xây Dựng 

Vĩnh Tiến
Thg7-19 X 1 1.300 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1886 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh DNTN Phước An Thg2-03 X 1 800 x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1887 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng cho thuê ông Tống Bá Thảo Thg10-18 X 1 3.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1888 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng cho thuê bà Vũ Thị Hương Thg8-19 X 1 3.500 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1889 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh

Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Sản Xuất Gia Công Gỗ Tuấn 

Phát

Thg4-20 X 1 1.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1890 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Nhà xưởng bà Võ Thị Ngọc Thg12-09 X 1 11.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1891 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Công ty TNHH nội thất Đất Vàng Thg6-19 X 1 10.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1892 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Công ty TNHH SX DV TM Đức Nhân Thg1-20 X 1 35.000 x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1893 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Công ty TNHH SX nội thất Đồng Tâm Thg5-18 X 1 1.200 x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1894 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Công ty TNHH Phước Thanh Thg9-21 X 1 1.100 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1895 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh
Công ty TNHH SX TM DV bao bì Hưng 

Phát Lộc
Thg2-15 X 1 800 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1896 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Nhà xưởng của ông Thái Kim Xúng Thg11-05 X 1 8.000 x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1897 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Nhà xưởng của ông Nguyễn Văn Nguyện Thg3-21 X 1 4.500 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1898 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Nhà xưởng của bà Lê Thị Bảo Thúy Thg7-15 X 1 5.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1899 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Nhà xưởng của ông Đặng Quang Vinh Thg4-20 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1900 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Nhà xưởng của ông Trần Anh Dũng Thg12-18 X 1 5.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1901 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Nhà xưởng của ông Phạm Văn Hùng Thg1-21 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1902 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Công ty TNHH Tám Quỳnh Thg8-16 X 1 55.000 x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1903 Nhà xưởng C khu phố Phước Hải phường Tân Khánh Công ty TNHH Phát Triển TTP Thg5-15 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1904 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Nhà xưởng của bà Trần Thị Dễ Thg7-22 X 1 600 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1905 Nhà xưởng C khhu phố Cây Chàm phường Tân Khánh Nhà xưởng của ông Nguyễn Minh Hiệp Thg5-21 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1906 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Công ty TNHH Ngân Nam Thg8-22 X 1 900 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1907 Nhà xưởng C khhu phố Phước Hải phường Tân Khánh Cơ sở Phan Thị Hường Thg7-22 X 1 300 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1908 Nhà xưởng C
Thửa đất số 284, Tờ bản đồ số 8, 

Khu phố Phước Hải
Phường Tân Khánh DNTN Gốm Sứ Gạch Ngói Thành Phát Thg3-06 X 1 4.000 x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng
Công an TP

1909 Nhà xưởng C ấp Thạnh Hòa Phường Tân Khánh ĐĐKD Công ty cổ phần An Phát Cường Thg7-21 X 1 720 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1910 Nhà xưởng C khu phố Phước Hải Phường Tân Khánh Công ty TNHH Phú Phước Hải Thg7-13 X 1 4.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1911 Nhà xưởng C khu phố Phước Hải Phường Tân Khánh
Nhà xưởng cho thuê của ông Phạm 

Thành Vinh
Thg12-13 X 1 1.500 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1912 Nhà xưởng C khu phố Phước Hải Phường Tân Khánh
Nhà xưởng của ông Lương Quang 

Thanh
Thg10-19 X 1 1.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1913 Nhà xưởng C khu phố Phước Hải Phường Tân Khánh Trạm ép giấy Thịnh Phát Thg4-20 X 1 950 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1914 Nhà xưởng C khu phố Phước Hải Phường Tân Khánh Nhà xưởng ông Chu Văn Thế Thg12-18 X 1 700 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1915 Nhà xưởng C khu phố Phước Hải Phường Tân Khánh Công ty TNHH MTV QB Thg8-16 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1916 Nhà xưởng C khu phố Phước Hải Phường Tân Khánh Nhà xưởng ông Ngô Văn Thanh Thg12-18 X 1 500 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1917 Nhà xưởng C khu phố Phước Thái Phường Tân Khánh Công ty TNHH Gỗ Miền Nam Thg4-16 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1918 Nhà xưởng C khu phố Phước Thái Phường Tân Khánh Nhà xưởng ông Lê Văn Mẫn Thg4-18 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1919 Nhà xưởng C khu phố Cây Chàm Phường Tân Khánh Cơ sở Ván Lạng - Ván Ép Hồng Ngọc Thg8-05 X 1 800 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1920 NHÀ XƯỞNG C KCN Nam Tân Uyên Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Minh Phú Thg8-20 X 1 50.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

HEPZA và 

Công an TP

1921 NHÀ XƯỞNG C KCN Nam Tân Uyên Phường Tân Hiệp

Chi nhánh - Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ 

Môi Trường Việt Xanh

Thg8-23 X 1 60.974 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

HEPZA và 

Công an TP

1922 NHÀ XƯỞNG C KCN Nam Tân Uyên Phường Tân Hiệp Công ty TNHH Hong Chang X 1 36.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

HEPZA và 

Công an TP

1923 Công ty TNHH Xốp Việt Khu phố 5 phường Bình Cơ Công ty TNHH Xốp Việt 2015 X 1 2.650 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1924 Hộ kinh doanh Karaoke Gold Khu phố 5 phường Vĩnh Tân Hộ kinh doanh Karaoke Gold 2021 X 3 435 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1925 Hộ kinh doanh Karaoke Amy Khu phố 4 phường Vĩnh Tân Hộ kinh doanh Karaoke Amy 2022 X 1 287 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1926
Công ty TNHH Bất Động Sản Tài Đạt ( 

Karaoke Minh Trâm 1)
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH Bất Động Sản Tài Đạt ( 

Karaoke Minh Trâm 1)
2016 X 1 460 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1927 Doanh nghiệp tư nhân Gia Tiền Khu phố 1 phường Bình Cơ Doanh nghiệp tư nhân Gia Tiền 2014 X 1 1.375 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1928
Công trình Nhà xưởng của ông Trương 

Văn Ngọc (khu phố 3)
Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Trương Văn Ngọc 2022 X 1 3.008 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1929
Công trình nhà xưởng ông Trần Thành 

Thông (TĐS 45)
Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Trần Thành Thông 2022 X 1 5.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1930 Công trình Nhà xưởng ông Trần Văn Thành Khu phố 6 phường Vĩnh Tân ông Trần Văn Thành 2022 X 1 1.400 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1931
Công trình Nhà xưởng bà Nguyễn Thị 

Khuyên
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân bà Nguyễn Thị Khuyên 2022 X 1 1.200 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1932 Công trình Nhà xưởng Ông Phan Cẩm Tuấn Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Phan Cẩm Tuấn 2022 X 1 2.300 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1933 Công trình Nhà xưởng Ông Trần Lưu Viên Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Trần Lưu Viên 2022 X 1 1.800 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1934
Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại 

dịch vụ Lê Minh Tuấn
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH MTV sản xuất thương 

mại dịch vụ Lê Minh Tuấn
2014 X 1 5.500 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1935
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch 

vụ Thuyên Kim Huy
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

dịch vụ Thuyên Kim Huy
2018 X 1 2.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1936
Công trình Nhà xưởng của Ông Võ Trọng 

Duy
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân ông Võ Trọng Duy 2022 X 1 3.900 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1937 Công trình Nhà xưởng ông Bùi Thanh Xuân Khu phố 2 phường Vĩnh Tân ông Bùi Thanh Xuân 2022 X 1 3.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1938 Công trình Nhà xưởng Bà Đào Thị Huyền Khu phố 2 phường Vĩnh Tân bà Đào Thị Huyền 2022 X 1 5.880 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1939
Công trình Nhà xưởng Bà Nguyễn Thị Kim 

Huệ
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân bà Nguyễn Thị Kim Huệ 2022 X 1 3.100 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1940 Hộ kinh doanh Như Long Khu phố 6 phường Vĩnh Tân Hộ kinh doanh Như Long 2019 X 1 4.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1941
Công trình Nhà xưởng bà Nguyễn Kim 

Phượng
Khu phố 1 phường Bình Cơ bà Nguyễn Kim Phượng 2022 X 1 3.290 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1942
Công trình Nhà xưởng bà Nguyễn Ngọc 

Dung
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân bà Nguyễn Ngọc Dung 2021 X 1 1.800 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1943 Công tình Nhà xưởng bà Đặng Thị Tâm Khu phố 4 phường Bình Cơ bà Đặng Thị Tâm 2018 X 1 3.300 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1944 Nhà xưởng ông Lương Văn Sính Khu phố 4 phường Vĩnh Tân ông Lương Văn Sính 2022 X 1 750 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1945 Công ty TNHH DV-SX-TM Cảnh Cương Khu phố 4 phường Bình Cơ Công ty TNHH DV-SX-TM Cảnh Cương 2020 X 1 3.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1946 Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Văn Sắc Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Nguyễn Văn Sắc 2017 X 1 3.600 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1947
Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Văn 

Mạnh
Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Nguyễn Văn Mạnh 2021 X 1 1.300 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1948 Công ty TNHH kỹ thuật BluePower Khu phố 4 phường Vĩnh Tân Công ty TNHH kỹ thuật BluePower 2022 X 1 1.793 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1949 Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Hùng Khu phố 4 phường Vĩnh Tân ông Nguyễn Hùng 2022 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1950
Công ty TNHH kết cấu cơ khí và xây dựng 

Thái Bình
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH kết cấu cơ khí và xây 

dựng Thái Bình
2022 X 1 1.726 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1951 Công trình Nhà xưởng ông Phan Văn Quế Khu phố 5 phường Vĩnh Tân ông Phan Văn Quế 2020 X 1 2.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1952 Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Hải Bình Khu phố 6 phường Vĩnh Tân
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Hải 

Bình
2022 X 1 1.585 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1953
Công ty cổ phần sản xuất thương mại phân 

bón Đất Xanh
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân

Công ty cổ phần sản xuất thương mại 

phân bón Đất Xanh
2007 X 1 5.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1954 Công trình nhà xưởng ông Phí Văn Bích Khu phố 4 phường Vĩnh Tân ông Phí Văn Bích 2022 X 1 900 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1955
Công ty cổ phần sản xuất TCMN 

Haprosimex Bình Dương
Khu phố 5 phường Vĩnh Tân

Công ty cổ phần sản xuất TCMN 

Haprosimex Bình Dương
2022 X 1 1.972 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1956 Công ty TNHH kỹ thuật gỗ Hiệp Phát Khu phố 2 phường Vĩnh Tân Công ty TNHH kỹ thuật gỗ Hiệp Phát 2019 X 1 3.332 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1957
Công ty TNHH MTV TM-SX gỗ Minh Tú 

Anh
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH MTV TM-SX gỗ Minh 

Tú Anh
2022 X 1 2.200 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1958 Cơ sở sản xuất gỗ Tuấn Tú Khu phố 2 phường Vĩnh Tân Cơ sở sản xuất gỗ Tuấn Tú 2018 X 1 1.410 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1959
Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Văn 

Huy
Khu phố 5 phường Bình Cơ ông Nguyễn Văn Huy 2023 X 1 2.016 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1960
Công trình Nhà xưởng ông Phan Thanh 

Liêm
Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Phan Thanh Liêm 2023 X 1 1.280 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1961
Công trình Nhà xưởng ông Huỳnh Văn 

Tuấn (TĐS 820)
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân ông Huỳnh Văn Tuấn 2022 X 1 6.015 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1962 Công trình Nhà xưởng ông Mai Văn Lợi Khu phố 3 phường Vĩnh Tân ông Mai Văn Lợi 2021 X 1 11.305 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1963 Công ty TNHH MTV Mộc Bảo Trân Khu phố 2 phường Vĩnh Tân Công ty TNHH MTV Mộc Bảo Trân 2014 X 1 5.683 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1964 Công trình Nhà xưởng bà Lê Thị Thu Khu phố 6 phường Vĩnh Tân bà Lê Thị Thu 2021 X 1 2.736 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1965
Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Mạnh 

Cường
Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Nguyễn Mạnh Cường 2022 X 1 5.600 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1966
Công trình Nhà xưởng bà Nguyễn Hồng 

Nhiên
Khu phố 3 phường Bình Cơ bà Nguyễn Hồng Nhiên 2022 X 1 3.752 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1967 Công ty TNHH Mộc Cường Phát Khu phố 3 phường Bình Cơ Công ty TNHH Mộc Cường Phát 2016 X 1 3.048 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1968 Công trình Nhà xưởng ông Lê Đăng Chung Khu phố 2 phường Vĩnh Tân ông Lê Đăng Chung 2022 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1969 Công ty TNHH MTV gỗ Cảnh Hồng Khu phố 3 phường Vĩnh Tân Công ty TNHH MTV gỗ Cảnh Hồng 2022 X 1 5.150 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1970
Công ty TNHH thương mại sản xuất nhựa 

Trường Hải
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH thương mại sản xuất 

nhựa Trường Hải
2019 X 1 1.246 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1971
Công ty TNHH sản xuất thương mại bao bì 

Kiên Long
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH sản xuất thương mại bao 

bì Kiên Long
2019 X 1 6.193 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1972
Công ty TNHH MTV sản xuất Lê Tùng 

Dương
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH MTV sản xuất Lê Tùng 

Dương
2014 X 1 5.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1973 Công ty TNHH Kun Li Furniture Khu phố 4 phường Vĩnh Tân Công ty TNHH Kun Li Furniture 2015 X 1 2.700 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1974 Công ty TNHH MTV Hoàng Tú Linh Khu phố 2 phường Vĩnh Tân Công ty TNHH MTV Hoàng Tú Linh 2014 X 1 4.600 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1975
Công ty TNHH MTV sản xuất xuất nhập 

khẩu Kim Hiệp Phát
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH MTV sản xuất xuất 

nhập khẩu Kim Hiệp Phát
2022 X 1 3.600 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1976
Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Văn 

Chiến
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân ông Nguyễn Văn Chiến 2023 X 1 2.250 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1977
Công trình Nhà xưởng ông Phan Ngọc 

Vinh (khu phố 5)
Khu phố 5 phường Vĩnh Tân ông Phan Ngọc Vinh 2022 X 1 6.900 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1978
Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân 

Vĩnh Tân
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Tân Vĩnh Tân
2016 X 1 2.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1979 Công trình Nhà xưởng ông Huỳnh Văn Tài Khu phố 4 phường Vĩnh Tân ông Huỳnh Văn Tài 2022 X 1 3.807 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1980 Chi nhánh Công ty TNHH Huy Gia Nguyễn Khu phố 3 phường Bình Cơ
Chi nhánh Công ty TNHH Huy Gia 

Nguyễn
2019 X 1 5.792 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1981 Công trình Nhà xưởng bà Nguyễn Ngọc Mai Khu phố 3 phường Bình Cơ bà Nguyễn Ngọc Mai 2022 X 1 3.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1982
Công trình Nhà xưởng ông Trương Văn 

Ngọc (khu phố 5)
Khu phố 5 phường Bình Cơ ông Trương Văn Ngọc 2023 X 1 3.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1983
Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Văn 

Lục
Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Nguyễn Văn Lục 2022 X 1 4.152 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1984 Công trình Nhà xưởng bà Mạnh Thị Ánh Khu phố 3 phường Vĩnh Tân bà Mạnh Thị Ánh 2022 X 1 2.100 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1985
Công trình Nhà xưởng của Hộ kinh doanh 

Vũ Sỹ Hồng
Khu phố 5 phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Vũ Sỹ Hồng 2019 X 1 2.050 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



1986
Công trình Nhà xưởng ông Huỳnh Văn 

Tuấn (TĐS 818)
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân ông Huỳnh Văn Tuấn 2015 X 1 2.100 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1987 Chi nhánh Công ty TNHH Lê Diệu Khu phố 2 phường Vĩnh Tân Chi nhánh Công ty TNHH Lê Diệu 2021 X 1 2.270 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1988 Chi nhánh Công ty cổ phần hợp lực Quốc tế Khu phố 5 phường Vĩnh Tân
Chi nhánh Công ty cổ phần hợp lực 

Quốc tế
2013 X 1 1.436 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1989
Công trình Nhà xưởng bà Nguyễn Thị 

Luông
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân bà Nguyễn Thị Luông 2020 X 1 3.700 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1990
Công trình Nhà xưởng bà Nguyễn Ngọc 

Thúy
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân bà Nguyễn Ngọc Thúy 2021 X 1 2.500 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1991
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch 

vụ XNK gỗ Hoàng Lâm
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

dịch vụ XNK gỗ Hoàng Lâm
2022 X 1 2.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1992 Công trình Nhà xưởng ông Đinh Văn Kiệm Khu phố 2 phường Vĩnh Tân ông Đinh Văn Kiệm 2015 X 1 2.100 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1993
Công ty TNHH Quang Vinh - Chợ Quang 

Vinh 3
Khu phố 1 phường Bình Cơ

Công ty TNHH Quang Vinh - Chợ 

Quang Vinh 3
2004 X 1 8.130 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1994 Công trình Nhà xưởng bà Lê Thị Ngọc Khu phố 3 phường Vĩnh Tân bà Lê Thị Ngọc 2022 X 1 2.870 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1995
Chi nhánh Bình Dương - Công ty TNHH 

MTV Nam Trường Phong
Khu phố 4 phường Bình Cơ

Chi nhánh Bình Dương - Công ty 

TNHH MTV Nam Trường Phong
2015 X 1 2.500 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1996
Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Văn 

Thu
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân ông Nguyễn Văn Thu 2023 X 1 1.425 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1997 Công trình Nhà xưởng ông Vũ Ngọc Khải Khu phố 6 phường Vĩnh Tân ông Vũ Ngọc Khải 2023 X 1 1.500 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1998
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Dương 

Cao
Khu phố 3 phường Bình Cơ

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

Dương Cao
2023 X 1 3.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

1999 Công ty TNHH Minh Thái Dương Khu phố 6 phường Vĩnh Tân Công ty TNHH Minh Thái Dương 2011 X 1 1.920 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2000
Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Quang 

Đảo
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân ông Nguyễn Quang Đảo 2024 X 1 4.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2001 Công trình Nhà xưởng ông Lê Thiết Ngụy Khu phố 4 phường Bình Cơ ông Lê Thiết Ngụy 2023 X 1 1.825 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2002
Công trình Nhà xưởng bà Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh 2023 X 1 950 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2003 Công trình Nhà xưởng bà Võ Thiếu Hiệp Khu phố 3 phường Vĩnh Tân bà Võ Thiếu Hiệp 2023 X 1 3.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2004 Công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế P&C Khu phố 6 phường Vĩnh Tân
Công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế 

P&C
2016 X 1 3.570 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2005 Hộ kinh doanh Đoàn Thị Đang Khu phố 2 phường Vĩnh Tân Hộ kinh doanh Đoàn Thị Đang 2023 X 1 4.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2006 Công trình Nhà xưởng bà Nguyễn Thị Y Khu phố 3 phường Vĩnh Tân bà Nguyễn Thị Y 2024 X 1 1.047 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2007
Công trình Nhà xưởng ông Trần Thành 

Thông (TĐS 213)
Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Trần Thành Thông 2020 X 1 3.600 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2008 Công ty TNHH MTV Hải Nam Bắc Khu phố 3 phường Bình Cơ Công ty TNHH MTV Hải Nam Bắc 2014 X 1 3.700 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2009
Công ty TNHH thương mại tập đoàn Khang 

An
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH thương mại tập đoàn 

Khang An
2022 X 1 1.350 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2010 Công trình Nhà xưởng ông Danh Ngọc Đức Khu phố 5 phường Vĩnh Tân ông Danh Ngọc Đức 2024 X 1 2.550 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2011
Công ty TNHH Mộc Bảo Ân - Địa điểm 

kinh doanh Vĩnh Tân
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH Mộc Bảo Ân - Địa điểm 

kinh doanh Vĩnh Tân
2022 X 1 2.050 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2012
Công trình Nhà xưởng ông Phan Ngọc 

Vinh (khu phố 3)
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân ông Phan Ngọc Vinh 2024 X 1 1.595 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2013 Hộ kinh doanh Trần Thị Tươi Khu phố 5 phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Trần Thị Tươi 2024 X 1 2.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2014
Địa điểm kinh doanh - Công ty TNHH 

Minh Tuấn Ichem
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân

Địa điểm kinh doanh - Công ty TNHH 

Minh Tuấn Ichem
2024 X 1 900 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2015 Công trình Nhà xưởng Bà Đỗ Thị Thu Vân Khu phố 3 phường Vĩnh Tân bà Đỗ Thị Thu Vân 2024 X 1 4.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2016
Công trình Nhà xưởng ông Nguyễn Hoài 

Phương
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân ông Nguyễn Hoài Phương 2024 X 1 5.852 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2017
Công trình Nhà xưởng ông Trương Văn 

Ngọc
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân ông Trương Văn Ngọc 2024 X 1 4.372 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2018 Công trình Nhà xưởng ông Lê Đình Thọ Khu phố 2 phường Vĩnh Tân ông Lê Đình Thọ 2023 X 1 1.800 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2019 Hộ kinh doanh Lâm Lê Khu phố 3 phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Lâm Lê 2024 X 1 3.314 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2020
Công trình Nhà xưởng của ông Trần Quốc 

Mỹ
Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Trần Quốc Mỹ 2024 X 1 2.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2021
Công trình nhà xưởng của ông Nguyễn 

Công Tư
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân ông Nguyễn Công Tư 2024 X 1 7.700 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2022
Xưởng sản xuất Công ty TNHH Tuấn Huy 

Bảo
Khu phố 3 phường Bình Cơ

Công ty TNHH Một Thành Viên Tuấn 

Huy Bảo
2019 X 1 3.252 x x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2023
Hạng mục cải tạo của Doanh nghiệp tư 

nhân chợ nông thôn Hội Nghĩa.
Khu phố 3 phường Bình Cơ

Doanh nghiệp tư nhân chợ nông thôn 

Hội Nghĩa.
2012 X 1 1.112 x x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2024 Công ty TNHH gỗ Trường Thịnh Khu phố 3 phường Bình Cơ Công ty TNHH gỗ Trường Thịnh 2020 X 1 4.776 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng Sở Xây dựng

2025 Công trình nhà xưởng ông Bùi Trí Dũng Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Bùi Trí Dũng 2024 X 1 4.285 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2026 Công trình nhà xưởng ông Diệu Trí Dũng Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Diệu Trí Dũng 2025 X 1 1.680 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2027
Công trình nhà xưởng của ông Nguyễn 

Kiều Quý
Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Nguyễn Kiều Quý 2025 X 1 1.440 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2028 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Dương Khu phố 3 phường Bình Cơ Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Dương 2025 X 1 1.012 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2029 Công trình nhà xưởng ông Lê Văn Liêm Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Lê Văn Liêm 2024 X 1 4.786 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2030
Công trình nhà xưởng ông Nguyễn Công 

Thành
Khu phố 3 phường Vĩnh Tân ông Nguyễn Công Thành 2025 X 1 3.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2031
Công trình nhà xưởng bà Trương Ngọc 

Diễm
Khu phố 6 phường Vĩnh Tân bà Trương Ngọc Diễm 2025 X 1 2.856 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2032
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Phương 

Nam Việt
Khu phố 3 phường Bình Cơ

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời 

Phương Nam Việt
2025 X 1 970 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2033 Công ty TNHH sản xuất Hoàng Phát Khu phố 3 phường Bình Cơ Công ty TNHH sản xuất Hoàng Phát 2024 X 1 800 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2034
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Ngân 

Kim Phú
Khu phố 2 phường Bình Cơ bà Đào Thị Huyền 2024 X 1 540 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2035 Công ty TNHH ưu phẩm Việt Nam Khu phố 3 phường Bình Cơ bà Nguyễn Thị Liên 2021 X 1 770 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2036 Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Hiếu Khu phố 3 phường Bình Cơ ông Lê Minh Tuấn 2024 X 1 1.400 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2037 Chi nhánh Công ty TNHH Phong Đại Việt Khu phố 3 phường Bình Cơ
Chi nhánh Công ty TNHH Phong Đại 

Việt
2019 X 1 800 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2038 Công ty TNHH nệm Gia Bảo Khu phố 2 phường Bình Cơ Công ty TNHH nệm Gia Bảo 2024 X 1 750 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2039
Công ty TNHH công nghệ điện tử Ao Xuan 

Te Việt Nam
Khu phố 1 phường Bình Cơ

Công ty TNHH công nghệ điện tử Ao 

Xuan Te Việt Nam
2024 X 1 1.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2040
Địa điểm kinh doanh 1 - Công ty TNHH 

đầu tư TM DV Lu Industry
Khu phố 2 phường Vĩnh Tân ông Lê Văn Hoàng 2019 X 1 1.350 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2041 Công ty TNHH TMDV bao bì Đại Việt Khu phố 4 phường Vĩnh Tân ông Trần Hưng Đạo 2024 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2042 Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Thùy Khu phố 2 phường Vĩnh Tân Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Thùy 2024 X 1 600 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2043 Công ty TNHH Huiteng Khu phố 6 phường Vĩnh Tân ông Trần Sĩ Đại 2019 X 1 1.400 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2044 Công ty TNHH Ming Dian Furniture KCN Tân Bình, Phường Vĩnh Tân
KCN Tân Bình, 

Phường Vĩnh Tân
Công ty TNHH Ming Dian Furniture 2020 X 1 5.400 x x x x x Vi phạm về xây dựng: không có giấy phép xây dựng

HEPZA và 

Công an TP

2045
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Gia 

công Kim Tiên Phong
phường Vĩnh Tân phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất 

Gia công Kim Tiên Phong
2019 X 1 1.600 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2046
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Nghiệp Phú
phường Vĩnh Tân phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Nghiệp Phú
2020 X 1 2.000 x x x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2047 Công ty TNHH MTV đồ gỗ Minh Nhật phường Vĩnh Tân phường Vĩnh Tân Công ty TNHH MTV đồ gỗ Minh Nhật 2017 X 1 2.000 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2048 Công ty TNHH gỗ lạng Tuấn Linh phường Vĩnh Tân phường Vĩnh Tân Công ty TNHH gỗ lạng Tuấn Linh 2017 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2049 Công ty TNHH thiết bị ngũ kim Zhi Jia phường Vĩnh Tân phường Vĩnh Tân Công ty TNHH thiết bị ngũ kim Zhi Jia 2020 X 1 1.200 x x x x x x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2050 Công trình nhà xưởng Cơ sở xẻ sấy gỗ MDS ấp Nước Vàng Xã Phú Giáo Nguyễn Đăng Thanh 2005 x 1 2.886 X X Vi phạm về xây dựng: không có giấy phép xây dựng Công an TP

2051
Công trình Công ty TNHH SX-TM Toàn 

Năng
Ấp Đồng Tâm xã Phú Giáo Nguyễn Đức Hòa 2003 x 1 2.760 x x x x

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không đúng giấy phép 

xây dựng
Sở Xây dựng

2052 Hộ kinh doanh Đinh Quốc Doanh
Thửa đất số 229, tờ bản đồ số 49, 

tổ 4, ấp Vĩnh Tiến
Xã Phước Hòa Hộ kinh doanh Đinh Quốc Doanh 2022 x 1 4.563 x x x x x Vi phạm về xây dựng: không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2053
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH một 

thành viên Lê Tùng Dương

Thửa đất số 949, tờ bản đồ số 49, 

tổ 5, ấp Vĩnh Tiến
Xã Phước Hòa

Công ty TNHH một thành viên Lê Tùng 

Dương
2022 x 1 2.700 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2054 Hộ kinh doanh Dương Bá Vương
Thửa đất số 756, tờ bản đồ số 8, tổ 

3, ấp Bàu Cỏ
Xã Phước Hòa Hộ kinh doanh Dương Bá Vương 2022 x 1 4.563 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2055 Hộ kinh doanh Bùi Thị Hiển
Thửa đất số 216, tờ bản đồ số 21, 

ấp Bàu Cỏ
Xã Phước Hòa Hộ kinh doanh Bùi Thị Hiển 2021 x 1 2.300 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2056 Hộ kinh doanh Thành Phát 2
Thửa đất số 305, tờ bản đồ số 52, 

tổ 5, ấp Bàu Cỏ
Xã Phước Hòa Hộ kinh doanh Thành Phát 2 2020 x 1 3.950 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2057
Công ty TNHH một thành viên sản xuất gỗ 

Tùng Lâm - Địa điểm kinh doanh Vĩnh Hòa

Thửa đất số 579, tờ bản đồ số 49, 

đường ĐH502, ấp Vĩnh Tiến
Xã Phước Hòa

Công ty TNHH một thành viên sản xuất 

gỗ Tùng Lâm - Địa điểm kinh doanh 

Vĩnh Hòa

2021 x 1 1.577 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2058 Công ty TNHH chế biến gỗ Chung Phát
Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 52, tổ 

5, đường Rạch Ngang, ấp Bàu Cỏ
Xã Phước Hòa Công ty TNHH chế biến gỗ Chung Phát 2023 x 1 4.200 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2059 Hộ kinh doanh gỗ Mộc Phát
Thửa đất số 781, tờ bản đồ số 53, 

ấp Đuôi Chuột
Xã Phước Hòa Hộ kinh doanh gỗ Mộc Phát 2021 x 1 4.600 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2060
Cơ sở sản xuất kinh doanh gỗ Nam Mộc 

Phát

Thửa đất số 780, tờ bản đồ số 53, 

ấp Đuôi Chuột
Xã Phước Hòa

Cơ sở sản xuất kinh doanh gỗ Nam Mộc 

Phát
2021 x 1 1.493 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2061 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đông
Thửa đất số 114, tờ bản đồ số 19, 

ấp 1B
Xã Phước Hòa Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đông 2024 x 1 3.450 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2062 Cơ sở gỗ Trịnh Ngọc Hà
Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 56, ấp 

1A
Xã Phước Hòa Cơ sở gỗ Trịnh Ngọc Hà 2016 x 1 3.500 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2063 Cơ sở chế biến gỗ Kiều Khánh An
Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 56, ấp 

1A
Xã Phước Hòa Cơ sở chế biến gỗ Kiều Khánh An 2018 x 1 4.000 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2064 Công ty TNHH sắt thép Hoàng Thái
Thửa đất số 355, tờ bản đồ số 22, 

ấp Bàu Cỏ
Xã Phước Hòa Công ty TNHH sắt thép Hoàng Thái 2021 x 1 5.700 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2065
Công ty TNHH một thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ Trung Nghĩa Phát

Thửa đất số 1, 2, 611, tờ bản đồ số 

24, đường tổ 1, ấp Bàu Cỏ
Xã Phước Hòa

Công ty TNHH một thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ Trung Nghĩa Phát
2024 x 1 2.000 x x x x x Vi phạm xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2066
Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Anh Thư

Thửa đất số 255, tờ bản đồ số 28, 

tổ 4, ấp 7
Xã An Long

Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Anh Thư
2021 x 1 4.900 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2067
Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên 

chế biến gỗ Sơn Trung Hiếu

Thửa đất số 396, tờ bản đồ số 23, 

tổ 2, ấp Sa Dụp
Xã Phước Thành

Chi nhánh Công ty TNHH một thành 

viên chế biến gỗ Sơn Trung Hiếu
2023 x 1 1.800 x x x x x Vi phạm về xây dựng, đất đai

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2068
Chi nhánh - Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Chân Tình

Tờ bản đồ số 59, khu phố Uyên 

Hưng 7
Phường Tân Uyên

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Chân Tình
2015 X 1 2.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2069 Hộ kinh doanh ván lạng Phương Vy
Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 58, 

tổ 2, khu phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên bà Nguyễn Thị Hân 2022 X 1 6.260 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2070 Công ty TNHH Vân Anh Furniture khu phố Uyên Hưng 6 Phường Tân Uyên Cơ sở Nhật Cường 2014 X 1 4.000 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2071 Công ty TNHH SX Vĩnh Thâm
Thửa đất số 320, tờ bản đồ số 30, 

Khu phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên

Công trình nhà xưởng ông Lê Trọng 

Phúc
2019 X 1 2.300 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2072
Hộ Kinh doanh Ván lạng - Ván ép Quảng 

Tiến

Thửa đất số 269, tờ bản đồ số 58, 

khu phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên ông Nguyễn Văn Mạnh 2012 X 1 1.700 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2073
Công trình nhà xưởng ông Nguyễn Văn 

Nhữ
Khu phố Uyên Hưng 6 Phường Tân Uyên ông Nguyễn Văn Nhữ 2021 X 1 2.300 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2074 Công ty TNHH SX Li Xing
thửa đất số 139, tờ bản đồ số 58, 

khu phố 6
Phường Tân Uyên ông Trần Văn Trọng 2021 X 1 1.631 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2075 Nhà xưởng C
Thửa đất số 347, tờ bản đồ số 30, 

Khu phố Uyên Hưng 7
Phường Tân Uyên Hộ kinh doanh Thiên Phú Lộc 2016 X 1 2.500 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2076 Công ty TNHH giấy Okai Việt Nam khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên HKD Tiến Thành Đạt 2023 X 1 2.960 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2077
Công trình nhà xưởng ông Nguyễn Công 

Túc

Thửa đất số 557, tờ bản đồ số 59, 

tổ 5, khu phố 7
Phường Tân Uyên ông Nguyễn Công Túc 2016 X 1 2.500 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2078 ông Nguyễn Năng Hà
Thửa đất 235, 236, tờ bản đồ số 58, 

khu phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên ông Trần Đình Tiến 2024 X 1 3.200 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2079 Nhà xưởng C khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên Hộ kinh doanh Trần Đình Tiến 2023 X 1 3.700 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2080
Công trình nhà xưởng bà Nguyễn Ngọc 

Hiền
khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên bà Nguyễn Ngọc Hiền 2023 X 1 2.878 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2081 Nhà xưởng C khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tố Nga 2023 X 1 3.490 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2082
Công ty TNHH công nghệ gỗ Minh Cảng 

Việt Nam
khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên ông Ông Vĩ Hiền 2023 X 1 2.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2083 Nhà xưởng C Tổ 5, khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên ông Vũ Đình Lai 2019 X 1 1.600 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2084

Công ty TNHH bao bì Minh Thành 

Công ty TNHH SXTM gỗ Tân An Phát

Công ty TNHH Sofa Trường Thịnh Phát

Công ty TNHH gỗ Anh Phát

Thửa đất 235, 236, tờ bản đồ số 58, 

khu phố Uyên Hưng 7
Phường Tân Uyên

Công trình nhà xưởng ông Hoàng Văn 

Lễ
2023 X 1 17.850 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2085 Nhà xưởng C
Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 38, 

khu phố Uyên Hưng 8
Phường Tân Uyên Công ty TNHH Lê Hoàng Minh 2008 X 1 18.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2086 Công ty TNHH Thịnh Hâm
Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 39, 

khu phố Uyên Hưng 7
Phường Tân Uyên

Công ty TNHH MTV mỹ nghệ Đông 

Phương Mộc
2013 X 1 4.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2087
Công ty TNHH ngũ kim Jintai

Công ty TNHHH Yue Qiang
khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên Cơ sở SXTM thép Bình Minh 2021 X 1 8.500 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2088
Công ty TNHH Yi Sheng Việt Nam

Công ty TNHH Ecotech Việt Nam

Thửa đất số 1017, tờ bản đồ số 40, 

tổ 5, khu phố Uyên Hưng 7
Phường Tân Uyên Cơ sở sản xuất thương mại gỗ Trung Tín 2022 X 1 9.678 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2089 Chi nhánh Công ty TNHH Kính Nam Tín Khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên
Công ty TNHH MTV DVSX Linh 

Thành Trang
2002 X 1 2.910 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2090 Nhà xưởng C
Thửa đất số 341, tờ bản đồ số 51, 

tổ 4, khu phố Uyên Hưng 8
Phường Tân Uyên Công ty TNHH MTV gỗ Nam Hải Hà 2014 X 1 1.050 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2091 Nhà xưởng C
Thửa đất số 349, tờ bản đồ số 51, 

tổ 4, khu phố Uyên Hưng 8
Phường Tân Uyên Công ty TNHH SXTM Tín Dụng Đạt 2006 X 1 1.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2092 Nhà xưởng D
Thửa dất số 688, 689, 690, tờ bản 

đồ số 49,khu phố Uyên Hưng 7
Phường Tân Uyên Công ty TNHH Dương Chung 2008 X 1 4.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2093 Nhà xưởng C khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên Ông Trần Hữu Hào 2015 X 1 1.000 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2094

Công ty TNHH vật liệu mới Đông Quang 

Việt Nam

Công ty TNHH Công nghiệp Baichuan Việt 

Nam

khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên DNTN DV An Thuận 2024 X 1 2.600 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2095 Nhà xưởng C Khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên
Công trình nhà xưởng ông Nguyễn 

Công Chín
2014 X 1 5.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2096 Nhà xưởng C
Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 33, 

khu phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên

Công ty TNHH MTV TMSX Gỗ An 

Thành
2015 X 1 1.600 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2097 Nhà xưởng C
Thửa đất số 301, tờ bản đồ số 34, 

khu phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên Công ty TNHH Quốc Cường BD 2020 X 1 2.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2098 Nhà xưởng C
Thửa đất số 1-2, tờ bản đồ số 33, 

khu phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên Công ty TNHH SXTM Vũ Hải Nam 2018 X 1 3.500 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2099 Công ty TNHH MTV gỗ Đỉnh Thịnh
Thửa đất số 519, 559, 560, tờ bản 

đồ 49, khu phố Uyên Hưng 8
Phường Tân Uyên Hộ kinh doanh Minh Phương 2021 X 1 3.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2100 Nhà xưởng C
Thửa đất 361, tờ bản đồ số 51, khu 

phố Uyên Hưng 8
Phường Tân Uyên Cơ sở ván lạng Mạnh Chiến 2013 X 1 750 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2101 Nhà xưởng D

Thửa đất số 499, tờ bản đồ số 49, 

đường ĐH 420, tổ 4, khu phố Uyên 

Hưng 8

Phường Tân Uyên Công ty TNHH Trung Hà 2005 X 1 24.000 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2102 Công ty TNHH bao bì Kanghe
Thửa đất số 338, tờ bản đồ số 51, 

tổ 4, khu phố Uyên Hưng 8
Phường Tân Uyên ông Trịnh Văn Quang 2012 X 1 2.400 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2103 Nhà xưởng C
Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 34, 

khu phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên

Công ty TNHH Sản xuất TMDV 

Nguyễn Thị Thanh Thủy
2012 X 1 2.700 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2104 Công ty TMSX Thịnh Vượng 123
Thửa đất số 72 và 213, tờ bản đồ số 

58, tổ 2, khu phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên ông Đặng Đức Hùng 2019 X 1 4.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2105 Nhà xưởng C

Thửa đất số 251, tờ bản đồ số 58, 

đường số 24, tổ 2, khu phố Uyên 

Hưng 6

Phường Tân Uyên Công ty TNHH xây dựng Hưng Phát Tài 2025 X 1 7.092 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2106 Công ty TNHH SX Li Xing khu phố Uyên Hưng 6 Phường Tân Uyên ông Nguyễn Văn Quản 2022 X 1 3.300 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2107 Nhà xưởng C
Tờ bản đồ số 33, tổ 2, khu phố 

Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên Công ty TNHH Minh Đoàn 2007 X 1 5.500 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2108 Nhà xưởng C tổ 3, khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên Cơ sở kinh doanh Lê Văn Bộ 2007 X 1 5.000 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2109 Công ty TNHH nội thất Oasis
Thửa đất số 101, 151, tờ bản đồ số 

35, khu phố 7
Phường Tân Uyên ông Nguyễn Đức Tú 2018 X 1 1.600 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2110 Công ty TNHH giấy Okai Việt Nam
Thửa đất 441, tờ bản đồ sô 30, khu 

phố Uyên Hưng
Phường Tân Uyên bà Nguyễn Thị Vân Anh 2023 X 1 3.700 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2111 Nhà xưởng C khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên bà Lê Thị Thương 2023 X 1 1.600 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2112 Nhà xưởng C khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên ông Hoàng Văn Tình 2023 X 1 3.300 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2113 Công ty TNHH YiJin Việt Nam khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên bà Ngô Thị Tú Anh 2023 X 1 2.000 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2114 Nhà xưởng D khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên
Công ty TNHHSX DV TM cơ khí Kim 

Chung
2014 X 1 2.100 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2115 Nhà xưởng C khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên Công ty TNHH Hữu Trí 2024 X 1 800 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2116 Nhà xưởng C khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên Công ty TNHH Vũ Khoa 2025 X 1 1.500 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2117 Công ty TNHH gỗ Tân Đại Thuận Phát khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên bà Trần Thị Hương Đào 2025 X 1 1.200 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2118 Công ty TNHH Thiên Hữu khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên ông Mã Cun Chướng 2023 X 1 1.000 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2119 Nhà xưởng C Khu phố Uyên Hưng 6 Phường Tân Uyên Hộ kinh doanh Đình Hào 2023 X 1 20.300 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2120 Công ty TNHH SX gỗ Vĩnh Duơng Tổ 4, khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên Hộ kinh doanh cơ sở ván lạng Hải Anh 2009 X 1 2.710 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2121 Công ty TNHH Shungang Sheng

Thửa đất số 109, tờ bản đồ số 38, 

đường ĐT 747B, khu phố Uyên 

Hưng 8

Phường Tân Uyên ông Trần Văn Trọng 2024 X 1 3.800 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2122 Công ty TNHH MTV Vũ Thâm Huy Khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên ông Huỳnh Công Hiếu 2020 X 1 3.590 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2123 Công ty TNHH bao bì Kanghe Khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên ông Trịnh Văn Quang 2024 X 1 2.400 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2124 Nhà xưởng C Khu phố Uyên hưng 8 Phường Tân Uyên ông Nguyễn Công Khuể 2022 X 1 1.220 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2125
Công ty TNHH TM trang trí Zhengfa Việt 

Nam
khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên bà Nguyễn Thị Trung 2021 X 1 4.800 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2126 Công ty TNHH Trấn Vượng Khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên ông Nguyễn Đình Phương 2023 X 1 10.100 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2127 Nhà kho
Thửa đất 41, tờ bản đồ số 50, khu 

phố Uyên Hưng 8
Phường Tân Uyên

Chi nhánh Công ty TNHH MTV TM 

Quốc Tế Anh Quân
2012 X 1 2.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2128 Nhà xưởng C Khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên Nhà Xưởng ông Trần Như Văn 2022 X 1 1.500 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2129 Công ty TNHH SX Sophia
Thửa đất số 322, tờ bản đồ số 39, 

khu phố Uyên Hưng 7
Phường Tân Uyên

Chi nhánh Uyên Hưng - Công ty TNHH 

MTV Ki Bu
2006 X 1 9.640 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2130 Công ty TNHH Mộc nghiệp Vĩnh Hồng
Thửa đất số 562, khu phố Uyên 

Hưng 8, đường DT 746
Phường Tân Uyên

Công ty TNHH Một thành viên xây 

dựng Việt Phát
2018 X 1 3.572 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2131 Công ty TNHH SXTM Ân Đạt Khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên Nhà xưởng ông Nguyễn Văn Nhi 2023 X 1 2.500 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2132 ĐĐKD Công ty TNHH gỗ xuất khảu R.O.C Khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên Công ty TNHH Vũ Phúc Đăng 2023 X 1 1.800 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2133
Công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Yi 

Hong
Khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên

Chi nhánh Công ty TNHH kinh doanh 

gỗ Phát Lộc Gia
2023 X 1 2.500 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2134 Nhà xưởng D Khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên
Công ty TNHH MTV SXTM Hà Gia 

Mẫn
2023 X 1 1.000 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2135 Nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất Khu phố Uyên Hưng 8 Phường Tân Uyên Hộ kinh doanh Lê Thị Tuyết Lương 2023 X 1 2.000 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2136

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - 

Chi nhánh Bình Dương - Phòng giao dịch 

tân Uyên

Thửa đất số 332, 333, 334, tờ bản 

đồ số 59, khu phố Uyên Hưng 7
Phường Tân Uyên Ông Trịnh Anh Tuấn 2023 X 3 298 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2137 Nhà xưởng C khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên
Công ty TNHH TM thương mại đầu tư 

Mai Loan
2023 X 1 940 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2138 Nhà xưởng C Khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên
Công ty TNHH một thành viên nhà 

hàng tiệc cưới Nhật Thảo
2022 X 1 860 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2139 Nhà xưởng C

Thửa đất số 976, tờ bản đồ số 35, 

đường số 3, khu dân cư Uyên 

Hưng, tổ 5, khu phố Uyên Hưng 7

Phường Tân Uyên Hộ kinh doanh thẩm mỹ Nữ Vương 2015 X 3 520 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2140 Nhà xưởng C Khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên Chợ tạm bà Nguyễn Thị Thu Hà 2023 X 1 2.800 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2141 Nhà xưởng C khhu phố Uyên Hưng 6 phường Tân Uyên ông Huỳnh Công Hiểu 2013 X 1 4.000 X X X X X X X x
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2142 Nhà xưởng C khhu phố Uyên Hưng 6 phường Tân Uyên Hộ kinh doanh Trương Văn Tùng 2016 X 1 1.000 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2143 Nhà xưởng C khhu phố Uyên Hưng 6 phường Tân Uyên Công ty TNHH nội thất Anh Hợp Phát 2021 X 1 500 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2144 Nhà xưởng C
Thửa đất 20, tờ bản đồ số 33, khu 

phố Uyên Hưng 6
Phường Tân Uyên Công ty TNHH Plywood Tuyết Lộc 2016 X 1 1.900 X X X X X X X X

Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2145 Nhà xưởng C khhu phố Uyên Hưng 6 Phường Tân Uyên Công ty TNHH SX TM gỗ Đức Long 2015 X 1 1.200 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2146 Nhà xưởng C khhu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên Công ty TNHH Weima Nuo 2022 X 1 1.700 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2147 Công ty TNHH ngũ kim Thăng Vượng Đạt Khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên ông Lê Quang Tùng 2021 X 1 2.000 X X X X X X X X
Xây dựng không đúng mục đính sử dụng đất, không có giấy phép xây 

dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2148 Công ty TNHH ngũ kim Thăng Vượng Đạt Khu phố Uyên Hưng 7 Phường Tân Uyên ông Lê Quang Tùng 2021 X 1 2 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng, mục đích sử dụng đất
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2149 Nhà xưởng C Suối Cầu Bình Cơ Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Cược Thg2-24 X 1 46.054 X X Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng Sở Xây dựng

2150 Nhà xưởng C KCN Nam Tân Uyên Mở rộng Phường Tân Uyên Công ty TNHH Gỗ Sâm Thành Thg4-17 X 1 20.656 X X X

- Vi phạm xây dựng: Mái che, mái nối gữa các công trình

không đúng giấy phép xây dựng;

- Công trình chưa nghiệm thu về PCCC

HEPZA

2151 Nhà xưởng C KCN Nam Tân Uyên Mở rộng Phường Tân Uyên Công ty CP Tập Đoàn Niệm Kim Cương Thg8-10 X 1 173.765 X X
Vi phạm xây dựng: Mái che, mái nối gữa các công trình

không đúng giấy phép xây dựng
HEPZA

2152 Nhà xưởng C KCN Nam Tân Uyên Mở rộng Phường Tân Uyên Công ty TNHH gỗ LiBang Thg11-15 X 1 11.000 X X
Vi phạm xây dựng: Mái che, mái nối gữa các công trình

không đúng giấy phép xây dựng

HEPZA và 

Công an TP

2153 Nhà xưởng C Suối Cầu Bình Cơ Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tâm Thg3-24 X 1 2.500 X X X X Vi phạm xây dựng: Xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2154
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu 

gỗ Hợp Tiến

Thửa đất số 16, tờ bản đồ 6, khu 

phố Tân Lập 1
Phường Tân Uyên Hoàng Thị Thu Hường 2016 X 1 1.700 X Vi phạm xây dựng, mục đích sử dụng đất Sở Xây dựng

2155
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lâm Việt 

Phú

Đường Tân Lập 24, khu phố Tân 

Lập 4
Phường Tân Uyên Phạm Văn Thất 2016 X 1 2.530 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng, mục đích sử dụng đất

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2156 NT Hồ Hoàng Nguyên Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Hồ Hoàng Nguyên 2018 x 1 196 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2157 NT Bình An (Lê Thị Phấn) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Lê Thị Phấn 2020 x 1 280 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2158 NT Nhật Anh (Mai Thị Lý) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Mai Thị Lý 2020 x 1 224 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2159 NT Nguyễn Gia Cứ Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Gia Cứ 2020 x 1 168 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2160 NT Vũ Văn Du (Lý Thị Phong) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Lý Thị Phong) 2017 x 1 396 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2161 NT Đỗ Thị Lan Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Đỗ Thị Lan 2020 x 1 512 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2162 NT Lê Văn Chân Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Lê Văn Chân 2018 x 1 154 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2163 NT Trần Đình Khôi Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Trần Đình Khôi 2020 x 1 320 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2164 NT Đậu Thị Huệ Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Đậu Thị Huệ 2021 x 2 294 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2165 NT Nguyễn Quang Hải Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Quang Hải 2020 x 1 252 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2166 NT Hoàng Thị Hiền Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Hoàng Thị Hiền 2020 x 1 448 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2167 NT Nguyễn Bá Sơn Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Bá Sơn 2020 x 1 140 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2168 NT Lê Thị Thủy Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Lê Thị Thủy 2021 x 1 80 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2169 NT Quê Hương (Bùi Văn Huy) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Bùi Văn Huy) 2020 x 1 252 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2170 Nhà cho thuê Trần Văn Huê Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nhà cho thuê Trần Văn Huê 2020 x 1 40 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2171 NT Gia Hân (Nguyễn Thị Cảnh) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Thị Cảnh 2019 x 1 280 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2172 NT Phan Thị Kim Oanh Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Phan Thị Kim Oanh 2020 x 1 300 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã



2173 NT Hà Quế (Trần Thị Hà) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Trần Thị Hà 2020 x 1 182 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2174 NT Nhà trọ Phan Bá Tám Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nhà trọ Phan Bá Tám 2020 x 1 168 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2175 NT Trịnh Lâm Bằng Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà NT Trịnh Lâm Bằng 2020 x 2 512 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2176 NT Lê Thị Hoài Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà NT Lê Thị Hoài 2020 x 2 840 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2177 NT Nhà trọ 39 (Lưu Thị Hương) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Lưu Thị Hương 2021 x 1 165 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2178 NT Nguyễn Quang Phú Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Quang Phú 2020 x 1 112 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2179 NT Nhà trọ Cò (Phạm Văn Khôi) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Phạm Văn Khôi 2021 x 1 240 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2180 NT Nguyễn Thị Tuyết Như Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Thị Tuyết Như 2020 x 1 160 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2181 NT Đinh Thị Lý Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Đinh Thị Lý 2021 x 1 294 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2182 NT Trần Kim Phượng Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Trần Kim Phượng 2020 x 1 168 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2183 NT Hùng Thân (Nguyễn Văn Hùng) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Văn Hùng 2020 x 1 98 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2184 NT Thái Thị Nga Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Thái Thị Nga 2021 x 1 40 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2185 NT Thiện Minh (Nguyễn Thị Kiều Vân) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Thị Kiều Vân 2019 x 1 84 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2186 NT Hồ Thị Thúy Lân Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Hồ Thị Thúy Lân 2020 x 1 126 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2187 NT Út Thanh (Nguyễn Văn Thanh) Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Văn Thanh 2021 x 1 96 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2188 NT Đào Văn Hải Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Đào Văn Hải 2019 x 1 48 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2189 NT Phạm Thị Hương Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Phạm Thị Hương 2018 x 1 112 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã



2190 NT Đinh Thị Thùy Trang Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Đinh Thị Thùy Trang 2018 x 1 96 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2191 NT Nguyễn Thị Phượng Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Thị Phượng 2016 x 1 80 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2192 Ki ốt Lê Văn Vang Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Lê Văn Vang 2018 x 1 60 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2193 NT Bùi Văn Sơn Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Bùi Văn Sơn 2021 x 1 180 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2194 NT Phạm Văn Khôi Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Phạm Văn Khôi 2019 x 1 400 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2195 NT Phạm Văn Hà Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Phạm Văn Hà 2022 x 1 240 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2196 NT Trần Thị Hồng Vân Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Trần Thị Hồng Vân 2022 x 1 120 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2197 NT Vũ Thị Xang Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Vũ Thị Xang 2022 x 1 90 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2198 NT Võ Thị Loan Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Võ Thị Loan 2018 x 1 80 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2199 Tạp hóa Anh Kiệt Phát Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Hà Trọng Thanh 2016 x 1 50 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2200 Tạp hóa Triều Tiên Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Triều Tiên 2017 x 1 40 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2201 Tạp hóa Bích Tuyền Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Huỳnh Văn Nhí 2019 x 1 60 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2202 Tạp hóa Tiến Đạt Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Mai Văn Tấn 2020 x 1 60 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2203 Tạp hóa Thúy Vân Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Hoàng Thị Vinh 2017 x 1 50 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2204 Tạp hóa Vân Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Nguyễn Thị Vân 2019 x 1 30 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2205 Quán dê Hương Sơn Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Phạm Chí Đông 2012 x 1 300 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2206 Đại lý Bao Bì Đức Phúc Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Đào Văn Bình 2015 x 1 200 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã



2207 Quán cơm My My Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Phạm Thị Hải 2018 x 1 300 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2208 Tiệm sửa xe Lâm Phát Motor Tổ 4, ấp Bố Lá xã Phước Hoà Hà Văn Lâm 2022 x 1 100 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2209 Chi nhánh Công ty Nội thất You Sheng Ju đường ĐH410, KP6 phường Vĩnh Tân Nguyễn Phát Minh Điền 2025 x 1 180 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2210
Hộ kinh doanh Lê Hồng Phong (Mút xốp 

Hoàng Minh)
Đường ĐT742, KP5 phường Vĩnh Tân Lê Hồng Phong 2023 x 1 80 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2211 Phê liệu Nguyễn Văn Tiền Đường ĐT742, Kp4 phường Vĩnh Tân Nguyễn Văn Tiền 2025 x 1 100 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2212 Công ty TNHH SX TM DV Thanh Đông Đường ĐT742, KP5 phường Vĩnh Tân Lý Văn Thanh 2024 x 1 144 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2213
Công ty TNHH SX-TM-DV Pallet Nam 

Vương
Đường ĐT742, Kp5 phường Vĩnh Tân Lê Công Vương 2025 x 1 300 X X X Công trình tạm, không đảm bảo pháp lý về xây dựng UBND cấp xã

2214 Nhà xưởng Nguyễn An Ninh Phường Dĩ An Công ty TNHH Forever Industries 1998 x 1 7.000 x x x Cơ sở có kế hoạch di dời nhà xưởng trong năm 2026
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2215 Nhà xưởng Khu phố Thống Nhất 1 Phường Dĩ An Trần Văn Tiến 2020 x 1 500 x
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2216 quán ăn Đường Lý Thường Kiệt Phường Dĩ An
Công ty TNHH nhà hàng hải sản Dũng 

Mập
2020 x 5 100 x

Vi phạm xây dựng: khu vực xây dựng chưa có giấy chứng nhận sử 

dụng đất và chưa có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2217 nhà xưởng Đường Lý Thường Kiệt Phường Dĩ An Công ty TNHH Tháp Kim 2018 x 1 4.000 x Vi phạm xây dựng: xây dựng không có giấy phép xây dựng Sở Xây dựng

2218 nhà xưởng Đường Lý Thường Kiệt Phường Dĩ An
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

CỔ PHẦN ARTEX ĐỒNG THÁP
2019 x 1 2.000 x x Vi phạm xây dựng: xây dựng không có giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2219 nhà xưởng Đường Lý Thường Kiệt Phường Dĩ An
Công ty TNHH thịnh Đạt Bình Dương – 

Chi nhánh (kho chứa hàng)
2020 x 1 885 x Vi phạm xây dựng: xây dựng không có giấy phép xây dựng Sở Xây dựng

2220 nhà xưởng Đường Lý Thường Kiệt Phường Dĩ An Công ty cổ phần Thái Tuyên 2023 x 1 1.962 x Vi phạm xây dựng: xây dựng không có giấy phép xây dựng Sở Xây dựng

2221 Nhà xưởng đường Ngô Thị Nhậm Phường Dĩ An Công ty TNHH XNK Imatex 2024 x 1 500 x Cơ sở xây dụng tạm từ năm 2005 Sở Xây dựng

2222 Nhà xưởng
Thửa đất số 2080,2081, tờ bản đồ 

số 7TDH-B, khu phố Đông Tác
Phường Dĩ An

Chi Nhánh Công ty TNHH TM-DV-SX 

Giấy Khải Hoàn
2020 X 1 2.500 X X X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2223 Nhà xưởng

95 Hai Bà Trưng tổ 19, KP Đông 

Tác

Hẻm 84-86 đường Hai Bà Trưng 

KP Đông Tác

Phường Dĩ An
Công ty TNHH TM DV SX Giấy Khải 

Hoàn
22020 X 1 2.500 X X X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2224 Nhà xưởng
Thửa đất số 106, Tờ bản đồ số 10 

khu phố Đông Chiêu
Phường Dĩ An Công ty TNHH Phước Tài 2017 X 1 2.000 X X X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2225 Nhà xưởng Số 16/33B, khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty TNHH Qua Mi Co 2020 X 1 3.500 X X X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2226 Trung tâm điện máy
Đường Lý Thường Kiệt, khu phố 

Thắng Lợi 1
Phường Dĩ An

CN Công ty TNHH Cao Phong -Siêu thị 

điện máy chợ lớn Binh Dương
2022 X 5 1.200 X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2227 Nhà hàng Đông Chiêu Phường Dĩ An
Công ty TNHH nhà hàng hầm rượu 

Trần Long
2023 X 2 1.200 X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2228 Nhà xưởng Số 11C, Kp Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH MTV Châu Hoa Việt 2008 X 1 2.000 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2229 Nhà xưởng Số 9B/11, khu phố Nội Hóa 2 Phường Đông Hòa Công ty TNHH Đức Lợi 1997 X 1 3.500 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2230 Nhà xưởng
Đường Quốc lộ 1K, khu phố Châu 

Thới
Phường Đông Hòa Công ty cổ phần cáp nhựa Vĩnh Khánh 2003 X 1 5.000 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2231 Nhà xưởng Số 32C, khu phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
Công ty TNHH MTV TMSX Trồng trọt 

Tân Tân
2015 X 1 4.500 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2232 Nhà xưởng khu phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa

Công ty cổ phần Kim Mộc (hoạt động 

không đăng ký giấy phép kinh doanh tại 

khu phố Nội Hóa 1, phường Đông Hòa)

2015 X 1 1.000 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2233 Nhà xưởng 34A, tổ 23, khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 

Sản xuất – thương mại mô tô Kiều 

Hoàng Sơn – Dĩ An – Bình Dương

2025 X 1 3.370 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2234 Nhà xưởng khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa
Địa điểm kinh doanh kho chứa hàng – 

Công ty TNHH TMDV Gỗ Đông Nam
2024 X 1 750 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2235 Nhà xưởng khu phố Nội Hóa 2 Phường Đông Hòa Công ty TNHH nội thất ANP 2023 X 1 400 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2236 Nhà xưởng khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa

Địa Điểm Kinh Doanh 01 - Công Ty 

TNHH SXTM Việt Đức HPQ – Kho 

Hàng

2019 X 1 600 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2237 Nhà xưởng
Số 164/48, đường ĐT 743A, khu 

phố Nội Hóa 1
Phường Đông Hòa

Công ty TNHH MTV TMDV VLXD gỗ 

Thành Danh
2016 X 1 700 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2238 Nhà xưởng
Số 6, Đường Hồ Đắc Di, khu phố 

Bình Thung 2
Phường Đông Hòa

Xưởng - Công ty TNHH MTV Tuấn 

Hùng Tiến (hoạt động không đăng ký 

giấy phép kinh doanh tại Số 6, Đường 

Hồ Đắc Di, khu phố Bình Thung 2, 

phường Đông Hòa)

2022 X 1 1.200 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2239 Nhà xưởng 91/4 khu phố Châu Thới Phường Đông Hòa
Công ty TNHH Nội thất Toàn Cầu Vĩnh 

Phát
2019 X 1 3.200 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2240 Nhà xưởng
990A/23, Tổ 23, khu phố Bình 

Thung 1
Phường Đông Hòa

CN Công ty TNHH nguyên liệu gỗ Sài 

gòn tại Bình Dương
2019 X 1 2.000 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2241 Nhà xưởng Khu phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
CN công ty TNHH rượu thế giới Tại 

Bình Dương
2019 X 1 2.000 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2242 Nhà xưởng
Số 669B/2 Châu thới , Kp Binh 

Thung 2
Phường Đông Hòa Công ty TNHH TMDV Phát Lộc Gia 2018 X 1 800 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2243 Nhà xưởng Kp Bình Thung 1 Phường Đông Hòa CN - Công ty TNHH MTV TH Bond 2023 X 1 680 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2244 Nhà xưởng 307B/27, khu B, khu phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH Bình An Lợi 2014 X 1 600 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2245 Nhà xưởng
248/10 đường ĐT743A, khu phố 

Bình Thung 1
Phường Đông Hòa

Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ MTS Việt Nam
2024 X 1 2.300 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2246 Nhà xưởng
Thửa đất số 2085, tờ bản đồ số 14, 

khu phố Bình Thung 1
Phường Đông Hòa

Công ty TNHH thương mai dịch vụ giấy 

Thuận Hòa Phát
2018 X 1 2.600 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2247 Nhà xưởng Khu phố tân Thắng
Phường Tân Đông 

hiệp
Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông 2019 x 1 4.000 x x x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2248 Nhà xưởng Khu phố Tân Phước
Phường Tân Đông 

hiệp
Công ty Cổ Phần Đại Tuấn Hưng 2013 x 1 2.000 x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2249 Nhà xưởng Khu Phố Tân Thắng
Phường Tân Đông 

hiệp
Công ty TNHH PQ Furniture 2019 x 1 2.800 x x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2250 Nhà xưởng
Thửa đất số 550, tờ bản đồ số 14, 

khu phố Mỹ Hiệp
Tân Đông Hiệp

Nhà xưởng cho thuê của Ông Nguyễn 

Trọng Thuấn
2024 x 1 1.500 x x x x x x

Vị trí xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch do đó không thể 

thi công giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không xây dựng được 

bể nước chữa cháy.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2251 Nhà xưởng
Thửa đất số 1352, tờ bản đồ số 14, 

khu phố Mỹ Hiệp
Tân Đông Hiệp

Nhà xưởng cho thuê bà Lại Lệ Hoa và 

ông Võ Thanh Tòng
2015 X 1 2.000 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2252 Nhà xưởng Tổ 1, khu phố Ba Đình Tân Đông Hiệp

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến 

lương thực Vĩnh Hà

( Nhà xưởng cho Công ty TNHH Hưng 

Gia Thịnh thuê)

2014 X 1 3.000 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2253 Nhà xưởng
Thửa đất số 658, tờ bản đồ số 16, 

Tổ 2, khu phố Tân Ba
Tân Đông Hiệp Cty TNHH TM-SX Gỗ Minh Tiến Phát 2014 X 1 1.200 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2254 Nhà xưởng
Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 16, 

khu phố Ba Đình
Tân Đông Hiệp

Nhà xưởng cho thuê ông Huỳnh Tấn 

Phước
2015 X 1 1.200 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2255 Nhà xưởng khu phố Mỹ Hiệp Tân Đông Hiệp
Nhà xưởng cho thuê bà Huỳnh Xuân 

Hương
2022 X 1 2.000 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2256 Nhà xưởng
Thửa đất số 423, 1220, tờ bản đồ 

số 14, khu phố Mỹ Hiệp
Tân Đông Hiệp Nhà xưởng ông Lê Thành Long 2018 X 1 1.300 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2257 Nhà xưởng
Thửa đất số 1352, tờ bản đồ số 14, 

khu phố Mỹ Hiệp
Tân Đông Hiệp Công ty TNHH SX TM DV Anh Toàn 2020 X 1 1.200 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2258 Nhà xưởng Khu phố Tân Phú 1 Tân Đông Hiệp
Công ty TNHH Hai thành viên Thiết 

Đan
2004 X 1 2.200 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2259 Nhà xưởng Khu phố Tân Phú 1 Tân Đông Hiệp
Nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH 

MTV Công nghiệp Thông Tân Tây Lan
1998 X 1 3.000 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2260 Nhà xưởng khu phố Tân Phú 2 Tân Đông Hiệp Nhà xưởng cho thuê của DNTN Đại Liên 2016 X 1 1.200 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2261 Nhà xưởng Khu phố Tân Phú 1 Tân Đông Hiệp
ĐĐKD Công ty TNHH MTV TM Gỗ 

Thành Phát
2020 X 1 1.200 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2262 Nhà xưởng khu phố Tân Phú 1 Tân Đông Hiệp
Công ty TNHH TM DV Sản Xuất Bao 

Bì Hợp Hợp Nhất
2008 X 1 800 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2263 Nhà xưởng Khu phố Tân Phú 2 Tân Đông Hiệp
Công ty TNHH Bao bì Giấy Thuận uyên 

phát
2018 X 1 800 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2264 Nhà xưởng Tân Phú 1 Tân Đông Hiệp
ĐĐKD Công ty TNHH XD&SXNT 

Hồng Gia Phát
2024 X 1 680 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2265 Nhà xưởng Tân Ba Tân Đông Hiệp Công ty Gỗ Isa 2023 X 1 870 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2266 Nhà xưởng Khu phố Tân Phú 1 Tân Đông Hiệp Công ty TNHh Sơn MIRAI 2022 X 1 700 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2267 Nhà xưởng khu phố Mỹ Hiệp Tân Đông Hiệp
Nhà xưởng cho thuê bà Lê Thị Yến 

Trinh
2019 X 1 2.500 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2268 Trường học khu phố Ba Đình Tân Đông Hiệp

Trường tiểu học Thái Hòa A ( Ban quản 

lý dự án - Ủy ban phường Tân Đông 

Hiệp)

1997 X 2 1.500 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2269 Nhà xưởng 182, ĐT747, khu phố Tân Ba Tân Đông Hiệp
Công ty Cổ phần TNHH Thái Hòa 

PLASTIC
2024 X 1 600 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2270 Nhà xưởng khu phố Tân Phú 1 Tân Đông Hiệp
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 

Vạn Vi Thành
2025 X 1 2.500 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2271 Nhà xưởng khu phố Mỹ Hiệp Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Gỗ Nguyễn Bá 2016 X 1 1.500 X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2272 Nhà xưởng khu phố Mỹ Hiệp Tân Đông Hiệp
Chi nhánh Cty TNHH MTV Hùng 

Thành Vân
2016 X 1 540 X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2273 Nhà xưởng khu phố Mỹ Hiệp Tân Đông Hiệp Chi nhánh Công ty TNHH Minh Ngọc 2019 X 1 2.200 X X X X X X X X Vi phạm xây dựng: không có Giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2274 Nhà xưởng Chiêu Liêu Phường Dĩ An
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV 

Thương Mại Xây Dựng Han Sa
2018 x 1 2.200 x

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng



2275 Nhà xưởng Chiêu Liêu Phường Dĩ An Công ty TNHH May xuất khẩu DF Vina 2018 x 1 2.500 x

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng

2276 Nhà xưởng Chiêu Liêu Phường Dĩ An
CN - Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 

Giang
2018 x 1 4.000 x

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng

2277 Nhà xưởng Chiêu Liêu Phường Dĩ An
CN - Công ty TNHH Đầu tư XNK 

Thanh Hùng
2018 x 1 1.700 x

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng

2278 Nhà xưởng Tân Long Phường Dĩ An Công ty TNHH MTV Huy Lan 2018 x 2 3.000 x

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng

2279 Nhà xưởng Tân Long Phường Dĩ An Công ty TNHH Đức Sơn 2018 x 1 4.000 x

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng

2280 Nhà xưởng Tân Long Phường Dĩ An Công Ty TNHH Toàn Thuận 2015 x 1 8.000 x

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng

2281 Nhà xưởng
Số 110/24 đường Thống Nhất, khu 

phố Hiệp Thắng
Phường Đông Hòa Công ty TNHH SX & TM giấy Phát Đạt 2001 X 1 4.000 x Cơ sở trước Luật 2001 và không bố trí được kinh phí để khắc phục Sở Xây dựng

2282 Nhà xưởng 55/4 khu phố Trung Thắng Phường Đông Hòa ông Huỳnh Minh Thiện 2022 X 1 5.000 x Chủ đầu tư không bố trí được kinh phí để khắc phục Sở Xây dựng

2283 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Xuất Nhập Khẩu Tân Mộc
2016 x 1 2.500 x

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng

2284 Nhà xưởng khu phố Tân Long Phường Dĩ An Công ty TNHH MTV Hưng Tuấn 2011 x 1 2.500 x x

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng

2285 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty TNHH SX đồ gỗ Hoàng Lâm 2012 X 1 600 X X X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất
Sở Xây dựng 

và Công an TP

2286 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Công ty TNHH Đồ gỗ Thành Phát 

Furniture
2016 X 1 1.000 X X X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2287 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Công ty TNHH SX - TM - DV Nội Thất 

Trường Phát
2018 X 1 550 X X X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2288 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại 

và Xử lý môi trường Sỹ Ngân
2019 X 1 700 X X X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2289 Nhà xưởng số 18/15, khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa
Chi nhánh Công ty TNHH SX-TM 

Hồng Dương
2005 X 1 700 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2290 Nhà xưởng khu phố Tân Hòa Phường Đông Hòa Công ty TNHH Đông Hoà 1996 X 1 7.307 x x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2291 Nhà xưởng khu phố Tân Hoà Phường Đông Hòa HKD Hoàng Duy 2006 X 1 1.000 x x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng



2292 Nhà xưởng Số 144/6 khu phố Tân Hòa Phường Đông Hòa
Công ty TNHH MTV Vĩnh Thành Việt 

Nam
2011 X 1 2.058 x x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2293 Nhà xưởng Số 144/6 khu phố Tân Hòa Phường Đông Hòa
CN Công ty TNHH cơ khí xây dựng du 

lịch Bách Tùng
2011 X 1 2.300 x x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2294 Nhà xưởng Tổ 15 khu phố Tân Hòa Phường Đông Hòa
Công ty TNHH MTV Sản Xuất TM DV 

Kim Hồng Ánh
2011 X 1 1.800 x x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2295 Nhà xưởng khu phố Tân Hoà Phường Đông Hòa CN Công ty TNHH Cao Phát 2015 X 1 1.000 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2296 Nhà xưởng khu phố Tân Hoà Phường Đông Hòa Công ty TNHH MTV Gỗ Nam Tiến 2010 X 1 700 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2297 Nhà xưởng Khu phố Tân Hoà Phường Đông Hòa Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 2003 X 3 3.147 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2298 Nhà xưởng TỔ 16, TÂN HÒA Phường Đông Hòa
CTY TNHH TM DV CÔNG NGHIỆP 

TUẤN TIẾN
2014 X 1 1.900 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2299 Nhà xưởng
Số 68, đường ống nước D1800, 

khu phố Tân Hòa
Phường Đông Hòa

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Quốc Tế 

DAPHOCO
2020 X 1 650 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2300 Nhà xưởng
112/9 Đường Trần Hưng Đạo, khu 

phố Đông B
Phường Đông Hòa CN Công ty TNHH Darling 2004 X 2 15.000 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2301 Nhà xưởng Số 34/16, khu phố Đông B Phường Đông Hòa
Địa Điểm Kinh Doanh 1 – Công ty 

TNHH MTV TM Gỗ Thành Phát
2020 X 1 2.500 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2302 Nhà xưởng
16/10 đường Phan Đình Giót, khu 

phố Đông B
Phường Đông Hòa Công ty TNHH Bảo Toàn 2006 X 1 800 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2303 Nhà xưởng
Số 3/10 đường Trần Hưng Đạo, 

Khu phố Đông A
Phường Đông Hòa

Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp 

và xuất nhập khẩu cao su – Xí nghiệp 

kho vận Khu B

2015 X 1 1.950 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2304 Nhà xưởng Đông B Phường Đông Hòa Công ty TNHH SX TM DV KH Group 2022 X 1 1.750 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2305 Nhà xưởng Đông B Phường Đông Hòa
công ty TNHH sản xuất Khang Phát – 

Chi nhánh Bình Dương.
2022 X 1 500 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2306 Nhà xưởng Số 66/18, khu phố Đông B Phường Đông Hòa công ty TNHH MTV Lực Thịnh 2022 X 1 1.000 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2307 Nhà xưởng
Số 37/10 đường Trần Hưng Đạo, 

khu phố Đông A
Phường Đông Hòa Công ty TNHH TM DV Khánh Huyền 2023 X 1 300 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2308 Nhà xưởng 144/16 THỐNG NHẤT, TÂN HÒA Phường Đông Hòa CTY TNHH SX TM HUY HOÀNG 2004 X 1 500 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng



2309 Nhà xưởng Quốc lộ 1K, khu phố Tân Quí Phường Đông Hòa
Công ty TNHH công nghệ môi trường 

Nhật Hưng
2024 X 1 672 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2310 Nhà xưởng
Số 5A, Xa lộ Xuyên Á, Kp Bình 

Đường 1
Phường Dĩ An Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình 2005 X 1 27.100 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2311 Nhà xưởng 1/8 Lê Văn Tách, Kp Bình Đường 1 Phường Dĩ An
Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Sài 

gòn Secoin
2005 X 1 9.802 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2312 Nhà xưởng Đường Vũng Việt Phường Dĩ An Công ty TNHH bao bì Hoa Thắng 2015 X 1 500 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2313 Nhà xưởng Số 5/9A, khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Công ty TNHH Một thành viên Hùng 

Thu Vân
2016 X 1 1.000 x x x

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2314 Nhà xưởng
Số 1015/10b Mạch Thị Liễu, khu 

phố Đông Chiêu
Phường Dĩ An Công ty TNHH MTV Thụy Phong 2018 x 1 480 x x x

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2315 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHIỆP GIAO THÔNG ĐÔNG 

HẢI TẠI BÌNH DƯƠNG

2019 x 1 700 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2316 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Chi nhánh Công ty TNHH MTV TMDV 

Phú Thịnh Hưng
2015 x 3 800 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2317 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Công Ty Cổ Phần TM Thiết Bị Khánh 

An - Địa Điểm Kinh Doanh Số 1
2011 x 1 800 x x x Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất Sở Xây dựng

2318 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty Cp dược phẩm Anvet 2007 x 1 800 X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất Sở Xây dựng

2319 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty may Ngọc Phát 2014 x 1 500 X X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất Sở Xây dựng

2320 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty TNHH Bình An 2008 x 1 550 X X Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất Sở Xây dựng

2321 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty TNHH đầu tư gỗ Á Châu 2009 X 1 1.200 X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2322 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty TNHH Đông Hưng 2013 X 1 900 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2323 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty TNHH gỗ Xuân Phong Phát 2014 X 1 1.100 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2324 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công Ty TNHH May Mặc Xuân Lộc 2018 X 1 900 X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2325 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty TNHH MTV Đồng Thiên Phú 2020 X 1 1.000 X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng



2326 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Công ty TNHH TM-DV xuất nhập khẩu 

Đại Phát Triển
2015 X 1 1.000 X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2327 Nhà xưởng
đường ĐT 743, khu phố Đông Tân, 

phường Dĩ An
Phường Dĩ An Công ty TNHH sản xuất Việt Long 2014 X 1 1.000 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2328 Nhà xưởng
27 phan bội châu, khu phố Đông 

Tân
Phường Dĩ An Công ty TNHH MTV Đức Cường 2010 X 1 1.000 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2329 Nhà xưởng đường ĐT 743 Phường Dĩ An
CN công ty TNHH giao nhận vận tải 

Cha Sen
2009 X 1 700 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2330 Nhà xưởng Đường Mạch Thị Liễu Phường Dĩ An Công ty TNHH Anh Tuấn Hiếu 2015 X 1 500 X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2331 Nhà xưởng Đường Chiêu Liêu Phường Dĩ An
Kho giấy Công ty TNHH SX TM Thành 

Lộc Phát
2023 X 1 600 X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2332 Nhà xưởng Đường Chiêu Liêu Phường Dĩ An Công ty TNHH Nội Thất - ST Miền Nam 2024 X 1 400 X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2333 Nhà xưởng
Thửa đất số 419, Tờ bản đồ số 03, 

Khu phố Đông Chiêu
Phường Dĩ An Công ty TNHH VENEER Ngọc Á Châu 2018 X 1 1.400 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2334 Nhà xưởng khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Công ty TNHH Công Nghiệp MEAN 

YOUNG
2018 X 1 2.000 X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2335 Nhà xưởng Số 24/9A khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An
Kho TTP - Công ty TNHH Thương Mai 

Dịch Vụ Vận Tải Thuận Thành Phát
2020 X 1 2.000 X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dưng
Sở Xây dựng

2336 Cửa hàng điện máy ĐT743, khu phố Đông Thành
Phường Tân Đông 

Hiệp

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thế Giới 

Di Động – Cửa Hàng Điện Máy Xanh 

Dĩ An

2019 x 1 900 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

2337 Nhà xưởng
702, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, khu phố Đông Thành

Phường Tân Đông 

Hiệp

Công Ty Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 

Gỗ Việt
2021 x 1 850 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng sai phép Sở Xây dựng

2338 Nhà kho
đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu 

phố Đông Thành

Phường Tân Đông 

Hiệp

Kho hàng Công ty TNHH SX TM DV 

Long Phan
2025 x 1 1.600 x x Đất quy hoạch giao thông chờ giải tỏa Sở Xây dựng

2339 Nhà xưởng
đường Đông Thành, khu phố Đông 

Thành

Phường Tân Đông 

Hiệp
Công ty TNHH MTV Phát Vinh 2025 x 1 500 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2340 Nhà xưởng

Thửa đất số 88, tờ bản đồ số 

7TĐH.6, đường Quốc lộ 1K, khu 

phố Tân An

Phường Tân Đông 

Hiệp

Chi nhánh Công ty TNHH Mộc Vạn 

Phát
2018 x 1 760 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2341 Nhà xưởng Thửa đất 88/07 Tổ 4, QL1K, Tân
Phường Tân Đông 

Hiệp
Công ty Mộc Vĩ Phát 2024 x 1 760 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2342 Nhà xưởng
Số 115 đường Tân An, khu phố 

Tân An

Phường Tân Đông 

Hiệp
Công ty TNHH Nội Thất Trí Long 2020 x 1 2.000 x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng



2343 Nhà xưởng Số 668/1A, khu phố Tân An
Phường Tân Đông 

Hiệp

Công ty TNHH Kỹ Thuật Bao Bì Toàn 

Cầu - Chi Nhánh Bình Dương
2016 x 2 1.800 x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2344 Nhà xưởng Số 94, đường N1, khu phố Đông An
Phường Tân Đông 

Hiệp

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Thi Công 

Nội Thất Trần Lê
2018 x 1 400 x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2345 Nhà xưởng
84/3B đường Đông An, khu phố 

Đông An

Phường Tân Đông 

Hiệp
Công ty TNHH MTV Phú Kiệt Phát 2010 x 1 7.000 x x x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2346 Nhà xưởng Số 68, đường D6, khu phố Đông An
Phường Tân Đông 

Hiệp
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Việt 2023 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2347 Nhà xưởng
Số 51 đường D2, KDC Đông An, 

Khu phố Đông An

Phường Tân Đông 

Hiệp

Công ty TNHH thương mại Trung Việt 

Hồng
2024 x 1 900 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2348 Nhà xưởng
Đường số 5, KDC Đông An, Khu 

phố Đông An

Phường Tân Đông 

Hiệp
Công ty TNHH MTV Ưu Lực 2023 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2349 Nhà xưởng Số 499/1A, khu phố Tân An
Phường Tân Đông 

Hiệp
Công ty TNHH May Mặc Vân Hiền 2017 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2350 Nhà xưởng 88/7 TỔ 4 Khu phố Tân An
Phường Tân Đông 

Hiệp

Công ty sản xuất thương mại ASIAN 

FURNITURE
2025 x 1 850 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2351 Nhà xưởng Khu phố Đông Thành
Phường Tân Đông 

Hiệp

Địa điểm kinh doanh công ty TNHH 

MTV Phát triển thương mại Vinh Hưng
2017 x 1 400 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2352 Nhà xưởng
Số 08A, Tổ 08A, khu phố Đông 

Thành

Phường Tân Đông 

Hiệp
Công ty TNHH MTV Thế Lực 2010 x 1 700 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2353 Nhà xưởng Số 38, khu phố Đông An
Phường Tân Đông 

Hiệp
Chi nhánh Công ty TNHH Kim Sơn KS 2024 x 3 600 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2354 Nhà xưởng Khu phố Đông An
Phường Tân Đông 

Hiệp

Địa điểm KD TP. Hồ Chí Minh - Công 

ty TNHH JIGELE SYSTEM
2024 x 1 600 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2355 Nhà xưởng
Thửa đất số 1963, tờ bản đồ số 38, 

khu phố Đông An

Phường Tân Đông 

Hiệp

Công ty TNHH MTV May Mặc Hằng 

Phát
2014 x 2 300 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2356 Nhà xưởng ĐT743 KP. Tân An
Phường Tân Đông 

Hiệp

Nhà xưởng - Công ty TNHH KGT 

Home.
2024 x 1 1.200 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2357 Nhà xưởng 264/1A Quốc lộ 1K, kp. Tân An
Phường Tân Đông 

Hiệp

Công ty cổ phần thương mại PT Phúc 

Thịnh
x 1 900 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2358 Nhà xưởng
Thửa đất số 2247, TBĐ số 

8TĐH.4, khu phố Đông An

Phường Tân Đông 

Hiệp

Công ty TNHH Thương mại và vận tải 

Nhật Hy
2023 x 1 400 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2359 Nhà xưởng
Đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu 

phố Đông An

Phường Tân Đông 

Hiệp

Công ty TNHH Thương mại Phát triển 

Đại Minh
2016 x 1 500 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng



2360 Nhà xưởng
Số 25, Đường Bùi Thị Cội, khu 

phố Đông An

Phường Tân Đông 

Hiệp
Công ty TNHH Trường Gia Phúc 2020 x 1 500 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2361 Nhà xưởng Đường D1 khu dân cư Đông An
Phường Tân Đông 

Hiệp
Công ty TNHH Nhất Đẳng 2023 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2362 Nhà xưởng
Thửa đất số 1950, tờ bản đồ số 

8TDH1,

Phường Tân Đông 

Hiệp

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp 

Vina Cleam
2021 x 1 800 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2363 Nhà xưởng Đường Đông An, KP. Đông An
Phường Tân Đông 

Hiệp

Chi nhánh Công ty TNHH SX Lâm Thái 

Huy
2024 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2364 Nhà xưởng Số 20A/1 khu phố Hiệp Thắng Phường Đông Hòa Công ty TNHH An Thịnh Furniture 2020 x 1 1.100 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2365 Nhà xưởng
Số 55-57, Đường Tôn Thất Tùng, 

khu phố Tân Hòa
P. Đông Hòa

Chi nhánh Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Xing Can
2005 x 1 800 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2366 Nhà xưởng
Số 83, đường Ống nước thô, Tân 

Hòa
P. Đông Hòa Công ty TNHH MTV Bình Gia Phú 2024 x 1 400 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2367 Nhà xưởng Số 142, QL1K, Tân Hòa P. Đông Hòa

Chi nhánh nhà máy sản xuất tại Bình 

Dương - Công ty Cổ phần nguyên liệu 

thực phẩm và dược phẩm MQ

2024 x 1 440 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2368 Nhà xưởng 27/1, đường Ống Nước P. Đông Hòa
Địa điểm kinh doanh -Công ty TNHH 

kiến trúc và nội thất Anh Mỹ Ý
2025 x 1 500 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2369 Nhà xưởng khu phố Đông A P. Đông Hòa

Địa điểm kinh doanh miền nam – Công 

ty TNHH thiết bị máy công trình Hải 

Lâm

2024 x 1 500 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2370 Nhà xưởng
Đường Tôn Thất Tùng, khu phố 

Tân Hòa
P. Đông Hòa Công ty TNHH Gỗ Thịnh Phú Hưng 2024 x 1 1.100 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2371 Nhà xưởng
Đường Thốn Nhất, khu phố Tân 

Hòa
P. Đông Hòa

Công ty TNHH SX-TM-DV gỗ Hoàng 

Phát
2022 x 1 800 x

Xây dựng trên đât nông nghiệp, vách tôn không đảm bảo bậc chịu 

lửa, giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến 

kết cấu công trinh

Sở Xây dựng

2372 Nhà xưởng khu phố Tân Phước Tân Đông Hiệp Công ty TNHH SXTM Galaxy 3/29/2014 x 1 330 x x x
Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy
Sở Xây dựng

2373 Nhà xưởng Tổ 09, khu phố Tân Mỹ Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Gỗ Việt Phát 12/01/2021 x 1 900 x x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2374 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Thép Samina 2010 x 1 11.312 x x x Vi phạm trật tự xây dựng (xây dựng trên đất nông nghiệp) Sở Xây dựng

2375 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Nhựa Nguyên Giang 2012 x 1 1.900 x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng

2376 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp
Chi nhánh Công ty TNHH SX – Tm 

Trúc Hào
2011 x 1 6.000 x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục 

vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2377 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Vĩnh Tiến Nguyên
2019 x 1 10.000 x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2378 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp Công Ty TNHH Quân Hà Nhi 2016 x 1 1.500 x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục 

vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2379 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp
Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng 

Ausabaco
2024 x 1 7.000 x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng

2380 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp Hộ kinh doanh Cơ sở Quang Vinh 2013 x 1 500 x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2381 Nhà xưởng khu phố Tân Phước Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Gỗ Mỹ 2004 x 1 1.000 x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2382 Nhà xưởng khu phố Tân Phước Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Chất Phú Hằng 2019 x 1 600 x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và khoảng trống 

phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2383 Nhà xưởng Khu phố Tân Hiệp Tân Đông Hiệp
Công ty TNHH DV TM SX Mộc Đỗ 

Nguyễn
2015 x 1 450 x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2384 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Thành Gia PHát 2023 x 1 800 x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, 

khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2385 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp Công ty TNHH SX TM Thảo Lam 2024 x 1 850 x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và khoảng trống 

phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2386 Nhà xưởng Khu phố Tân Phước Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Sofa Hà Vy 2022 x 1 1.000 x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2387 Nhà xưởng Khu phố Tân Phước Tân Đông Hiệp CN Công ty TNHH Giấy Su Su 2022 x 1 500 x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục 

vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sở Xây dựng

2388 Nhà xưởng Khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Hoàng Nam 2024 x 1 1.200 x x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2389 Nhà xưởng khu phố Tân Hiệp Tân Đông Hiệp Công ty TNHH Mộc Tín Phát 2024 x 1 500 x x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2390 Nhà xưởng khu phố Tân Hiệp Tân Đông Hiệp
Công ty TNHH SX-TM DV Mộc Tín 

Phát
2024 x 1 500 x x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2391 Nhà xưởng khu phố Tân Hiệp Tân Đông Hiệp Công ty TNHH gỗ Mỹ Nghệ Hoàng Vinh 2024 x 1 400 x x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2392 Nhà xưởng khu phố Tân Thắng Tân Đông Hiệp
Kho của Công ty TNHH MTV Tăng 

Tiến Phát
2024 x 1 1.000 x x x x x x

Công trình đã sử dụng toàn bộ diện tích đất nên không không còn 

diện tích, không gian để bố trí bể nước chữa cháy và đường bộ, bãi 

đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ.

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2393 Nhà xưởng khu phố Nhị Đồng 2 Dĩ An Công ty TNHH Da Italia 2/15/2025 x 1 450 x
Vi phạm xây dựng: cơ sở xây dụng tạm từ năm 2005; không có giấy 

phép xây dựng
Sở Xây dựng



2394 Nhà xưởng khu phố Tây A Phường Đông Hòa công ty tNHH khoa nhựa Bình Dương 2023 X 1 1.200 x x x x x
Hoạt động cầm chừng vì chủ đất không có ý định cho gia hạn (chủ 

đất đang rao bán đất)
Sở Xây dựng

2395 Nhà kho
173/13 đường 30/4, khu phố Hiệp 

Thắng
Phường Đông Hòa Hộ kinh doanh Làu Sau Cảnh 2024 X 1 1.115 x x x x x Hộ kinh doanh và không có kinh phí khắc phục Sở Xây dựng

2396 Nhà xưởng 53B/7, Khu phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
Chi nhánh Công ty TNHH TK VÀ TC 

Quảng cáo H-COM
2024 X 1 800 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2397 Nhà xưởng Khu phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
Công ty TNHH Hai thành viên 

TMDVXD & TT nội thất Xuân Phú
2025 X 1 400 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2398 Nhà xưởng Khu Phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH Quốc Thịnh Wood 2024 X 1 1.500 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2399 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 2 Phường Đông Hòa Công ty TNHH MTV Hoàng La 2018 X 1 2.100 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2400 Nhà xưởng Khu phố Châu Thới Phường Đông Hòa HKD Trần Bích Phương 2023 X 1 400 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2401 Nhà xưởng Khu Phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
Chi nhánh Công ty TNHH Sức Khỏe 

Việt Úc
2025 X 1 3.000 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2402 Nhà xưởng Khu phố Châu Thới Phường Đông Hòa
Công ty TNHH Trang trí nội thất Tường 

Thịnh
2022 X 1 600 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2403 Nhà xưởng Khu Phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH SX&TM Tâm Phát Đạt 2022 X 1 1.100 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2404 Nhà xưởng Khu Phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
Công ty TNHH MTV XDTMDV An 

Phú QN
2022 X 1 665 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2405 Nhà xưởng Khu Phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH TM DV Hướng Nam 2022 X 1 865 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2406 Nhà xưởng Khu Phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
Công ty TNHH SX TM DV Gỗ Hoàng 

Phát
2022 X 1 900 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2407 Nhà xưởng Khu Phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
Công ty TNHH SXTM Nhật Tân Tiến 

Phát
2025 X 1 750 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2408 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa
Công ty Cổ phần thương mại vật tư xây 

dựng Lê Thanh
2024 X 1 1.100 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2409 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ HKK 2025 X 1 350 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2410 Nhà xưởng Khu phố Châu Thới Phường Đông Hòa
Công ty TNHH MTV Quà tặng Băng 

Dương
2025 X 1 2.000 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2411 Nhà xưởng Khu Phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

VILATA
2024 X 1 600 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2412 Nhà xưởng Khu phố Châu Thới Phường Đông Hòa
Chi nhánh Công ty TNHH Dương 

Hoàng Phát
2023 X 1 900 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2413 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH Gỗ Thịnh Phát Đạt 2024 X 1 400 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2414 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH Gỗ Nhật Thành 2025 X 1 5.600 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2415 Nhà xưởng Khu phố Đông Thành Tân Đông Hiệp
Cty TNHH MTV ngành nước Hoàng 

Nguyên Phước
2023 x 1 600 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2416 Nhà xưởng Thửa đất số 2204, KP. Đông Thành Tân Đông Hiệp
Chi nhánh Công ty TNHH TM XNK 

Tân Long Phát
2024 x 1 400 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2417 Nhà xưởng
Đường Đỗ Tấn Phong, KP. Đông 

Thành
Tân Đông Hiệp Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư C.T.V 2024 x 1 450 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2418 Nhà xưởng
Đường Đỗ Tấn Phong, KP. Đông 

Thành
Tân Đông Hiệp

Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Giang 

Sơn
2025 x 1 400 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2419 Nhà xưởng Đường ống nước thô, KP. Tân An Tân Đông Hiệp
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 

MTV nội thất Tiến Dũng Phát
2022 x 1 400 x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép Sở Xây dựng

2420 Nhà xưởng KCN Tân Đông Hiệp B Tân Đông Hiệp
Công ty TNHH sản xuất thương mại nội 

thất Gia Lộc
2025 x 1 1.800 x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Sai phép HEPZA

2421 Nhà xưởng KCN Tân Đông Hiệp B Tân Đông Hiệp
Công ty TNHH SXTM DV Gỗ Hoàng 

Phát
2023 x 1 5.000 x x x x x x x x Vi phạm xây dựng: Xây dựng Không phép

HEPZA và 

Công an TP

2422 Nhà xưởng
Đường Vũng Việt, khu phố Đông 

Chiêu
Phường Dĩ An Công ty TNHH bao bì Hoa Thắng 2020 X 1 700 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2423 Nhà xưởng
Đường Vũng Việt, khu phố Đông 

Chiêu
Phường Dĩ An Công ty TNHH Gia Thái Docto Loan 2021 X 1 600 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2424 Nhà xưởng
Đường Vũng Việt, khu phố Đông 

Chiêu
Phường Dĩ An

Công ty TNHH MTV SX TM gỗ 

Nguyễn Ngọc Khánh Duyên
2023 X 1 800 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2425 Nhà xưởng
Đường Vũng Việt, khu phố Đông 

Chiêu
Phường Dĩ An

Công ty TNHH gia công may mặc 

Hoàng Phát
2020 X 1 800 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2426 Nhà xưởng
Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 13, 

16, khu phố Đông Chiêu
Phường Dĩ An

Chi nhánh Công ty TNHH MTV thương 

mại dịch vụ Phú Hòa Phát
2020 X 1 800 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2427 Nhà xưởng 79/68B, khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An công ty TNHH TM SX Trần Kiên 2017 X 1 1.400 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng



2428 Nhà xưởng

Thửa đất số 106, tờ bản đồ số 10, 

đường Vũng Việt, khu phố Đông 

Chiêu

Phường Dĩ An
Chi nhánh Công ty TNHH Veneer 

Trung Trực
2020 X 1 1.400 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2429 Nhà xưởng

Thửa đất số 4965, tờ bản đồ số 

10DTH, đường Chiêu Liêu, khu 

phố Đông Chiêu

Phường Dĩ An Công ty TNHH An Hòa Phát Furniture 2021 X 1 1.000 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2430 Nhà xưởng
Số 4/20B đường Chiêu Liêu, khu 

phố Đông Chiêu
Phường Dĩ An

Công ty TNHH Thương mại Ánh Xuân 

Phát
2020 X 1 1.400 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2431 Nhà xưởng
Tờ bản đồ số 2, thửa đất số 32C, 

khu phố Đông Chiêu
Phường Dĩ An

Công ty TNHH Trang trí nội thất Thiên 

Đức
2021 X 1 1.400 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2432 Nhà xưởng DT743 tổ 5 , KP Đông Tác Phường Dĩ An
Công ty TNHH MTV-TM-DV Phú 

Thịnh Hưng
2020 X 3 1.000 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2433 Nhà xưởng
Thửa đất số 424, TBĐ số 3, đường 

Chiêu Liêu, khu phố Đông Chiêu
Phường Dĩ An Công ty TNHH Maru Print Vina 2023 X 1 1.100 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2434 Nhà xưởng 05/42B, khu phố Đông Chiêu Phường Dĩ An Công ty TNHH Vạn Hưng Phát 2021 X 1 1.500 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2435 Nhà xưởng
Số 158/8 đường Vũng Việt, khu 

phố Đông Chiêu
Phường Dĩ An Công ty TNHH Một Thành Viên L&Y 2020 X 1 680 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2436 Nhà xưởng

Thửa đất số 106, tờ bản đồ số 10, 

đường Vũng Việt, khu phố Đông 

Chiêu

Phường Dĩ An
Công ty TNHH DV TM MTV Gia Phúc 

Phát
2022 X 1 550 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2437 Nhà xưởng

Thửa đất số 106, tờ bản đồ số 10, 

đường Vũng Việt, khu phố Đông 

Chiêu

Phường Dĩ An
Công ty TNHH SX TM DV may mặc 

Gia Phát
2022 X 1 650 X X X

Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2438 Nhà xưởng Đường Vũng Thiện Phường Dĩ An Công ty TNHH MTC Cao Gia 2020 X 1 800 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2439 Nhà xưởng Đường Vũng Thiện Phường Dĩ An Công ty TNHH Hợp Trường Phát 2023 X 1 450 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2440 Nhà xưởng Đường Chiêu Liêu Phường Dĩ An Công ty gỗ Mộc Trường Phát 2020 X 1 750 X X X
Vi phạm xây dựng: xây dựng trên đất sai mục đích sử dụng đất, 

không có giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng

2441 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 2 Phường Đông Hòa Công ty TNHH Verneer Ánh Dương 2022 X 1 400 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2442 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa
Công ty TNHH thương mại sản xuất TH 

CHEM
2024 X 1 500 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2443 Nhà xưởng Khu phố Châu Thới Phường Đông Hòa
CN Công ty TNHH SX & TM Đức Phát 

Vereer
2021 X 1 700 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2444 Nhà xưởng Khu phố Châu Thới Phường Đông Hòa Hộ kinh doanh Phạm Anh Phương 2000 X 1 450 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP



2445 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH Xuân Như Phát 2024 X 1 750 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2446 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH 

May mặc thời trang Việt Pháp
2020 X 1 900 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2447 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH Hòa Hiệp 2000 X 1 700 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2448 Nhà xưởng Khu phố Châu Thới Phường Đông Hòa Công ty TNHH TMDV Võ Quang Đức 2017 X 1 1.500 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2449 Nhà xưởng Khu phố Bình Thung 1 Phường Đông Hòa
CN Công ty TNHH Sản xuất gỗ ghép 

TMDV Gia Thịnh
2016 X 1 2.000 X X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2450 Nhà xưởng Khu Phố Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa
CN Công ty TNHH MTV SXTM Bảo 

Phụng
2007 X 1 700 X X X X X X

Xây dựng trên đât quy hoạch, vách tôn không đảm bảo bậc chịu lửa, 

giải pháp ngăn cháy, lắp đặt hệ thông PCCC gây ảnh hưởng đến kết 

cấu công trinh

Sở Xây dựng 

và Công an TP

2451 kho phế liệu 139 Tân Lập Phường Đông Hòa Phạm Văn Bản 2019 x 1 155 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2452 kho phế liệu 90 Đông Minh Phường Đông Hòa Nguyễn Thị Gái 2018 x 1 100 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2453 kho phế liệu Tổ 3 Cây Da Xề Phường Đông Hòa Trần Minh Hiếu 2019 x 1 125 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2454 kho phế liệu Tổ 8 kp Châu Thới Phường Đông Hòa Cty TNHH Ninh Diệp Phát 2019 x 1 150 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2455 kho phế liệu Tổ 5 kp Châu Thới Phường Đông Hòa Cty TNHH MTV Đức Mỹ Anh 2019 x 1 126 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2456 kho phế liệu 135/7 kp Hiệp Thắng Phường Đông Hòa Nguyễn Hữu Tạo 2019 x 1 115 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2457 Nhà xưởng Số 11C, Kp Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa Công ty TNHH MTV Châu Hoa Việt 2019 x 1 92 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2458 Nhà trọ 77/13, Trần Đại Nghĩa, Nội Hóa 2 Phường Đông Hòa Nguyễn Văn Thống 2015 x 1 90 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2459 Nhà trọ 77/14, Trần Đại Nghĩa, Nội Hóa 2 Phường Đông Hòa Nguyễn Thế Thanh 2015 x 1 110 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2460 Nhà trọ 77/12, Trần Đại Nghĩa, Nội Hóa 2 Phường Đông Hòa Nguyễn Thị Thơ 2015 x 1 115 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2461 Nhà trọ 11/7 BHTQ Tổ 8 kp Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa ĐẶNG ĐỨC DŨNG 2015 x 1 139 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã



2462 Nhà trọ
15 BHTQ ( 153C/14 ) Tổ 8, kp Nội 

Hóa 1
Phường Đông Hòa NGUYỄN THỊ LÙNG 2019 x 1 190 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2463 Nhà trọ 2H BHTQ Tổ 7 kp Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa BÙI VĂN BAN 2019 x 1 195 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2464 Nhà trọ
26/4 BHTQ ( 207C/15 ) Tổ 8 kp 

Nội Hóa 1
Phường Đông Hòa DƯƠNG THỊ MẦN 2019 x 1 192 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2465 Nhà trọ 11/6 BHTQ Tổ 8, kp Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa PHẠM HUY HÙNG 2019 x 1 194 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2466 Nhà trọ
26/8B BHTQ ( 198C/15 ) Tổ 8, kp 

Nội Hóa 1, (anh Thúy)
Phường Đông Hòa NGUYỄN THỊ KHẢ 2019 x 1 199 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2467 Nhà trọ
( 192/15 ) BHTQ Tổ 8, KP. Nội 

Hóa 1
Phường Đông Hòa ĐỖ VĂN LAI 2019 x 1 190 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2468 Nhà trọ 11/23 BHTQ Tổ 8, kp Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa TRƯƠNG CÔNG MINH 2020 x 1 197 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2469 Nhà trọ
11/31 BHTQ ( 141C/14 ) Tổ 8, kp 

Nội Hóa 1
Phường Đông Hòa ĐẶNG THỊ LIÊN 2020 x 1 196 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2470 Nhà trọ 05 BHTQ Tổ 8, kp Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa ĐẶNG THỊ TRANG THỦY 2020 x 1 192 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2471 Nhà trọ
20/18 BHTQ ( 215C/15 ) Tổ 8, kp 

Nội Hóa 1
Phường Đông Hòa NGUYỄN THỊ HẢO 2020 x 1 194 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2472 Nhà trọ
26/35a BHTQ ( 502B/14 ) Tổ 8, kp 

Nội Hóa 1
Phường Đông Hòa PHAN THỊ THƯƠNG 2020 x 1 190 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2473 Nhà trọ
26/4 BHTQ ( 207C/15 ) Tổ 8 kp 

Nội Hóa 1
Phường Đông Hòa PHẠM THANH LIÊM 2020 x 1 193 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2474 Nhà trọ 12 BHTQ Tổ 7 kp Nội hóa 1 Phường Đông Hòa NGUYỄN KIM PHƯỢNG 2019 x 1 190 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2475 Nhà trọ 15/7 BHTQ Tổ 8 kp Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa NGUYỄN VĂN XỨNG 2019 x 1 190 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2476 Nhà trọ 26/44 BHTQ Tổ 8, KP Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa BÙI THỊ NHUNG 2019 x 1 191 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2477 Nhà trọ
15/5 BHTQ ( 173C/14B ) Tổ 8 kp 

Nội Hóa 1
Phường Đông Hòa NGUYỄN THỊ KIM THÚY 2019 x 1 190 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2478 Nhà trọ
26/3/5 BHTQ ( 106B/14 ) Tổ 8 kp 

Nội Hóa 1
Phường Đông Hòa TRƯƠNG CÔNG MINH 2019 x 1 190 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã



2479 Nhà trọ BHTQ ( 234C/16 ) Tổ 7, Nội Hóa 1 Phường Đông Hòa NGUYỄN THỊ KIỀU NGA 2018 x 1 198 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2480 Nhà Nghỉ
1/14, Đường Tô Vĩnh Diện, KP 

Tân Hòa
Phường Đông Hòa Nhà Nghỉ Đa Lộc 2015 x 2 240 x x

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2481 Cầm Đồ 9/1, KP Tân Hòa Phường Đông Hòa Cầm Đồ Trung Đúc 9 2023 x 1 198 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2482 Kinh doanh lưu trú
Thửa đất 1082, TỜ BẢ ĐỒ 6DH3, 

ĐƯỜNG N1, KP Tân Lập
Phường Đông Hòa Yes Ấp Box 2024 x 2 200 x x

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2483 Kinh doanh lưu trú 222/30, KP Tân Lập Phường Đông Hòa BIX BOX 2025 x 2 250 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2484 kho phế liệu 90, KP Tân Lập Phường Đông Hòa Nguyễn Thị Diệp 2020 x 1 195 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2485 kho phế liệu 139, KP Tân Lập Phường Đông Hòa Phạm Văn Bản 2019 x 1 198 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2486 kho phế liệu
193/17, Tổ 12B, Đường Ống Nước 

1800, kp Tân Hòa
Phường Đông Hòa Nguyễn Văn Cơ 2018 x 1 190 x x

Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2487 kho phế liệu Tổ 6B, kp Tân Hòa Phường Đông Hòa Đoàn Tấn Biên 2016 x 1 198 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2488 Kinh doanh lưu trú 99G, Đường Tân Lập, KP Tân Lập Phường Đông Hòa HAVEN HUB 2015 x 2 240 x x
Không thể phá dỡ cấu kiện để đảm bảo khoảng cách PCCC

Không có không gian để xây dựng bể nước phục vụ chữa cháy
UBND cấp xã

2489 Nhà trọ 194/50 Bình thung 1 Phường Đông Hòa Nguyễn thị thanh Thúy 2018 x 1 125 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2490 Nhà trọ 159/16C2 Bình thung 1 Phường Đông Hòa Nguyễn thị Bích Phượng 2018 x 1 120 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2491 Nhà trọ 64A/1 Bình thung 1 Phường Đông Hòa Đặng thị Lài 2018 x 1 127 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2492 Nhà trọ 194/44 Bình thung 1 Phường Đông Hòa Nguyễn thị Thùy Trang 2018 x 1 95 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2493 Nhà trọ 194/42 Bình thung 1 Phường Đông Hòa Nguyễn thị thủy tiên 2018 x 1 139 x x

Cơ sở xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở gia đình, 

không có đủ không gian, diện tích để cải tạo, xây dựng đảm bảo yêu 

cầu về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy theo quy định

UBND cấp xã

2494 NHÀ TRỌ - BÙI CÔNG KHANH 52/7C, ĐÔNG TÁC
KP Đông Tác, P. Dĩ 

An
BÙI CÔNG KHANH 2022 x 1 295 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2495 NHÀ TRỌ -TRẦN THỊ TRAO 148/2/5, ĐÔNG TÁC
KP Đông Tác, P. Dĩ 

An
TRẦN THỊ TRAO 2014 x 1 188 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã



2496 NHÀ TRỌ -VÕ HẢI ĐĂNG 148/7, ĐÔNG TÁC
KP Đông Tác, P. Dĩ 

An
VÕ HẢI ĐĂNG 2022 x 1 195 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2497 NHÀ TRỌ -Vũ Đình Mộc 383/8C, Đông Tác
KP Đông Tác, P. Dĩ 

An
Vũ Đình Mộc 2022 x 1 204 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2498 NHÀ TRỌ -Nguyễn Văn Cương 64/15/1 đường Đông Tác
KP Đông Tác, P. Dĩ 

An
Nguyễn Văn Cương 2022 x 1 195 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2499 NHÀ TRỌ -Nguyễn Đức Thụ 64/31A đường Đông Tác
KP Đông Tác, P. Dĩ 

An
Nguyễn Đức Thụ 2014 x 1 158 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2500 NHÀ TRỌ -TRẦN VĂN NAM 110/4, ĐÔNG TÁC
KP Đông Tác, P. Dĩ 

An
TRẦN VĂN NAM 2022 x 1 120 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2501 Cho Thuê Nhà Trọ - Phạm Thị Thùy Trang
122/3 Tổ 3 Kp Thắng Lợi 1

122/14/1A LÝ THƯỜNG KIỆT

KP Thắng Lợi 1, P. 

Dĩ An
Phạm Thị Thùy Trang 2014 x 1 120 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2502 Cho Thuê Nhà Trọ - Phạm Thị Vân 144/36/34, Tổ 15, Kp Thắng Lợi 2
KP Thắng Lợi 2, P. 

Dĩ An
Phạm Thị Vân 2022 x 1 168 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2503
Cho Thuê Nhà Trọ - Nguyễn Văn Cảnh 

Thành
144/32/2, Tổ 15, Kp Thắng Lợi 2

KP Thắng Lợi 2, P. 

Dĩ An
Nguyễn Văn Cảnh Thành 2022 x 1 159 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2504 Cho Thuê Nhà Trọ - Triệu Thị Mỹ Châu 144/40/5 Tổ 15, Kp Thắng Lợi 2
KP Thắng Lợi 2, P. 

Dĩ An
Triệu Thị Mỹ Châu 2022 x 1 290 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2505 Cho Thuê Nhà Trọ - Nguyễn Văn Thiện 144/30, Tổ 15, Kp Thắng Lợi 2
KP Thắng Lợi 2, P. 

Dĩ An
Nguyễn Văn Thiện 2022 x 1 259 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2506 Nhà Trọ - Xuân Hòa
Số 1/4B, Đường Tổ 4,5,6, Tổ 4B, 

Kp Thống Nhất 1

KP. Thống Nhất 1, P. 

Dĩ An
BÙI XUÂN HÀ 2014 x 1 180 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2507 Nhà Trọ - Hồ Ngọc Quyết 16/4, Tổ 4, Kp Thống Nhất 1
KP. Thống Nhất 1, P. 

Dĩ An
Hồ Ngọc Quyết 2022 x 1 210 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2508 Nhà Trọ - Linh Hoa
1A/4, Tổ 4, Kp Thống Nhất 1

250/2 LÝ THƯỜNG KIỆT

KP. Thống Nhất 1, P. 

Dĩ An
NGUYỄN THỊ THANH KIM HUỆ 2022 x 1 178 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2509 Nhà Trọ - Đặng Thị Kim Hoa

26/3, Lý Thường Kiệt, Tổ 3, Kp 

Thống Nhất 1

415/5 LÝ THƯỜNG KIỆT

KP. Thống Nhất 1, P. 

Dĩ An
Đặng Thị Kim Hoa 2022 x 1 195 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2510 NHÀ NGHỈ THANH TRÀ
22/20 Lý Thường Kiệt, Kp. Thống 

Nhất 1,

KP. Thống Nhất 1, P. 

Dĩ An
Võ Thị Thanh Trà 2022 x 3 100 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2511 Nhà Trọ - Đỗ Đức Khánh
296/22, Tổ 12, Đường Nghiệp Vụ 

Đường Sắt, Kp-Thống Nhất 2

KP. Thống Nhất 2, P. 

Dĩ An
Đỗ Đức Khánh 2022 x 1 204 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã

2512 Nhà Trọ - Lưu Nam Đoàn
296A/20, Tổ 12, Đường Nghiệp Vụ 

Đường Sắt, Kp-Thống Nhất 2

KP. Thống Nhất 2, P. 

Dĩ An
Lưu Nam Đoàn 2022 x 1 204 x

Hạ tầng giao thông hiện hữu không đảm bảo kích thước đường giao 

thông không cho xe chữa cháy hoạt động.
UBND cấp xã



2513 Nhà trọ Lâm Kim Thanh
KP Ba Đình, phường Tân Đông 

Hiệp
Tân Đông Hiệp Lâm Kim Thanh 2021 x 1 216 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2514
Cho thuê lưu trú,

mua bán dụng cụ câu cá Hùng
Tổ 4, Ba Đình Tân Đông Hiệp 2019 x 1 140 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2515 Thu mua hạt nhựa Lê Thị Ánh Ba Đình Tân Đông Hiệp Lê Thị Ánh 2019 x 1 250 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2516 Nguyễn Văn Chắc 9/10 khu phố Tân Hiệp Tân Đông Hiệp 0834995523 Nguyễn Văn Chắc 2007 x 1 100 X X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2517 Cơ Sở Trọng tổ 10, khu phố Tân Hiệp Tân Đông Hiệp 984832124 2023 x 1 70 X X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2518 Đỗ Thanh Tùng tổ 10, khu phố Tân Hiệp Tân Đông Hiệp Đỗ Thanh Tùng 2024 x 1 100 X X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2519 Nguyễn Văn Ninh Hẻm 196 Tân Đông Hiệp Nguyễn Văn Ninh 2020 x 1 100 X X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2520 Nhà trọ Nguyễn Ngọc Thơm 5/2 khu phố Tân Hiệp Tân Đông Hiệp 0853556220 Nguyễn Ngọc Thơm 2012 x 1 100 X X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2521 Công ty TNHH thuê D&J 47 Hố Lang, khu phố Tân Hiệp Tân Đông Hiệp 09090906686 Nguyễn Thị Đẹp 2021 x 1 150 X X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2522 Công ty TNHH SXTM Dây Kéo Lê Gia
165 Trương Văn Vĩnh, khu phố 

Tân Hiệp
Tân Đông Hiệp 0985229349 Nguyễn Thị Nhung 2024 x 1 150 X X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2523 Công ty TNHH SX TM Đạt Phát CNC đường Tân Thiều Tân Đông Hiệp Nguyễn Văn Chắt 0367673368 2025 x 1 250 X
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2524 Cty TNHH AMZ Tech Nguyễn Thị Tươi Tân Đông Hiệp 973730554 2024 x 1 500 X
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2525 HKD Trần Văn Tuyên không số, D4 KDC Hố Lang Tân Đông Hiệp Trần Văn Tuyên 2025 x 1 100 X X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2526 Công ty TNHH TMSX Hà Anh Thư không số, D7 KDC Hố Lang Tân Đông Hiệp Hà Anh Thư 2025 x 1 120 X
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2527 HKD Nguyễn Tài Tới 78/64, Trương Văn Vĩnh Tân Đông Hiệp Nguyễn Tài Tới 2025 x 1 200 X X
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2528 Cửa hàng VLXD Ngành Gỗ không số, Hố Lang Tân Đông Hiệp 2025 x 1 70 X X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2529 Công ty TNHH May Mặc Hoàng Châu Phát
thửa đất số 1342, tờ bản đồ số 6, 

đường D5, khu TĐC Hố Lang
Tân Đông Hiệp 2025 x 1 150 X

Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã



2530 Cơ sở Mai Văn Bảo đường D6, khu TĐC Hố Lang Tân Đông Hiệp Mai Văn Bảo 2025 x 1 300 X
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2531 HKD Huy Khang
thửa đất số 1347, đường D4, khu 

TĐC Hố Lang
Tân Đông Hiệp 2025 x 1 320 X X

Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2532 vá vỏ Hùng Phát
đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu 

phố Tân An
Tân Đông Hiệp 2019 x 1 250 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2533 Nhà kho Bùi Thị Xuân Tân Đông Hiệp HKD VŨ TIẾN HẢI 2025 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2534 nhà xưởng Bùi Thị Xuân Tân Đông Hiệp công ty giấy phú tùng 2022 x 1 350 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2535 HKD Trương Hoàng Nhân 57/ An Nhơn, Khu phố Tân Phú 1 Tân Đông Hiệp Trương Hoàng Nhân 2024 x 1 160 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2536
HỘ KINH DOANH PALLET DECOR THE 

SUN

Thửa đất số 4923, tờ bản đồ số 5, 

đường N9, khu phố Đông Thành
Tân Đông Hiệp Lê Nguyên Phú 2023 x 1 150 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2537 Đồ Gỗ Thiên Mộc
639/2A Đường D1, khu phố Đông 

An
Tân Đông Hiệp Phạm Đức Yến 2013 x 1 300 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2538 Công Ty TNHH SX&TM Dương Phúc Lâm
8/32 Trần Thị Xanh, khu phố 

Đông An
Tân Đông Hiệp Phạm Thị Sen 2022 x 1 300 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2539 Kho hàng Tâm Trí Hùng
đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu 

phố Đông Thành
Tân Đông Hiệp Nguyễn Văn Hùng 2025 x 1 70 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2540 Cơ sở phế liệu Huỳnh Thị Ngọt hẻm tổ 20B, khu phố Đông Thành Tân Đông Hiệp Huỳnh Thị Ngọt 2024 x 1 160 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2541 Hộ kinh doanh điện tử ngân Phát Tổ 20B, khu phố Đông Thành Tân Đông Hiệp Bùi Hồng Giang 2023 x 1 200 X Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2542 Hộ kinh doanh CHU ĐÌNH TUYÊN
số 60, đường N5, KDC Đông An, 

khu phố Đông An
Tân Đông Hiệp CHU ĐÌNH TUYÊN 2020 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2543 Cơ sở phế liệu NGUYỄN VĂN TRIỂN
KẾ 34B-Trần Thị Xanh TỔ 15, 

khu phố Đông An
Tân Đông Hiệp NGUYỄN VĂN TRIỂN 2023 x 1 150 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2544 Cơ sở phế liệu PHAN THỊ PHÚ XUÂN D6 TỔ 19, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp PHAN THỊ PHÚ XUÂN 2023 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2545 Cơ sở phế liệu LÊ VĂN HÙNG 86-D5 TỔ 19, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp LÊ VĂN HÙNG 2023 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2546 Cơ sở phế liệu ĐOÀN MINH ĐÔNG 36-N9 TỔ 22, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp ĐOÀN MINH ĐÔNG 2023 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã



2547 Cơ sở phế liệu LÊ THÁI BÌNH 35-D5 TỔ 22, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp LÊ THÁI BÌNH 2023 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2548 Cơ sở phế liệu NGÔ THỊ MINH HIỆP N3 TỔ 17, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp NGÔ THỊ MINH HIỆP 2025 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2549 Cơ sở phế liệu HỒ THỊ THU N10 TỔ 22, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp HỒ THỊ THU 2025 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2550 Cơ sở phế liệu NGUYỄN VĂN QUÍ 40-MPTV, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp NGUYỄN VĂN QUÍ 2025 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2551 Cơ sở phế liệu THIỀU KHẮC ĐẠT 36A, đường D7, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp THIỀU KHẮC ĐẠT 2025 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2552 Cơ sở phế liệu ĐỖ THỊ TRÚC LY N9, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp ĐỖ THỊ TRÚC LY 2025 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2553 Cơ sở phế liệu NGUYỄN THỊ LIÊN N10, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp NGUYỄN THỊ LIÊN 2025 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2554 Cơ sở phế liệu THIỀU VĂN TÂM 27-N7 TỔ 19, khu phố Đông An Tân Đông Hiệp THIỀU VĂN TÂM 2025 x 1 150 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2555 Cơ sở phế liệu NGUYỄN THỊ CHÍNH
Hẻm 47-Bùi Thị Cội TỔ 4, khu 

phố Đông An
Tân Đông Hiệp NGUYỄN THỊ CHÍNH 2025 x 1 300 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2556 Nhà trọ Nguyễn Tấn Thành Tổ 3, Mỹ Hiệp Tân Đông Hiệp Nguyễn Tân Thành 2017 x 1 156 x
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng. Không có lối thoát 

nạn thứ 2.
UBND cấp xã

2557 Cty TNHH Đàm Vương Gia Tổ 3, Mỹ Hiệp Tân Đông Hiệp Lê Thị Dung 2018 x 1 200 x x x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2558 Phế Liệu Tuấn Tổ 10, Tân Thắng Tân Đông Hiệp Nguyễn Ngọc Tuấn 2025 x 1 300 x
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2559 Kho chứa vải Nguyễn Xuân Hướng Tổ 4, Tân Thắng Tân Đông Hiệp Nguyễn Xuân Hưởng 2012 x 1 175 x
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2560 Kho Chứa Giấy Nhung Tổ 9, Tân Thắng Tân Đông Hiệp Lê Thị Nhung 2017 x 1 300 x
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2561 kho chứa bao bì phế liệu Lê Thị Huờng Tổ 13, Tân Thắng Tân Đông Hiệp Lê Thị Hường 2019 x 1 100 x
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2562 Kho chứa bao bì phế liệu Lê Thị Lương Tổ 13, Tân Thắng Tân Đông Hiệp Lê Thị Lương 2025 x 1 300 x
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã

2563 HKD Bịt Ni lông Nguyễn Thị Hà 98/9 Tổ 9, Tân Thắng Tân Đông Hiệp Nguyễn Thị Hà 2022 x 1 170 x
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã



2564 HKD phế liệu Nguyễn Thị Lan Tổ 10, Tân Thắng Tân Đông Hiệp Nguyễn Thị Lan 2024 x 1 220 x Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng UBND cấp xã

2565 Của hàng gỗ nội thất ECOWIND 858 NTMK Tân Đông Hiệp Lưu Duy Linh 2010 X 1 500 x Vi phạm xây dựng: Không có lối thoát hiểm, thứ hai UBND cấp xã

2566 Phế liệu Võ Văn Hồng Tổ 5, Tân Thắng Tân Đông Hiệp Võ Văn Hồng 2023 X 1 150 x
Vi phạm xây dựng: Không có giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm, thứ 

hai
UBND cấp xã


